

[bookmark: _Hlk105146023]Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                         TUẦN 1
                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 1
BÀI 2: ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- IIS thực hiện được phép cộng, phép trừ (tính nhằm và tính viết) trong phạm vi 100000 (không nhớ và có nhớ không quá ba lượt và không liên tiếp) tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ
– Vận dụng được tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng, quan hệ giữa phép cộng và phép trừ trong thực hành tính toán vào giải quyết vấn đề đơn giản.
HS có cơ hội phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất trung thực, trách nhiệm.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1. Giáo viên: 
……..
2. Học sinh: 
…….
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
* Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
* Phương pháp: Thực hành.
* Hình thức tổ chức: Cá nhân

	- GV tổ chức Trò chơi ĐỐ BẠN. Phổ biến luật chơi và cách chơi
Ví dụ:  
- GV: Gộp 20 và 10 được mấy?
- GV: Lập sơ đồ tách – gộp số.
- GV: Đọc bốn phép tính.   
- GV nhận xét, tuyên dương, dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe và thực hiện trò chơi
+ Gộp 20 và 10 được 30. 
- Lập sơ đồ vào bảng con. 
20 + 10 = 30


- HS lắng nghe


	2. Bài học và thực hành

	Hoạt động 1: Tính chất giao hoán của phép cộng
* Mục tiêu: 
- HS hiểu được tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng, phép trừ.
* Phương pháp: Hỏi đáp, động não 
* Hình thức: Cá nhân, cả lớp.

	*Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- GV chia lớp thành các nhóm 4 người và yêu cầu:
[image: ]
- GV: Dùng  thẻ hiện số 22 và 15. Có tất cả bao nhiêu ?

- GV: Lập sơ đồ tách – gộp số.
- GV: Viết bốn phép tính, đọc bốn phép tính.


- GV cho HS nhận xét: vị trí các số hạng và kết quả của hai phép cộng.
* GV kết luận: Khi đổi chỗ hai số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.(HS hiểu, không cần thiết thuộc nhận xét này.)
	- HS làm việc theo nhóm bốn thực hiện các yêu cầu của GV.







+ Có tất cả 22 viên bi xanh và 15 viên bi đỏ. Có tất cả 37 viên bi
- Đại diện nhóm trình bày bài làm trên bảng.
22 + 15 = 37   15 + 22 = 37 
37 – 15 = 22    37 – 22 = 15
- HS nhận xét.

- HS nhắc lại.


	Hoạt động 2. Thực hành Ba số gia đình – Quan hệ giữa phép cộng và phép trừ
* Mục tiêu: HS vận dụng và thực hành vào bài tập. Ba số gia đình – biết được mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
* Phương pháp: Trực quan, đàm thoại, thực hành, thảo luận
* Hình thức: Thảo luận nhóm đôi, cả lớp.

	- GV thực hiện mẫu: 
[image: ]
- GV giúp HS làm các việc theo trình tự: 
+ Lập sơ đồ tách – gộp số.
+ Viết bốn phép tính, đọc bốn phép tính.
- GV sửa bài, khuyến khích HS trình bày cách làm.




- GV nhận xét, đánh giá..
	- HS lắng nghe.



- HS (nhóm bốn) thảo luận và làm bài theo trình tự mẫu.

- HS trình bày bài làm.
a. 20 +70 = 90   b. 9 + 5 = 14

   70 + 20 = 90    5 + 9 = 14
   90 – 70 = 20     14 – 5 = 9
   90 – 20 = 70      14 - 9 = 5
- HS lắng nghe và sửa sai.

	Hoạt động 3. Luyện tập:
* Mục tiêu: HS biết vận dụng vào bài học để tính toán .
 * Phương pháp: Trực quan, đàm thoại, thực hành, thảo luận
* Hình thức: Thảo luận nhóm, cả lớp.

	Bài 1:
- GV cho HS đọc yêu cầu.
- GV cho HS làm bảng con.
a. 204 + 523      b. 61 + 829      c. 347 – 80 
- GV nhận xét sửa sai.
Bài 2:
 - GV cho HS đọc yêu cầu.
- GV cho HS thảo luận nhóm.
a. 15 + 6 + 5      b. 18 + 12 + 17    c. 29 + 5 + 6
- GV gợi ý: tìm hai số hạng có tổng là số tròn chục để tính trước, rồi cộng với số hạng còn lại.
- Cho HS làm cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.
- GV cho HS trình bày theo nhóm (mỗi nhóm / câu), khuyến khích HS chọn cách tính thuận tiện.
* GVKL: Khi cộng một tổng của hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba. (HS hiểu, không cần thiết thuộc nhận xét này.)

Vui học
- GV cho HS đọc yêu cầu.
- GV cho HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài, tìm cách làm: nói tình huống có số hạng hay số trừ bằng 0 rồi viết phép tính.
- GV nhận xét sửa bài, khuyến khích nhiều nhóm trình bày.
* GVKL: Một số cộng với 0 (hoặc trừ cho 0) hay 0 cộng với một số bằng chính số đó.
	- HS đọc và xác định yêu cầu đề.
- HS làm bảng con, nhận xét sửa sai.
 

- HS đọc và xác định yêu cầu đề.
- HS thảo luận (nhóm đôi) tìm hiểu bài, tìm cách làm.
- HS làm cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.
- HS trình bày, nhận xét, sửa sai.
a. 15 + 6 + 5  = ( 15 + 5 ) + 6 = 26
b. 18 + 12 + 17  = ( 18 + 12 ) + 17 = 47
c. 29 + 5 + 6 =  34 + 6 = 40

- HS đọc yêu cầu đề. 
- HS thảo luận và làm bài.




- HS nhắc lại.


	3. Hoạt động nối tiếp
*Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
* Phương pháp, hình thức tổ chức: Vấn đáp, trò chơi, hoạt động cả lớp

	- GV cho 3 phép cộng, trừ tính bất kì và gọi lần lượt HS đứng dậy thực hiện phép tính
- GV nhận xét, chốt.
- GV nói những việc chính cần thực hiện trong mỗi phép tính cộng trừ.
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS về chuẩn bị cho tiết học sau: Ôn tập phép cộng, trừ (tiết 2)
	- HS thực hiện, HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe.


- HS lắng nghe và thực hiện.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................








Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                         TUẦN 1
       MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 2
MÔN: TOÁN - LỚP 3
BÀI: ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
– Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ và có nhớ không quá một lượt) trong phạm vi 1 000. 
– Nhận biết tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của của phép cộng qua các trường hợp cụ thể, GV khái quát bằng lời (chưa nêu tên tính chất). Vận dụng tính chất giao hoán, tính chất kết hợp để tính toán hợp lí. 
– Nhận biết ba số gia đình, quan hệ giữa phép cộng và phép trừ; dựa vào sơ đồ tách – gộp số.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1. Giáo viên: 
 3 thanh chục và 17 khối lập phương (hoặc các mảnh bìa vẽ chấm tròn trong bài học); hình vẽ tóm tắt các bài Luyện tập 3, 4 và 5 (nếu cần).
2. Học sinh: 
2 thanh chục và 5 khối lập phương.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS trước khi vào bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Chơi trò chơi

	- GV cho HS chơi trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng”.
- GV nêu ra các phép tính cho sinh nêu và thực hiện.
- GV nhận xét tuyên dương HS nhanh nhất.
	- HS tham gia chơi.
- HS thực hiện bảng con.
- HS nhận xét.

	2. Hoạt động Luyện tập  (25 phút)
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại kiến thức đã học bằng cách giải bài tập
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: hỏi đáp, động não, cá nhân, nhóm, cặp đôi cả lớp.

	Bài 3: - GV gọi HS đọc đề bài.
Bước 1: Tìm hiểu bài toán.
- GV treo bảng phụ có viết đề bài (hoặc trình chiếu): 
- GV vấn đáp giúp HS xác định cái đã cho và cái phải tìm.
+ Đề bài cho biết gì? 

+ Đề bài hỏi gì?
-  GV và HS cùng vẽ 
- GV vẽ trên bảng lớp.
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+ Đội văn nghệ có bao nhiêu bạn nữ?
- Chúng ta vẽ một đoạn thẳng biểu thị cho 27 bạn nhé (vẽ theo ô tập: 9 ô hoặc vẽ theo xăng-ti-mét: 9 cm).
+ Đội văn nghệ có bao nhiêu bạn nam?
- Chúng ta vẽ một đoạn thẳng biểu thị cho 15 bạn nhé (vẽ theo ô tập: 5 ô hoặc vẽ theo xăng-ti-mét: 5 cm). 
- Các em chú ý vẽ hai đoạn thẳng có điểm bắt đầu thẳng cột với nhau nhé.
+ Đề bài hỏi gì?

- Vẽ dấu ngoặc để biểu thị cả hai: 
- HS nhìn vào sơ đồ, nói vắn tắt những điều bài toán cho biết và câu hỏi của bài toán.
* Bước 2: Tìm cách giải bài toán.
- GV cho HS thảo luận nhóm.
- Khi GV hỏi cách làm, HS chỉ cần thông báo chọn phép tính nào và vì sao chọn (Ví dụ: Chọn phép tính cộng vì thực hiện thao tác gộp, …).
* Bước 3: Giải bài toán. 
- GV cho HS làm việc nhóm vào bảng phụ và vở nháp.






27 + 15 = 42 
 * Bước 4: Kiểm tra lại.
GV giúp HS kiểm tra:
- Các số tham gia phép tính có đúng với đề bài không.
- Phép tính có phù hợp với vấn đề cần giải quyết không.
- Kết quả.
- Câu lời giải hoặc câu trả lời.
…
- GV kiểm tra, nhận xét, chốt lại. 
Bài 4: 
- Yêu cầu HS đọc đề bài.
- Cho HS thảo luận nhóm đôi theo 4 bước.
- Khi GV hỏi cách làm, HS chỉ cần thông báo chọn phép tính nào và vì sao chọn (Ví dụ: Chọn phép tính cộng vì thực hiện thao tác gộp, …).
Bước 1: Tìm hiểu bài toán.
- GV treo bảng phụ có viết đề bài (hoặc trình chiếu): 
- GV vấn đáp giúp HS xác định cái đã cho và cái phải tìm.
+ Đề bài cho biết gì? 

+ Đề bài hỏi gì?

-  GV và HS cùng vẽ 
- GV vẽ trên bảng lớp.
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+ Tổ 1 trồng được bao nhiêu cây?
- Chúng ta vẽ một đoạn thẳng biểu thị cho 18 cây nhé (vẽ theo ô tập: 4 ô hoặc vẽ theo xăng-ti-mét: 4 cm).
+ Tổ 2 trồng được bao nhiêu cây?
- Chúng ta vẽ một đoạn thẳng biểu thị cho 25 cây nhé (vẽ theo ô tập: 8 ô hoặc vẽ theo xăng-ti-mét: 8 cm). 
- Các em chú ý vẽ hai đoạn thẳng có điểm bắt đầu thẳng cột với nhau nhé.
+ Đề bài hỏi gì?
- Vẽ dấu ngoặc để biểu thị nhiều hơn: 
- HS nhìn vào sơ đồ, nói vắn tắt những điều bài toán cho biết và câu hỏi của bài toán.
* Bước 2: Tìm cách giải bài toán.
- GV cho HS thảo luận nhóm.
- Khi GV hỏi cách làm, HS chỉ cần thông báo chọn phép tính nào và vì sao chọn (Ví dụ: Chọn phép tính trừ vì thực hiện thao tác gộp, …).
* Bước 3: Giải bài toán. 
- GV cho HS làm việc nhóm vào bảng phụ và vở nháp.




- Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích tại sao chọn phép trừ (vì tìm phần hơn).
25 – 18 = 7 

* Bước 4: Kiểm tra lại.
GV giúp HS kiểm tra:
- Các số tham gia phép tính có đúng với đề bài không.
- Phép tính có phù hợp với vấn đề cần giải quyết không.
- Kết quả.
- Câu lời giải hoặc câu trả lời.
…
- GV kiểm tra, nhận xét, chốt lại. 
Bài 5: 
- GV cho HS đọc yêu cầu.
- HS thảo luận (nhóm đôi) tìm hiểu bài, chọn tóm tắt phù hợp.
- Sửa bài, GV cho HS trình bày theo nhóm (mỗi nhóm / câu), khuyến khích HS nói
cách làm. 
Ví dụ:  Bài toán 1: Biết số nhãn vở cả hai bạn có và số nhãn vở của Mai, tìm số nhãn vở của Minh là? 
Bài toán 2: Biết số khẩu trang của Mai và phần hơn, tìm số khẩu trang của Minh là?
Thử thách
- GV giúp HS xác định cái đã cho và cái phải tìm.
- GV cho HS tóm tắt (có thể tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng, hoặc bằng sơ đồ tách – gộp), tìm
- GV cho HS giải bài toán.
- Khi sửa bài, khuyến khích nhiều HS nói.
- GV kiểm tra, nhận xét, chốt lại. 
	- HS đọc và xác định yêu cầu đề bài. 

- HS đọc đề bài (hai HS đọc, cả lớp đọc thầm theo). 


+ Đội văn nghệ có 27 bạn nữ và 15 bạn nam.
+ Đội văn nghệ có tất cả bao nhiêu bạn?
- HS vẽ vào vào vở nháp. 




+ 27 bạn



+ 15 bạn 




+ Đội văn nghệ có tất cả bao nhiêu bạn? 




- HS thảo luận cách thức tính. 



- Các nhóm thực hiện, vào vở nháp, một vài nhóm (làm vào bảng phụ) trình bày ngắn gọn cách làm. 
Bài giải
Số bạn đội văn nghệ có tất cả là:
27 + 15 = 42 (bạn)
Đáp số: 42 bạn.
+ Đội văn nghệ có tất cả 42 bạn.








 - Các nhóm nhận xét, sửa bài.

- HS đọc và xác định yêu cầu đề bài. 
- HS (nhóm đôi) thảo luận và thực hiện theo bốn bước.







+ Tổ 1 trồng được 18 cây, tổ 2 trồng được 25 cây.
+ Tổ 2 trồng được nhiều hơn tổ 1 bao nhiêu cây?
- HS vẽ vào vào vở nháp. 






+ 18 cây


+ 25 cây




+ Tổ 2 trồng được nhiều hơn tổ 1 bao nhiêu cây? 




- HS thảo luận cách thức tính. 



- Các nhóm thực hiện, vào vở nháp, một vài nhóm (làm vào bảng phụ) trình bày ngắn gọn cách làm. 
Bài giải
Số cây tổ 2 trồng nhiều hơn tổ 1 là:
25 - 18 = 7 (cây)
Đáp số: 7 cây.

+ Tổ 2 trồng được nhiều hơn tổ 1 là 7 cây.








 - Các nhóm nhận xét, sửa bài.

- HS đọc và xác định yêu cầu đề.
- HS làm cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.




+ Tóm tắt B.


+ Tóm tắt A.


- HS xác định yêu cầu.
- HS vẽ sơ đồ vào vở nháp và tìm.

- HS giải bài toán vào vở, trình bày, nhận xét sửa sai

	3. Hoạt động nối tiếp: (5 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: hỏi đáp, cả lớp.

	- GV cho 1 bài toán bất kì và gọi HS đứng dậy nêu và thực hiện phép tính
- GV nhận xét, chốt.
- GV nói những việc chính cần thực hiện trong mỗi phép tính cộng trừ.
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS về chuẩn bị cho tiết học sau: Cộng nhẩm, trừ nhẩm 
	- HS thực hiện, HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe.



- HS lắng nghe và thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                         TUẦN 1
                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 3
MÔN: TOÁN - LỚP 4
BÀI 1: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS lập được các số trong phạm vi 100 000; đọc, viết số, cấu tạo số, viết số thành tổng theo các hàng.
2. Năng lực chung.
- Có năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và 
3. Phẩm chất.
- Có phẩm chất yêu nước, trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DUNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: 
GV: Thẻ số - bảng số dùng cho bài tập 3.
2. Học sinh: 
SGK, SBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh


	1. Hoạt động Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi đố bạn
c. Cách tiến hành

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi "Đố bạn":
+ GV: Đố bạn, đố bạn!
+ GV: Đọc số 99 898

+ GV:  Nêu cấu tạo số 65 056

(HS thay nhau đố cả lớp hoặc chơi theo nhóm đôi – hai bạn đố nhau)
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Trong bài học ngày hôm nay, cô trò mình cùng ôn tập lại các số trong phạm vi 100 000 "Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000".
	- Cả lớp quan sát, chú ý lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu.
+ HS:  Đố gì, đố gì?
+ HS: Chín mươi chín nghìn tám trăm chín mươi tám
+ HS: 65 056 gồm 6 chục nghìn, 5 nghìn, 0 trăm, 5 chục và 6 đơn vị.
+ HS chơi trò chơi


-HS lắng nghe và ghi tên bài

	2. Hoạt động Luyện tập

	2.1 Hoạt động 1 
a. Mục tiêu: 
- Đọc, viết số, cấu tạo số, viết số thành tổng theo các hàng;
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trực quan, đàm thoại, thực hành, thảo luận
c. Cách tiến hành

	- GV yêu cầu HS  đọc, tìm hiểu để, phân tích mẫu:
+ GV cho HS làm việc theo nhóm bốn thực hiện các yêu cầu của GV.
+ GV nói cấu tạo số: "Số gồm 3 chục nghìn, 7 nghìn, 6 trăm, 5 chục và 9 đơn vị"  HS viết số vào bảng con rồi đọc số, viết số thành tổng.
- GV cho HS trình bày theo nhóm (mỗi nhóm/yêu cầu)
 GV dùng bảng con của HS để vấn đáp và thao tác giúp HS nhận biết giá trị của các chữ số trong một số bằng cách chỉ tay vào từng chữ số để HS nói (xác định giá trị số).
- HS xác định các việc cần làm: viết số, đọc số, viết số thành tổng các chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị.
- HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
- Sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS nói.

	- HS chú ý nghe, thảo luận, suy nghĩ.

- HS chú ý lắng nghe, thực hiện theo yêu cầu.
 



- HS hoạt động nhóm và trình bày vào bảng nhóm.







+ Cá nhân – cặp đôi – đồng thanh
- Kết quả:
a) Số gồm 6 chục nghìn, 8 nghìn, 1 trăm, 4 chục và 5 đơn vị.
- Viết số: 68 145
- Đọc số: Sáu mươi tám nghìn một trăm bốn mươi lăm
- Viết số thành tổng: 68 145 = 60 000 + 8000 + 100 + 40 + 5.
b) Số gồm 1 chục nghìn, 2 nghìn và 2 trăm.
- Viết số: 12 200
- Đọc số: Mười hai nghìn hai trăm
- Viết số thành tổng: 12 200 = 10 000 + 2000 + 200
c) Số gồm 4 nghìn và 1 đơn vị
- Viết số: 4001
- Đọc số: Bốn nghìn linh một.
- Viết số thành tổng: 4000 + 1

	2.2 Hoạt động 2 
a. Mục tiêu: HS lập được các số trong phạm vi 100 000. 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trực quan, đàm thoại, thực hành, thảo luận
c. Cách tiến hành

	- HS đọc và xác định yêu cầu bài toán.
- HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài, tìm cách làm:
GV cho HS nhận xét:
+ các dãy số trên lần lượt là dãy các số tròn chục, tròn trăm, tròn chục nghìn;
+ các số trong mỗi dãy số theo thứ tự từ bé đến lớn
→ Đếm thêm: câu a – thêm 10; câu b – thêm 100; câu c – thêm 10 000.
– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.
- Sửa bài, GV cho HS trình bày theo nhóm (mỗi nhóm / dãy số), khuyến khích HS nói cách làm.
- GV gọi 3 HS trình bày kết quả.
- GV cho HS chữa bài, chốt đáp án.

	- HS giơ tay đọc đề, suy nghĩ và phát biểu.
 
 
- HS chú ý lắng nghe, giơ tay phát biểu.






- Kết quả:
a) 4 760; 4770; 4780; 4790; 4800; 4810; 4820.
b) 6 600; 6 700; 6 800; 6 900; 7000; 7 100; 7 200.
c) 50 000; 60 000; 70 000; 80 000; 90 000; 100 000.

	2.3 Hoạt động 3 
a. Mục tiêu: Ôn tập, củng cố kiến thức về mối quan hệ giữa các hàng trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trực quan, đàm thoại, thảo luận, trò chơi
c. Cách tiến hành

	Chọn số thích hợp với mỗi tổng
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu.
- HS tìm hiểu và làm bài cá nhân.
- Sửa bài, GV có thể cho HS chơi tiếp sức, gắn bảng số với thẻ số phù hợp, khuyến khích HS nói tại sao lại gắn như vậy.
Chẳng hạn:
+ Bảng A có 3 chục nghìn, 6 nghìn, 2 trăm và 4 chục nên em chọn thẻ N số 36 240.
+ Thẻ M có số 36 024 gồm 3 chục nghìn, 6 nghìn, 2 chục và 4 đơn vị nên em chọn bảng D.
Hoặc: hai bảng A và D đều có 30.000 nên ta xét hai số 36024 và 36 240.
Số 36 024 có 2 chục và 4 đơn vị nên ta chọn bảng D.
…
- GV chữa bài, chốt đáp án, khen các HS hoàn thành thanh, đúng và rút kinh nghiệm, khích lệ các HS chưa tích cực.
	
- HS giơ tay đọc yêu cầu đề.
- HS suy nghĩ, hoàn thành bài.
- HS thực hiện theo yêu cầu và luật chơi của GV.
 
 










-HS lắng nghe.
 

	3. Hoạt động nối tiếp
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Vấn đáp, trò chơi, hoạt động cả lớp
c. Cách tiến hành

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đào vàng” trên Powerpoint. GV hướng dẫn luật chơi, Hs lắng nghe và thực hiện
- GV tổng kết trò chơi, nhận xét tuyên dương
	- HS tham gia chơi trò chơi


-HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................




Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                         TUẦN 1
                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 4
MÔN: TOÁN - LỚP 4
BÀI 1: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS biết so sánh số, sắp xếp các số theo thứ tự và thứ tự các số trên tia số
- HS biết làm tròn các số đến hàng nghìn.
2. Năng lực chung.
- Có năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và 
3. Phẩm chất.
- Có phẩm chất yêu nước, trung thực, trách nhiệm.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1. Giáo viên: 
GV: KHBD, PPT
2. Học sinh: 
SGK, SBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh


	1. Hoạt động Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Nghe và vận động theo nhạc

	- GV tổ chức cho HS hát bài  “Lớp chúng ta đoàn kết”
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Trong bài học ngày hôm nay, cô trò mình cùng ôn tập lại các số trong phạm vi 100 000 "Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000".- Tiết 2
	-HS thực hiện
-HS lắng nghe và ghi tên bài

	2. Hoạt động Luyện tập

	2.1 Hoạt động 1: Hoàn thành BT4
a. Mục tiêu: 
- Biết so sánh số, sắp xếp các số theo thứ tự và thứ tự các số trên tia số;
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trực quan, đàm thoại, thực hành, thảo luận

	- HS hoạt động nhóm đôi đọc các yêu cầu, nhận biết nhiệm vụ, thảo luận tìm hiểu ví dụ.Với những HS còn hạn chế, GV hướng dẫn các em viết các số theo cột dọc để so sánh thuận lợi.
- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ.
- GV gọi một vài HS trình bày kết quả
- Sửa bài:
a) Vài HS đọc dãy số, cả lớp nhận xét, GV viết dãy số lên bảng lớp.
b) GV vẽ tia số bên dưới dãy số vừa viết, cho HS thi đua nối số vào đúng vị trí trên tia số.
- GV chữa bài và hệ thống cho HS cách so sánh số:
+ Số có ít chữ số hơn thì bé hơn.
+ Hai số có số chữ số bằng nhau: So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.
Cặp chữ số đầu tiên khác nhau → Kết luận
+ Trên tia số: Số bên trái bé hơn số bên phải.
	- HS trao đổi, thảo luận tìm hiểu yêu cầu đề, phân tích ví dụ.
- HS chú ý lắng nghe, hiểu và áp dụng làm bài.
 
- HS tự hoàn thành vở cá nhân  chia sẻ cặp đôi tranh luận và thống nhất đáp án.
- Kết quả:
a) 76 409 < 76 431
b) Các số theo thứ tự từ bé đến lớn là:
9 747; 10 748; 11 251; 11 750.


	2.2 Hoạt động 2: Hoàn thành BT5
a. Mục tiêu: HS làm tròn được các số đến hàng chục, trăm, nghìn.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trực quan, đàm thoại, thực hành, thảo luận

	- GV cho HS đọc yêu cầu: “Làm tròn số rồi nói theo mẫu"
- HS (nhóm đôi) thảo luận tìm hiểu ví dụ, dựa vào cách làm tròn số đã biết, nhận xét:
+ Số được làm tròn đến hàng nào? (hàng chục)
+ Cần quan sát chữ số hàng nào? (hàng đơn vị)
+ Hàng đơn vị:
●       Các chữ số nào thì giữ nguyên chữ số hàng chục? (1; 2; 3; 4)
●       Các chữ số nào thì thêm 1 vào chữ số hàng chục? (5; 6; 7; 8; 9)
+ Sau khi làm tròn số, ta được số nào? (số tròn chục)
– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
- Sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS nói theo mẫu và giải thích.
Ví dụ:
●       Làm tròn số 81425 đến hàng nghìn thì được số 81.000.
●       Làm tròn số đến hàng nghìn, cần quan sát chữ số hàng trăm, chữ số hàng trăm là chữ số 4, giữ nguyên chữ số hàng nghìn. Sau khi làm tròn số ta được số tròn nghìn.
 

- GV cho lớp chữa bài và rút kinh nghiệm.
 

	- HS giơ tay đọc yêu cầu đề.
 
- HS trao đổi cặp đôi và thực hiện theo yêu cầu của GV.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- HS thực hiện hoàn thành vở rồi chia sẻ với bạn.
- Kết quả:
a) Làm tròn số 356; 28 473 đến hàng chục thì được các số tương ứng là: 360; 28 000
 
b) Làm tròn số 2 021; 76 892 đến hàng trăm thì được các số tương ứng là: 2 000; 76 900
c) Làm tròn số 7 428; 16 534 đến hàng nghìn thì được các số tương ứng là: 7 000; 17 000
- HS chú ý nghe và tiếp thu.


	2.3 Hoạt động 3: Hoàn thành BT6
a. Mục tiêu: - Vận dụng để giải quyết một số vấn đề đơn giản liên quan đến tiền Việt Nam.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trực quan, đàm thoại, thảo luận, trò chơi

	- GV cho HS đọc yêu cầu đề, tìm hiểu mẫu.
- GV hướng dẫn HS nhận biết thứ tự việc cần làm:
a) Đếm thêm theo mệnh giá tờ tiền → Xác định tổng số tiến.
b) Thực hành chọn hộp bút chì màu phù hợp với số tiền.
-  HS làm bài cá nhân, rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.
- GV mời 2 - 4 HS trình bày kết quả. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sửa bài, GV có thể trình chiếu (hoặc treo hình vẽ) cho HS trình bày cách làm.
(GV cũng có thể cho HS đếm trực tiếp các tờ tiền thật, GV có thể cho thêm số lượng tờ tiền và yêu cầu HS xác định các giá trị)
- GV chữa bài, chốt đáp án, khen các HS hoàn thành thanh, đúng và rút kinh nghiệm, khích lệ các HS chưa tích cực.
	- HS giơ tay đọc đề và trao đổi.
 
 
 



- HS suy nghĩ, giơ tay phát biểu và thực hiện vào vở cá nhân.
- Kết quả:
a) Có 1 tờ tiền 20 000 đồng; 1 tờ tiền 10 nghìn đồng; 2 tờ tiền 5 nghìn đồng; 3 tờ tiền 2 nghìn đồng; 1 tờ tiền 1 nghìn đồng
 Có tất cả số tiền là:
120 000 + 110 000 + 2 5 000 + 3 2 000 + 1000 = 47 000 đồng.
b) Có: 47 000 < 56 000 ; 47 000 < 48 000; 47 000 > 46 000
Với số tiền 47 000 đồng chỉ có thể mua được hộp bút chì màu 46 000 đồng/hộp
- HS chú ý quan sát, lắng nghe, tiếp thu
 

	3. Hoạt động vận dụng: Hoàn thành phần thử thách
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức về các số trong PV 100000
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: HĐ nhóm, cá nhân

	GV cho HS đọc yêu cầu đề.

- HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài, tìm cách làm:
Các số trong mỗi dãy số theo thứ tự từ bé đến lớn
 Đếm thêm: câu a – thêm 10; câu b – thêm 100.
 - HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.
- GV mời đại diện 2 HS trình bày kết quả.
- Sửa bài, GV cho HS trình bày theo nhóm (mỗi nhóm/ dãy số), khuyến khích HS nói cách làm.

	- HS giơ tay đọc, xác định yêu cầu đề.
- HS trình bày cách làm và nêu quy luật của mỗi dãy số trong mỗi ý.




- HS hoàn thành bài vào vở sau đó chia sẻ nhóm, tranh luận và thống nhất đáp án.
- Kết quả:
a) 34 512; 34 522; 34 532; 34 542; 34 552.
b) 67 825; 67 925; 68 025; 68 125; 68 225



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                         TUẦN 1
                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 5
MÔN: TOÁN - LỚP 4
BÀI 1: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Ôn tập, củng cố kiến thức về đọc, viết, xếp thứ tự, so sánh các số trong phạm vi 100 000.
- Vận dụng để giải quyết một số vấn đề đơn giản liên quan đến độ dài.
2. Năng lực chung.
- Có năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và 
3. Phẩm chất.
- Có phẩm chất yêu nước, trung thực, trách nhiệm.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1. Giáo viên: 
GV: KHBD, PPT
2. Học sinh: 
SGK, SBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh


	1. Hoạt động Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Nghe và vận động theo nhạc

	-GV tổ chức cho HS vận động theo bài nhạc “Tập thể dục buổi sáng”
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Trong bài học ngày hôm nay, cô trò mình cùng ôn tập lại các số trong phạm vi 100 000 "Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000".- Tiết 2
	-HS vận động theo nhạc
-HS lắng nghe và ghi tên bài

	2. Hoạt động Luyện tập

	2.1 Hoạt động 1: Hoàn thành BT7
a. Mục tiêu: 
- Ôn tập, củng cố kiến thức về đọc, viết các số trong phạm vi 100 000.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trực quan, đàm thoại, thực hành, thảo luận

	- HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân.
- Sửa bài, GV có thể cho HS đọc từng câu trong SGK (hoặc trình chiếu từng câu lên cho HS đọc) rồi dùng thẻ Đ/S để nhận xét, khuyến khích HS giải thích các câu sai và sửa lại.

	- HS giơ tay đọc, xác định yêu cầu đề.
- Kết quả:
a) Đ.
b) S “tám mươi mốt nghìn một trăm sáu mươi”.
c) S “Số gồm 5 chục nghìn và 2 trăm viết là 50 200” .
d) Ð.

	2.2 Hoạt động 2: Hoàn thành BT8
a. Mục tiêu: - Ôn tập, củng cố kiến thức về đọc, viết, xếp thứ tự, so sánh các số trong phạm vi 100 000.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trực quan, đàm thoại, thực hành, thảo luận

	- HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân.
- GV mời 4 HS trình bày kết quả
- Sửa bài, GV có thể giải thích nội dung trong mỗi câu.

	- HS đọc, xác định yêu cầu đề.
- Kết quả:
a) A (99 999 đếm thêm 1 thì được 100 000).
b) D (vì số có chữ số ở hàng đơn vị là 0, hàng chục khác 0).
c) B (làm tròn đến hàng nghìn thì quan sát chữ số hàng trăm, là số 5 nên phải thêm 1 vào 4; kết quả phải tận cùng ba chữ số 0).
d) A.


	2.3 Hoạt động 3: Hoàn thành BT9
a. Mục tiêu: - Vận dụng để giải quyết một số vấn đề đơn giản liên quan đến độ dài
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trực quan, đàm thoại, thảo luận, cá nhân

	- HS (nhóm bốn) tìm hiểu bài, một vài nhóm trình bày trước lớp xem cần thực hiện những việc gì. GV giúp đỡ các em nhận biết yêu cầu của bài.
- HS làm bài cá nhân, rồi chia sẻ với các bạn trong nhóm.
- GV mời 3 HS trình bày kết quả.
- Sửa bài, GV hệ thống lại cách so sánh các số đo độ dài:
+ a) Xác định quãng đường dài nhất (số đo lớn nhất) ; Xác định quãng đường ngắn nhất
+ b) Xác định vị trí để viết số theo thứ tự từ lớn đến bé.
Số đầu tiên bên trái (số lớn nhất): 2 107 km.
Số đầu tiên bên phải (số bé nhất): 439 km.
2107 km;........................; 439 km
Hai số còn lại viết vào giữa, số lớn hơn viết bên trái, 2 107 km; 1 186 km; 682 km; 439 km.
+ c) Làm tròn số đến hàng trăm: khuyến khích HS trình bày cách làm.
Ví dụ:
Quãng đường từ Hà Nội đến cột cờ Lũng Cú dài khoảng 400 km. Vì 439 làm tròn đến hàng trăm → Cần quan sát chữ số hàng chục: Chữ số 3 → Giữ nguyên chữ số hàng trăm là 4 → Ta được số 400.
- GV chữa bài và nhận xét thái độ học tập của HS
	- HS trao đổi nhóm, giơ tay đọc, xác định yêu cầu đề.
 
 

 
- Kết quả:
a) Trong bốn quãng đường trên, quãng đường dài nhất là: 2107 km; quãng đường ngắn nhất là: 439 km.
b) Thứ tự từ lớn đến bé của các số đo độ dài là:
2 107 km; 1 186 km; 682 km; 439 km.
c)
- Quãng đường từ Hà Nội đến cột cờ Lũng Cú dài khoảng 400 km.
- Quãng đường từ Hà Nội đến Đất Mũi dài khoảng 2100 km.
- Quãng đường từ Hà Nội đến Mũi Đôi dài khoảng 1200 km.
- Quãng đường từ Hà Nội đến A Pa Chải dài khoảng 700 km.
 


- HS chú ý lắng nghe, tiếp thu và rút kinh nghiệm
 

	3. Hoạt động nối tiếp
a. Mục tiêu: HS hứng thú sau bài học
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Đàm thoại, Cá nhân

	- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học.
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- Ôn tập kiến thức đã học.
- Hoàn thành bài tập trong SBT.
- Đọc và chuẩn bị trước Bài 2 – Ôn tập phép cộng, phép trừ.
	- HS chú ý lắng nghe, tiếp thu và rút kinh nghiệm
  


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
	Ngày   tháng    năm 2023
P. Hiệu Trưởng



.....................
	                        Giáo viên 



                 .....................



Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                         TUẦN 2
                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 1
Bài 2: ÔN PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (Tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- Học sinh thực hiện được phép cộng, phép trừ ( Tính nhẩm và tính viết) trong phạm vi 100000 ( không nhớ và có nhớ 3 lượt và không liên tiếp); tìm thành phần chưa biết trong phép cộng và phép trừ.
- Vận dụng được tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng, quan hệ giữa phép cộng và phép trừ trong thực hành tính toán và giải quyết vấn đề đơn giản.
- Học sinh có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học và mô hình hóa toán học
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Kế hoach dạy học, bài giảng Powerpoint, tivi. 
- HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khỏi động: ( 5’)
a. Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cả lớp
- GV cho HS chơi “Đố bạn”  Tính nhẩm nhanh các phép tính:
80 000 + 1 000 = ?        
6 000 – 3 000 = ? 
350 + 30 = ?     
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Thực hành- Luyện tập 10’
a. Mục tiêu: Vận dụng được tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng, quan hệ giữa phép cộng và phép trừ trong thực hành tính và giải toán
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân
Bài 8 Giải bài toán theo tóm tắt sau:10’
- GV yêu cầu HS đọc tóm tắt và nêu đề bài.

-Hướng dẫn HS tìm cách giải
- GV yêu cầu HS giải bài toán.
- GV cho HS làm bài tập vào vở.
 


- Gọi HS sửa bài
- Nhận xét, tuyên dương.
3. Hoạt động vận dụng
Hoạt động 1:Vui học 10’
a. Mục tiêu: 
Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết vấn đề đơn giản.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu hs thảo luận nhóm (4HS) tìm hiểu bài  và cách giải theo các bước:
+ Bước 1: Làm tròn tiền từng món hàng đến hàng chục nghìn( đối với số có 5 chữ số), hàng nghìn ( đối với số có 4 chữ số)
+ Bước 2:Nhẩm tính tổng số tiền mua hàng.
+ Bước 3:so sánh với 100000 đồng xem có đủ tiền mua không?




- Gọi đại diện nhóm trình bày
- Nhận xét tuyên dương.
Hoạt động 2: Thử thách.10’
a. Mục tiêu: 
Giúp HS rèn luyện tư duy, phát triển năng lực toán học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:cá nhân, nhóm đôi.
- Yêu cầu HS quan sát hình ảnh, nhận biết yêu cầu của bài
- GV gọi ý HS tìm hiểu quy luật của các hình ảnh 
- Yêu cầu HS thảo luật cặp đôi tìm số hình tam giác của hình 7
- Gọi Hs trình bày
- Nhận xét tuyên dương.




4. Hoạt động tiếp nối (4’)
a. Mục tiêu:HS ôn lại các kiên thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:cá nhân
- Yêu cầu Hs suy nghĩ trả lời: Sau bài học em học được những gì?
- Nhận xét tiết học
- Dặn Hs xem lại bài, chuẩn bị bài: Ôn tập phép nhân, phép chia.
	Hát








Tham gia trò chơi



HS lắng nghe









HS đọc và nêu đề bài: Cả hai bể chứa 625l nước. Bể A chứa 250l nước. Hỏi bể B chứa nhiều hơn bể A bao nhiêu l nước
- HS giải bài toán:
Bài giải
Bể B chứa số lít nước là:
625 – 250 = 375 (l)
Bể B chứa nhiều hơn bể A số lít nước là:
375 – 250 = 125 (l)
Đáp số: 125 l nước







- HS đọc đề bài








- Thảo luận nhóm 4 làm bài
Ví dụ: Mua quả bóng và cái nón
Quả bóng 54500đ làm tròn thành 55000đ, cái nón 31500 đ làm tròn thành 32000đ; tổng tiền hàng 55000 + 31000 = 86000đ -> đủ mua.








- HS quan sát và nêu yêu cầu.

-HS nêu: Hình sau nhiều hơn hình trước số tam giác ứng với số thứ tự của hình.
- HS thảo luận làm bài:
Hình 1: 1 tam giác
Hình 2: 1+2 = 3
Hình 3: 3 + 3 = 6
Hình 4: 6 + 4 = 10
Hình 5: 10 + 5 = 15
Hình 6:15 + 6 = 21
Hình 7: 21 + 7 = 28





-HS nêu


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy
………………………………………………………………………………………
Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                         TUẦN 2
                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 2
Bài 2: ÔN PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA (Tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- Học sinh thực hiện được phép nhân, phép chia ( Tính nhẩm và tính viết) trong phạm vi 100000; tìm được thành phần chưa biết trong phép nhân và phép chia; đọc được biểu đồ tranh đơn giản.
- Vận dụng được tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân, quan hệ giữa phép nhân và phép chia trong thực hành tính toán và giải quyết vấn đề đơn giản.
- Học sinh có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học và mô hình hóa toán học
2.Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong học tập, mạnh dạn nói lên ý kiến của mình;
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Kế hoach dạy học, bài giảng Powerpoint, tivi. 
- HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khỏi động: ( 5’)
a. Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cả lớp
- GV cho HS chơi “Đố bạn”   
- GV nêu phép nhân trong bảng, HS viết phép chia tương ứng

     48 = 32

     7 3 = 21
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Thực hành- Luyện tập (30’)
 a. Mục tiêu:
Học sinh thực hiện được phép nhân, phép chia ( Tính nhẩm và tính viết) trong phạm vi 100000; tìm được thành phần chưa biết trong phép nhân và phép chia sinh ở bài trước.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:cá nhân, nhóm, cả lớp
Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu bài toán
- GV yêu cầu HS nhắc lại các bước thực hiện phép nhân, phép chia
- GV cho HS làm bài tập vào bảng con, lần lượt 1 hs lên bảng làm bài.
 


- Gọi HS sửa bài
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Tính nhẩm
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu hs thảo luận nhóm (4HS) làm bài
- Gọi đại diện nhóm trình bày, Khuyến khích HS nêu cách làm.
- Nhận xét tuyên dương.
Bài 3: 
- Gọi HS yêu cầu của bài
- GV gợi ý cách làm
- Yêu cầu HS làm việc cá nhân.
- Tổ chức HS chơi truyền điện nêu kết quả.
- Nhận xét tuyên dương.
Bài 4: 
-Gọi HS nêu yêu cầu
- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi làm bài
* GV theo dõi hỗ trợ HS chậm tiến bộ làm bài
- Gọi 1 số cặp chia sẻ trước lớp
- Nhận xét tuyên dương
3. Hoạt động tiếp nối (5’)
a. Mục tiêu:HS ôn lại các kiên thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:cá nhân
- Trò chơi: ‘ Ong vàng tìm chữ” nối số với phép tính thích hợp.

	
a. 8 30 = …  

b.  … 9 = 270
c. … : 6 = 10      
 
	1. 30
2. 240
3. 60


-Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học
- Dặn Hs xem lại bài, chuẩn bị bài: Ôn tập phép nhân, phép chia (tiết 2)
	Hát







Tham gia trò chơi


32: 8 = 4; 32 : 4 = 8
21 : 3 = 7; 21 : 7 = 3

HS lắng nghe









- HS đọc đề bài
- Hs nêu






          

Hs tnhs nhẩm theo nhóm 4 HS


a. 204 = 80     800 3 = 2400


70 2 = 140      60009 = 54000
b.60 : 3 = 20     800 : 8 = 100
150 : 5 = 30      6300 : 7 = 90

- HS nêu yêu cầu.
 



a.1203 < 120 4  b.18:(23) = 18: 2: 3


c.120: 3 > 120: 4    d. 14 8 = 7 16



HS nêu yêu cầu bài
Thảo luận cặp đôi làm bài


a. 8 30 = 240     b, 60  9 = 540
c. 120 : 6 = 20      d. 45 : 5 = 9
HS theo dõi, nhận xét






HS tham gia trò chơi
a – 2
b – 1
c – 3



IV. Điều chỉnh sau tiết dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….













Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                         TUẦN 2
                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 3
Bài 2: ÔN PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA (Tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt:
1.  Năng lực đặc thù:
- Học sinh thực hiện được phép nhân, phép chia ( Tính nhẩm và tính viết) trong phạm vi 100000; tìm được thành phần chưa biết trong phép nhân và phép chia; đọc được biểu đồ tranh đơn giản.
- Vận dụng được tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân, quan hệ giữa phép nhân và phép chia trong thực hành tính toán và giải quyết vấn đề đơn giản.
- Học sinh có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học và mô hình hóa toán học
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong học tập, mạnh dạn nói lên ý kiến của mình;
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Kế hoach dạy học, bài giảng Powerpoint, tivi, Hình ảnh BT7.
- HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: ( 5’)
a. Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Giúp học sinh củng cố lại cách thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia, thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức.
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, khả năng diễn đạt thành thạo, tự tin.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cả lớp
- GV tổ chức trò chơi “Bác mặt nạ thông thái”.
- Chuẩn bị:
+ HS chuẩn bị  biển hình mặt nạ, một bên có hình mặt cười, một bên có hình mặt mếu, GV: 03 bảng con.
+ Chia lớp thành  03 đội chơi, mỗi đội có số HS bằng nhau
- Cách tổ chức: Chơi thi đua giữa các đội
Giáo viên xuất hiện từng bảng con. Trên mỗi bảng con có ghi cách thực hiện một biểu thức:
a.3 000 + 160 × 2 = 3 160 × 2
                          = 6 320
3 000 + 160 × 2 = 3 000 + 320
                           = 3 320
2 882 – 1 500 : 2 = 2 882 – 750
                            = 2 132
Mỗi lần giáo viên xuất hiện một bảng con, các đội quan sát nội dung. Khi giáo viên có tín hiệu nếu đội nào thấy thực hiện đúng thì giơ mặt cười, nếu sai thì giơ mặt mếu. Sau mỗi lần chơi đội nào có số HS giơ mặt nạ đúng nhiều hơn là thắng cuộc
 - GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Thực hành- Luyện tập (10’)
 a. Mục tiêu:
Học sinh thực hiện được phép nhân, phép chia ( Tính nhẩm và tính viết) trong phạm vi 100000; 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:cá nhân, nhóm, cả lớp
Bài 5: Gọi HS đọc yêu cầu bài toán
- GV nêu yêu cầu bài tập, HS chọn đáp án đúng ghi vào bảng con. 


- GV sửa bài, chốt
- Nhận xét, tuyên dương.

3.Vận dụng, trải nghiệm ( 20’)
Mục tiêu: 
- Vận dụng được tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân, quan hệ giữa phép nhân và phép chia trong thực hành tính toán và giải quyết vấn đề đơn giản. Đọc được biểu đồ tranh đơn giản.
Bài 6: 
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Hướng dẫn HS tìm hiểu đề bài nêu cách giải.
- Yêu cầu HS giải bài toán vào vở

- Gọi 1 HS lên bảng sửa bài
- Nhận xét tuyên dương.
Bài 7: 
- Gọi HS yêu cầu của bài
- Hướng dẫn HS quan sát biểu đồ:
+ Nêu tên biểu đồ?

+ Có những ngày nào được thể hiện trên biểu đồ?
+ Ngày thứ Sáu thu hoạch được bao nhiêu thùng dưa lưới?
+ Ngày thứ Bảy thu hoạch được bao nhiêu thùng dưa lưới?
+ Ngày Chủ nhật thu hoạch được bao nhiêu thùng dưa lưới?
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 trả lời 2 câu hỏi trong SGK
- Gọi đại diện nóm trình bày
- Nhận xét tuyên dương.






4. Hoạt động tiếp nối (5’)
a. Mục tiêu:HS ôn lại các kiên thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân
- Trò chơi: “Tiếp sức”(2 đội, 3 HS) điền số thích hợp vào ô trống.
 (
150
)          :3             ×4             giảm 2 lần


-Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học
- Dặn Hs xem lại bài, chuẩn bị bài: Ôn tập phép nhân, phép chia (tiết 3)
	Hát























Tham gia trò chơi
a. s
b.đ
c.đ










HS lắng nghe













- HS đọc đề bài
- Hs nêu
a) A
b) D
c) A



Hs nêu bài toán


HS làm bài
Bài giải
48 ×3 = 144
Lớp em có 144 hộp sữa
144- 35 = 109
Lớp em còn lại 109 hộp sữa.


HS nêu yêu cầu bài
Quan sát biểu đồ và trả lời:
+ Số dưa lưới thu hoạch được ở vườn nhà bạn Liên.
+ Thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật.

+ 6 thùng

+8 thùng

+ 7 thùng

HS thảo luận trả lời
a.Ngày thứ Bảy nhà Bạn Liên thu hoạch nhiều dưa lưới nhất.
b.
6 + 8 + 7 = 21
Trong 3 ngày nhà bạn Liên thu hoạch được 21 thùng dưa lưới.
21 × 6 = 126
Trong 3 ngày nhà bạn Liên thu hoạch được 126 quả dưa lưới.





HS tham gia trò chơi


30; 120; 60


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….















Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                         TUẦN 2
                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 4
Bài 2: ÔN PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA (Tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt:
1.  Năng lực đặc thù:
- Học sinh thực hiện được phép nhân, phép chia ( Tính nhẩm và tính viết) trong phạm vi 100000; tìm được thành phần chưa biết trong phép nhân và phép chia; đọc được biểu đồ tranh đơn giản.
- Vận dụng được tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân, quan hệ giữa phép nhân và phép chia trong thực hành tính toán và giải quyết vấn đề đơn giản.
- Học sinh có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học và mô hình hóa toán học
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong học tập, mạnh dạn nói lên ý kiến của mình;
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
- Phẩm chất yêu nước:  Kính trọng, biết ơn người lao động thông qua các bài tập.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Kế hoach dạy học, bài giảng Powerpoint, tivi, 
- HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: ( 5’)
a. Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Giúp học sinh củng cố lại cách thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cả lớp
- GV tổ chức cho HS làm BT5 trắc nghiệm chọn đáp án đúng.

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
3.Vận dụng, trải nghiệm ( 30’)
Hoạt động 1:Bài 8
a.Mục tiêu: 
- Vận dụng được quan hệ giữa phép nhân và phép chia trong thực hành tính toán và giải quyết vấn đề đơn giản. 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Hướng dẫn HS tìm hiểu đề bài nêu cách giải.
- Yêu cầu HS giải bài toán vào vở



- Gọi HS trình bày 
- Nhận xét tuyên dương.
Hoạt động 2: Đất nước em 
a. Mục tiêu: 
Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết vấn đề đơn giản.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân, cặp đôi
- Gọi HS đọc thông tin
+ Nêu những hiểu biết của em về dưa lưới?
- GVchia sẻ thông tin: Dưa lưới là loại trái cây giúp giải nhiệt trong ngày hè oi bức, dưa lưới còn giúp tăng cường sức khỏe. Bình Dương và Hồ Chí Minh là 2 cùng trông dưa lưới lớn nhất nước ta.
- Hướng dẫn HS tìm hiểu đề bài, nêu cách giải
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 làm bài



- Gọi đại diện nhóm trình bày
- Nhận xét tuyên dương.

Hoạt động 3: Thử thách
a. Mục tiêu: 
Giúp HS rèn luyện tư duy, phát triển năng lực toán học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:cá nhân, nhóm.
Yêu cầu HS quan sát hình vẽ nhận biết yêu cầu bài
+ Hình thứ nhất có mấy hàng, mỗi hàng có mấy hình tròn?
+ Hình thứ hai có mấy hàng, mỗi hàng có mấy hình tròn?
+ Hình thứ ba có mấy hàng, mỗi hàng có mấy hình tròn?
 + Hình thứ tư có mấy hàng, mỗi hàng có mấy hình tròn?
-Yêu vầu HS đếm số hình tròn trong mỗi hình và tìm ra quy luật chung.
- Gọi đại diện nhóm trình bày
- Nhận xét, tuyên dương

3. Hoạt động tiếp nối (5’)
a. Mục tiêu:HS ôn lại các kiên thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân
- Yêu cầu Hs suy nghĩ chia sẻ: Sau bài học em học được những gì?
- Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học
- Dặn Hs xem lại bài, chuẩn bị bài: Số chẵn, số lẻ ( tiết 1)
	Hát







HS làm bài
a) A
b) D
c) A
HS lắng nghe









- HS đọc đề bài
- Hs nêu
Bài giải
2500×2 = 5000
Cùng diện tích canh tác, nếu trồng dưa lưới theo cách bình thường thu được 2500 kg thì trồng trong nhà màng thu được 5000 kg dưa lưới.


Hs chia sẻ thông tin













HS làm bài
Bài giải
15 ×6 = 90
Mỗi ngày gia đình thu hoạch được 60 kg dưa lưới
90×7 = 630
Một tuần gia đình thu hoạch được 630 kg dưa lưới.





HS nêu yêu cầu bài
Quan sát hình vẽ và trả lời:
+1 hàng,1 hình tròn

+2 hàng,2 hình tròn

+3 hàng,3 hình tròn

+4 hàng,4 hình tròn

HS thảo luận nhóm 4 trả lời
Hình thứ sáu có 6 x 6 = 36 hình tròn








HS chia sẻ





IV. Điều chỉnh sau tiết dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                         TUẦN 2
                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 5
Bài 4: SỐ CHẴN, SỐ LẺ (Tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
1.  Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết được số chẵn, số lẻ và trật tự sắp xếp số chẵn, số lẻ qua các trường hợp cụ thể, nhận biết được các số chẵn chia hết cho 2.
- Vận dụng để giải quyết các vấn đề cơ bản.
- Học sinh có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học và mô hình hóa toán học
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong học tập, mạnh dạn nói lên ý kiến của mình;
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Kế hoach dạy học, bài giảng Powerpoint, tivi, 
- HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: ( 5’)
a. Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
 b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cả lớp
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi” Tôi bảo:
- Tôi bảo, tôi bảo:
- Bảo cà lớp điểm danh từ 1 đến hết.
- Tôi bảo, tôi bảo:
- Bảo các bạn từ 1 đến 10 bước lên trước lớp xếp hàng
- Tôi bảo, tôi bảo:
- Các bạn mang số lẻ 1, 3, 5, 7, 9 bước lên trước 1 bước
- Tôi bảo, tôi bảo:
- Bảo các bạn mang số chẵn 2, 4, 6, 8, 10 lùi về sau 1 bước.
- Tôi bảo, tôi bảo:
- Bảo các bạn về chỗ
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
2.Khám phá, hình thành kiến thức mới ( 7’)
a.Mục tiêu: 
- HS nhận biết được số chẵn, số lẻ 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, nhóm, cả lớp
- GV giới thiệu: các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 là số chẵn. Các số có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 là số lẻ.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 HS: Trong nhóm em có mấy bạn mang số lẻ,mấy bạn mang số chẵn?
- Gọi đại diện 1 số nhóm lên bảng viết các số của nhóm em và trình bày.
- Nhận xét, tuyên dương
3. Thực hành- luyện tập 
Hoạt động 1: Thực hành 15’
a. Mục tiêu: 
- Hs thực hành nhận biết được số chẵn, số lẻ 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân, cặp đôi
Bài 1:  Gọi HS đọc yêu cầu
Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi nói theo lời của chị ong vàng



- Gọi đại diện 1 số nhóm trình bày
- Nhận xét tuyên dương.


Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu
-Hướng dẫn HS năm vững yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào bảng con
- GV sửa bài gọi 1 số HS giải thích vì sao chọn số đó.
- Nhận xét tuyên dương.
Hoạt động 2: Luyện tập 8’
a. Mục tiêu: 
HS nhận biết được số chẵn, số lẻ và trật tự sắp xếp số chẵn, số lẻ qua các trường hợp cụ thể 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:cá nhân, nhóm.
Bài 1: Yêu cầu HS bảng số hình vẽ nhận biết yêu cầu bài
- Các số chẵn và số lẻ được sắp xếp như thế nào?
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 làm bài tập.
- Gọi đại diện nhóm trình bày, khuyến khích HS giải thích cách làm.

- Nhận xét, tuyên dương

3. Hoạt động tiếp nối (5’)
a. Mục tiêu:HS ôn lại các kiên thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân
- Cho HS chơi truyền điện nêu 1 số bất kì , bạn tiếp theo phải cho biết đó là số chẵn hay số lẻ.
- HS nhắc lại thế nào là số chẵn, số lẻ?
- Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học
- Dặn Hs xem lại bài, chuẩn bị bài: Số chẵn, số lẻ ( tiết 2)
	Hát





Hs tham gia trò chơi

- Bảo gì, bảo gì?
- HS đếm số
- Bảo gì, bảo gì?
- HS xếp hàng ngang

- Bảo gì, bảo gì?
- HS bước theo yêu cầu của GV


- Bảo gì,bảo gì?
- HS bước

- Bảo gì,bảo gì?
- HS về chỗ
HS lắng nghe











- HS nhắc lại
- Hs thảo luận theo nhóm 4 HS



Hs trình bày







- HS thảo luận làm bài.
154 là số chẵn vì có chữ số tận cùng là 4
26 là số chẵn vì có chữ số tận cùng là 6
447 là số lẻ vì có chữ số tận cùng là 7
1358 là số chẵn vì có chữ số tận cùng là 8
69 là số lẻ vì có chữ số tận cùng là 9
500 là số chẵn vì có chữ số tận cùng là 0
86053 là số lẻ vì có chữ số tận cùng là 3
HS nêu


HS làm bài
a)VD: 124, 432, 340; 321, 15, 77
b) 8725










HS nêu yêu cầu
-Sắp xếp xen kẽ nhau, 1 số lẻ đến 1 số chẵn.
a) HS nêu
b) Bảng có 100 số, các số lẻ và số chẵn sắp xếp xen kẻ nhau bắt đầu bằng số lẻ và kết thúc bằng số chẵn, nên số các số chẵn bằng số các số lẻ vì vậy mỗi loại có 100: 2 = 50 số






HS tham gia trò chơi





IV. Điều chỉnh sau tiết dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

	Ngày   tháng    năm 2023
P. Hiệu Trưởng



.....................
	                        Giáo viên 



                 .....................



Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 3
                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 1
BÀI : SỐ CHẴN, SỐ LẺ (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS vận dụng để thực hành tìm các số chẵn, số lẻ trong dãy số từ 1 đến 100 (bài tập 1) và biết được từ 1 đến 100 có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ. 
- HS nhận biết được các số chẵn chia hết cho 2, các số lẻ không chia hết cho 2 (BT 2; 3). 
- HS biết lập luận hợp lý trước khi đưa ra kết luận ví dụ minh họa ở BT 3 và BT 4.  
2. Năng lực chung.
-  HS nêu và trả lời được câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề trong các hoạt động của bài học. 
-  Hs thể hiện được sự tự tin khi trả lời câu hỏi, khi trình bày, thảo luận các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản.
3. Phẩm chất.
- Trách nhiệm: Có tinh thần trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được phân công. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Các thẻ số dùng cho phần khởi động, bộ thẻ số cho bài thực hành 2 câu b, bảng số cho bài luyện tập 1, thẻ từ cho bài luyện tập 2 và 3. Hình vẽ phần Vui học (nếu cần) 
- HS: Các thẻ số dùng cho phần khởi động, bộ thẻ số cho bài thực hành 2 câu b
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi: Hộp quà bí mật 

	- GV cho HS lên chọn một hộp quà mà em thích trong hộp quà có các câu hỏi: 
- Viết 3 số chẵn có hai chữ số;  viết ba số lẻ có 3 chữ số; nêu đặc điểm nhận biết số chẵn, số lẻ. 
- Tổng kết trò chơi, dẫn dắt vào bài học.
	- Yêu cầu 3 HS lên chọn hộp quà và thực hiện các yêu cầu của Ban học tập. 
- Cả lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung cho bạn. 

	2. Hoạt động Luyện tập (20 phút)
a. Mục tiêu: HS thực hành tìm các số chẵn, số lẻ trong dãy số từ 1 đến 100; biết được các số chẵn chia hết cho 2, các số lẻ không chia hết cho 2; biết lập luận hợp lý trước khi đưa ra kết luận ví dụ minh họa ở hoạt động.  
 b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, nhóm đôi, hỏi – đáp. 

	Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài 
- HS làm việc cá nhân 
- Chia sẻ nhóm đôi sau đó chia sẻ cả lớp 
Gv hỏi thêm các số chẵn có đặc điểm gì? Các số lẻ có đặc điểm gì? 
- Cách tìm số chẵn, số lẻ.
- Chốt kiến thức
Bài 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài 
- HS làm việc nhóm đôi sau đó chia sẻ cả lớp 
- GV nhận xét yêu cầu HS nêu dấu hiệu chia hết cho 2. 



Bài 3: 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài 
- HS làm việc cá nhân sau đó chia sẻ cả lớp 
- GV chốt dấu hiệu nhận biết các số chia hết cho 2 và các số không chia hết cho 2.
Bài 4: 
- HS làm xong bài 3 tự đọc bài 4 và trả lời câu hỏi
- Yêu cầu HS giải thích. 
- Nhận xét. 
	Hđ cá nhân
a) Các số bị che là: 6; 7; 61; 62; 63; 64; 65; 98; 99
Các số chẵn: 6; 62; 64; 98
Các số lẻ: 7; 61; 63; 65; 99
b) Từ 1 đến 100 có 50 số chẵn. 

Hđ nhóm đôi, viết vào bảng nhóm 
a) 10 : 2 = 5         22 : 2 = 11     14: 2 = 7
36 : 2 = 18           58 : 2 = 29     
11 : 2 = 5 dư 1       13 : 2 = 6 dư 1
25 : 2 = 12 dư 1      17 : 2 = 8 dư 1
b) Các số chia hết cho 2 có tận cùng là các chữ số 0; 2; 4; 6; 8
Các số không chia hết cho 2 có tận cùng là các chữ số 1; 3; 5; 7; 9.
Hđ cá nhân làm vào vở 
Các số chia hết cho 2 là: 106; 8; 32; 98130; 2734. 
1 HS làm bảng nhóm chia sẻ cả lớp. 

Hđ cá nhân, trả lời miệng:
Số bạn của nhóm đó là số chẵn vì nhóm bạn được chia đều thành 2 đội có nghĩa là số đó chia hết cho 2. 

	3. Hoạt động vận dụng (5 phút) Vui học Toán
 a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học. 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi 

	- GV chia lớp thành 2 đội, mỗi đội chọn 5 bạn cầm các thẻ số nhà và 2 bạn tham gia trò chơi.
- GV phổ biến cách chơi, luật chơi
- Tổng kết trò chơi: GV giáo dục HS khi tham gia giao thông luôn đi ở bên phải đường. Và các nhà mang số chẵn ở bên phải hay trái là tùy thuộc vào hướng đi mà em xuất phát. 
	- HS chia lớp thành hai đội và tham gia chơi như HD sách giáo khoa.  
Ví dụ: 
Số chẵn: 24; 26; 28; 30; 32.
Số lẻ: 23; 25; 27; 29; 31.


	* Hoạt động nối tiếp: (2 phút)

	- GV cho HS 1 phút để nêu lại những nội dung em đã học được qua bài học hôm nay. 
- Tổng kết, dặn dò: Xem bài 5. 
	- HS có thời gian 1 phút để trình bày những nội dung em đã học được qua bài học.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................




































Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 3
                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 2
BÀI 5: EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ ? (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS viết được số thành tổng theo các hàng, tìm được số liền sau của một số, xác định được số chẵn; xác định được phân số của một nhóm đối tượng bằng việc chia thành các phần đều nhau qua hình ảnh trực quan; thực hiện được các phép tính trong phạm vi 100000; nhớ được vai trò của số 0 trong phép cộng và phép nhân. 
 - HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học qua các hoạt động trong bài. 
2. Năng lực chung.
-  Tự học – Tự giải quyết vấn đề: Tự hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của GV. 
-  Giao tiếp – hợp tác: Hs thể hiện được sự tự tin khi trả lời câu hỏi, khi trình bày, thảo luận các nội dung toán học ở bài tập 2 và phần Vui học. 
3. Phẩm chất.
- Trách nhiệm: Có tinh thần trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được phân công. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Hình ảnh cho bài tập 2/17.
- HS: SHS, vở, bảng con, bút lông, nháp
    III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút) Trò chơi “Đố bạn”
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức cả lớp 

	- GV nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- GV viết một số bất kì trong phạm vi 100 000 lên bảng. HS đọc số, cho biết đó là số chẵn hay số lẻ, rồi viết số liền sau vào bảng con. Ví dụ: 913 → Chín trăm mười ba → Số lẻ →914 là số liền sau nó. 
- Tổng kết trò chơi dẫn dắt giới thiệu bài.
	 
- HS tham gia trò chơi  
- Lần lượt như thế cho khoảng 3 HS tham gia chơi. Cả lớp theo dõi, cổ vũ và nhận xét, bổ sung. 

	2. Hoạt động Luyện tập (20 phút)

	Bài 1: HĐ cả lớp 
- GV (hoặc một HS) đọc từng câu
- Cả lớp suy nghĩ, chọn thẻ Đ/S (hoặc viết Đ/S vào bảng con) rồi giơ lên theo hiệu lệnh của GV (khuyến khích HS giải thích)


Bài 2
- HS đọc yêu cầu.
-  HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.
- GV gợi ý thêm Hình C cho HS biết là phần tô màu là 3/5.  


Bài 3: 
- GV cho HS đọc yêu cầu. 
- HS thảo luận (nhóm đôi) tìm hiểu bài, xác định các việc cần làm: Đặt tính rồi tính. 
- HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm. 
- Sửa bài, GV cho HS trình bày theo nhóm (mỗi nhóm phép tính). 
Lưu ý: GV có thể đọc từng phép tính cho HS thực hiện vào bảng con.
	Hđ cả lớp 
- Thực hiện theo yêu cầu 
Ví dụ: a) Đ;     b) Đ;    c) Đ;
d) S (vì một số khi nhân với 0 thì bằng 0);
e) S (các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 là số chẵn).
HĐ cá nhân, chia sẻ nhóm đôi 
1 đến 2 HS đọc 
- Hs giải thích vì sao đã tô màu vào ½ số con vật ở hình A và hình B.
- Chia số con vật ở hình A thành hai phần bằng nhau, tô màu 1 phần. 
- Vậy đã tô màu ½ số con vật ở hình A.
 HS làm việc cá nhân vào vở
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	3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (5 phút): Vui học
a. Mục tiêu:  HS thực hành gấp ngôi sao và chia số ngôi sao theo yêu cầu bài toán. 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: nhóm 6 

	- GV cho HS đọc yêu cầu.
-  HS thảo luận (nhóm 6) tìm hiểu bài, tìm cách làm 
a) Sau khi Thu và Thảo cho Thành, tổng số ngôi sao vẫn là 405 và số ngôi sao này được chia thành 3 phần bằng nhau. Tìm số ngôi sao 1 phần.
b) Trước khi cho Thành 15 ngôi sao, Thu có bao nhiêu ngôi sao?
- Trước khi cho Thành 10 ngôi sao, Thảo có bao nhiêu ngôi sao?
- Trước khi được Thu và Thảo cho thêm ngôi sao, Thành có bao nhiêu ngôi sao?
Hay số ngôi sao (Thu + Thảo + Thành) = 405 ngôi sao, biết số ngôi sao của Thu và Thảo sẽ tìm được số ngôi sao của Thành.
- HS thảo luận và làm bài 
- GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.
	Hs thảo luận và báo cáo: 
Số ngôi sao 1 phần có là: 
a) 405 : 3 = 135 (ngôi sao) 


b) Số ngôi sao của Thu – 15 ngôi sao = 135 ngôi sao
- Số ngôi sao của Thảo – 10 ngôi sao = 135 ngôi sao
- Số ngôi sao của Thành + (15 + 10) ngôi sao = 135 ngôi sao





	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 3
                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 3
BÀI 5: EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ ? (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết các số trong phạm vi 90 chia hết cho 9 bằng cách dựa vào bảng nhân, bảng chia 9.
- Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến các phép tính đã học về tiền Việt Nam.
 - HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học thông qua các hoạt động tính toán ở phần Thử thách. 
2. Năng lực chung.
-  Tự học – Tự giải quyết vấn đề: HS nêu và trả lời được câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề trong các hoạt động của bài học. 
-  Giao tiếp – hợp tác: Mạnh dạn, tự tin, trình bày rõ ràng khi thực hiện các hoạt động ở BT 4 và 5.
3. Phẩm chất.
- Trung thực: Trong đánh giá bản thân và đánh giá bạn.  
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Hình ảnh, vật thật cho bài Luyện tập 2 và Thử thách (nếu cần).
- HS: SHS, vở, bảng con, bút lông, nháp
     III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút) Trò chơi “Đố bạn”
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức cả lớp 

	- GV nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- GV viết vào phiếu mỗi phiếu 1 số. Ví dụ: 25; 992; 36; 1008; 207. HS xung phong lên bốc vào số nào thì đọc số đó lên và cho biết số đó là số chẵn hay lẻ? Số đó chia hết cho mấy?
- Tổng kết trò chơi dẫn dắt giới thiệu bài.
	 
- HS xung phong tham gia trò chơi. 
- Lần lượt như thế cho khoảng 5 HS tham gia chơi. Cả lớp theo dõi, cổ vũ và nhận xét, bổ sung. 

	2. Hoạt động Luyện tập (20 phút)
a. Mục tiêu:  Giải được bài toán thực hiện được các phép tính trong phạm vi 100000; và bước đầu tìm hiểu về dấu hiệu chia hết cho 9. 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, cả lớp, nhóm 4, hỏi đáp. 

	Bài 4: 
Bước 1: Tìm hiểu bài toán.
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK (hoặc trình chiếu)
- HS vấn đáp xác định cái đã cho và cái phải tìm.
+ Đề bài cho biết gì?



+ Đề bài hỏi gì?
Bước 2: Tìm cách giải bài toán.
- HS thảo luận cách thức tính.
- GV nên giúp HS dùng lối Phân tích hay Tổng hợp để tìm cách giải bài toán.
Chẳng hạn: Hỏi số tiền của Minh → Nửa tổng số tiến của Hà và Huế (nửa tổng là sao?) 
- Tìm tổng số tiền của Hà và Huế rồi chia cho 2.
Bước 3: Giải bài toán
Bước 4: Kiểm tra lại.
GV giúp HS kiểm tra:    72 000: 2 = 36000
Minh mang theo 36 000 đồng.
- Các số tham gia phép tính có đúng với đề bài không?
 - Phép tính có phù hợp với vấn đề cần giải quyết không? 
- Kết quả
- Câu trả lời.
Bài 5:
a) HS thảo luận nhóm bốn tìm cách làm
Có thể xuất hiện nhiều cách:
• Viết các số từ 1 đến 90 rồi khoanh vào các số chia hết cho 9.
• Dựa vào bảng nhân (các tích trong bảng chia hết cho 9).
• Dựa vào bảng chia (các số bị chia trong bảng chia hết cho 9).
- Sửa bài, GV khuyến khích các nhóm trình bày cách làm.
- Dựa vào kết quả các số vừa tìm được, GV khái quát hoá Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.
b)  Yêu cầu HS làm vào bảng nhóm và giải thích cách làm. 
- GV chốt dấu hiệu chia hết cho 9.


	
Hđ cả lớp, sau đó HS làm vào vở 
- HS đọc đề bài (hai HS đọc, cả lớp đọc thầm theo).

+ Hà mang theo 24 000 đồng; Huế mang theo 48 000 đồng; số tiền của Minh bằng một nửa tổng số tiền của Hà và Huế)
+ Minh mang theo bao nhiêu tiền?
Bài giải 
Tổng số tiền của Hà và Huế là
  24 000 + 48 000 = 72 000 (đồng)
    Số tiền của Minh là: 
    72 000 : 2 = 36 000 (đồng)
         Đáp số: 36 000 đồng 

- Hs giải vào vở
- HS kiểm tra lại vào vở nháp, trao đổi vở theo nhóm đôi.








- Hs thảo luận nhóm bốn ghi kết quả vào bảng phụ: 
a) Trong các số từ 1 đến 90, những số chia hết cho 9 là: 9; 18; 27; 36; 45; 54; 63; 72; 81; 90









b) Để các số 3; 4;  chia hết cho 9 thì tổng các chữ số phải chia hết cho 9.  Thêm chữ số 6 vào sau chữ số 3 vì 3 + 6 = 9; 36 : 9 = 4. Thêm chữ số 5 vào sau chữ số 4 vì 4 + 5 = 9; 
45 : 9 = 5.  

	3. Hoạt động Thử thách và phát triển năng lực toán học: (10 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	Thử thách
-  GV vấn đáp để giúp HS nhận biết trong các số từ 3 đến 30, những số nào chia hết cho 3.
3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30
- Dựa vào kết quả các số vừa tìm được, tìm các hộp có số đồ chơi chia hết cho 3.
- GV cho HS thảo luận (nhóm bốn) xác định các hộp đồ chơi có giá tiến chia hết cho 3 (mỗi HS/phép tính).
→ Những hộp đồ chơi nào vừa có giá tiền chia hết cho 3, vừa có số đồ chơi chia hết cho 3.
Mở rộng: GV có thể cho HS nhận biết các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.
- Tổng kết, dặn dò. 
	

Hộp 1: 20 cái giá 45 000 đồng/hộp
Hộp 2: 10 cái giá 57 500 đồng/hộp
Hộp 3: 18 cái giá 48 000 đồng/hộp
Hộp 4: 12 cái giá 34 000 đồng/hộp
- Hs thảo luận nhóm 6 để tìm kết quả đúng và ghi vào bảng nhóm.
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.
- Theo dõi, nhận xét đánh giá bạn.  

- HS ghi nhớ kiến thức bài học và trình bày. 



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................








Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 3
                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 4

BÀI 6: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Hình thành các bước giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Bài toán 1: Rút về đơn vị liên quan tới bài toán Chia thành các phần bằng nhau.
     - Giải quyết các vấn để đơn giản liên quan đến bài toán rút về đơn vị; làm quen với việc giải toán theo tóm tắt đã cho.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học trong các tình huống của bài học.
- HS tham gia các hoạt động trò chơi liên quan đến mua bán, trao đổi hàng hoá; liên quan đến ôn tập, củng cố các kiến thức toán hoặc giải quyết vấn đề nảy sinh trong tình huống thực tiễn.
2. Năng lực chung.
-  HS nêu và trả lời được câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề trong các hoạt động của bài học. 
-  Hs thể hiện được sự tự tin khi trả lời câu hỏi, khi trình bày, thảo luận các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản.
3. Phẩm chất.
- Trách nhiệm: Có tinh thần trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được phân công. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: GV: 18 nam châm nút dùng cho nội dung Cùng học, hình ảnh bài Luyện tập 1 (nếu cần)
- HS: SGK, bảng con, bút lông, nháp. 18 khối lập phương (hoặc: cúc áo, hột me, ...).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút) Trò chơi “Đố em”
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức cả lớp 

	Lần 1: GV chiếu trên bảng bài toán.
GV viết bảng: 9 bạn: 18 quyển 
                       1 bạn :   ... quyển?
GV: Đố em, đố em.
GV: 1 bạn được thưởng bao nhiêu quyển sách?
GV: Đố em, đố em.
GV: 3 bạn được thưởng bao nhiêu quyển sách?
Lần 2:  GV chiếu ví dụ
GV viết bảng:  7 nhóm :   35 bạn   
                        1 nhóm :    ... bạn?
GV: Đố em, đố em
GV: 1 nhóm có bao nhiêu bạn?
GV: Đố em, đố em.
GV: 4 nhóm có bao nhiêu bạn?
- Thưởng đều số sách cho các bạn trong tổ, 3 bạn được bao nhiêu quyển?
- GV chỉ tay vào từng tóm tắt và hỏi:
• Muốn tìm 3 bạn được thưởng bao nhiêu quyển vở, trước hết ta phải tìm gì? 
• Muốn tìm số bạn trong 4 nhóm, trước hết ta phải tìm gì? 
- GV giới thiệu bài: Các bài toán để tính được kết quả, ta phải tính xem 1 (bạn, nhóm,  ...) có bao nhiêu, ta gọi đó là Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (đơn vị là 1).
	 - HS đọc: Thưởng đều 18 quyển sách cho 9 bạn trong tổ. 3 bạn được thưởng bao nhiêu quyển sách nhỉ?

HS: Đố gì? Đố gì?
HS: 1 bạn 2 quyển sách (18 : 9 = 2)
HS: Đố gì? Đố gì?
HS: 6 quyển sách (2 x 3 = 6).
- HS đọc: Chia đều 35 bạn thành 7 nhóm, mỗi nhóm có mấy bạn? 

HS: Đố gì? Đố gì?
HS: 1 nhóm có 5 bạn (35 : 7 = 5)
HS: Đố gì? Đố gì?
HS: 4 nhóm có 20 bạn (5 x 4 = 20)
HS: Trả lời theo suy nghĩ. 


- Tìm số quyển vở 1 bạn được thưởng
- Tìm số bạn trong 1 nhóm

	2. Hình thành kiến thức mới (10 phút)
a)Mục tiêu: Hình thành các bước giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị, biết giải bài toán theo 2 cách. 
b)Phương pháp, hình thức, kĩ thuật: hđ cả lớp, nhóm đôi, hỏi đáp. 

	Hướng dẫn tìm hiểu bài và tóm tắt bài toán.﻿
-  GV treo bảng phụ (hoặc trình chiếu đề bài toán) lên bảng lớp. 
- GV gạch dưới các cụm từ: 
Bài toán nói về hai đại lượng: sách và bạn.
→ Khi tóm tắt ta chia thành hai cột
→ Bài toán hỏi số sách hay số bạn? (Số sách)
→ Số sách sẽ ở cột bên phải
→ Lưu ý: Sẽ có bốn vị trí, câu hỏi thường đặt ở vị trí cuối cùng; hàng trên và hàng dưới cách nhau 1 dòng

Tìm cách giải và giải bài toán.
 - GV có thể cho HS thao tác trên đồ dùng học toán để tìm kết quả.
﻿﻿- Nhóm nào lúng túng, GV gợi ý: Muốn tìm số sách của 3 bạn, trước hết ta phải tìm gì 
- HS có thể chọn một trong hai cách trình bày bài giải
- Khi sửa bài, GV kết hợp vấn đáp (khuyến khích HS dùng các nam châm nút, thao tác trên bảng lớp) để hệ thống kiến thức. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị thường được giải theo 2 bước.
Ví dụ:
Bước 1: Rút về đơn vị → Tìm 1 bạn có bao nhiêu quyển sách.
Bước 2: Tìm kết quả bài toán → Tìm 3 bạn có bao nhiêu quyển sách.
- Tại sao khi tóm tắt Bài toán liên quan đến rút về đơn vị ta thường để cách 1 dòng?
Lưu ý: Việc tóm tắt Bài toán liên quan đến rút về đơn vị không là bắt buộc đối với HS, tuy nhiên nên khuyến khích các em viết tóm tắt để hiểu cấu trúc bài toán và thuận lợi cho việc tìm cách giải và trình bày bài giải.
	
- HS đọc đề, nhận biết cái đã cho và cái phải tìm: Thưởng đều 18 quyển sách cho 9 bạn. Hỏi 3 bạn sẽ nhận được bao nhiêu quyển sách?
- HS tóm tắt bài toán trên bảng con, GV kiểm soát rồi tóm tắt trên bảng lớp
      Tóm tắt 
9 bạn: 18 quyển
3 bạn:.. quyển?
• HS (nhóm bốn) thực hiện
Cách 1:      Bài giải
Số sách mỗi bạn được thưởng là 
             18 : 9 = 2 (quyển)
Số sách 3 bạn được thưởng là:
              2 × 3 = 6 (quyển)
               Đáp số: 6 quyển sách.
Cách 2:        Bài giải 
                     18 : 9 = 2
Mỗi bạn được thưởng 2 quyển sách.
                     2 x 3 = 6
3 bạn được thưởng 6 quyển sách.


- Chừa chỗ viết tóm tắt Rút về đơn vị

	3. Hoạt động 2 (10 phút): Thực hành
a. Mục tiêu: HS có kĩ năng giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị, biết giải bài toán theo 2 cách (Viết và nói)
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, nhóm 4, cả lớp

	Bài 1
- HS đọc yêu cầu.
- HS làm bài cá nhân xác định các việc cần làm rồi chia sẻ với bạn.
- Sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách làm.
Ví dụ:
a) Muốn tính số cái bút trong 3 hộp, trước tiên phải tính số cái bút trong 1 hộp.
b) Muốn tính số cái thước trong 7 hộp, trước tiên phải tính số cái thước trong 1 hộp.

Bài 2:
– HS đọc yêu cầu bài 
- Tìm hiểu mẫu, HS nhận biết:
• Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
• Từ dữ liệu của bài toán → Nói các bước giải bài toán.
– HS thảo luận (nhóm đôi): Nói cho nhau nghe.
– Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm nói các bước giải bài toán.
Lưu ý:
-  Khi sửa bài, GV kết hợp vấn đáp giúp HS khắc sâu kiến thức.
- Bài toán liên quan đến rút về đơn vị thường được giải theo mấy bước? 
- Mỗi bước, em làm gì? 
﻿

	Hđ cá nhân làm bài vào nháp
a) 1 hộp có số cái bút là
        24 : 6 = 4 (cái bút)
 3 hộp có số cái bút là
        4 x 3 = 12 (cái bút)
         Đáp số: 12 cái bút
b) 1 hộp có số cái thước là: 
        30 : 5 = 6 (cái)
   7 hộp có số cái thước là
       6 x 7 = 42 (cái)
       Đáp số: 42 cái
Bài 2: HĐ nhóm đôi 
- Nói theo mẫu như sau: 
a) Tìm số con thỏ nhốt vào 1 chuồng → Tìm số con thỏ trong 6 chuồng.
﻿→ 1 chuồng nhốt 3 con thỏ → 6 chuồng nhốt 18 con thỏ. 
b) Tìm số lít nước chứa trong 1 can → Tìm số lít nước trong 9 can.
→ 1 can chứa được 15 l nước → 9 can chứa được 135 l nước.

- 2 bước

- Bước 1: Rút về đơn vị
-  Bước 2: Tìm kết quả bài toán

	4. Hoạt động nối tiếp: (5 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi Ai nhanh hơn.

	- GV thiết kế bài tập trắc nghiệm để HS chọn đáp án đúng. 

- Yêu cầu HS giải thích ý lựa chọn.
- Tổng kết, dặn dò
	- HS chọn chữ cái trước kết quả đúng và giải thích sự lựa chọn của mình. 
- HS nêu nội dung đã học được qua bài học. 



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

   Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 3
                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 5
BÀI 6: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thực hành tóm tắt và giải bài toán liên quan tới rút về đơn vị ở BT 1; 2 ; 3.  
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học trong các tình huống của bài học.
- HS tham gia các hoạt động trò chơi liên quan đến mua bán, trao đổi hàng hoá; liên quan đến ôn tập, củng cố các kiến thức toán hoặc giải quyết vấn đề nảy sinh trong tình huống thực tiễn.
2. Năng lực chung.
-  HS nêu và trả lời được câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề trong các hoạt động của bài học. 
-  Hs thể hiện được sự tự tin khi trả lời câu hỏi, khi trình bày, thảo luận các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản.
3. Phẩm chất.
- Trách nhiệm: Có tinh thần trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được phân công. 
- Trung thực trong tính toán và đánh giá bạn. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: GV: nam châm, bảng phụ, SGK điện tử.  
- HS: SGK, bảng con, bút lông, nháp. 18 khối lập phương (hoặc: cúc áo, hột me, ...).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi: Hộp quà bí mật 

	- GV cho HS lên chọn một hộp quà mà em thích trong hộp quà có các câu hỏi: 
Câu 1:  2 nhóm học sinh có 10 bạn. Hỏi 7 nhóm như vậy có bao nhiêu bạn? 
Câu 2: 30 bông hoa chia đều vào 3 bình. Hỏi 9 bình như vậy có bao nhiêu bông hoa? 
- Tổng kết trò chơi, dẫn dắt vào bài học.
	- Yêu cầu 2 HS lên chọn hộp quà và thực hiện các yêu cầu của Ban học tập. 
- Cả lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Hs nêu các bước thực hiện để tìm được đúng kết quả.

	2. Hoạt động Luyện tập (17phút)
a. Mục tiêu:  HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giải được bài toán liên quan đến rút về đơn vị ở BT 1; 2; 3.
 b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, nhóm đôi, hỏi – đáp. 

	Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài 
- HS làm việc cá nhân 
- Chia sẻ nhóm đôi sau đó chia sẻ cả lớp 
﻿- HS có thể chọn một trong hai cách trình bày bài giải.
- Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
- Yêu cầu HS nêu các bước  giải bài toán




Bài 2: 
- Yêu HS đọc bài, tự tóm tắt và giải vở. 
- HS làm việc cá nhân sau đó chia sẻ cả lớp 
- HS có thể chọn một trong hai cách trình bày bài giải
1 HS làm bảng nhóm chia sẻ cả lớp. 
- Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
- Yêu cầu HS nêu các bước  giải bài toán 
- HS làm xong bài 2 thì làm tiếp bài 3 vào vở 



 
	Hđ cá nhân, làm vào bảng giấy
a Tóm tắt
7 bao: 35 kg
4 bao: ... kg?
               Bài giải (Cách 1)
 1 bao đựng được số gạo là: 
           35 : 7 = 5 (kg)
 4 bao đựng được số gạo là:
            5 x 4 = 20 (kg)
            Đáp số: 20 kg.
               Bài giải   (cách 2)
           35 : 7 = 5
Mỗi bao đựng 5 kg gạo.
           5 × 4 = 20
4 bao như thế đựng 20 kg gạo.
Hđ cá nhân làm vào vở 
             Tóm tắt
4 căn: 2 400 viên
6 căn: ... viên?
               Bài giải (Cách 1)
Lát nền 1 căn phòng cần số viên gạch là:
         2 400 : 4 = 600 (viên)
Lát nền 6 căn phòng cần số viên gạch là: 
         600 × 6 = 3600 (viên) 
               Đáp số: 3600 viên.
               Bài giải (Cách 2)
              2400 : 4 = 600
Nền mỗi căn phòng lát 600 viên gạch.
              600 × 6 = 3600
Để lát nền 6 căn phòng như thế cần 3 600 viên gạch loại đó.

	3. Hoạt động vận dụng trải nghiệm (10 phút)  
 a. Mục tiêu:  HS tham gia các hoạt động trò chơi liên quan đến mua bán, trao đổi hàng hoá; liên quan đến ôn tập, củng cố các kiến thức toán hoặc giải quyết vấn đề nảy sinh trong tình huống thực tiễn.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi 

	Bài 3: 
- GV chia lớp thành các nhóm mỗi nhóm có 6 tham gia trò chơi và mỗi nhóm có 1 yêu cầu. 
- GV phổ biến cách chơi, luật chơi
Ví dụ: 
2 vỉ trứng: 60 000 đồng      5 cái bút: … 35 000 đồng 3 vỉ trứng : ….. đồng?        4 cái bút: …. đồng? 
- Tổng kết trò chơi: GV giáo dục HS     
	 
 - Các nhóm chuẩn bị các đồ dùng như hoa, quả,  trứng gà bằng nhựa, bút, thước kẻ, …. Sau đó trưng bày trên kệ “Siêu thị” của lớp. 
- Các nhóm sẽ đi chọn mua hàng với số tiền đã quy định của GV. 


	4. Hoạt động nối tiếp: (3 phút)

	- GV cho HS 1 phút để nêu lại những nội dung em đã học được qua bài học hôm nay. 
- Tổng kết, dặn dò: Xem bài 7. 
	- HS có thời gian 1 phút để trình bày những nội dung em đã học được qua bài học.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

	Ngày    tháng     năm 2023
P. Hiệu Trưởng



.....................
	                          GVCN



                     ..................... 



	

Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 4
                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 1
BÀI 7: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Biết cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
Bài toán 2. Rút về đơn vị luên quan đến bài toán Chia theo nhóm. 
- Giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến rút về đơn vị, làm quen với việc giải toán theo tóm tắt đã cho. 
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời các câu hỏi. Làm được các bài tập. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Trung thực, yêu thích học Toán, tích cực học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: 61 nam châm nút dùng cho nội dung Cùng học
- HS: 10 khối lập phương (hoặc cúc áo, hạt me,...)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi, vấn đáp, động não.

	- GV tổ chức cho HS chơi: “Đố bạn”
Lần 1:
- GV hô: “Đố bạn, đố bạn”
- GV chia đều 35 bạn thành 7 nhóm. Hỏi: Mỗi nhóm có mấy bạn?
GV viết bảng:     35 bạn:    7 nhóm
                           ... bạn :    1 nhóm?
- GV hô: “Đố bạn, đố bạn”
- GV hỏi 20 bạn chia được mấy nhóm như thế?
GV viết bảng:     35 bạn:    7 nhóm
                            .... bạn:    1 nhóm?
                          20 bạn:    ... nhóm?
Lần 2:
- GV hô: “Đố bạn, đố bạn”
- GV xếp đều 24 cái bánh vào 3 hộp. Hỏi: 40 cái bánh xếp được mấy hộp như thế?
GV viết bảng:     24 cái bánh :    3 hộp
                           40 cái bánh:    ... hộp?
- GV đặt câu hỏi cho HS:
+ Muốn tìm 20 bạn chia được mấy nhóm trước hết ta phải làm gì?
+ Muốn tìm 40 cái bánh xếp được mấy hộp, trước hết ta phải làm gì?
- GV giới thiệu bài: Các bài toán để tính kết quả, ta phải tính xem 1 xe, 1 nhóm, 1 hộp,... có bao nhiêu, ta gọi đó là Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 
	


- Đố gì? Đố gì?


5 bạn (35 : 7 = 5 bạn)
- Đố gì? Đố gì?



4 nhóm ( 20 : 5 = 4 nhóm)

- Đố gì? Đố gì?
- HS trả lời




- Tìm số bạn trong 1 nhóm

- Tìm số bánh trong 1 hộp

	2. Hoạt động Kiến tạo tri thức mới: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (Tiết 3+4) (... phút)

	2.1 Hoạt động 1 (12 phút): Khám phá kiến thức
a. Mục tiêu: Biết cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Quan sát, thảo luận nhóm, vấn đáp.

	Bài toán 2.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài và tóm tắt bài toán. 
- GV treo bảng phụ hoặc trình chiếu lên bảng lớp. 
- GV hỏi: 
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
- GV gạch dưới các cụm từ:
Xếp đều 24 cái bánh vào 3 hộp. Hỏi 40 cái bánh cùng loại thì xếp được bao nhiêu hộp như thế?
- GV hướng dẫn HS tóm tắt: Bài toán chia làm 2 cột. 
- GV hỏi: “Bài toán hỏi số bánh hay số hộp?
Số hộp sẽ ở cột bên phải. 
- GV mời HS tóm tắt vào bảng con. 
- HS nhận xét và GV chốt tóm tắt trên bảng lớp. 
- GV cho HS thảo luận nhóm 4 tìm cách giải bài toán. 
- GV cho các nhóm trình bày cách giải và nhận xét. 











- GV chốt:
+ Bài toán liên quan đến rút về đơn vị thường được giải theo 2 bước:
Bước 1: Rút về đơn vị  Tìm số hộp có bao nhiêu cái bánh. 
Bước 2: Tìm kết quả bài toán  Tìm 40 cái bánh xếp đều được mấy hộp như thế.
- GV đặt câu hỏi: Tại sao khi tóm tắt Bài toán liên quan đến rút về đơn vị ta thường để cách 1 dòng? Các em chừa chỗ viết tóm tắt Rút về đơn vị. 
- GV khuyến khích HS làm 1 trong 2 cách. 
- GV cho HS nhắc lại các bước giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 
	




24 cái bánh xếp vào 3 hộp
40 cái bánh xếp được bao nhiêu hộp?




- Số hộp
Tóm tắt
 24 cái bánh: 3 hộp
 40 cái bánh: … hộp?


Cách 1: Bài giải
Số bánh trong 1 hộp là:
    24 : 3 = 8 (cái)
Số hộp để xếp được 40 cái bánh là:
    40 : 8 = 5 (hộp)
          Đáp số: 5 hộp
Cách 2: Bài giải
    24 : 3 = 8 
Số bánh trong mỗi hộp là 8 cái
    40 : 8 = 5
40 cái bánh cùng loại thì xếp đều được 5 hộp như thế. 
- HS nhắc lại

	2.2 Hoạt động 2 ( … phút): Thực hành, luyện tập
a. Mục tiêu: Giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến rút về đơn vị.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Thảo luận nhóm, vấn đáp.

	- GV mời HS đọc yêu cầu bài toán 1. 
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi thực hiện bài toán. 
- GV cho HS nhận xét, GV khuyến khích HS nói cách làm. 
a) 
+ Muốn tính 12 cái bánh xếp được mấy hộp, ta phải làm gì?


+ Nêu cách tính bài toán. 

- GV cho HS nhận xét: 
+ Số cái bánh trong các hộp như thế nào với nhau?

b)


- GV cho HS nhận xét: 
+ Số cái bánh trong các hộp như thế nào với nhau?
	· HS đọc yêu cầu. 
· HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn. 



- Ta phải tính số cái bánh trong 1 hộp trước. Sau đó, tìm 12 cái bánh xếp đều được mấy hộp như thế.
8: 2 = 4 (cái bánh)
12 : 4 = 3 (hộp)

+ Số cái bánh trong các hộp bằng với nhau 


18: 3 = 6 (cái bánh)
12: 6 = 2 (hộp)

+ Số cái bánh trong các hộp bằng với nhau 

	* Hoạt động nối tiếp: (... phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: trò chơi

	· GV cho HS chơi “Thỏ ăn cà rốt” nhắc lại các bước giải toán có lời văn và vận dụng giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 
- Dặn HS về nhà xem lại bài, chuẩn bị bài mới.
	· HS tham gia trò chơi. 
· HS viết vào bảng con. 



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



















Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 4
                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 2
BÀI 7: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (Tiếp theo) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Biết cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
Bài toán 2. Rút về đơn vị luên quan đến bài toán Chia theo nhóm. 
- Giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến rút về đơn vị, làm quen với việc giải toán theo tóm tắt đã cho. 
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời các câu hỏi. Làm được các bài tập. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Trung thực, yêu thích học Toán, tích cực học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: hình ảnh bài Luyện tập 1 và 3.
- HS: SHS, vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cả lớp

	 - GV cho HS chơi “Ai nhanh hơn”. 
 - GV đính thẻ từ  các bước giải chia lớp thành hai đội, bốn HS/ đội. Đội nào gắn xong trước và đúng thì thắng cuộc.

- GV giới thiệu bài. 
	
- HS lên sắp xếp theo đúng thứ tự các bước giải toán.
- Đại diện các nhóm trình bày. - Lớp nx

	2. Hoạt động thực hành, luyện tập (... phút)

	2.1 Hoạt động 1:  Bài 2.  (… phút)
a. Mục tiêu: Giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến rút về đơn vị.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Thảo luận nhóm, vấn đáp

	- GV cho HS đọc yêu cầu bài toán. 
- Cho hs đọc theo mẫu
· GV hướng dẫn HS:
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?







· GV cho HS thảo luận nhóm đôi và nói cho nhau nghe các bước giải bài toán. 
· GV khuyến khích các nhóm trình bày các bước giải bài toán.









· GV hỏi HS: 
+ Bài toán liên quan đến rút về đơn vị được giải theo mấy bước?
+ Mỗi bước, em làm gì?


	- HS đọc

 a)
+ Xếp đều 21 quả hồng vào ba đĩa.
+ Hỏi có 56 quả hồng cùng loại thì xếp được bao nhiêu đĩa như thế?
b)
+ Cô giáo chia đều 20 bạn thành năm nhóm.
+ Hỏi có 32 bạn thì chia được bao nhiêu nhóm như thế?
- Các nhóm thảo luận. 

- Đại diện các nhóm trình bày: 
a) Tìm số quả hồng xếp vào 1 đĩa → Tìm số đĩa xếp 56 quả hồng. →7 quả hồng xếp được 1 đĩa → 56 quả hồng xếp được 8 đĩa. 
b) Tìm số bạn trong 1 nhóm → Tìm số nhóm có 32 bạn.
→4bạn chia được 1 nhóm → 32 bạn chia được 8 nhóm.

- 2 bước

- Bước 1: Rút về đơn vị 
- Bước 2: Tìm kết quả bài toán

	2. Hoạt động Luyện tập (... phút)

	2.1 Hoạt động 1 (12 phút): Bài 1,2.
a. Mục tiêu: Củng cố về dạng bài toán liên quan đến rút về đơn vị 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân, lớp

	· GV cho HS đọc yêu cầu. 
· GV cho HS tìm hiểu và giải bài toán. 

















· GV cho HS nhận xét và sửa bài toán. 
· GV khuyến khích hs giải thích cách làm
 Bài 2.
· GV cho HS đọc yêu cầu. 
· GV cho HS tìm hiểu và giải bài toán. 
















· GV cho HS nhận xét và sửa bài toán. 
GV khuyến khích hs giải thích cách làm
	· HS đọc yêu cầu.
· HS trình bày tóm tắt và giải bài toán.
Tóm tắt
35kg : 7 bao
… kg: 1 bao
50kg : … bao?
Cách 1: Giải
Số ki – lô – gam là: 
   35 : 7 = 5 (kg)
Số bao đựng 50kg gạo là:
   50 : 5 = 10 (bao)
        Đáp số: 10 bao. 
Cách 2: Giải
35 : 7 = 5
Mỗi bao đựng 5 kg gạo.
50 : 5 = 10
50kg gạo chia đều được 10 bao như thế.
- Hs trình bày, lớp nêu ý kiến.
- HS trả lời

- HS đọc yêu cầu bài toán
Tóm tắt
15 bạn: 3 hàng
… bạn: 1 hàng
35 bạn: … hàng?
Cách 1: Bài giải
Số bạn được xếp trong 1 hàng là:
15 : 3 = 5 (bạn)
Số hàng 35 bạn xếp được là: 
    35 : 5 = 7 (hàng)
       Đáp số: 7 hàng.
Cách 2: Bài giải
15 : 3 = 5
1 hàng có 5 bạn
35 : 5 = 7
35 bạn đứng thành 7 hàng như thế.
- Hs trình bày, lớp nêu ý kiến.
- HS trả lời

	3. Hoạt động 3 (… phút): Vận dụng, trải nghiệm
a. Mục tiêu: Ứng dụng kiến thức vào xử lí tình huống.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Thảo luận nhóm đôi, thực hành – luyện tập.

	Bài 3. 
· GV cho HS đọc yêu cầu. 
· GV cho HS thảo luận nhóm đôi xác định các việc cần làm, giải bài toán theo tóm tắt.  













· GV cho HS trình bày, nhận xét và sửa bài toán. 
·  Khuyến khích hs nói bày toán theo tóm tắt.
	
- HS đọc yêu cầu bài toán. 
Tóm tắt
72 cái bàn : 9 xe
56 cái bàn : … xe?
Cách 1: Bài giải
Số bàn mỗi xe chở được là:
   72 : 9 = 8 (cái)
Số xe chở được 56 cái bàn là: 
   56 : 8 = 7 (xe)
     Đáp số: 7 xe
Cách 2: Bài giải
72 : 9 = 8
Mỗi xe chở được 8 bàn
56 : 8 = 7
Chở được 56 cái bàn thì cần 7 xe như thế
- Đại diện nhóm trình bày, lớp nêu ý kiến.

	* Hoạt động nối tiếp: (... phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	- Dặn HS về nhà xem lại bài, chuẩn bị bài mới.
 - Giáo viên nhận xét tiết dạy.
	- HS nhắc lại các bước giải toán có lời văn.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................




















Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 4
                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 3
BÀI 8: BÀI TOÁN GIẢI BẰNG BA BƯỚC TÍNH (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Làm quen với “Bài toán giải bằng ba bước tính”; ôn tập: phương pháp (bốn bước) để giải bài toán có lời văn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
     - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Các thẻ từ có viết bốn bước giải toán (cho hoạt động Khởi động); bảng phụ ghi bước giải của bài Thực hành 1
- HS: SGK, vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cả lớp

	 - GV cho HS chơi “Ai nhanh hơn”. 
 - GV đính thẻ từ  các bước giải chia lớp thành hai đội, bốn HS/ đội. Đội nào gắn xong trước và đúng thì thắng cuộc.
- GV trình chiếu đề bài cho HS đọc
- GV vấn đáp và cùng HS thực hiện tóm tắt lên bảng lớp → Giới thiệu bài. 
	
- HS lên sắp xếp theo đúng thứ tự các bước giải toán.


- Đại diện các nhóm trình bày. - Lớp nx

	2. Hoạt động Kiến tạo tri thức mới: Bài toán giải bằng ba bước tính (22 phút)

	2.1 Hoạt động 1:Khám phá (15 phút)
a. Mục tiêu:  Làm quen với “Bài toán giải bằng ba bước tính”; ôn tập: phương pháp (bốn bước) để giải bài toán có lời văn.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, nhóm đôi

	Giới thiệu bài toán và cách giải
Bài toán
- YC HS đọc đề bài và đính tóm tắt. Cho hs chỉ


- Giúp HS nhận biết yêu cầu của bài (bạn ong nói: Em hoàn thiện bài giải).















- Theo dõi, giúp đỡ.


-An mua bút chì hết bao nhiêu tiền?


-An mua vở hết bao nhiêu tiền?


-  Nếu nhân số bút chì với giá tiền 1 cái bút sẽ tìm được gì?

- Nếu nhân số quyển vở với giá tiền 1 quyển vở sẽ tìm được gì?

- Vậy để tìm được tổng số tiền mua bút chì và số tiền mua vở ta làm sao?.

- YC các nhóm tự thực hiện phép tính và viết câu trả lời. GV theo dõi, giúp đỡ.


























- NX, chốt kq đúng.

	

- 1 HS đọc đề bài
- HS đọc đề bài kết hợp chỉ tay vào tóm tắt.
- HS phân tích xác định:
	1 cái bút chì giá 4500 đồng

	
	1 quyển vở giá 7500 đồng

	↓
	
	↓

	mua 3 cái bút chì

	
	mua 2 quyển vở

	


	
	

	hết bao nhiêu tiền?



- Bài toán hỏi: An đã mua cả vở và bút chì hết bao nhiêu tiền?
- Chưa biết, bài toán chỉ cho biết An mua 3 cái bút chì, giá 4500 đồng/cái
- Chưa biết, bài toán chỉ cho biết An mua 2 quyển vở, giá 7 500 đồng/quyển.
- Nếu nhân số bút chì với giá tiền 1 cái bút sẽ tìm được số tiền mua bút chì.
- Nếu nhân số quyển vở với giá tiền 1 quyển vở sẽ tìm được số tiền mua vở.
- Gộp số tiền mua bút chì và số tiền mua vở sẽ tìm được tổng số tiền.
- Nhóm đôi tự thực hiện phép tính và viết câu trả lời.
Bài giải
Số tiền An mua bút chì là:
4500 × 3 = 13 500 (đồng) 
Số tiền An mua vở là:
7500 × 2 = 15 000 (đồng)
Số tiền An mua bút chì và vở là:
13500 + 15000 = 28500 (đồng) 
Đáp số: 28500 đồng.
Hoặc
Bài giải
4500 × 3 = 13500
An mua bút chì hết 13500 đồng. 
7500 x 2 = 15000
An mua vở hết 15000 đồng.
13500 15000 = 28500
An mua cả vở và bút chì hết 28500 đồng.
- Kiểm tra lại:
+ Các số liệu
+Thực hiện phép tính → Kết quả.
+ Câu trả lời hay lời giải, tên đơn vị.
- Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp. Các nhóm nx, góp ý.

	2.2 Hoạt động 2: Thực hành (7 phút)
a. Mục tiêu: Củng cố lại các bước giải bằng ba bước tính, vận dụng kiến thức vào bài tập
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Nhóm đôi, cả lớp

	Bài 1:
- GV YC hs đọc đề bài.
- YC các nhóm tìm hiểu cái phải tìm, cái đã cho và yêu cầu bài toán, rồi thực hiện.
- Bài toán có mấy yêu cầu? 




a) 
- GV tổ chức sửa bài bằng hình thức HS chơi tiếp sức nối trên bảng phụ, khuyến khích các em giải thích tại sao chọn các bước tính theo thứ tự này. 







- Chốt ý
b)
- GV cho đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.









- Nx, tuyên dương
	Bài 1:
- HS đọc
- Các nhóm làm việc. 
 
- Bài toán có 2 yêu cầu:
a) Sắp xếp các bước tính cho phù hợp.
b) Giải bài toán.


- Các nhóm báo cáo và giải thích.
- HS nối các nội dung
+Bước 1 Tính khối lượng khoai tây trong 5 bao.
+Bước 2 Tính khối lượng khoai lang trong 3 bao.
+Bước 3 Tính khối lượng khoai tây và khoai lang chiếc xe chở.
- Lớp nx

Bài giải
25 x 5 = 75
Khối lượng khoai tây chiếc xe đó chở là 75 kg.
20 × 3 = 60
Khối lượng khoai lang chiếc xe đó chở là 60 kg.
75 +60 135
Chiếc xe đó chở tất cả 135 kg khoai tây và khoai lang. 
- Lớp nx, tuyên dương lời giải đúng

	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: đàm thoại

	- Giáo viên nhận xét tiết dạy.
- Chuẩn bị bài sau.
	- Học sinh tự đánh giá tiết học.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
---------------------------------------	










Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 4
                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 4
BÀI 8: BÀI TOÁN GIẢI BẰNG BA BƯỚC TÍNH (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Củng cố “Bài toán giải bằng ba bước tính”
- Vận dụng giải toán.
- Vận dụng vào giải quyết vấn đề đơn giản.
2. Năng lực chung.
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ cô giao. 
- Trách nhiệm: Tự giác trong việc tự học, hoàn thành nhiệm vụ cô giao.
- Trung thực: Chia sẻ chân thật nhiệm vụ học tập của nhóm, cá nhân
      3. Năng lực chung: 
      - Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động
      - Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Hình vẽ bài Luyện tập 3, bảng thống kê cho Hoạt động thực tế (nếu cần)
- HS: SGK, vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (2 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	- YC hs nêu lại thứ tự các bước giải toán.
- nx, tuyên dương.
	- HS nêu
- Lớp nx, tuyên dương

	2. Hoạt động Luyện tập (20 phút)

	2.1 Hoạt động 1:  Bài 1 (10 phút)
a. Mục tiêu: Củng cố “Bài toán giải bằng ba bước tính”
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Hỏi đáp, Nhóm đôi

	- YC hs đọc đề bài
- Yc các nhóm hoạt động thảo luận và thực hiện theo bốn bước.
+ Bài toán hỏi gì?

+ Mẹ mua hết bao nhiêu tiền?



+ Nếu nhân số hộp sữa với giá tiền 1 hộp sẽ tìm được gì?

+ Nếu nhân số ki-lô-gam đường với giá tiền 1 kg sẽ tìm được gì?

+ Gộp số tiền đã mua sữa và đường → Tìm được gì?













- NX, tuyên dương










- YC hs Giải thích tại sao chọn các bước tính theo thứ tự này.
	- Hs đọc đề bài
- Nhóm đôi thảo luận và thực hiện theo bốn bước.
+ Mẹ mua cả đường và sữa hết bao nhiêu tiền?
+ Chưa biết, bài toán chỉ cho biết mẹ mua 4 hộp sữa giá 8 000 đồng/hộp và 2 kg đường giá 22 000 đồng/kg
+ Nếu nhân số hộp sữa với giá tiền 1 hộp sẽ tìm được số tiền mua sữa.
+ Nếu nhân số ki-lô-gam đường với giá tiền 1 kg sẽ tìm được số tiền mua đường.
+ Gộp số tiền đã mua sữa và đường → Tìm được số tiền mẹ đã mua đường và sữa.
	4 hộp sữa, giá 8 000 đồng/hộp

	
	2 kg đường, giá
22 000 đồng/kg


	


	
	

	mua hết tất cả bao nhiêu tiền?



- Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp. Các nhóm còn lại góp ý.
Bài giải
8 000 x 4 = 32 000
Mẹ mua sữa hết 32 000 đồng.
22 000 x 2 = 44 000
Mẹ mua đường hết 44 000 đồng.
32 000 + 44 000 = 76 000
Mẹ mua cả đường và sữa hết 76 000 đồng.
- HS giải thích


	2.2 Hoạt động 2: Bài 2 (10 phút)
a. Mục tiêu:  Vận dụng giải toán.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân

	- YC hs đọc đề bài


- Muốn tính được khối lượng gạo trong 5 bao phải tính gì?

- Muốn tìm khối lượng gạo trong 1 bao nên dùng phép tính gì?
-Tìm khối lượng gạo trong 5 bao bao nên dùng phép tính gì?
- Gộp khối lượng 5 bao gạo và khối lượng 1 bao đậu xanh nên dùng phép tính gì?

- YC 1 hs lên bảng làm 










- NX, tuyên dương
- Khuyến khích HS nói cách làm.
	- Hs đọc đề bài nhận biết cái phải tìm, cái đã cho và thực hiện.
- Muốn tính được khối lượng gạo trong 5 bao phải tính được khối lượng gạo trong 1 bao.
- Tìm khối lượng gạo trong 1 bao → phép chia.
-Tìm khối lượng gạo trong 5 bao → phép nhân.
- Gộp khối lượng 5 bao gạo và khối lượng 1 bao đậu xanh → phép cộng.
- 1 hs lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.
Bài giải
45:3 15
Một bao gạo cân nặng là 15 kg.
15 x 5 = 75
5 bao gạo cân nặng là 75 kg.
75+10= 85
5 bao gạo và 1 bao đậu xanh cân nặng là 85 kg.

- Lớp nx

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (11 phút) 

	3.1 Hoạt động 1: Bài 3 (7 phút)
a. Mục tiêu: Ứng dụng kiến thức vào xử lí tình huống.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Nhóm đôi

	- YC hs đọc đề bài
- Giao việc cho các nhóm 

- Cho HS sử dụng thẻ A/B/C/D
- Khuyến khích HS giải thích tại sao lại chọn đáp án đó.




- Chốt ý, tuyên dương nhóm làm đúng
	- Hs đọc đề bài
- Các nhóm tìm hiểu bài, thảo luận và thực hiện. 
- Các nhóm chọn đáp án.
- Một nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét.
Ví dụ: Chọn đáp án C vì 500 - 150 = 350; 500 + 350 = 850; 850 x 2 = 1700; 1 km < 1700 m < 2 km.

	3.2 Hoạt động 2: Hoạt động thực tế (4 phút)
a. Mục tiêu: HS củng cố lại các kiến thức đã được học trong bài. Luyện tập tính nhanh, hợp tác nhóm.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Nhóm 4

	- YC hs đọc YC
- Giao việc cho nhóm trưởng



- Theo dõi, giúp đỡ










- Sửa bài, GV treo bảng số liệu cho HS điền số, khuyến khích HS trình bày cách làm.
	Tên hàng
	Số lượng
	Giá
(đồng)
	Thành tiền
(đồng)

	Vở 100 trang
	4
	9500
	38 000

	Bút chì
	2
	3.500
	7000

	Tổng cộng: 45000 đồng


- NX, tuyên dương nhóm làm đúng, cá nhân trình bày rõ ràng.
	- HS đọc yêu cầu.
- Nhóm trưởng điều khiển nhóm xác định các việc cần làm, tìm cách làm: tính tiền rồi điền số.
- HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn bên cạnh. 
+ Bi mua mấy quyển vở, giá bao nhiêu tiền 1 quyển? (4 quyển, 9500 đồng/quyển)
+Bi mua mấy cái bút chì, giá bao nhiêu tiền 1 cái? (2 cái, 3500 đồng/cái)
+Bi mua hết bao nhiêu tiền? (tính tổng số tiền)
- Ví dụ: Nhân số vở với giá tiền 1 quyển → Tìm được số tiền mua vở.
- Các nhóm đại diện chia sẻ. Cả lớp nx

	* Hoạt động nối tiếp: (2 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: đàm thoại

	- Giáo viên nhận xét tiết dạy.
- Chuẩn bị bài sau.
	- Học sinh tự đánh giá tiết học.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................









	






















Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 4
                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 5
    BÀI 9: ÔN TẬP BIỂU THỨC SỐ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Tính được giá trị biểu thức.
- Vận dụng được tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để tính giá trị biểu thức và giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến tiền Việt Nam.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tốt và sáng tạo trong trò chơi, hoạt động vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm học, tự giác tham gia vào các bài tập được giao.
- Phẩm chất trung thực: Có thái độ thật thà, ngay thẳng trong việc học và làm bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi (Đố bạn) để khởi động bài học.
- Đố bạn, đố bạn.
- Câu 1: Biểu thức chỉ có phép cộng, phép trừ, thực hiện theo thứ tự nào?
- Đố bạn, đố bạn.
- Câu 2: Biểu thức chỉ có phép nhân, phép chia, thực hiện theo thứ tự nào?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

- Đố gì? đố gì?
- Từ trái sang phải

- Đố gì? đố gì?
- Từ trái sang phải


- HS lắng nghe.

	2. Thực hành, luyện tập:
a. Mục tiêu: 
+  Tính được giá trị biểu thức.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Nhóm
- Cách tiến hành:

	Bài 1.a
- GV mời 1 học sinh đọc đề bài 1.a
- GV  mời cả lớp làm việc nhóm.


- Theo dõi, giúp đỡ

















- GV mời các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét. Khuyến khích học sinh nói cách làm.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 1.b
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV hướng dẫn làm theo mẫu:
Mẫu: 125 – 84 + 239 = 41 + 239
                            = 280280 là giá trị biểu thức
125 – 84 + 239







- GV mời HS suy nghĩ, làm bài theo mẫu đã hướng dẫn. 
+ 156 : 3 x 4






+ 45 + 27 x 6






+ 63 : (162 – 155)







- GV mời HS trình bày kết quả, cả lớp theo dõi, nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
-  1 HS đọc yêu cầu bài 1. a
- Các nhóm trưởng tiến hành phân công, thảo luận tìm hiểu bài, tìm cách làm.
- Học sinh làm bài cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.
a)
+ 125 – 84 + 239.  Biểu thức có phép cộng và phép trừ, thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải
+ 156 : 3 x 4 Biểu thức chỉ có phép chia và phép nhân, thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải
+ 45 + 27 x 6  Biểu thức có phép cộng và phép nhân, thực hiện phép nhân trước, thực hiện phép cộng sau.
+ 63 : (162 – 155) Biểu thức có dấu ngoặc, phé trừ và phép chia, thực hiện trong ngoặc trước, thực hiện phép chia sau.


- Các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

-  1 HS đọc yêu cầu bài 1.b 
- HS quan sát theo dõi








- Các nhóm hoạt động.

+ 156 : 3 x 4 = 52 x 4
                     = 208208 là giá trị biểu thức
156 : 3 x 4






+ 45 + 27 x 6 = 45 + 162
                      = 207
207 là giá trị biểu thức
45 + 27 x 6





+ 63 : (162 – 155) = 63 : 7
                              = 9
9 là giá trị biểu thức
64 : (162 – 155)






- HS trình bày kết quả, cả lớp theo dõi, nhận xét.



	3. Vận dụng, trải nghiệm.
a. Mục tiêu: 
+ Vận dụng được tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để tính giá trị biểu thức và giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến tiền Việt Nam.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Nhóm, cá nhân, lớp

	Bài 2. Tính số ngôi sao ở mỗi hình dưới đây theo hai cách. 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV hướng dẫn làm theo mẫu:
[image: ]

+ Cách 1: 4 x 5 + 3 x 5      
              = 20 + 15
              = 35
+ Cách 2: (4 + 3) x 5
             = 7 x 5
             = 35
- GV mời HS suy nghĩ, làm bài theo mẫu đã hướng dẫn. 
[image: ][image: ]
- GV mời HS trình bày kết quả, cả lớp theo dõi, nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 3. Số?
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời cả lớp làm việc nhóm.



+ Bạn nhỏ đem theo bao nhiêu tiền?
+ Bạn mua gì?
+ Bạn mua hết bao nhiêu tiền?




+ Người bán hàng trả lại bạn nhỏ bao nhiêu tiền?


- GV mời các nhóm trình bày bằng cách cho học sinh viết và bạn con giơ lên theo hiệu lệnh của giáo viên, các nhóm khác nhận xét.
- Khuyến khích học sinh trình bày cách làm.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	

-  1 HS đọc yêu cầu bài 1. 
- HS quan sát theo dõi
- Học sinh nhận biết thứ tự việc cần làm: Thực hiện theo hai cách:
+Cách 1: Tính số ngôi sao theo từng màu rồi tính tổng số ngôi sao
+Cách 2: tính số ngôi sao của một nhóm rồi nhân với số đó





- Cả lớp quan sát, làm bài cá nhân vào nháp rồi chia sẻ với bạn bên cạnh. 
+ Cách 1: 5 x 4 + 8 x 4      
              = 20 + 32
              = 52
+ Cách 2: (5 + 8) x 4      
              = 13 x 4
              = 52





+ Cách 1: 4 x 6 + 6 x 6     
              = 24 + 36
              = 60
+ Cách 2: (4 + 6) x 6     
              = 10 x 6
              = 60

- HS trình bày kết quả, cả lớp theo dõi, nhận xét.



- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Cả lớp chia nhóm, tiến hành thảo luận: Xác định các việc cần làm, tìm cách làm: Tính tiền rồi điền số.
+ 50 000 đồng
+ 1 vỉ trứng và 2 cái bánh mì
+Chưa biết, biết một cái bánh mì có giá 7.000 đồng, một vỉ trứng giá có 33.000 đồng.
 33 000 + (7 000 x 2) = 47 000 đồng
+Lấy 50.000đ bớt đi số tiền mua bánh mì và trứng
50 000 – 47 000 = 3 000 đồng
- Các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét.


- Lắng nghe rút kinh nghiệm


	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh khắc sâu cách tính giá trị biểu thức
+ GV phổ biến luận chơi, cách chơi
+ GV chuẩn bị sẵn 4 hộp, mỗi hộp gồm các bài tính giá trị biểu thức khác nhau (khoảng 3-4 bài mỗi hộp).
+ Mời lớp chia thành 4 nhóm , các nhóm nhận hộp số, chọn số tương ứng với các bài tính giá trị biểu thức. Nhóm nào xong trước và đúng sẽ được thưởng.
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


- HS lắng nghe.



- Các nhóm tham gia chơi




- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

	Ngày   tháng 9 năm 2023
                              P Hiệu Trưởng



                       .....................
	GVCN



.....................




Ngày dạy: 		KẾ HOẠCH BÀI DẠY                   TUẦN 5
                MÔN: TOÁN - LỚP 4               TIẾT 1
BÀI 10: Biểu thứ có chứa chữ (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Hs quen với biểu thức một chữ ( trường hợp đơn giản); làm quen với mẫu câu: Nếu ..... thì .....; tính được giá trị của một số biểu thức đơn giản có chứa một chữ; giới thiệu công thức tính chu vi hình vuông.
- Vận dụng để tìm phần chưa biết của phép tính.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ và tự học: học sinh có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, tự khai thác các dữ liệu toán học để chinh phục tri thức
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: cùng bạn giao tiếp toán học, cùng chia sẻ để giải quyết các vấn đề học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tế.
3. Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, nhân ái
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Hình ảnh cho nội dung Cùng học, các bảng dùng cho bài Thực hành 2 và Luyện tập 2
- HS: SGK, VBT toán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân

	-GV tổ chức trò chơi: “ Ai đoán đúng?”
-GV trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ, cho HS quan sát và hỏi : Đoán xem có thêm bao nhiêu con chim bay đến nữa?
- Yêu cầu HS dự đoán kết quả của mình
- GV có thể ghi nhận vào một góc bảng 
- Giới thiệu bài.
	-HS tham gia trò chơi.



-HS quan sát tranh và dự đoán kết quả.
- HS lắng nghe và nhắc lại tựa bài.

	2. Hoạt động Kiến tạo tri thức mới  (15 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (12 phút): Khám phá
a. Mục tiêu: Giúp HS nhận dạng được biểu thức có chứa một chữ
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, nhóm

	- Hướng dẫn tìm hiểu bài và cách thực hiện.
- GV treo bảng phụ (hoặc trình chiếu) đề bài toán lên bảng lớp.
- GV gạch dưới các cụm từ. Có 5 con chim đến ăn và chim còn bay đến thêm nữa. Có tất cả bao nhiêu con chim?
- GV hướng dẫn HS ghi tóm tắt:
Có: 5 con chim
 Thêm: .?. con chim
 Có tất cả: .?. con chim
-Yêu cầu HS đoán số con chim bay đến thêm  rồi viết biểu thức số.
- GV giải thích: Có thể có thêm 1 con chim bay đến, cũng có thể có 2 con hoặc 3 con  hay nhiều hơn nữa.  
- Ta nói: Có thể có thêm a con chim bay đến thêm nữa (GV vừa nói, vừa sửa lại tóm tắt)  → Thêm: a con chim
- GV viết lên bảng lớp: 5 + a (vừa viết vừa nói: “có tất cả 5 cộng a con chim”).
- GV giới thiệu: “5 + a là biểu thức có chứa một chữ”.
- GV vừa vấn đáp vừa viết bảng lớp: Nếu a bằng 1 thì 5 cộng a bằng mấy?
Nếu a = 1 thì 5 + a = 5 + 1 = 6; 6 là một giá trị của biểu thức 5 + a
-Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 để thay nhau chọn một giá trị của a rồi tính giá trị biểu thức 5 + a.


- GV yêu cầu 2 nhóm  hoàn thành xong trước trình bày trước lớp.
-Yêu cầu hS trình bày theo mẫu: Nếu a = 4 thì 5 + a = 5 + 4 = 9; 9 là một giá trị của biểu thức 5 + a.
-GV chốt: Mỗi lần thay chữ a bằng số, ta tính được một giá trị của biểu thức 5 + a
	
-HS đọc đề, nhận biết cái đã cho và cái phải tìm
-HS quan sát


-HS quan sát đề và tóm tắt đề theo hướng dẫn của giáo viên.



-HS đoán số con chim bay đến và viết biểu thức số 
( VD: 5 + 4, 5 + 10, …)


-HS lắng nghe và viết phép tính vào bảng con: 5 + a




- HS nhắc lại	


-HS trả lời: Nếu a = 1 thì 5 + a = 5 + 1 = 6


-HS thảo luận nhóm 4 thay nhau chọn một giá trị của a rồi tính giá trị biểu thức 5 + a, nhóm trưởng ghi vào bảng nhóm.


-2 nhóm nhanh nhất trình bày theo mẫu, các nhóm còn lại quan sát, nhận xét. 



-HS lặp lại.

	2.2 Hoạt động 2 (15 phút): Thực hành
a. Mục tiêu: Giúp HS nắm vững hơn nội dung bài học
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, nhóm, lớp

	1. Thực hành:
-GV hướng dẫn HS tìm hiểu mẫu: Thay chữ bằng số ->Tính giá trị biểu thức. Nếu b = 15 thì 32 - b x 2 = 32 – 15 x 2
      = 32 – 30 
      = 2

-Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

- Yêu cầu HS lên bảng sửa bài rồi trình bày cách làm. Lưu ý: HS thứ tự tính trong tính giá trị biểu thức.
- GV sửa bài chung trên bảng lớp.

Bài 2: 
-Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4, tìm hiểu bài, xác định yêu cầu: Tính giá trị của biểu thức.
-GV hướng dẫn HS tìm hiểu mẫu:
Nếu n = 6 thì 15 x n = 15 x 6 = 90 
-> 90 là giá trị của biểu thức 15 x n với n = 6.
- Yêu cầu HS nêu cách làm



- Yêu cầu HS nhắc lại cách làm 
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

- Gv treo bảng phụ,tổ chức cho HS chơi tiếp sức, khuyến khích HS giải thích cách làm.
	Biểu thức
	 n
	 Giá trị của biểu thức

	15 × n
	 6
	90

	37 – n + 5
	 17
	25

	n : 8 × 6
	 40
	30

	12 – 36 : n
	 3
	0












 
	
-HS nhận biết thứ tự việc cần làm: Thay chữ bằng số ->Tính giá trị biểu thức. Nếu b = 15 thì 32 -b x2 = 32 – 15 x 2
                   = 32 – 30 
                   = 2
- HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn bên canh.
-HS lên bảng sửa bài.


-HS quan sát  và sửa bài vào vở.

-HS thảo luân nhóm tìm hiểu mẫu.
- HS quan sát mẫu



-HS nêu cách làm: Thay chữ bằng số →Tính giá trị biểu thức →Điền kết quả vào cột “Giá trị của biểu thức”
-HS nhắc lại cách làm.
-HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
-Hs sửa bài và giải thích cách
làm.
Ví dụ: 
Nếu n = 17 thì 37 – n + 5 
= 37 – 17 + 5
= 20 + 5  
= 25.
Tương tự vậy HS tự giải thích 
các bài tiếp theo.



	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, lớp

	GV tổ chức trò chơi “ Món quà bí mật”
-GV đưa ra một biểu thức : 3 x m + 14
- Cách chơi: Yêu cầu HS lựa chọn 1 hộp quà và thay thế giá trị của m để tạo ra một giá trị cho biểu thức. Nếu HS tìm đúng sẽ được nhận món quà ở phía trong hộp quà đó.
- Gv nhận xét
- Dặn dò chuẩn bị tiết tiếp theo.
	-HS nghe giáo viên hướng dẫn và tham gia trò chơi.




-HS lắng nghe và ghi nhớ
-HS chuẩn bị bài tiếp theo.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
	








Ngày dạy: 		KẾ HOẠCH BÀI DẠY                   TUẦN 5
                MÔN: TOÁN - LỚP 4               TIẾT 2
BÀI 10: Biểu thứ có chứa chữ (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Hs quen với biểu thức một chữ ( trường hợp đơn giản); làm quen với mẫu câu: Nếu ..... thì .....; tính được giá trị của một số biểu thức đơn giản có chứa một chữ; giới thiệu công thức tính chu vi hình vuông.
- Vận dụng để tìm phần chưa biết của phép tính.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ và tự học: học sinh có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, tự khai thác các dữ liệu toán học để chinh phục tri thức
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: cùng bạn giao tiếp toán học, cùng chia sẻ để giải quyết các vấn đề học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tế.
3. Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, nhân ái
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Hình ảnh cho nội dung Cùng học, các bảng dùng cho bài Thực hành 2 và Luyện tập 2
- HS: SGK, VBT toán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, lớp

	-GV yêu cầu lớp hát một bài
-GV giới thiệu bài mới
	-Cả lớp vừa hát vừa vỗ tay.
-HS lắng nghe.

	2. Hoạt động Luyện tập (30 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (12 phút): Luyện tập
a. Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài tập liên quan.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, nhóm, lớp.

	Bài 1: 
-Yêu cầu HS tìm hiểu, nhận biết yêu cầu của bài: Tính giá trị biểu thức.
- Yêu cầu HS nêu lại những lưu ý khi làm loại bài tập này.


- Yêu cầu HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.
-Sửa bài: GV có thể cho HS viết lên bảng lớp rồi trình bày cách làm, ôn lại thứ tự thực hiện các phép tính trong một biểu thức (mỗi HS/câu).
-GV sửa bài và nhận xét.
	
-HS đọc yêu cầu đề bài.

- HS nêu lại những lưu ý khi làm loại bài tập này: Thay chữ bằng số →Tính giá trị của biểu thức.
-HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.
-Hs lên bảng sửa bài.


-HS sửa bài tronng vở.

	2.2 Hoạt động 2 (15 phút):Vận dụng và trải nghiệm
a. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm vững kiến thức, viết được công thức tính chu vi hình vuông.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, nhóm , lớp.

	Bài 2: 
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu.
-GV viết công thức tính chu vi hình vuông trên bảng lớp P = a × 4 và hỏi:
+ Trong công thức tính chu vi hình vuông, P chỉ gì, a chỉ gì?

- Yêu cầu HS chỉ tay vào công thức, phát biểu quy tắc tìm chu vi hình vuông.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi tìm hiểu mẫu, xác định việc cần làm: Tìm chu vi hoặc cạnh  hình vuông.
- GV tổ chức sửa bài bằng một trò chơi tiếp sức để điền kết quả vào bảng, khuyến khích HS trình bày cách làm. (nêu cách tính chu vi hình vuông  khi biết số đo cạnh hoặc nêu cách tính cạnh hình vuông khi biết chu vi)
	a
	 5 cm
	 8 dm
	 12 m
	6 m

	P
	 20 cm
	32 dm
	 48 m
	24 m




-GV nhận xét.
Bài 3: 
-Yêu cầu HS đọc yêu cầu.
-Yêu cầu HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.
-GV cho HS viết lên bảng lớp rồi trình bày cách làm (mỗi HS/câu: gọi  tên thành phần chưa biết của phép tính, nêu quy tắc tính và nói cách tính).

-GV nhận xét và tuyên dương
	
- HS đọc yêu cầu.
- HS quan sát công thức trên bảng và trả lời câu hỏi: 
• Trong công thức tính chu vi hình vuông, P chỉ chu vi, a chỉ canh của hình vuông.
HS chỉ tay vào công thức, phát biểu quy tắc tìm chu vi hình vuông.
- HS thảo luận nhóm đôi thực hiện theo các yêu cầu.

-HS tham gia trò chơi và  trình bày cách làm.










-HS nhận xét và sửa bài.


-Hs đọc đề bài.
- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.

-HS sửa bài và trình bày cách làm: GV có thể cho HS viết lên bảng lớp rồi trình bày cách làm 
-HS nhận xét và sửa bài.

	2.3 Hoạt động 3 (12 phút): .......
a. Mục tiêu: …
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	......
	

	3. Hoạt động vận dụng (... phút) (Là phần Thử thách, Vui học, Hoạt động thực tề, Đất nước em – nếu có trong bài học)

	3.1 Hoạt động 1 (12 phút): Thử thách
a. Mục tiêu: …
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	....
	

	3.2 Hoạt động 2 (15 phút): Vui học
a. Mục tiêu: 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	
	

	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, lớp

	-GV tổ chức trò chơi : Ai giỏi nhất?
- GV yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi liên quan đến bài như:
+ Nêu trình tự tính giá trị biểu thức.
+ Nêu công thức tính chu vi hình vuông.
+ Nếu có chu vu, làm sao để tìm canh của hình vuông?
…
-GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS chuẩn bị bài tiếp theo
	-HS tham gia trò chơi bằng cách trả lời các câu hỏi.






-HS lắng nghe và ghi nhớ
- HS chuẩn bị bài tiếp theo.





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................






















Ngày dạy: 		KẾ HOẠCH BÀI DẠY                   TUẦN 5
                MÔN: TOÁN - LỚP 4               TIẾT 3
                           BÀI 11: Biểu thứ có chứa chữ (tiếp theo) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
– HS làm quen với biểu thức có chứa hai chữ (trường hợp đơn giản); làm quen với mẫu câu: Nếu… thì …; tính được giá trị của một số biểu thức đơn giản có chứa hai chữ; giới thiệu công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật; tìm được chiều dài hay chiều rộng hình chữ nhật khi biết chu vi hay diện tích.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ và tự học: học sinh có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, tự khai thác các dữ liệu toán học để chinh phục tri thức
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: cùng bạn giao tiếp toán học, cùng chia sẻ để giải quyết các vấn đề học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tế.
3. Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, nhân ái
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Hình ảnh cho nội dung Cùng học, các bảng dùng cho bài Luyện tập 1 và 2
- HS: SGK, VBT toán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân

	-GV tổ chức trò chơi: “Đố bạn?”
-GV hô: Đố bạn. đố bạn
- Yêu cầu HS tính giá trị biểu thức 45: a với a = 5.
- GV viết lên bảng lớp 
- GV cử 1 HS một HS điều khiển  lớp chơi.
- GV treo (hoặc trình chiếu) hình ảnh, cho HS quan sát và dự đoán kết quả của Tú và Hà theo câu hỏi:  Mỗi bạn ném được bao nhiêu quả bóng vào rổ.
-GV chia cột, ghi nhận vào góc bảng.
- Giới thiệu bài.
	-HS tham gia trò chơi.
-HS hô: “Đố gì? Đố gì?
-Hs tính và cho ra kết quả: 9 là giá trị của biểu thức 45 : a với a = 5 ( HS ghi kết quả vào bảng con)

-HS quan sát tranh và dự đoán kết quả.
- HS lắng nghe và nhắc lại tựa bài.

	2. Hoạt động Kiến tạo tri thức mới  (15 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (12 phút): Khám phá, hình thành kiến thức mới: Biểu thức có chứa chữ ( tiếp theo) Biểu thức có chứa hai chữ.
a. Mục tiêu: Giúp HS nhận dạng được biểu thức có chứa hai chữ
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, nhóm

	- Hướng dẫn tìm hiểu bài và cách thực hiện.
- GV treo bảng phụ (hoặc trình chiếu) đề bài toán lên bảng lớp.
- GV nêu một ví dụ và nói yêu cầu trình bày (GV vừa nói, vừa viết vào bảng phụ). Chẳng hạn:
Nếu Tú ném được 3 trái vào rổ và Hà  ném được 4 trái vào rổ thì cả hai bạn ném  được 3 + 4 trái vào rổ (7 trái).
	Tú
	Hà
	Cả hai bạn

	3
	 4
	3 + 4

	
	
	

	
	
	


- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi:  mỗi nhóm chọn một số trái bóng cho Tú và một số cho Hà ghi vào bảng con kết quả tính của nhóm.
-Mời 2 nhóm HS lên bảng làm bài -> GV ghi số liệu vào khung.
-GV nhận xét 
GV chốt: Tú có thể ném vào rổ 1 trái, 2 trái, 3 trái hay nhiều hơn nữa như cô và các bạn vừa thể hiện vào bảng. Ta nói:  
Tú ném vào rổ a trái bóng. (GV vừa nói, vừa viết vào bảng) → Tú: a.
Tương tự, Hà ném vào rổ b trái bóng → Hà: b.
GV viết khung: a + b (vừa viết vừa nói: “Cả hai bạn ném vào vào rổ a cộng b trái.”).
GV giới thiệu: “a + b là biểu thức có chứa hai chữ”.
-  Mỗi lần thay chữ bằng số, ta tính được một giá trị của biểu thức a + b.
	
-HS đọc thông tin và yêu cầu.
-HS quan sát
-HS quan sát ví dụ












- HS thảo luận nhóm đôi ý để thực hiện yêu cầu.


-HS quan sát
- Cả lớp nhận xét.


-HS viết phép tính vào bảng con.




-HS quan sát

- HS lặp lại.


- HS lặp lại.

	2.2 Hoạt động 2 (15 phút): Thực hành, luyện tập
a. Mục tiêu: Giúp HS nắm vững hơn nội dung bài học
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, nhóm, lớp

	1. Thực hành:
-Yêu cầu HS tìm hiểu, nhân biết yêu cầu của bài: Tính giá trị của biểu thức 3 × a + b.


-Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

- Yêu cầu HS lên bảng sửa bài rồi trình bày cách làm. Lưu ý: HS thứ tự tính trong tính giá trị biểu thức.
- GV sửa bài chung trên bảng lớp.

IV.  Vận dụng, trải nghiệm
Luyện tập
Bài 1: 
-Yêu cầu HS đọc đề bài.
-– GV viết công thức tính diện tích hình chữ nhật lên bảng lớp S = a × b
-GV hỏi: Trong công thức tính diện tích hình chữ nhật, S chỉ gì, a chỉ gì, b chỉ gì?
- Chỉ vào công thức, phát biểu quy tắc tìm diện tích hình chữ nhật.

-GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi xác định việc cần làm : Tìm diện tích hoặc chiều rộng/ chiều dài hình chữ nhật.
- GV có thể treo bảng phụ có kẻ khung, tổ chức cho HS chơi tiếp sức để điền kết quả vào bảng, khuyến khích HS trình bày cách làm (nêu cách tính diện tích hình chữ nhật  khi biết số đo chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật hoặc nêu cách tính chiều dài (hay chiều rộng)  hình chữ nhật khi biết diện tích và chiều rộng (hay chiều dài)).

Bài 2: 
-Yêu cầu HS đọc yêu cầu đề bài.
-GV viết công thức tính chu vi hình chữ nhật lên bảng lớp P = (a + b) × 2, HS thực hiện  các yêu cầu:
• Trong công thức tính chu vi hình chữ nhật, P, a, b lần lượt chỉ gì?
• Chỉ vào công thức, phát biểu quy tắc tìm chu vi hình chữ nhật.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi xác định việc cần làm: Tìm chu vi hoặc chiều rộng hình chữ nhật.
- GV có thể treo bảng phụ, cho HS chơi tiếp sức viết tiếp vào khung và nêu  kết quả tính.

	
- HS nêu lại những bước thực hiện khi làm loại bài này: Thay chữ bằng số → Tính giá trị của biểu thức.
- HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn bên canh.
-HS lên bảng sửa bài.


-HS quan sát và sửa bài vào vở.


-HS đọc yêu cầu đề bài
- HS thực hiện các yêu cầu

-Hs trả lời: S là diện tích, a: chiều dài , b: là chiều rộng
-HS phát biểu: Muốn tìm diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân chiều rộng.
-HS thảo luận nhóm đôi và thực hiện nhiệm vụ.
-HS thực hiện sửa bài thông qua việc tham gia trò chơi.
	a
	 7 cm
	 7 cm
	16 cm

	b
	 5 cm
	5 cm
	 9 cm

	S
	35 cm2
	35 cm2
	144 cm2



- HS đọc yêu cầu.
- HS thực hiện  các yêu cầu:
+Trong công thức tính chu vi hình chữ nhật, P: là chu vi, a: là chiều dài, b: là chiều rộng

+ Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng rồi nhân với 2.
-  HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
-HS tham gia sửa bài
	a
	 8 cm
	 12 m
	 20 m

	b
	 6 cm
	 7 m
	10 m

	P
	28 cm
	38 m
	 60 m




	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, lớp

	-GV yêu cầu HS nhắc lại công thức tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật.
- Gv nhận xét
- Dặn dò chuẩn bị tiết tiếp theo.
	-HS nhắc lại công thức

-HS lắng nghe và ghi nhớ.
-HS chuẩn bị bài tiếp theo.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
	
Ngày dạy: 		KẾ HOẠCH BÀI DẠY                   TUẦN 5
                MÔN: TOÁN - LỚP 4               TIẾT 4
                          BÀI 12: Biểu thứ có chứa chữ (tiếp theo) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
– HS làm quen với biểu thức có chứa ba chữ (trường hợp đơn giản); làm quen với mẫu câu:  Nếu… thì …; tính được giá trị của một số biểu thức đơn giản có chứa ba chữ; giới thiệu  công thức tính chu vi hình tam giác.
– HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học,  mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ và tự học: học sinh có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, tự khai thác các dữ liệu toán học để chinh phục tri thức
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: cùng bạn giao tiếp toán học, cùng chia sẻ để giải quyết các vấn đề học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tế.
3. Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, nhân ái
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Hình ảnh cho nội dung Cùng học, các bảng dùng cho bài Luyện tập 1 và 2
- HS: SGK, VBT toán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân

	-GV tổ chức trò chơi: “Đố bạn?”
-GV hô: Đố bạn. đố bạn
- Yêu cầu HS tính giá trị biểu thức 45: a x b với a = 5 và b = 2
- GV viết lên bảng lớp 
- GV cử 1 HS một HS điều khiển  lớp chơi.
- GV treo (hoặc trình chiếu) hình ảnh, cho HS quan sát và dự đoán kết quả của Tú và Hà theo câu hỏi:  Mỗi bạn ném được bao nhiêu quả bóng vào rổ.
-GV chia cột, ghi nhận vào góc bảng.
- Giới thiệu bài.
	-HS tham gia trò chơi.
-HS hô: “Đố gì? Đố gì?
-Hs tính và cho ra kết quả: 18 là giá trị của biểu thức 45 : a x b với a = 5 và b = 2 ( HS ghi kết quả vào bảng con)

-HS quan sát tranh và dự đoán kết quả.
- HS lắng nghe và nhắc lại tựa bài.

	2. Hoạt động Kiến tạo tri thức mới  (15 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (12 phút): Khám phá, hình thành kiến thức mới: Biểu thức có chứa chữ ( tiếp theo) Biểu thức có chứa ba chữ.
a. Mục tiêu: Giúp HS nhận dạng được biểu thức có chứa ba chữ
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, nhóm

	-Cách tiến hành tương tự như bài “ Biểu thức có chức hai chữ”. Tuy nhiên ở bài này nên để HS tự tìm hiểu và các nhóm trình bày.
* Gợi ý:
- Hướng dẫn tìm hiểu bài và cách thực hiện.
- GV treo bảng phụ (hoặc trình chiếu) đề bài toán lên bảng lớp.
- GV nêu một ví dụ và nói yêu cầu trình bày (GV vừa nói, vừa viết vào bảng phụ). Chẳng hạn:
Nếu An ném được 3 trái vào rổ và Bảo  ném được 4 trái vào rổ, Nam ném được 5 quả bóng vào rổ thì cả ba bạn ném  được 3 + 4 + 5trái vào rổ (12 trái).
	An
	Bảo
	Nam
	Cả ba bạn

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi:  mỗi nhóm chọn một số trái bóng cho Tú và một số cho Hà ghi vào bảng con kết quả tính của nhóm.
-Mời 2 nhóm HS lên bảng làm bài -> GV ghi số liệu vào khung.
-GV nhận xét 
-GV chốt: – GV chốt: An có thể đá vào khung thành được một số trái, ta nói: An đá được a trái  (GV vừa nói, vừa thể hiện vào bảng) → An: a.
Tương tự, Bảo: b; Nam: c.
- GV viết: a + b + c (vừa viết vừa nói: “Cả ba bạn đá vào khung thành được tất cả là  a cộng b cộng c trái.”).
- GV giới thiệu: “a + b + c là biểu thức có chứa ba chữ” (vài HS lặp lại)
  GV chốt: Mỗi lần thay chữ bằng số, ta tính được một giá trị của biểu thức a + b + c
	


-HS đọc thông tin và yêu cầu.
-HS quan sát
-HS quan sát ví dụ












- HS thảo luận nhóm đôi ý để thực hiện yêu cầu.


-HS quan sát
- Cả lớp nhận xét.


-HS viết phép tính vào bảng con.


- HS  viết phép tính vào bảng con: a + b + c








- HS lặp lại.

	2.2 Hoạt động 2 (15 phút): Thực hành, luyện tập
a. Mục tiêu: Giúp HS nắm vững hơn nội dung bài học
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, nhóm, lớp

	Thực hành:
Bài 1: 
-Yêu cầu HS tìm hiểu, nhận biết yêu cầu của bài:  Tính giá trị của biểu thức a + b + c.

-Yêu cầu HS làm bài rồi chia sẻ nhóm đôi.

- Yêu cầu HS lên bảng sửa bài rồi trình bày cách làm. Lưu ý: HS thứ tự tính trong tính giá trị biểu thức.
- GV sửa bài chung trên bảng lớp.
Bài 2:
Thực hiện tương tự bài 1:
- Sửa bài, GV tổ chức cho HS viết lên bảng lớp rồi trình bày cách làm (mỗi HS/câu). GV cũng có thể dùng phương pháp nhóm các mảnh ghép cho HS thực hiện  đồng thời hai bài Thực hành.
+ Bước 1: Nhóm lẻ Bài 1, nhóm chẵn Bài 2.
+ Bước 2: Chia sẻ → Rút ra quy trình: Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của biểu thức.
- GV cho HS nhắc lại thứ tự thực hiện các phép tính khi tính giá trị của biểu thức.

IV.  Vận dụng, trải nghiệm
Luyện tập
Bài 1: 
-Yêu cầu HS đọc đề bài.
-GV viết  tính chu vi hình tam giác lên bảng lớp P = a + b + c 
- GV hỏi:
 + Trong công thức tính chu vi hình tam giác, P, a, b, c lần lượt chỉ gì?


+ Chỉ vào công thức, phát biểu quy tắc tìm chu vi hình tam giác.

-GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi xác định việc cần làm : Tìm chu vi hình tam giác.
- GV có thể treo bảng phụ có kẻ khung, tổ chức cho HS chơi tiếp sức để điền kết quả vào bảng, khuyến khích HS trình bày cách làm (nêu cách tính chu vi hình tam giác.







-GV nhận xét
	
- HS nêu lại những bước thực hiện khi làm loại bài này: Thay chữ bằng số → Tính giá trị của biểu thức.
- HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.
-HS lên bảng sửa bài.


-HS quan sát và sửa bài vào vở.


-HS đọc yêu cầu đề bài
- HS thực hiện các yêu cầu



-  HS nhắc lại thứ tự thực hiện các phép tính khi tính giá trị của biểu thức.
- HS đọc yêu cầu.
- HS thực hiện  các yêu cầu:


+Trong công thức tính chu vi hình tam giác, P: là chu vi, a, b, c: lần lượt là độ dài các cạnh của hình tam giác.
+ Muốn tính chu vi hình tam giác ta cộng độ dài ba cạnh của tam giác đó.
-  HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
-HS tham gia sửa bài
	a
	 3 cm
	 8 dm
	 9 m

	b
	 4 cm
	 8 dm
	 9 m

	c
	 5 cm
	 6 dm
	 9 m

	P
	12 cm
	 22 dm
	27 m


-HS nhận xét và sửa bài.

	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, lớp

	-GV yêu cầu HS nhắc lại công thức chu vi hình tam giác
- Gv nhận xét
- Dặn dò chuẩn bị tiết tiếp theo.
	-HS nhắc lại công thức

-HS lắng nghe và ghi nhớ.
-HS chuẩn bị bài tiếp theo.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
	

Ngày dạy: 		KẾ HOẠCH BÀI DẠY                   TUẦN 5
                MÔN: TOÁN - LỚP 4               TIẾT 5
                   BÀI 13: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng (tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
– HS nhận biết tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng; thể hiện các tính  chất bằng biểu thức chữ khái quát và phát biểu tính chất; khái quát cộng một số với 0.
– Vận dụng được tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng trong thực hành  tính, tính tổng của ba số bằng cách thuận tiện nhất tích hợp với việc thực hiện tính toán các  số đo đại lượng.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ và tự học: học sinh có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, tự khai thác các dữ liệu toán học để chinh phục tri thức
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: cùng bạn giao tiếp toán học, cùng chia sẻ để giải quyết các vấn đề học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tế.
3. Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, nhân ái
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Hình ảnh cho nội dung Cùng học và Hoạt động thực tế
- HS: SGK, VBT toán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân

	-GV tổ chức trò chơi: “Đi nhà sách?”
- GV có thể tổ chức cho HS sắm vai, chơi theo từng ví dụ trong nội dung Khởi động (SGK)
-GV đặt vấn đề -> Giới thiệu bài mới.

	-HS tham gia trò chơi.


- HS lắng nghe và nhắc lại tựa bài.

	2. Hoạt động Kiến tạo tri thức mới  (15 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (12 phút): Khám phá, hình thành kiến thức mới:  Tính chất giao hoán, tính chất kết  hợp của phép cộng
a. Mục tiêu: – HS nhận biết tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng; thể hiện các tính  chất bằng biểu thức chữ khái quát và phát biểu tính chất; khái quát cộng một số với 0.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, nhóm

	1. Tính chất giao hoán của phép cộng
– Hướng dẫn tìm hiểu bài và cách thực hiện.
-  GV có thể vận dụng phương pháp nhóm các mảnh ghép để tổ chức cho HS thực hiện:
+ Bước 1: 
     Nhóm lẻ → Cách 1 → 45 000 đồng + 47 000 đồng.
 Nhóm chẵn → Cách 2 → 47 000 đồng + 45 000 đồng.
+ Bước 2: Nhóm chia sẻ → Chia sẻ và so sánh của kết quả hai cách tính.
-GV sửa bài, khuyến khích nhiều nhóm trình bày.
- GV nhận xét
- GV tiếp tục vận dụng phương pháp nhóm các mảnh ghép để tổ chức cho HS thực hiện 
Bước 1: 
Nhóm lẻ → Ví dụ 1 → 45 + 47 .?. 47 + 45.
Nhóm chẵn → Ví dụ 2 → 8 154 + 695 .?. 695 + 8 154.
Bước 2: Nhóm chia sẻ → Chia sẻ và rút ra kết luận.
− GV khái quát: a + b = b + a
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng, thì tổng không thay đổi.

2. Tính chất kết hợp của phép cộng
– Hướng dẫn tìm hiểu bài và cách thực hiện.
- GV có thể vận dụng phương pháp nhóm các mảnh ghép để tổ chức cho HS thực hiện
Bước 1: 
Nhóm lẻ → Ví dụ 1 → (7 + 9) + 5 .?. 7 + (9 + 5).
Nhóm chẵn → Ví dụ 2 → (59 + 28) + 12 .?. 59 + (28 + 12).
Bước 2: Nhóm chia sẻ → Chia sẻ và rút ra kết luận.
− GV khái quát: (a + b) + c = a + (b + c)
Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai  và số thứ ba.
a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)
	

- HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.








- Các nhóm trình bày kết quả.


-HS nhận xét
-HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.







-HS lặp lại.

-HS lặp lại.




- Hs thực hiện theo yêu cầu








-HS nhắc lại
-Hs nhắc lại


-HS nhắc lại

	2.2 Hoạt động 2 (15 phút): Thực hành, luyện tập
a. Mục tiêu: – Vận dụng được tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng trong thực hành tính, tính tổng của ba số bằng cách thuận tiện nhất tích hợp với việc thực hiện tính toán các số đo đại lượng.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, nhóm, lớp

	Thực hành:
Bài 1:
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu: Số?
- HS nhóm đôi tìm các số còn thiếu rồi đọc cho nhau nghe.  

-GV hướng dẫn HS sửa bài. Chú ý: Giáo viên khuyến khích HS nói tại sao chọn số đó ( Tính chất giao hán của phép cộng.
-GV nhận xét
Bài 2: 
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu đề bài.
- Yêu cầu HS thảo luận (nhóm đôi) tìm hiểu mẫu, xác định việc cần làm: tính theo cách thuận tiện nhất.
- GV sửa bài chung trên bảng lớp ,khuyến khích HS trình bày cách làm. ((mỗi nhóm / câu). Ví dụ:  
a) 24 + 17 + 26 = (24 + 26) + 17
 = 50 + 17
= 67
Vì tổng của 24 và 26 là số tròn chục → Dùng tính chất giao hoán và kết hợp để tính nhanh. … 
-GV nhận xét
	

HS đọc yêu cầu,
HS thảo luận nhóm đôi:  tìm các số còn thiếu rồi đọc cho nhau nghe.  
-HS sửa bài 


-HS nhận xét bạn.

-HS đọc yêu cầu đề bài.
-HS thảo luận nhóm đôi tìm cách làm bài.

-HS lên bảng sửa bài và trình bày cách làm.



-HS lắng nghe và ghi nhớ.

	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân, lớp

	-GV yêu cầu HS nhắc lại Tính chất giao hoán và tính chất kết họp của phép cộng.
- Gv nhận xét
- Dặn dò chuẩn bị tiết tiếp theo.
	-HS nhắc lạ tính chất.

-HS lắng nghe và ghi nhớ.
-HS chuẩn bị bài tiếp theo.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
	Ngày   tháng   năm 2023
                              P Hiệu Trưởng


                       .....................
	GVCN



.....................


	



Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 6
                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 1
BÀI 13:  Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng; thể hiện các tính chất bằng biểu thức chữ khái quát và phát biểu tính chất; khái quát cộng một số với 0.
- Vận dụng được tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng trong thực hành tính, tính tổng của ba số bằng cách thuận tiện nhất tích hợp với việc thực hiện tính toán các số đo đại lượng.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trung thực.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ và tự học: học sinh có khả năng tự làm bài tập, nhận và sửa chữa sai sót trong bài làm của mình.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: thảo luận nhóm, chia sẻ, cùng nhau hoàn thành bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: phân tích bài tập, đưa ra các biện pháp để hoàn thành bài tập.
3. Phẩm chất.
- Nhân ái: quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn bè, quí trọng thầy cô.
- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được ở nhà trường vào đời sống hằng ngày.
- Trách nhiệm: có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ học tập, tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Máy chiếu, hình ảnh cho hoạt động thực tế.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: 
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với bài học mới.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi: Đo độ dài 

	- YC HS làm BT: Điền vào dấu 3 chấm số thích hợp:
1674 + 230 = 230 + …
500 + … = 67 + 500
	- HS làm BT

	2. Hoạt động Luyện tập

	2.1. Hoạt động 1: Bài tập 1
a. Mục tiêu: Vận dụng tính chất giao hoán từ đó có thể so sánh được 2 vế của bài toán.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Nhóm 2

	- Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài toán 
- Yêu cầu HS thảo luận (nhóm đôi) xác định các việc cần làm: so sánh.
- HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

- Sửa bài (GV khuyến khích HS giải thích cách làm).
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động
	- HS đọc yêu cầu
- Thảo luận

- HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
- Quan sát, lắng nghe.

- Lắng nghe.

	2.2. Hoạt động 2: Bài tập 2
a. Mục tiêu: thể hiện tính chất giao hoán bằng biểu thức chữ, khái quát cộng một số với 0.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Nhóm 2

	- Yêu cầu HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS thảo luận (nhóm đôi) tìm hiểu bài, tìm cách làm: điền số (hoặc chữ) thích hợp, sao cho hai biểu thức bằng nhau.
- HS làm cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm. 

- GV cho HS trình bày theo nhóm (mỗi nhóm/câu), khuyến khích HS nói cách làm.
- Sau khi làm xong câu 2b. GV rút ra kết luận: Khi cộng một số với 0 thì kết quả bằng chính số đó. (2 HS lặp lại)
- GV nhận xét.
	- HS thực hiện yêu cầu 
- HS thảo luận nhóm: điền số (hoặc chữ) thích hợp, sao cho hai biểu thức bằng nhau.
- HS làm cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày.

- Lắng nghe, lặp lại.


- Quan sát, lắng nghe.

	2.3. Hoạt động 3: Bài tập 3
a. Mục tiêu: Vận dụng tính chất giao hoán, tính chất kết hợp để tính bài toán bằng cách thuận tiện nhất.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:
a. Mục tiêu: Vận dụng tính chất giao hoán, tính chất kết hợp để tính bài toán bằng cách thuận tiện nhất.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	- Yêu cầu HS yêu cầu 
- HS thảo luận (nhóm bốn) xác định các việc cần làm.
- Gợi ý: HS tính bằng cách thuận tiện.
- Sửa bài: cho HS trình bày theo nhóm (mỗi nhóm/câu) khuyến khích học sinh viết lên bảng lớp (hoặc cầm theo bảng con có viết sẵn theo mẫu lên trình bày).
	-  HS đọc yêu cầu
- Thảo luận

- Lắng nghe
- Trình bày, nhận xét và lắng nghe GV nhận xét, sửa bài.

	4. Hoạt động thực tế:
a. Mục tiêu: Biết vận dụng tính chất giáo hoán, tính chất kết hợp để giúp bà tính số tiền đi chợ một cách nhanh nhất.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: nhóm 4

	- YC HS đọc yêu cầu.
- HS thảo luận (nhóm bốn) xác định các việc cần làm, tìm cách làm.
- Bà mua những gì? 
- Mỗi thứ hết bao nhiêu tiền? 


- Bà mua hết bao nhiêu tiền?
- HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.
- Sửa bài, GV có thể cho HS nêu kết qua “tổng số tiến”, khuyến khích vài HS trình bày cách làm (mỗi em một cách → Tìm cách tính thuận tiện nhất).
Ví dụ: Tổng số tiền là: 100 000 đồng.
Vì: 52 000 + 16 000 +28 000 + 4 000 
  = (52 000 + 28 000) + (16 000 + 4 000)
  =           80 000         +        20 000
  = 100 000
	- HS đọc yêu cầu.
- Tính tiến rồi điển số.

- Thịt, rau, trứng, hành lá.
- Thịt: 52 000 đồng, rau: 
16 000 đồng, trứng: 28 000 đồng, hành lá 4 000 đồng.
- Tính tổng số tiền.
- Làm bài tập và chia sẻ với bạn

- Trình bày, nhận xét và lắng nghe GV chữa bài.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 6
                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 2
BÀI 14: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng; thể hiện các tính chất bằng biểu thức chữ khái quát và phát biểu tính chất; khái quát nhân một số với 1.
- Vận dụng được tính chất của phép tính trong thực hành tính và giải quyết các vấn đề đơn giản của cuộc sống thực tế.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
2. Năng lực chung
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Phẩm chất.
- Đoàn kết, nhân ái, chăm chỉ, trung thực trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Hình ảnh cho nội dung Cùng học, bài Luyện tập 2 và Vui học (nếu cần).
- HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: 
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	Trò chơi: Ai nhanh hơn?
- GV treo (hoặc trình chiếu) hình ảnh nội dung Khởi động (SGK), cho HS quan sát và nêu câu hỏi: "Có bao nhiêu biển báo?”, “Có bao nhiêu cái bánh mì"
- HS viết kết quả vào bảng con và giơ lên.
Tổ có tất cả HS đưa kết quả sớm và đúng thì thắng cuộc.
- GV gọi vài HS nói cách làm, có nhiều trường hợp xảy ra, chẳng hạn: đếm, tính,... (khuyến khích HS thao tác trên hình) → Giới thiệu bài.
	
- Quan sát tranh.



- Viết bảng con


- Trình bày, lắng nghe.

	2. Hoạt động kiến tạo tri thức mới:

	2.1. Tính chất giao hoán của phép nhân 
a. Mục tiêu: Nhận biết tính chất giao hoán của phép tính nhân, thể hiện phép tính nhân bằng biểu thức chữ, khái quát và phát biểu tính chất.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	- Hướng dẫn tìm hiểu bài và cách thực hiện.
• GV có thể vận dụng phương pháp nhóm các mảnh ghép để tổ chức cho HS thực hiện
     Bước 1: Nhóm lẻ → Cách 1: mỗi hàng có 4 biển báo, có 3 hàng → 4x3.
                 Nhóm chẵn → Cách 2: mỗi cột có 3 biển báo, có 4 cột → 3 x 4. 
     Bước 2: Nhóm chia sẻ — Chia sẻ và so sánh kết quả của hai cách tính.
• Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.
• GV tiếp tục vận dụng phương pháp nhóm các mảnh ghép để tổ chức cho HS thực hiện. 
Bước 1: Nhóm lẻ → Ví dụ 1.
             Nhóm chẵn → Ví dụ 2.
Bước 2: Nhóm chia sẻ → Chia sẻ và rút ra kết luận. 
- GV khái quát: a x b = b x a (3 HS lặp lại)
- GV: kết luật: Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi (vài HS lặp lại)
	- Thực hiện theo yêu cầu.








- Trình bày, lắng nghe.

- Thực hiện theo yêu cầu.





- Quan sát, lắng nghe.
- Lắng nghe, lặp lại.


	2.2. Tính chất kết hợp của phép nhân 
a. Mục tiêu: Nhận biết tính chất kết hợp của phép tính nhân, thể hiện phép tính nhân bằng biểu thức chữ, khái quát và phát biểu tính chất.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	- Hướng dẫn tìm hiểu bài và cách thực hiện.
• GV có thể vận dụng phương pháp nhóm các mảnh ghép để tổ chức cho HS thực hiện.
- Bước 1: Nhóm lẻ → Cách 1: mỗi hàng có 5 × 3 cái bánh, có 2 hàng → (5 x 3) x 2.
         Nhóm chẵn → Cách 2: mỗi rổ có 5 cái bánh, có 3 x 2 rồ → 5x (3 x 2).
- Bước 2: Nhóm chia sẻ → Chia sẻ và so sánh kết quả của hai cách tính.
• Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.
• GV tiếp tục vận dụng phương pháp nhóm các mảnh ghép để tổ chức cho HS thực hiện. 
- Bước 1: Nhóm lẻ → Ví dụ 1.
                Nhóm chẵn → Ví dụ 2.
- Bước 2: Nhóm chia sẻ → Chia sẻ và rút ra kết luận.
- GV khái quát: (a × b) x c = ax (b x c) (vài HS lặp lại).
Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhận số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba.
a x b x c = ( a x b) x c = a x (b x c)
(vài HS lặp lại).

	- Thực hiện theo yêu cầu GV








- Trình bày, nhận xét, lắng nghe, chữa bài.
- Thực hiện theo yêu cầu.





- Lắng nghe, lặp lại.





- Lắng nghe, lặp lại.

	3. Hoạt động Thực hành:

	3.1. Hoạt động 1: Bài 1 
a. Mục tiêu: Vận dụng tính chất giáo hoán và tính chất kết hợp của phép nhân để làm được các bài tập.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:
- HS đọc yêu cầu.
- HS thảo luận (nhóm đôi) tìm hiểu mẫu, xác định việc cần làm: Tính theo cách thuận tiện nhất.
- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
- Sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày cách làm
Ví dụ:
a) 5 x 3 x 4 = (5 x 4) x 3
= 20 x 3
= 60
Vì tích của 5 và 4 là số tròn chục → Dùng tính chất giao hoán và kết hợp để tính nhanh.
	




- Đọc yêu cầu.
- Thảo luận: Tính theo cách thuận tiện nhất.

- Thực hiện theo yêu cầu.

	3. Hoạt động vận dụng
a. Mục tiêu: 
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	3.1 Hoạt động 1: Thử thách.
- Cho học sinh chơi trò chơi chia lớp thành 3 tổ. GV cho 5 x 7 x 8 đại diện tổ lên làm trong 2 phút. Nhóm nào làm nhanh và chính xác sẽ thắng.
	
- Chơi trò chơi.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
	




Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 6
                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 3
BÀI 14: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng; thể hiện các tính chất bằng biểu thức chữ khái quát và phát biểu tính chất; khái quát nhân một số với 1.
- Vận dụng được tính chất giáo hoán, tính chất kết hợp của phép tính trong thực hành tính nhân và giải quyết các vấn đề đơn giản của cuộc sống thực tế.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
2. Năng lực chung
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Phẩm chất.
- Đoàn kết, nhân ái, chăm chỉ, trung thực trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Tivi/ máy chiếu/ bảng tương tác.
- HS: Vở ghi, dụng cụ học tập theo yêu cầu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	- Cho HS làm bài tập: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
10 x 5 = … x 10
(6 x 7) x … = … x (… x 8)

	- HS làm BT

	2. Hoạt động Luyện tập:

	2.1 Bài tập 1: 
a. Mục tiêu: Vận dụng tính chất giao hoán của phép nhân để làm bài tập, khái quát nhân một số với 1, 0.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	- HS đọc yêu cầu.
- HS thảo luận (nhóm đôi) tìm hiểu bài, tìm cách làm: điền số (hoặc chữ) thích hợp, sao cho hai biểu thức bằng nhau.
- HS làm cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.

- Sửa bài, GV cho HS trình bày theo nhóm (mỗi nhóm/câu), khuyến khích HS nói cách làm.
Ví dụ:
a) m x n = n x m
Vì khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.
- Sau khi làm xong câu b. GV rút ra kết luận: Khi nhân một số với 1 thì kết quả bằng chính số đó. (2 HS lặp lại).
- Sau khi làm xong câu c. GV rút ra kết luận: Khi nhân một số với 0 thì kết quả bằng 0. (2 HS lặp lại).
	- Đọc YC bài tập.
- Thảo luận: điền số (hoặc chữ) thích hợp, sao cho hai biểu thức bằng nhau.
- Làm cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.
- Trình bày, sửa bài.





- Lắng nghe, lặp lại.


- Lắng nghe, lặp lại.

	2.2 Bài tập 2:(15 phút): 
a. Mục tiêu: Nhận biết tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng → Nhân một tổng với một số, nhân một số với một tổng. Vận dụng làm bài tập.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	a)
• GV treo (hoặc trình chiếu) hình, cho HS quan sát, rồi đặt vấn đề: “Tính số hộp sữa trên cả hai kệ" → Vài HS nêu kết quả, GV ghi vào góc bảng → HS nói cách làm: đếm, tính,... 
• GV vấn đáp:
Cách 1:
Trên 1 kệ có máy hộp sữa xanh? (6) mấy hộp sữa đỏ? (4) → Có tất cả 6 + 4 hộp sữa. Có mấy kệ? (2) → Có tất cả (6 + 4) x 2 hộp sữa
Cách 2:
Mỗi kệ có máy hộp sữa xanh? (6), có máy kệ? (2) → Có tất cả 6 x 2 hộp sữa xanh. Mỗi kệ có máy hộp sữa đỏ? (4), có mấy kệ? (2) → Có tất cả 4 x 2 hộp sữa đỏ → Có tất cả 6 x 2 + 4 x 2 hộp sữa
. • GV có thể vận dụng phương pháp nhóm các mảnh ghép để tổ chức cho HS thực hiện. 
Bước 1: Nhóm lẻ → Cách 1 → Tính số hộp sữa trên 1 kẻ rồi trên 2 kệ → (6 + 4) x 2 Nhóm chăn→Cách 2→ Tinh số hộp sữa từng loại nổi tính tổng →6 x 2 + 4 x 2.
Bước 2: Nhóm chia sẻ → Chia sẻ và so sánh kết quả của hai cách tính.
• Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.
-  GV khái quát:
Ta có: (6 + 4) x 2 = 6 x 2 + 4 x 2
Bài sáng tạo
Do phép cộng và phép nhân có tính chất giao hoán nên:
2 x (4 + 6) = 2 x 4 + 2 x 6
a x (b + c ) = a x b + a x c
Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau (vài HS lặp lại).
b) Các nhóm thực hiện rồi trình bày trước lớp.
Lưu ý: Sau khi đã học tính chất giao hoán của phép nhân thì số lần có thể đứng trước hoặc sau đều đúng "8 được lấy 3 lần hay 3 lần 8" là như nhau.
GV giúp các em giải thích, chẳng hạn:
• Hình 1: 12 cái bánh hồng được lấy 2 lần, 4 cái bánh tím được lấy 2 lần, 4 cái bánh xanh được lấy 2 lần 
→ Biểu thức C
• Hình 2: 8 cái bánh hỏng được lấy 3 lần, 2 cái bánh xanh được lấy 3 lần 
→ Biểu thức A.
• Hình 3: 7 cái bánh tím được lấy 4 lần, 3 cái bánh xanh được lấy 4 lần
→ Biểu thức B.
c) Ví dụ:
+ Biểu thức B.
B. 7 x 4 + 3 x 4 = (7 + 3) × 4
                   = 10 x 4
                   = 40
Khi nhân một tổng với một số, ta có thể nhân từng số hạng của tổng với số đó, rồi cộng các kết quả với nhau. (2 HS lặp lại).
	
- Quan sát, nêu kết quả.





















- Trình bày, sửa bài.










- HS lặp lại
- Trình bày, sửa bài.























- Lắng nghe, lặp lại.

	3. Hoạt động vận dụng 

	3.1 Hoạt động 1: Thử thách
a. Mục tiêu:
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	- HS đọc yêu cầu BT3.
- HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài toán, giải bài toán.
- HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
- Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
Ví dụ:
Cách 1: Tính số bạn trong 1 nhóm → Tính số bạn trong 5 nhóm
Bài giải
6 + 4 = 10
Một nhóm có 10 bạn.
10 x 5 = 50
Đội văn nghệ của trường có 50 bạn.

Cách 2: Tính số bạn nữ, tỉnh số bạn nam → Tính tổng
Bài giải
6 x 5=30
Đội văn nghệ của trường có 30 bạn nữ.
4 x 5 = 20
Đội văn nghệ của trường có 20 bạn nam.                  30 + 20 = 50
Đội văn nghệ của trường có 50 bạn

	- Đọc YC BT 3
- Thảo luận.

- Làm các nhân, chia sẻ.
- Trình bày, sửa bài.

	3.2 Hoạt động 2: Vui học
a. Mục tiêu: 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	- HS đọc yêu cầu.
- HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài toán, điền số thích hợp. 
- HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
- Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích tại sao chọn số đó.
- HS có thể thực hiện theo các bước sau:
Tìm số tiến của 1 phần quà 17 000 đồng + 4 000 đồng + 12 000 đồng = 33.000 đồng. 
Tìm số tiến của 3 phần quà 33 000 đồng × 3 = 99 000 đồng
Tìm số tiến cô bán hàng trả lại: 100 000 đồng – 99 000 đồng = 1.000 đồng.
	- HS đọc YC.
- Thảo luận.

- Làm cá nhân, chia sẻ.
- Trình bày, sửa bài.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
	



Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 6
                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 4
BÀI 15:  Em làm được những gì? (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS ôn lại cách tính giá trị của biểu thức số, tính giá trị của biểu thức chứa chữ, chu vi và diện tích hình chữ nhật; thực hiện được phép nhân một số với một hiệu quả các trường hợp cụ thể. 
- Vận dụng các tính chất của phép tính để tính toán, kết hợp tính chất các mặt của khối lập phương để giải quyết các vấn đề đơn giản của thực tế.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình toán học, giải quyết các vấn đề toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ và tự học: học sinh có khả năng tự làm bài tập, nhận và sửa chữa sai sót trong bài làm của mình.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: thảo luận nhóm, chia sẻ, cùng nhau hoàn thành bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: phân tích bài tập, đưa ra các biện pháp để hoàn thành bài tập.
3. Phẩm chất
Học sinh có cơ hội phát triển các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Bảng cho bài Luyện tập 2, hình ảnh cho bài Luyện tập 3.
- HS: SGK Toán lớp 4 tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động:
Trò chơi:  Đố bạn?
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	- GV đọc rồi viết phép tính lên bảng lớp.


- GV gọi vài HS nói cách làm. 8 + 9 + 2 + 1






- GV nhận xét, đánh giá hoạt động.
	- HS viết kết quả vào bảng con rồi giơ lên theo hiệu lệnh của GV.
- HS: 20. Cách làm: (có thể thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải, cũng có thể vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để tính nhanh,…)

- Lắng nghe.

	2. Hoạt động Thực hành:
2.1. Hoạt động 1: Làm bài tập 1:
a. Mục tiêu: Vận dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân để tính bằng cách thuận tiện nhất.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	- Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài toán 
- Yêu cầu thảo luận (nhóm đôi) tìm hiểu bài, tìm cách làm: Tính bằng cách thuận tiện.
- Sửa bài, GV cho HS trình bày theo nhóm (mỗi nhóm/câu), khuyến khích HS nói cách làm.













- GV nhận xét, đánh giá hoạt động.
2.2. Hoạt động 2: Làm bài tập 2.
a. Mục tiêu:
- Vận dụng các tính chất của phép tính để tính toán, kết hợp tính chất các mặt của khối lập phương để giải quyết các vấn đề đơn giản của thực tế.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:  
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài toán 
- Yêu cầu HS thảo luận (nhóm đôi) tìm hiểu mẫu, xác định việc cần làm: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật.
- Sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày cách làm (nêu cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật khi biết số đo chiều dài và chiều rộng).
2.3. Hoạt động 3: làm bài tập 3:
a. Mục tiêu: 
Vận dụng tính chất phân phối của phép nhân để thực hiện bài toán.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:
a/ GV treo (hoặc trình chiếu) hình, cho HS quan sát, rồi đặt vấn đề: “Số hình tròn màu xanh nhiều hơn số hình tròn màu đỏ là bao nhiêu hình?”
- GV ghi vào góc bảng

- Để biết số hình tròn màu xanh nhiều hơn số hình tròn màu đỏ ta có thể làm thế nào?

- Tìm xem trên mỗi hàng, số hình tròn màu xanh nhiều hơn số hình tròn màu đỏ bao nhiêu hình.

· GV có thể vận dụng phương pháp nhóm các mảnh ghép để tổ chức cho HS thực hiện. 
- Bước 1: Nhóm lẻ       Cách 1      Tính số hình tròn từng loại rồi tính hiệu       14 × 3 – 4 × 3 
· Nhóm chẵn       Cách 2       Tính trên 1 hàng, số hình tròn màu đỏ nhiều hơn số hình tròn màu xanh rồi tính trên 3 hàng       (14 – 4 ) × 3.
- Bước 2: Nhóm chia sẻ       Chia sẻ và so sánh kết quả hai cách tính.
· Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày.
- GV khái quát:
Ta có: 14 × 3 – 4 × 3 = 42 – 12 = 30
(14 – 4) × 3 = 10 × 3 = 30
So sánh giá trị của hai biểu thức 
(14 – 4) × 3 = 14 × 3 – 4 × 3
b/ Yêu cầu HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm bốn.
- Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày cách làm.
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động.
	- HS đọc yêu cầu 
- HS thảo luận nhóm đôi

- HS nêu cách làm 
a) 36 + 12 + 14 + 38 
= (36 + 14) + (12 + 38)
= 50 + 50
= 100
      Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng. 
b) 2 × 3 × 5 000 
= (2 × 5 000) × 3
= 10 000 × 3
= 30 000
c) 9 × 13 + 9 × 7
 = 9 × (13 + 7)
 = 9 × 20
 = 180
- HS lắng nghe 







- HS đọc yêu cầu 
- Thảo luận: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật.

- HS trình bày, sửa bài.
- HS thực hiện yêu cầu









- Quan sát, nói cách làm: đếm, tính,…
- Lấy tất cả số hình tròn màu xanh trừ đi tất cả số hình tròn màu đỏ.
- Đếm số hàng, từ đó tìm được số hình tròn xanh nhiều hơn số hình tròn đỏ trong bài.









- Trình bày, sửa bài.

- Lắng nghe.




- HS làm bài và chia sẻ.

- HS trình bày, sửa bài.

- HS lắng nghe 

	3. Hoạt động nối tiếp: 
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cá nhân 

	Nêu lại các tính chất giao hoán và yêu cầu HS nhắc lại 
	- HS nhắc lại


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
	
	
	
Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 6
                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 5
BÀI 15:  Em làm được những gì? (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS ôn lại cách tính giá trị của biểu thức số, tính giá trị của biểu thức chứa chữ, chu vi và diện tích hình chữ nhật; thực hiện được phép nhân một số với một hiệu quả các trường hợp cụ thể. 
- Vận dụng các tính chất của phép tính để tính toán, kết hợp tính chất các mặt của khối lập phương để giải quyết các vấn đề đơn giản của thực tế.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình toán học, giải quyết các vấn đề toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ và tự học: học sinh có khả năng tự làm bài tập, nhận và sửa chữa sai sót trong bài làm của mình.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: thảo luận nhóm, chia sẻ, cùng nhau hoàn thành bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: phân tích bài tập, đưa ra các biện pháp để hoàn thành bài tập.
3. Phẩm chất
Học sinh có cơ hội phát triển các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: hình ảnh cho bài Luyện tập 5, Thử thách và bảng cho bài Vui học.
- HS: SGK Toán lớp 4 tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi: Đo độ dài 

	- Yêu cầu HS Đo độ dài bàn học và tính chu vi diện tích mặt bàn. Thảo luận nhóm đôi. Nhóm nào đo được và tính nhanh nhất sẽ được khen
	- HS đo theo yêu cầu

	2. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm:

	2.1 Hoạt động 1: Bài 4
a. Mục tiêu: Thực hiện đúng theo yêu cầu đề bài
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Nhóm 4

	- Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài toán 
- Yêu cầu thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài toán, giải bài toán.



- GV nhận xét, đánh giá hoạt động
	- HS đọc yêu cầu
- Bước 1: Tìm giá tiền 1 kg cam mẹ mua.
Bước 2: Tìm giá tiền 1 kg cam ba mua. 
Bước 3: So sánh và tính hiệu.
- HS lắng nghe 

	2.2 Hoạt động 2: Bài 5
a. Mục tiêu: Vận dụng các tính chất của phép tính để tính toán, kết hợp tính chất các mặt của khối lập phương để tính tiền làm chuồng thỏ
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Nhóm 4

	- Yêu cầu HS thực hiện (nhóm bốn) tìm hiểu bài, một vài nhóm trình bày trước lớp xem cần thực hiện những việc gì. GV giúp đỡ các em nhận biết yêu cầu của bài.
- YC HS làm cá nhân rồi chia sẻ với các bạn trong nhóm.
- GV hệ thống lại “khối lập phương có 6 mặt đều là hình vuông”         Để lắp ráp được 1 chuồng thỏ cần 6 tấm lưới hình vuông.
a) Mỗi chuồng cần 6 tấm lưới.
4 chuồng riêng biệt cần 6 × 4 = 24 (tấm).
Mỗi tấm lưới giá 4 000 đồng, chi phí cho 4 chuồng là 4 000 đồng × 24 = 96 000 đồng.
b) Với cách lắp ráp này, số tấm lưới phải dùng sẽ ít đi mặc dù các chuồng vẫn riêng biệt, vì các chuồng liền nhau có chung 1 tấm lưới. Chuồng thứ nhất cần 6 tấm lưới, 3 chuồng còn lại, mỗi chuồng chỉ cần 5 tấm lưới.
Như vậy đã bớt đi 3 tấm lưới, tiết kiệm được 4 000 đồng × 3 = 12 000 đồng.
	- HS thực hiện yêu cầu 




- HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với các bạn trong nhóm.
- Lắng nghe, sửa bài.


	3. Hoạt động thử thách:
a. Mục tiêu: Dựa vào BT 5 để lắp chuồng thỏ tiết kiệm chi phí hơn.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: nhóm 4

	- Yêu cầu HS đọc đề bài 
- HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài, lắp ráp chuồng thỏ.












- Khuyến khích HS trình bày mô hình lắp ghép
4. Khám phá:
a. Mục tiêu:
Cung cấp kiến thức về loài thỏ, từ đó GD HS yêu động vật.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:
- Yêu cầu HS đọc và chia sẻ những hiểu biết về loài thỏ.
- GV liên hệ thực tế và nói về những lợi ích của nghề nuôi thỏ.
	-  HS đọc yêu cầu
- HS có thể dùng các mô hình khối lập phương bằng nhau thay các chuồng thỏ.
- Ví dụ: Để chi phí giảm thì số tấm lưới giảm     Số tấm lưới chung ở các chuồng tăng. Có thể lắp ghép các chuồng như sau:
Chuồng 1: 6 tấm;
Chuồng 2: 5 tấm;
Chuồng 3: 5 tấm;
Chuồng 4: 4 tấm.
So với câu b, bớt đi 1 tấm là tiết kiệm thêm 4 000 đồng.
- HS trình bày





- Chia sẻ, lắng nghe

- Lắng nghe.

	5. Vui học:
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: nhóm 4

	- Gọi HS đọc yêu cầu: 

- Yêu cầu HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài toán       Tính giá trị biểu thức.
- YC HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
- Sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày cách làm.

	- Tính giá trị biểu thức có chứa chữ.
- HS thảo luận (nhóm bốn) 

- Làm cá nhân rồi chia sẻ.
- Trình bày, sửa bài.
Với a = 3; b = 2; c = 5 thì
a x b x c = 3 x 2 x 5
= 6 x 5 = 30


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
	
	Ngày   tháng   năm 2023
                              P Hiệu Trưởng


                       .....................
	GVCN



.....................



	Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 7
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 1
BÀI 16: DÃY SỐ LIỆU (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết dãy số liệu; nhận biết cách thu thập, phân loại, sắp xếp các số liệu theo các tiêu chỉ cho trước (tình huống đơn giản); ôn tập cách đọc số đo các dụng cụ đo đại lượng khối lượng, dung tích, nhiệt độ; cách đọc biểu đồ tranh.
- Vận dụng giải quyết vấn đề đơn giản.
2. Năng lực chung.
HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học.
3. Phẩm chất.
Các phẩm chất nhân ái, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV:  Ti vi/ máy chiếu, nội dung trình chiếu PowerPoint: hình ảnh nội dung Khởi động, Cùng học, bài Thực hành 1, 2, bài Luyện tập 1 và các bảng ghi chép số liệu (nếu cần).
- HS: SHS, VBT, bút,..
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học; ôn tập cách đọc số đo các dụng cụ đo đại lượng, khối lượng, dung tích, nhiệt độ; cách đọc biểu đồ tranh.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi, làm việc cá nhân.

	- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi: Ai tinh mắt thế.
- GV lần lượt treo hoặc trình chiếu từng hình.
[image: ]
[image: ]
- Hướng dẫn sửa bài
- Tổng kết – Kết nối bài học.
- Giới thiệu bài mới.
	

- HS quan sát, đọc thầm dữ liệu, tìm số đo không phù hợp, ghi lại kết quả đúng vào bảng con → Giải thích tại sao.










- Sửa bài
- Nhận xét.


	2. Hoạt động Kiến tạo tri thức mới  (25 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (10 phút): Khám phá
a. Mục tiêu: HS nhận biết dãy số liệu; nhận biết cách thu thập, phân loại, sắp xếp các số liệu theo các tiêu chỉ cho trước (tình huống đơn giản); ôn tập cách đọc số đo các dụng cụ đo đại lượng khối lượng, dung tích, nhiệt độ; cách đọc biểu đồ tranh.…
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Thảo luận nhóm 4

	* Thu thập, phân loại, kiểm đếm.
- GV treo (hoặc trình chiếu hình) cho HS quan sát.
- GV giới thiệu: Tìm hiểu về khối lượng của những con thỏ mà các tổ nuôi, người ta thu thập, phân loại và kiểm đếm được như sau:
[image: ]
- GV treo bảng phụ có vẽ bảng thống kê số liệu lên bảng lớp.
[image: ]
- GV nhận xét.
* Viết và sắp xếp dãy số liệu.
- GV giới thiệu: Viết các số đo khối lượng của bốn con thỏ ta được dãy số liệu:
800 g;    1 kg 500 g;     1 kg;     1 kg 200 g.
- GV cho HS đọc số đo - GV viết lên bảng lớp.
Ví dụ: GV: “Con thỏ của tổ I* HS: “800g* GV viết: 800 gr
- GV hỏi: Dãy này có mấy số liệu? Kể ra.
- GV yêu cầu HS viết lại dãy số liệu theo thứ tự từ lớn đến bé (hoặc từ bé đến lớn). GV khuyến khích giải thích cách sắp xếp dãy số liệu. Ví dụ: Sắp xếp dãy số liệu theo thứ tự từ lớn đến bé;
→ Xác định số lớn nhất: 1 kg 500 g. 
     Xác định số bé nhất: 300g.
     Trong hai số còn lại, số lớn hơn: 1 kg 200
     1 kg 500 g; 1 kg 200 g: 800 g, 500 g.
- GV hệ thống lại kiến thức:
• Tìm hiểu về cần nặng của các con thỏ, người ta thu thập, phân loại và kiểm đếm. 
• Với các số liệu đã thu thập được, ta có thể viết thành dãy số liệu.
• Có nhiều cách sắp xếp: viết lần lượt, viết theo thủ tụ tử lớn đến bé hoặc viết theo thủ tự
từ bé đến lớn.
	
- HS quan sát.
- HS (nhóm bốn) đọc số đo khối lượng của mỗi con thỏ và ghi vào bảng con (mỗi HS/thỏ).






- HS thi đua tiếp sức (hoặc mỗi tổ ghi một số đo vào bảng).
[image: ]
- HS lắng nghe.






- HS (nhóm đôi) thảo luận, thực hiện các yêu cầu của GV

- HS thảo luận nhóm và trình bày kết quả.
1 kg 500 g; 1 kg 200 g: 800 g, 500 g.




- HS quan sát và lắng nghe.


	2.2 Hoạt động 2 (15 phút): Thực hành
a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết vấn đề đơn giản.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Hoạt động nhóm, trò chơi.

	Bài 1:
- GV trình chiếu yêu cầu  của BT1: 
[image: ]
- GV gợi ý để học sinh phân tích, tìm cách giải:
+ Để viết được dãy số liệu các em cần thực hiện mấy việc? 
+ Đó là những việc gì ?

+ Làm gì để thu thập được số liệu ? 

- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm và trước lớp. ( GV khuyến khích nhiều nhóm HS trình bày (mỗi nhóm/ câu), kết hợp giải thích cách làm.)







- GV gợi ý cho HS phân tích đưa ra một số nhận xét từ dãy số liệu:
Dãy số liệu này có mấy số?
Lạnh nhất là bao nhiều độ?
Nóng nhất là bao nhiêu độ?
- GV nhận xét chung – Kết luận .
Giáo dục HS uống đủ nước (khoảng 2l/ ngày), trang phục theo thời tiết (mặc đủ ấm khi trời lạnh).
Bài 2: 
[image: ]

- GV phát bảng nhóm có kẻ sẵn các yêu cầu cho HS chuyền tay nhau viết vào, thi đua tổ nào điền xong trước và đúng hết thì thắng cuộc.
[image: ]
- Nhận xét – kết luận.
- Giáo dục HS chăm sóc cây trồng, không hải hoa, bẻ cành, ...
	
- HS xem và đọc yêu cầu của bài, HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết các việc cần thực hiện: Quan sát hình ảnh (thu thập, phân loại, kiểm đếm) – Viết dãy số liệu – Sắp xếp từ bé đến lớn.


- HS trả lời ( 3 việc)

- HS trả lời (thu thập, phân loại và kiểm đếm)
- HS trả lời (câu a: đọc số đo trên ca/ l, câu b: đọc số đo trên nhiệt kế)
- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm, trước lớp.
a) 800 ml, 1 000 ml (hoặc 1 l), 500 ml; 900 ml.
Vì Bình A : có 800 ml nước;    Bình B có 1 l nước; Bình C có 300 ml nước;   Bình D có 900 ml nước.
Dãy số liệu được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn (lượng nước từ ít đến nhiều).
500 ml    800 ml    900 ml    1 l.
b) 35 °C; 39 °C; 38 °C; 18 °C, 30 °C.
Sắp xếp các số liệu theo thứ tự từ bé đến lớn (nhiệt độ từ lạnh đến nóng)
18 °C; 30 C; 35 °C; 38 °C; 39 °C..
- HS thảo luận nhóm – Đại diện nhóm trình bày.

- HS lắng nghe.


- HS đọc thông tin SGK.
- HS (nhóm lớn) tìm hiểu hài, nhận biết các việc cần thực hiện: kiểm đếm – viết dãy số liệu, đọc - mô tả biểu đồ tranh cho sẵn.
- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.
- Nhận bảng nhóm thực hiện 
[image: ]


- Lắng nghe.



	* Hoạt động nối tiếp: (5 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi.

	GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Ai nhanh hơn”. Nhóm trình bày nhanh nhất và kết quả chính xác là nhóm chiến thắng.
GV trình chiếu nội dung:
[image: ] 
- Dãy số liệu:…………
- Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:…….
- GV nhận xét và tổng kết bài học.
	- HS tham gia trò chơi và trình bày kết quả.




	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 7
                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 2
BÀI 16: DÃY SỐ LIỆU (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
Học sinh biết thu thập, phân loại, sắp xếp các số liệu theo các tiêu chỉ cho trước , ôn tập cách đọc biểu đồ tranh.
2. Năng lực chung.
- Năng lực chung: Tự chủ, tự học ( phân tích và trình bày được những điều cần giải quyết bài toán trước lớp). Giao tiếp và hợp tác ( Có thói quen trao đổi, thảo luận với bạn hoàn thành bài tập).
- Năng lực toán học: Năng lực tư duy và lập luận toán học (thông qua việc phân tích dãy số từ bé đến lớn); Năng lực mô hình hóa toán học (thông qua việc quan sát, phân biệt được số lớn bé và biết thống kê số liệu để tạo thành dãy số liệu); Năng lực giải quyết vấn đề toán học.
3. Phẩm chất.
- Nhân ái: Có ý thức giúp đỡ nhau trong học tập để cùng hoàn thành nhiệm vụ.
- Trách nhiệm: Tự giác học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Nội dung trình chiếu PowerPoint, bảng nhóm
- HS: SHS, VBT, vở nháp, bút,...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi.

	Giáo viên tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi Đi chợ






- Hướng dẫn sửa bài.
	- Học sinh nhận phiếu đi chợ, thống kê phiếu gồm bao nhiêu số liệu, sắp xếp các vật liệu cần mua từ khối lượng ít đến nhiều.
- Thực hiện phiếu đi chợ:
Cá: 500gr, Thịt: 1kg 500gr, Rau: 750 gr, Dưa hấu: 2 kg 500gr, Gạo: 850gr.
- Sửa bài.

	2. Hoạt động Luyện tập (20 phút)

	Bài tập 1: (SGK trang 38)
a. Mục tiêu: Học sinh biết thu thập, phân loại, sắp xếp các số liệu theo các tiêu chí cho trước , ôn tập cách đọc biểu đồ tranh.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Thảo luận nhóm

	- GV giới thiệu; Tìm hiểu về số quả cả chua trên cây mỗi lớp Bốn trồng, người ta thu thập, phân loại, kiểm đếm và thể hiện qua biểu đã tranh trong SGK trang 38.
- Gợi ý để học sinh phân tích, tìm cách giải.
a) Đọc biểu đồ tranh
• Khối lớp Bốn có mấy lớp? Kể tên.
• Cây cà chua của mỗi lớp có bao nhiêu quả?









- Nhận xét chung – Kết luận.
b) Dựa  vào biểu đồ, trả lời các câu hỏi SGK trang 38:
- Uốn nắn để HS trả lời trôi chảy.






- Nhận xét chung – Kết luận
Giáo dục lợi ích của việc trong cây và ăn quả
	- HS nghe và đọc thông tin SGK.


- Thảo luận nhóm đôi
- Đọc biểu đồ tranh
- Thảo luận: 
• Khối lớp Bốn có mấy lớp? Kể tên.
• Cây cà chua của mỗi lớp có bao nhiêu quả?
- Phân tích: Để biết Khối lớp Bốn có mấy lớp? Kể tên (Kiểm đếm, Thu thập số liệu). Cây cà chua của mỗi lớp có bao nhiêu quả? (Kiểm đếm, Lập dãy số liệu)
* Giải bài toán (nhóm lớn)
- Đại diện nhóm trình bày.

- Thảo luận cặp đôi: Tìm cách giải quyết bài toán.
+ Lớp 4D có 13 quả, Lớp 4B có 15 quả. Ít hơn 2 quả. 
+ Cây cà chua nhiều quả nhất (4B = 15 quả) – Cây cà chua ít quả nhất (4E = 8 quả). Hơn 7 quả.
- Đại diện nhóm trình bày.


	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (10 phút) 

	Hoạt động thực tế
a. Mục tiêu: Biết phân loại, thu thập số liệu. 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Nhóm

	[image: ]
GV  phát phiếu cho các tổ ghi chép khi phỏng vấn.
[image: ]










- GV ghi nhận cùng học sinh tổng hợp số liệu.
[image: ]
[image: ]
b) Thể hiện kết quả kiểm đếm trên một biểu đồ tranh
- GV trình chiếu bảng thống kê (GV vừa vấn đáp, vừa thực hiện việc điền số liệu vào bảng).
[image: ]
- Yêu cầu học sinh viết vào bảng con theo hiệu lệnh của GV.
[image: ]
- Hướng dẫn sửa bài
Liên hệ Giáo dục học sinh về an toàn giao thông khi tham gia giao thông đường bộ.

- Tổng kết bài.
	- HS đọc đề bài, xác định yêu cầu (thu thập, phân loại, kiểm đếm để thống kê số liệu, rồi viết dãy số liệu).
- HS thảo luận, tìm cách thực hiện.
a) Thống kê: Thu thập, phân loại, kiểm đếm.
+ Thu thập: Phỏng vấn các bạn để biết các bạn đến trường bằng phương tiện nào (mỗi tổ cữ 2 bạn đi phỏng vấn các bạn trong tổ mình: một bạn hỏi, một bạn ghi chép),
+ Phân loại: Phương tiện đi học hôm nay của các bạn trong lớp.
Có mấy loại phương tiện: (5 loại)
Đó là những loại nào? (đi bộ, xe đạp, xe máy, xe buýt, các phương tiện khác) 
+ Kiểm đếm: HS hoàn thiện bảng phỏng vấn, ghi chép và đếm số bạn thích từng loại phần thường.
- Các tổ báo cáo số liệu.











- HS thực hiện vào bảng con theo hiệu lệnh của GV.






- Nêu  đi bộ bên lề phải, đi qua đường đúng vạch ngựa vằn và theo tín hiệu đèn giao thông (nếu có).



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................















Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 7
                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                        TIẾT 3
BÀI 17: BIỂU ĐỒ CỘT (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
HS đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ cột; nêu được một số nhận xét đơn giản từ hiểu đó cột số lượng, so sánh các số liệu, .... thể hiện kết quả thu thập được trên
một biểu đồ cột cụ thể. (Lưu ý: không yêu cầu HS vẽ biểu dổi,)
Vận dụng để làm quen với việc phát hiện vấn để hoặc quy luật đơn giản dựa trên quan sát các số liệu từ biểu đồ cột và giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được từ biểu đồ cột.
2. Năng lực chung.
 - Năng lực chung: Tự chủ, tự học ( phân tích và trình bày được những điều cần giải quyết bài toán trước lớp). Giao tiếp và hợp tác ( Có thói quen trao đổi, thảo luận với bạn hoàn thành bài tập).
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học.
3. Phẩm chất.
- Nhân ái: Có ý thức giúp đỡ nhau trong học tập để cùng hoàn thành nhiệm vụ.
- Trách nhiệm: Tự giác học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
     - GV: Nội dung trình chiếu PowerPoint, hình và các bảng biểu, biểu đồ theo nội dung Cùng học, các bài thực hành và các bài tập, bảng nhóm.
- HS: Sách học sinh, vở bài tập; bộ thiết bị học toán; bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi

	- GV tổ chức cho  HS tham gia trò chơi: Ai nhanh hơn.
- GV viết lên bảng lớp, yêu cầu HS thực hiện để tạo thành những dãy số liệu.
Số bạn nữ trong tổ:…;…;…;
- GV yêu cầu Tổ trưởng đếm nhanh và lên viết trên bảng lớp. 
Tổ nào báo số lượng nhanh nhất và chính xác thì thắng lượt chơi đó.
- GV có thể cho HS chơi 3 lượt: số bạn nam, số bạn cột tóc,.... Tổ nào có nhiều lượt thắng nhất thì thắng cuộc.
- GV trình chiếu hình ảnh Khởi động cho HS sắm vai đọc lời thoại.
→ GV chuyển ý, giới thiệu bài.
	- Học sinh tham gia trò chơi.


- Thực hiện dãy số liệu


- Tổ trưởng đếm nhanh và lên viết trên bảng lớp 






- HS sắm vai đọc lời thoại.
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động Kiến tạo tri thức mới  (25 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (10 phút): Khám phá
a. Mục tiêu: HS đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ cột; nêu được một số nhận xét đơn giản từ hiểu đó cột số lượng, so sánh các số liệu, .... thể hiện kết quả thu thập được trên một biểu đồ cột cụ thể. …
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Đàm thoại, trực quan, vấn đáp, thảo luận nhóm.

	* Giới thiệu biểu đồ cột.
GV giới thiệu: Tìm hiểu về số cây khối lớp Bốn đã trồng được, người ta thu thập, phân loại, kiểm đếm và thể hiện qua biểu đồ cột. Đây là biểu đồ cột
- GV có thể trình chiếu hình và giúp HS để quan sát và tập trung.
[image: ]
 – GV vấn đáp, giúp HS nhận biết thông tin trên một biểu đã cột cho sẵn. Khi tìm hiểu một biểu đồ cột, trước hết ta quan tâm thông tin sau:
+ Biểu đồ này biểu thị gì?

+ Hàng ngang bên dưới cho biết gì? (GV chỉ vào chữ lớp trong ngoặc)
+ Nhận xét sự liên quan của độ cao các cột tô màu với số ghi ở cột bên trái: (GV chỉ vào chữ cây trong ngoặc)
+ Ở biểu đồ này, số cây được ghi như thế nào?

+ Mỗi cột biểu thị số cây trồng như thế nào?
Nhận xét chung – Kết luận.
* Cách đọc biểu đồ.
- GV vấn đáp, giúp HS đọc số liệu liệu biểu đồ.
• Biểu đồ này có mấy cột: 
+ Tại sao lại có 5 cột? 
+ Đó là những lớp nào? 
+ Bên dưới mỗi cột ghi gì? 
• Trên đầu cột ghi gì? 
- GV yêu cầu HS  (nhóm bốn) thảo luận, thực hiện:
• Mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?
• Dùng các từ nhiều nhất, ít nhất, nhiều hơn, ít hơn để so sánh số cây các lớp trồng được.
- Khuyến khích HS trình bày kết hợp chỉ vào biểu đồ. 
- GV hướng dẫn HS nhận xét các nội dung thể hiện trong biểu đồ cột.
+ Dựa vào độ cao, thấp của các cột màu, ta dễ dàng so sánh số cây đã trồng của các lớp. 
Ví dụ: Nhìn vào biểu đồ cột, ta thấy ngay.
+ Lớp 4D trồng được nhiều cây nhất 20 cây (cột cao nhất và trên đầu cột ghi số 20).
+ Lớp 4C trồng được ít cây nhất: 12 cây (cột thấp nhất, trên đầu cột ghi số 12).
+ Lớp 4A trồng được nhiều cây hơn lớp 4E. (cột lớp 4A cao hơn cột lớp 4E).
+ Nhìn vào biểu đồ cột và kết hợp với việc thực hiện các phép tính, là dễ dàng tìm được phần hơn khi so sánh số cây trồng của hai lớp hoặc tìm tổng số cây cả khối lớp Bốn trồng được.....
Ví dụ: Nhìn vào biểu đồ cột, là thấy ngay
+ Lớp 4A trồng được nhiều hơn lớp 4E là 1 cây (18 – 17 = 1).
+ Lớp 4B trồng được ít hơn lớp 4D là 5 cây (20 – 15=5).
Nhận xét – Kết luận
Giáo dục lợi ích của việc trồng cây.
	
- HS lắng nghe, đọc thông tin SGK.


- HS quan sát

















- Đọc tên biểu đồ: Số cây đã trồng được của khối lớp Bốn.

- Các lớp khối Bốn

- Dựa vào các số này ta biết số cây mỗi lớp trồng .

- Ở biểu đồ này, số cây được ghi trên đầu mỗi cột.
- Mỗi cột biểu thị số cây trồng của từng lớp.



- 5 cột

- Vì có 5 lớp Bốn.
- 4A, 4B, 4C, 4D và 4E
- Tên lớp.

- Số cây lớp đó trồng được.
- HS thảo luận nhóm nêu kết quả và cách làm.





























- Nhận xét.



	2.2 Hoạt động 2 (15 phút): Thực hành
a. Mục tiêu: Vận dụng để làm quen với việc phát hiện vấn để hoặc quy luật đơn giản dựa trên quan sát các số liệu từ biểu đồ cột và giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được từ biểu đồ cột.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Đàm thoại, trực quan, vấn đáp, thảo luận nhóm.

	[image: ]

Bài 1:
- GV giới thiệu: Người ta thu thập, phân loại, kiểm đếm và thể hiện qua biểu đồ cột trong SGK trang 40.
+ Biểu đồ này nói và vẽ điều gì ?


- Đọc và mô tả số liệu:
Hàng ngang bên dưới cho biết gì? 
Cột số bên trái cho biết gì? 
Mỗi cột thể hiện điều gì? 

- GV yêu cầu HS thảo luận xem biểu đồ và trả lời câu câu hỏi
- Sửa bài, GV khuyến khích HS trình bày kết hợp chỉ vào biểu đồ.




















- Nhận xét – Kết luận
	














+ HS Đọc và mô tả các số liệu biểu đồ: Thời gian ăn bữa trưa của nhóm em.

- Tên các bạn nhóm em.
-Thời gian tính theo phút.
- Thời gian ăn bữa trưa của mỗi bạn)
- HS thảo luận cặp đôi xem biểu đồ và trả lời câu câu hỏi.
a) Biểu đồ cột biểu diễn thời gian ăn bữa trưa của nhóm em.
b) Nêu tên các bạn trong nhóm: Hà, Cúc, Tú, Lê
c) Các cột tô màu cho biết thời gian ăn trưa của các bạn.
Bạn Hà – 25 phút.
Bạn Cúc – 36 phút.
Bạn Tủ 20 phút 
Bạn Lê – 40 phút
đ) Bạn Tú ăn cơm nhanh nhất (cột thấp nhất)
 Bạn Lê ăn chậm nhất (cột cao nhất)
Bạn Lê ăn lâu hơn bạn Tú 20 phút. (40 – 20 = 20)
Bạn Hà ăn nhanh hơn bạn Cúc 11 phút (36 - 25 = 11)
e) Có hai bạn ăn nhanh hơn 30 phút: Tú và Hà
Không có bạn nào ăn lâu hơn 1 giờ. (bạn Lê ăn lâu nhất là 40 phút, 40 phút < 1 giờ) 
- Đại diện nhóm trình bày kết quả.


	* Hoạt động nối tiếp: (5 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, giúp học sinh nâng cao khản năng giải quyết vấn đề, tính toán và phân tích dữ liệu liên quan đến biểu đồ cột.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Ôn tập, Trò chơi.

	Giáo viên tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi “ Đua xe tính nhanh”
- GV đưa ra các câu hỏi liên quan đến biểu đồ cột: Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, so sánh các giá trị trên dữ liệu trong bảng đồ.
- Khi trả lời đúng các câu hỏi này, người chơi sẽ được thưởng điểm và tiếp tục tiến hành đua xe.
- Nhận xét – Kết luận.
	- HS tham gia trò chơi.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
	

























Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 7
                MÔN: TOÁN - LỚP 4                            TIẾT 4
BÀI 17: BIỂU ĐỒ CỘT (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
Vận dụng để làm quen với việc phát hiện vấn để hoặc quy luật đơn giản dựa trên quan sát các số liệu từ biểu đồ cột và giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được từ biểu đồ cột.
2. Năng lực chung.
 - Năng lực chung: Tự chủ, tự học ( phân tích và trình bày được những điều cần giải quyết bài toán trước lớp). Giao tiếp và hợp tác ( Có thói quen trao đổi, thảo luận với bạn hoàn thành bài tập).
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học.
3. Phẩm chất.
- Nhân ái: Có ý thức giúp đỡ nhau trong học tập để cùng hoàn thành nhiệm vụ.
- Trách nhiệm: Tự giác học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Nội dung trình chiếu PowerPoint, hình và các bảng biểu, biểu đồ theo nội dung Cùng học, các bài thực hành và các bài tập, bảng nhóm.
- HS: Sách học sinh, vở bài tập; bộ thiết bị học toán; bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Hát múa

	- Tổ chức cho học sinh tham gia Hát múa bài Lớp chúng ta đoàn kết.
- Kết nối bài học.
	- HS tham gia múa hát.



	2. Hoạt động Luyện tập, thực hành (25 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (10 phút): Thực hành
a. Mục tiêu: Vận dụng để làm quen với việc phát hiện vấn để hoặc quy luật đơn giản dựa trên quan sát các số liệu từ biểu đồ cột và giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được từ biểu đồ cột.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Đàm thoại, trực quan, vấn đáp, thảo luận nhóm.
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Bài 2:
a) Bảng số liệu thống kê
- Yêu cầu HS thảo luận tìm hiểu bài, đọc số liệu từ bảng thống kê
- Gợi ý để học sinh phân tích, tìm cách giải.





b) Hoàn thiện số liệu trên biểu đổ cột cho sẵn.
- GV vấn đáp hướng dẫn gợi ý để học sinh phân tích, tìm cách giải.
Biểu đồ này nói về điều gì? 

Hàng ngang bên dưới cho biết gì?
Cột số bên trái cho biết gì? 
Mỗi cột thể hiện điều gì? 
Biển đồ này đã thể hiện đầy đủ chưa? 
Những nội dung còn thiếu được ghi bằng kí hiệu gì?
- GV yêu cầu HS (nhóm bốn) thảo luận để hoàn thiện số liệu trên biểu đó và trả lời các câu hỏi. 




















- Sửa bài, GV trình chiếu biểu đồ, khuyến khích nhiều nhóm trình bày kết hợp thao tác trên biểu đồ (mỗi nhóm /câu).
- Nhận xét – Kết luận.
	











- Đọc thông tin SGK trang 40 thảo luận nhóm bốn tìm hiểu bài, đọc số liệu từ bảng thống kê
Khối lớp Một có 200 học sinh.
Khối lớp Hai có 224 học sinh.
Khối lớp Ba có 250 học sinh.
Khối lớp Bốn có 238 học sinh.
Khối lớp Năm có 200 học sinh.

- Thảo luận trả lời câu hỏi.

- HS đọc tên biểu đồ: Số học sinh các khối lớp trường em.
- Tên các khối lớp
- Số học sinh
- Số học sinh mỗi khối lớp 
- Chưa


- HS (nhóm bốn) thảo luận để hoàn thiện số liệu trên biểu đó và trả lời các câu hỏi. 
a) Biểu đó cột biểu diễn số học sinh các khối lớp trường em.
b) Dựa vào bảng thống kê số liệu, điền số học sinh của các khối lớp còn thiếu vào đầu cột:
Một: 200; Hai: 224; Ba: 250; Bốn: 238; Năm: 200.
c) Khối lớp Hai nhiều học sinh hơn khối lớp Một. (cột vàng cao hơn vật xanh lá)
 Khối lớp Năm ít học sinh hơn khối lớp Bốn. (cột xanh thấp hơn cột tím)
Khối lớp Ba nhiều học sinh nhất. (cột đỏ cao nhất)
Khối lớp Một có số học sinh bằng khối lớp Năm (hai cột xanh cao bằng nhau)
d) Một, Năm, Hai, Bốn, Ba (hoặc Năm, Một, Hai, Bốn, Ba).
- Đại diện nhóm trình bày


- Sửa bài.

	2.2 Hoạt động 2 (15 phút): Luyện tập.
a. Mục tiêu:  Ôn và  làm quen với việc phát hiện vấn để hoặc quy luật đơn giản dựa trên quan sát các số liệu từ biểu đồ cột và giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được từ biểu đồ cột.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Thảo luận, vấn đáp, quan sát

	GV hướng dẫn HS: Trước khi trả lời các câu hỏi ở mỗi bài, luôn nói khái quát ba ý:
Biểu đồ này nói về điều gì ? (HS đọc tên biểu đồ ......)
Hàng ngang bên dưới cho biết gì? (.....)
Cột số bên trái cho biết gì? (........)
Bài 1:
GV giới thiệu: Tìm hiểu về tình hình hỗ trợ gạo cho các gia đình gặp khó khăn tại một khu vực trong tháng 8 năm 2021, người ta thu thập, phân loại, kiểm đếm và thể hiện qua biểu đồ cột trong SGK trang 41.















- Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích vì sao trả lời như vậy.
- Giáo dục HS lòng nhân ái, tinh thần tượng thần tương ái, giúp đỡ người khác trong hoạn nạn, ...
Bài 2:
[image: ]
- GV gợi ý: Đơn vị khối lượng thể hiện trên biểu đồ là đơn vị nào?












- Sửa bài, GV trình chiếu cho HS quan sát, khuyến khích nhiều nhóm trả lời kết hợp thao tác trên biểu đồ để giải thích vì sao trả lời như vậy. (mỗi nhóm/câu)
- Nhận xét chung – kết luận.
	- Thảo luận nhóm đôi.
- Đọc đề
- Thảo luận: Biểu đồ này nói về điều gì? Hàng ngang bên dưới cho biết gì? Cột số bên trái cho biết gì?

- HS đọc yêu cầu SGK trang 41
- HS thảo luận (nhóm đôi) tìm hiểu số liệu trên biểu đồ cột.
 - Giải bài toán nhóm lớn
Dựa vào biểu đổ:
a) Trong tháng 8 năm 2021, khu vực này đã được hỗ trợ gạo 4 lần (vì biểu đồ có 4 cột, HS đếm trực tiếp trên biểu đồ).
Lần 1 - 10000 kg.
Lần 2 - 12000 kg.
Lần 3 - 9000 kg.
Lần 4 - 11 000 kg.
(HS vừa nói vừa chỉ vào các số liệu trên biểu đó. ) b) Lần 2 được hỗ trợ nhiều gạo nhất (vì cột cao nhất).
c) 42 000 kg (10000 + 12000 + 9 000 + 11 000 = 42000).
d) 8 400 phần quà (42 000 : 5 = 8400)
- Đại diện nhóm trình bày.
- Sửa bài



- HS (nhóm bốn) đọc đề bài, thảo luận, nhận biết yêu cầu: đọc số liệu từ bảng thống kê rồi hoàn thiện biểu đồ vật và trả lời câu hỏi.
- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
• Đọc bảng thống kê số liệu có 5 mặt hàng
Gạo: 5 kg
Rau: 4 kg 500 g
• Hoàn thiện biểu đồ cột.
Thịt: 1 kg 500 g
Cá: 2 kg
Bột nêm: 500g
Biểu đồ này gồm mấy cột? (5 cột vì có 5 mặt hàng)
Cột số bên trái thể hiện bằng đơn vị gam, nên phải đối khối lượng các mặt hàng qua đơn vị gam.
Gạo: 5 kg = 5 000 g.
Thịt: 1 kg 500 g = 1300 g.
Cá: 2 kg = 2000 g.
Rau: 4 kg 500 g = 4500 g.
Bột nêm: 500g.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Sửa bài.



	* Hoạt động nối tiếp: (5 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi.

	- Tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi  “Ai nhanh hơn”
- GV trình chiếu hình
[image: ]
- Hướng dẫn sửa bài.
	- HS quan sát và thực hiện.
- Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, so sánh các giá trị trên dữ liệu trong bảng đồ.
- Đại diện nhóm trình bày.











- Sửa bài



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
















Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 7
                        MÔN: TOÁN - LỚP 4                  TIẾT 5
BÀI 17: BIỂU ĐỒ CỘT (Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
Vận dụng để làm quen với việc phát hiện vấn để hoặc quy luật đơn giản dựa trên quan sát các số liệu từ biểu đồ cột và giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được từ biểu đồ cột.
2. Năng lực chung.
 - Năng lực chung: Tự chủ, tự học ( phân tích và trình bày được những điều cần giải quyết bài toán trước lớp). Giao tiếp và hợp tác ( Có thói quen trao đổi, thảo luận với bạn hoàn thành bài tập).
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học.
3. Phẩm chất.
- Nhân ái: Có ý thức giúp đỡ nhau trong học tập để cùng hoàn thành nhiệm vụ.
- Trách nhiệm: Tự giác học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Nội dung trình chiếu PowerPoint, hình và các bảng biểu, biểu đồ theo nội dung Cùng học, các bài thực hành và các bài tập, bảng nhóm.
- HS: Sách học sinh, vở bài tập; bộ thiết bị học toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Múa hát

	- Tổ chức cho học sinh tham gia hát múa bài Chú voi con ở Bản Đôn
- Kết nối bài học.
	- HS tham gia múa hát.



	2. Hoạt động Luyện tập (15 phút)

	a. Mục tiêu:  Ôn và  làm quen với việc phát hiện vấn để hoặc quy luật đơn giản dựa trên quan sát các số liệu từ biểu đồ cột và giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được từ biểu đồ cột.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Thảo luận, vấn đáp, quan sát

	[image: ]

[image: ]
- GV yêu cầu học sinh đọc thâng tin Bài 3 trang 42 SGK và giải bài tập.





- Sửa bài, GV trình chiếu biểu đồ cho HS thi đua 
 tiếp sức để hoàn thiện thống kê và biểu đồ, khuyến khích nhiều nhóm trả lời kết hợp thao tác trên biểu đã để giải thích vì sao trả lời như vậy (mỗi nhóm/câu). 
Đội nào xong trước và đúng thì thắng cuộc








Dựa vào biểu đồ cột vừa hoàn thiện, trả lời câu hỏi.
Khuyến khích nhiều nhóm trình bày, kết hợp chỉ vào biểu đồ (mỗi nhóm/câu)
Đội nào xong trước và đúng thì thắng cuộc






Nhận xét – Kết luận
	




















Bài 3: Đọc thông tin SGK
- HS (nhóm bốn) đọc đề bài, thảo luận, nhận biết yêu cầu thống kê số liệu rồi hoàn thiện biểu đồ cột và trả lời câu hỏi.
- HS thực hiện nhóm đôi rồi chia sẻ trong nhóm lớn.
- Đại diện nhóm trình bày.
• Thống kê số liệu
- HS (hai đội) lần lượt ghi kết quả thống kê vào bảng sau
Đội 1
Báo Nhi đồng: 25 bạn.
Sách khoa học: ... bạn.
Sách danh nhân ... bạn.
Truyện cổ tích: ... bạn.
Truyện loài vật: ... bạn.
Đội 2
Báo Nhi đồng: 25 bạn.
Sách khoa học: ... bạn.
Sách danh nhân ... bạn.
• Hoàn thiện biểu đồ
- HS (hai đội) lần lượt ghi kết quả thống kê vào biểu đồ:
[image: ]
Nhận xét


	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (15 phút)

	Hoạt động thực tế
a. Mục tiêu: Thực hiện thống kê số liệu
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Quan sát, vấn đáp, trò chơi.

	[image: ]
- GV hướng dẫn học sinh thực hiện.

- GV phát phiếu cho các tổ ghi chép khi phỏng vấn.
[image: ]









- GV ghi nhận và cùng HS tổng hợp số liệu
 Sách truyện: ... bạn; ... hạn; ... bạn; ... bạn — tổng cộng có ... bạn. 
Dụng cụ học tập. ... bạn, ... bạn, ... bạn, ... bạn → tổng cộng có ....
 Dụng cụ thể thao: ... bạn; .. hạn; ... bạn; ... bạn → tổng cộng có ... bạn.
- Hướng dẫn sửa bài.
Giáo dục động viên, khuyến khích HS chăm học, chăm làm.
Tổng kết bài.

	- HS đọc đề bài, xác định yêu cầu (thu thập, phân loại, kiểm đếm) để thống kê số liệu
 - HS thảo luận, tìm cách thực hiện.
a) Thống kê: Thu thập, phân loại, kiếm đếm.
+ Phân loại: Sở thích của HS về các loại phần thưởng.
Có mấy loại phần thường: (3 loại)
Đó là những loại nào (sách truyện, dụng cụ học tập, dụng cụ thể thao)
• Thu thập: Phỏng vấn các bạn để biết bạn thích loại phần thưởng nào (mỗi tổ cử hai bạn
đi phỏng vấn các bạn trong tổ mình: một bạn hỏi, một bạn ghi chép).
 Kiểm đếm: HS hoàn thiện bảng phỏng vấn, ghi chép và đếm số bạn thích từng loại phần thưởng
- Các tổ báo cáo số liệu.












IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

	Ngày   tháng   năm 2023
                              P Hiệu Trưởng


                       .....................
	GVCN



.....................




Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 8
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 1
BÀI 18: SỐ LẦN LẶP LẠI CỦA MỘT SỰ KIỆN (tiết 1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- HS làm quen và kiểm đếm được số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần)  của một sự kiện khi thực hiện thí nghiệm nhiều lần.
- Sử dụng được các thuật ngữ để mô tả số lần lặp lại của một sự kiện.
    2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
     - Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất: 
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: 2 viên bi khác màu nhau, hình vẽ các bảng biểu, biểu đồ theo nội dung bài học, 
- HS: 1 túi vải, 2 viên bi khác màu nhau (hay nút áo 2 mặt có 2 màu khác nhau).
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I.KHỞI ĐỘNG:
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.
- Phương pháp: Thực hành
- hình thức tổ chức: Trò chơi, nhóm đôi.

	b. Cách thức tiến hành:
-GV dạy HS bài đồng dao, nói luật chơi, tổ  chức cho HS chơi theo nhóm đôi.
-Người đố giấu một vật nhỏ trong lòng một bàn tay và nắm cả hai tay lại rồi hát: Tập tầm vông.
Tay không tay có. Tập tầm vó.
Tay có tay không.
Tay nào có, tay nào không?
-Người đoán chỉ một tay của người đố. Nếu đoán đúng, người đoán trở thành   người đố, trò chơi lại tiếp tục.
Khi chơi, HS ghi nhận lại.
Sau khi chơi, GV giúp HS nhận biết:
- GV dẫn dắt HS vào bài học: GV trình chiếu (hoặc treo) hình ảnh phần Khởi động giúp HS nhận biết bảng ghi kết quả sau 100 lần ném bóng của ba cầu  thủ  Giới thiệu bài.
số lần lặp lại của một sự kiện( Tiết 1)
	- HS lắng nghe và thực hiện nhiệm vụ:
Trò chơi “Tập tầm vông”.

Ví dụ: Sau 10 lần chơi, các bạn ghi   nhận lại   kết quả như sau:

 



HS nhận biết:
Khi dự đoán, có thể đoán đúng và cũng
có thể đoán sai → Có hai khả năng xảy ra.
Chơi nhiều lần, kiểm đếm được số lần  đoán đúng.
HS nhận biết: Kết quả 100 lần ném bóng     được ghi nhận vào bảng.


	II. Khám phá hình thành kiến thức mới: Số lần lặp lại của một sự kiện
a. Mục tiêu:- HS làm quen và kiểm đếm được số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) của một sự kiện khi thực hiện thí nghiệm nhiều lần.
- Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	b. Cách thức tiến hành:
-GV nêu tình huống, trình chiếu (hoặc treo bảng) cho HS quan sát.
GV đặt vấn đề:
-Khi ném bóng, có mấy sự kiện có thể xảy ra?


- Các bạn ném bóng mấy lần?
-Mỗi bạn đã ném bóng vào rổ mấy lần?
Sửa bài, GV khuyến khích HS thao tác  trên bảng.
GV kết luận:
Khi cầu thủ ném bóng, có hai sự kiện xảy  ra là: ném vào rổ hoặc ném không vào rổ.
Ném bóng nhiều lần, ta kiểm đếm được điều gì?
	Đàm thoại, trực quan, vấn đáp, thảo luận nhóm.


Có 2 sự kiện có thể xảy ra
→ Sự kiện ném bóng vào rổ có thể xảy ra và Sự kiện ném bóng không vào rổ cũng có  thể xảy ra.
100 lần.
HS (nhóm đôi) thảo luận.
HS vừa nói vừa chỉ vào bảng.
+ Khi cầu thủ ném bóng, có hai sự kiện xảy ra là: ném vào rổ hoặc ném không vào rổ.



+Ném bóng nhiều lần, ta kiểm đếm được số lần lặp lại của một sự kiện.

	III. Luyện tập – Thực hành
a.Mục tiêu: HS Sử dụng được các thuật ngữ để mô tả số lần lặp lại của một sự kiện.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Đàm thoại, trực quan, vấn đáp, thảo luận nhóm đôi.

	Bài 1: Nếu có thể, nên dùng vật thật để HS thực hành.
 Tìm hiểu mẫu, nhận biết:
-Có mấy viên bi ở trong túi? Viên bi màu gì?
Không nhìn vào túi, em lấy ra một viên bi,  xem màu và đặt lại vào túi  Ghi nhận số lần lấy được bi đỏ.

– Khi  sửa  bài, GV khuyến  khích  HS giải  thích
 GV kẻ khung ghi nhận lại

[image: ]

Tổng kết: Số lần lấy được viên bi đỏ có nhiều học sinh nhất là …… lần.


	Ví dụ: Sau 100 lần thực hiện, bạn An ném  bóng vào rổ được 69 lần.
HS thực hành theo nhóm đôi.
+Có hai viên bi (đỏ và xanh) ở trong túi.
1 HS thực hiện (làm mẫu) lấy một viên bi,  xem màu và đặt lại vào túi.
– HS luân phiên lấy bi rồi nói cho bạn nghe, và ghi nhận lại.
Ví dụ: Sau 10 lần lấy bi, lấy được bi đỏ mấy lần?

– HS giải thích: “Khi lấy một viên bi ra, xảy ra một trong hai sự kiện: viên bi lấy ra màu đỏ hoặc màu xanh”  HS (lần lượt từng nhóm) trình bày số lần lấy được bi đỏ hay bi xanh của mỗi bạn.
Ví dụ: Sau 10 lần chơi, Minh Anh lấy được bi đỏ 7 lần.
Ngọc Hoa lấy được bi đỏ 5 lần.
Lắng nghe

	IV.Vận dụng sáng tạo: 
Nhắc lại nội dung bài.
Lấy ví dụ về số lần lặp lại của 1 sự kiện
Nối tiếp: 
về xem trước bài: Số lần lặp lại của 1 sự kiện .( T 2)
	
Hs thực hiện theo yêu cầu 

Lắng nghe


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 8
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 2
BÀI 18: SỐ LẦN LẶP LẠI CỦA MỘT SỰ KIỆN (Tiết 2 )
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- HS làm quen và kiểm đếm được số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) của một sự kiện khi thực hiện thí nghiệm nhiều lần.
- Sử dụng được các thuật ngữ để mô tả số lần lặp lại của một sự kiện.
    2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
     - Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất: 
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: bài Thực hành và bài Luyện tập 2 .
HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

	b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi: Nhóm đôi.





- GV nhận xét, tuyên dương, dẫn dắt vào bài mới
	HS chơi nhóm  đôi  – Trò chơi “Oẳn tù  tì”. 
HS chơi 10 lần.
Mỗi lần thắng ghi một gạch vào bảng con.
Sau 10 lần chơi, tổng kết xem ai có nhiều  lần thắng hơn.

- HS lắng nghe

	II. Luyện tập – Thực hành
a.Mục tiêu: HS biết mô tả số lần lặp lại của một sự kiện.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Đàm thoại, trực quan, vấn đáp, thảo luận nhóm đôi.

	Bài 2: YC hs đọc đề
Gv nêu tình huống: Khi đến ngã tư đó, tín hiệu đèn giao thông  có thể là màu xanh, màu đỏ, hoặc màu vàng  vì đèn giao thông có ba màu. Thông qua tình huống đó thì chúng ta thấy có mấy sự kiện xảy ra?
GV cho HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết, chia sẻ với bạn.





Luật giao thông có quy định gì?






GV giải thích thêm: Tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp  đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp; trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường.
Bài 3: Yêu cầu Hs đọc đề
– GV trình chiếu bảng thống kê cho HS quan sát, rồi đặt vấn đề:
[image: ]
Khi ném bóng, có mấy sự kiện xảy ra?
Mỗi bạn đã ném bóng vào rổ mấy lần?

Ai ném bóng vào rổ nhiều nhất? Ai ít nhất?





Ném bóng vào rổ thì đạt yêu cầu. Ai đạt? Ai không đạt?

	

Lắng nghe




Hs thực hiện nhiệm vụ
Chia sẻ với bạn: 
+Khi đến ngã tư đó, tín hiệu đèn giao thông có thể là màu xanh, màu đỏ, hoặc màu vàng vì đèn giao thông có ba màu → có ba sự kiện xảy ra.
+ Luật giao thông quy định:
Ô tô không thể đi khi tín hiệu màu đỏ.
Ô tô chắc chắn được đi khi tín hiệu màu   xanh.
Ô tô có thể được đi khi tín hiệu màu vàng.


Lắng nghe







HS theo dõi, đọc đề bài, xác định yêu  cầu của bài: đọc bảng thống kê rồi trả lời   câu hỏi.




HS vừa nói vừa chỉ vào bảng.

Mỗi bạn ném bóng 10 lần;

Bạn Thuý ném bóng vào rổ 4 lần; Bạn Hà 3 lần; Bạn Phước 4 lần; Bạn Dương 3 lần; Bạn Bách 2 lần; Bạn Hiếu 5 lần
+ Bạn Hiếu ném bóng vào rổ nhiều nhất; bạn Bách ném bóng vào rổ ít nhất. 
Các bạn đạt yêu cầu là: Thuý, Phước và  Hiếu.

	III. Vận dụng – Trải nghiệm:
a.Mục tiêu: HS biết đọc được bảng thống kê.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Đàm thoại, trực quan, vấn đáp, thảo luận nhóm đôi.

	GV đưa ra tình huống: nếu được ném bóng cùng bạn thì bạn sẽ chơi như thế nào để đảm bảo sức khoẻ và an toàn cho cả đội chơi?
Giáo dục HS lợi ích của hoạt      động thể thao.
về xem trước bài: Tìm số trung bình cộng  ( Tiết 1)
	
Hs suy nghĩ trả lời





Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………









Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 8
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 3
BÀI 19: TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG ( TIẾT 1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Biết cách giải toán Tìm số trung bình cộng.Tính được giá trị trung bình của các số liệu trong hàng hay biểu đồ cột.
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến các bài toán tìm số trung bình cộng, giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được từ biểu đồ cột.
  2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
     - Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất: 
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Hình ảnh, mô hình, đồ dùng dạy học, bảng, biểu đồ cột,
HS: SGK
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động: 
- Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.
- Phương pháp: Thực hành
- hình thức tổ chức: Trò chơi; nhóm đôi.

	– Trò chơi “Ai nhanh ai đúng”.
GV trình chiếu hình ảnh hai bình nước như hình vẽ SGK bài 1.
-Nếu lượng nước đó được rót đều vào hai bình thì mỗi bình có bao nhiêu mi li lít nước? 
GV ghi kết quả vào góc bảng.
Nhận xét tuyên dương
Dẫn dắc giới  thiệu bài.Tìm số trung bình cộng (Tiết 1)
	- HS lắng nghe và thực hiện nhiệm vụ:


-HS suy nghĩ trả lời.

	II. Khám phá hình thành kiến thức mới: tìm số trung bình cộng
a. Mục tiêu:Biết cách giải toán Tìm số trung bình cộng.Tính được giá trị trung bình của các số liệu trong hàng hay biểu đồ cột.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Đàm thoại, trực quan, vấn đáp, thảo luận nhóm.

	Bài 1: GV trình chiếu hình vẽ như SGK cho HS quan sát.GV giúp HS chuyển từ hình vẽ sang thao tác trên đồ dùng học tập.
-Lúc đầu mỗi hình có bao nhiêu mi li lít nước?
-Nếu tổng dung tích nước ở hai bình vẫn như hình vẽ (không đổ bớt đi cũng như không rót thêm vào) để số mi li lít nước ở hai bình bằng nhau ta làm thế nào ?
-Khi đó mỗi bình có bao nhiêu mi li lít nước?
-Như vậy 600 là trung bình cộng của 800 và 400.
GV tổng hợp và khái quát cách tìm số trung bình cộng và ghi bảng.
-Khi rót từ bình này sang bình kia thì số mi li lít nước của mỗi bình sẽ thay đổi nhưng cái gì không thay đổi?
-Tính tổng số lít nước của hai bình ta tính như thế nào?
-Trung bình cộng số mi li lít nước của hai bình tức là số mi-li-lít nước của hai bình đã được làm cho bằng nhau, ta tính như thế nào? 
 ( 800 + 400) : 2 = 600
-Muốn tìm số trung bình cộng của 800 và 400 ta làm thế nào ?.
-Tại sao chia cho 2?
-GV hỏi lại quy tắc.
Ví dụ 2: Tiến hành như ví dụ 1.
-Hướng dẫn tìm hiểu bài và phân tích đề toán.
GV trình chiếu bài toán lên bảng. GV vấn đáp giúp HS chuyển từ bảng thống kê số liệu sang biểu đồ tranh.
-Dùng mô hình quả bóng giấy gắn lên bảng lớp
+Thu thực hiện mấy bài kiểm tra ném bóng vào rổ ? lúc nào ? kết quả?
nếu tổng số bóng cả 3 ngày vẫn như +Hình vẽ để số bóng các ngày bằng nhau ta làm thế nào?
+Khi đó mỗi ngày bao nhiêu quả?
Ta nói 6 là trung bình cộng của 5,7 và 6.( GV viết lên bảng lớp)
Trong thực tế không phải lúc nào cũng có bóng để qua lại cho nhau. Vậy làm thế nào để tìm số trung bình cộng của nhiều số?
GV tổng hợp và khái quát để rút ra quy tắc như ở ví dụ 1.
	


 -Hs rót nước vào bình.
 - HS quan sát trả lời
 

 - Ta rót từ bình đầy sang bình ít hơn.



· 600 ml

Tổng số lmi li lít nước không thay đổi.


 Lắng nghe



 -Lấy 800 + 400


 -lấy tổng số mi-li-lít nước chia cho 2.




 -Lấy tổng của hai số chia cho 2.
 -Có 2 số hạng
 -Hs nhắc lại.

+HS thực hiện nhiệm vụ

+ Theo dõi
-HS thảo luận nhóm 4 và 1 em thực hành trước lớp.



-HS trả lời

-Lấy 1 quả ở ngày thứ năm chuyển sang ngày thứ 3.
- 6 quả.




-HS thảo luận nhóm 4 để nêu.

	III. LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu:Tính được giá trị trung bình của các số liệu trong hàng hay biểu đồ cột.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Đàm thoại, trực quan, vấn đáp, thảo luận nhóm 4.

	 Bài 1: GV yêu cầu HS đọc đề bài.

– Sửa bài, GV khuyến khích HS nêu lại cách tìm số trung bình cộng của nhiều số.
Bài 2: GV giới thiệu khối lượng con thỏ mỗi tổ nuôi. Người ta thu thập, phân loại, kiểm đếm và thể hiện qua biểu đồ cột trong SGK trang 46.


– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích vì sao trả lời như vậy.




















IV. Hoạt động nối tiếp
*Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
* Phương pháp, hình thức tổ chức: hoạt động cả lớp
về xem trước bài: Tìm số trung bình cộng (Tiết 2)

	HS xem SGK, đọc đề bài, tìm hiểu mẫu.Xác định yêu cầu của đề.
-HS làm bài vào vở.Trao đổi trong nhóm đôi

– HS đọc yêu cầu -> thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu số liệu trên biểu đồ và các việc cần làm: Tìm số trung bình cộng, so sánh với từng số hạng (khối lượng của từng con thỏ).
Dựa vào biểu đồ:
a) Có 4 con thỏ, mỗi tổ chăm sóc một con thỏ (vì biểu đồ có 4 cột).
Con thỏ của Tổ 1 cân nặng 1 300 g; con thỏ của Tổ 2 cân nặng 1 700 g; con thỏ của Tổ 3 cân nặng 1 200 g; con thỏ của tổ 4 cân nặng 1800 g.
(HS vừa nói vừa chỉ vào các số liệu trên biểu đổ).
b) (1 300+ 1700+ 1200+ 1 800): 41 500
Trung bình mỗi con thỏ nặng 1.500 g.
c)  Con thỏ của Tổ 1 nhẹ hơn khối lượng trung bình của bốn con là 200 g. 
                    1700-1500 =200 g
Con thỏ của Tổ 2 nặng hơn khối lượng trung bình của bốn con là 200 g. 
              1500-1200 = 300 g
Con thỏ của Tổ 3 nhẹ hơn khối lượng trung bình của bốn con là 300g. 
                1800-1500 = 300 g
Con thỏ của Tổ 4 nặng hơn khối lượng trung bình của bốn con là 300 g


 Lắng nghe


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 8
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 4
BÀI 19: TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG ( TIẾT 2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Biết cách giải toán Tìm số trung bình cộng.Tính được giá trị trung bình của các số liệu trong hàng hay biểu đồ cột.
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến các bài toán tìm số trung bình cộng, giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được từ biểu đồ cột.
    2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
     - Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất: 
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Hình ảnh, mô hình, đồ dùng dạy học, bảng, biểu đồ cột,
HS: SGK- VBT
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động
- Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.
- Phương pháp: Thực hành
- hình thức tổ chức: Trò chơi cá nhân.


	– Trò chơi “Hái hoa”.
GV đưa ra một số bông hoa , nội dung bông hoa ghi một số câu hỏi liên quan đến tìm số trung bình cộng.
GV nhận xét, tuyên dương, dẫn dắt vào bài mới.
	HS chơi  cá nhân 

-HS suy nghĩ trả lời.

	II. Luyện tập – Thực hành
a.Mục tiêu:giải được các bài toán liên quan đến tìm số trung bình cộng.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Đàm thoại, trực quan, vấn đáp, thảo luận nhóm 2.

	Bài 1: Y/c HS đọc yêu cầu và tìm hiểu mẫu.
– Sửa bài, GV có thể cho HS viết lên bảng lớp rồi trình bày cách làm (mỗi HS 1 câu).
GV có thể cho HS nói cách tìm số trung bình cộng
Bài 2:
– GV giới thiệu: Tìm hiểu về chiều cao của bạn Hương qua các năm, người ta thu thập, phân loại, kiểm đếm và thể hiện qua biểu đồ cột trong SGK trang 47.
– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích vì sao trả lời như vậy.















Bài 3: GV yêu cầu HS đọc đề bài.

– Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày cách làm.


	
HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết: – HS nhận biết việc cần làm: Tìm số trung bình cộng.
– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.

 – HS đọc yêu cầu.
– HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu số liệu trên biểu đồ và việc cần làm: Trả lời câu hỏi.
– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
Ví dụ:
Dựa vào biểu đồ:
a) Sau mỗi năm, chiều cao của Hương đều tăng thêm. (Năm sau, Hương cao hơn năm trước.)
b) 122 cm; 127 cm; 132 cm; 140 cm.
c) 127 - 122 = 5
Lớp 2 Hương cao hơn lớp 1 là 5 cm.
132-127 = 5
Lớp 3 Hương cao hơn lớp 2 là 5 cm.
140-132 = 8
Lớp 4 Hương cao hơn lớp 3 là 8 cm.
d) (5+5+8): 36
Trung bình mỗi năm Hương tăng chiều cao thêm 6 cm.

– HS thảo luận (nhóm đôi) xác định các việc cần làm
                Bài giải
(238 +252 +241 + 289) : 4= 255
Trung bình mỗi lớp thu được 255 vỏ hộp.


	III. VẬN DỤNG – TRẢI NGHIỆM
a.Mục tiêu:giải được các bài toán liên quan đến tìm số trung bình cộng.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:Đàm thoại, vấn đáp, thảo luận nhóm .

	Lấy ví dụ về trung bình cộng của 3 số?
Giải thích
Gv nhận xét chung
	Hs thực hiện theo yêu cầu

	Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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Bài 20. ĐỀ-XI-MÉT VUÔNG ( tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
– HS nhận biết độ lớn 1 dm2 (diện tích hình vuông có cạnh dài 1 dm); nhận biết tên gọi, kí hiệu, quan hệ giữa đề-xi-mét vuông và xăng-ti-mét vuông; đọc, viết các số đo theo đơn vị đề-xi-mét vuông; thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong trường hợp đơn giản, thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với các số đo diện tích đề-xi-mét vuông, xăng-ti-mét vuông
- Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến đơn vị đo diện tích.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
     - Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất: 
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túcII. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Giấy kẻ ô vuông, mỗi cạnh 10 ô vuông dùng cho nội dung Cùng học và bài Thử thách, bảng cho bài Thực hành (nếu cần).
HS: Giấy kẻ ô vuông, cạnh mỗi ô vuông dài 1 dm dùng cho mục Giới thiệu để-xi-mét vuông
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	I. Khởi động
-Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.
- Phương pháp: Thực hành
- hình thức tổ chức: cá nhân.

	
-kể tên các đơn vị đo diện tích đã học?

-1 xăng ti mét vuông là diện tích của 
 hình vuông có cạnh bao nhiêu?
-Trên bàn tay bạn, cái gì có diện tích khoảng 1 xăng ti mét vuông.
-Diện tích bàn tay thì sao?
 Khi đó ta phải dùng đơn vị diện tích lớn hơn
- GV nhận xét, tuyên dương, dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe và thực hiện nhiệm vụ:
+ xăng ti mét vuông
+ 1 cm
+Móng ngón trỏ


-Lớn hơn 1 xăng ti mét vuông.

- HS lắng nghe


	II. Khám phá hình thành kiến thức mới: Đề xi mét vuông
a.Mục tiêu:HS nhận biết độ lớn 1 dm2 (diện tích hình vuông có cạnh dài 1 dm); nhận biết tên gọi, kí hiệu, quan hệ giữa đề-xi-mét vuông và xăng-ti-mét vuông; 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Đàm thoại, trực quan, vấn đáp, thảo luận nhóm 2.

	-Hình vuông có cạnh dài bao nhiêu? 
Diện tích hình vuông này là một đề-xi-mét vuông.
+ Đề-xi-mét vuông là đơn vị đo đại lượng nào? → GV viết bảng,)
+GV giới thiệu cách viết tắt của đề-xi-mét vuông.
GV viết: cm
GV viết: dm
GV viết: dm2 → HS đọc: đề-xi-mét vuông.
→ GV viết bảng: Đề-xi-mét vuông viết tắt là dm2
-1 dm2 là diện tích của hình vuông có cạnh dài bao nhiêu? 
→ GV viết bảng: 1 dm2 là diện tích hình vuông có cạnh dài 1 dm.
– Nhận biết độ lớn của dm, thực hành đọc, viết đề-xi-mét vuông.
+ Viết theo mẫu rồi đọc 
GV đọc, HS viết rồi đọc: 17 dm2, 1084 dm2    ; 695 dm2.
GV lưu ý HS: số và kí hiệu cách nhau một chút (khoảng nửa thân con chữ o).
+ Những vật nào có diện tích khoảng 1 dm2? 
2. Quan hệ giữa đề-xi-mét vuông và xăng-ti-mét vuông

+ Hình vuông nhỏ màu xanh có cạnh 1 cm nên diện tích là 1 cm2.
+ Hình vuông lớn có diện tích 1 dm2.
+ Mỗi ô vuông nhỏ của hình vuông màu xanh có diện tích 1 cm2. Tìm xem hình vuông màu xanh gồm bao nhiêu ô vuông nhỏ
1 cm2, 2 cm2, 3 cm2 ..., 10 cm2
10 cm2, 20 cm2  ,30 cm2, ..., 100 cm2
100 cm2 = 1 dm2
 GV viết bảng
	 -1 dm.


-Để-xi-mét vuông là đơn vị đo diện tích

→ HS đọc: xăng-ti-mét.
→ HS đọc: xăng-ti-mét vuông. → HS đọc: đề-xi-mét.




1 dm






-HS làm theo cá nhân: 5 dm2; 85 dm2,



 -lòng bàn tay, túi áo, ...

HS(nhóm bốn ) thảo luận, nhận biết quan hệ giữa đề-xi-mét vuông với xăng-ti-mét vuông.
– HS quan sát hình ảnh ở SGK, nhận biết:



HS thảo luận tìm cách làm.
 → Đếm hoặc tính (theo hàng, theo cột).

HS lặp lại nhiều lần.

	III. Luyện tập – Thực hành
a. Mục tiêu: viết các số đo theo đơn vị đề-xi-mét vuông; thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong trường hợp đơn giản, thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với các số đo diện tích đề-xi-mét vuông, xăng-ti-mét vuông
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Đàm thoại, trực quan, vấn đáp, thảo luận nhóm 4.

	Bài 1: GV yêu cầu HS đọc đề bài.
a) Vẽ rồi cắt hình vuông cạnh 1 dm.

b) Ước lượng rồi đo.
– GV giúp HS xác định bìa quyển sách Toán 4 hay mặt bàn học sinh đều là hình chữ nhật
và độ lớn của 1 dm2 (hình vuông vừa cắt được).
- Sửa bài, HS (vài nhóm) nêu kết quả, khuyến khích HS giải thích cách làm.
Ví dụ:
c) Ước lượng
GV ghi nhận vào góc bảng.
→ Nhìn bằng mắt: Bìa sách Toán 4 theo chiều rộng khoảng ... hình vuông và chiều dài khoảng ... hình vuông tức là khoảng … hình vuông (có thể thay thế mảnh giấy hình vuông thành lòng bàn tay).
Lưu ý: HS có thể giải thích bằng nhiều cách, nếu phù hợp thì công nhận.
d) Đo
+ Dùng mảnh giấy lần lượt đặt vào đồ vật cần đo.
Diện tích bìa sách gần bằng 5dm2
– GV giúp HS nhận xét:
+ So sánh kết quả đo với kết quả ước lượng.
-GV chốt ý kiến.
III. Vận dụng – Trải nghiệm
Nêu lại mối quan hệ giữa đề xi mét vuông và xăng ti mét vuông?
về xem trước phần luyện tập ( T 2)
	
- HS đọc đề bài, nhận biết được vấn đề cần giải quyết:
-HS thực hiện cá nhân.
– HS (nhóm bốn) thảo luận tìm cách làm.
– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.


HS nêu kết quả.





-HS nêu.







 – HS thực hiện theo yêu cầu





· HS suy nghĩ trả lời



Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………


	Ngày   tháng   năm 2023
                              P Hiệu Trưởng




                       .....................
	GVCN




.....................
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BÀI 20: ĐỀ-XI-MÉT VƯƠNG (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù.
- HS nhận biết độ lớn 1 dm (diện tích hình vuông có cạnh dài 1 dm); nhận biết tên gọi, kí hiệu, quan hệ giữa đề-xi-mét vuông và xăng-ti-mét vuông; đọc, viết các số đo theo đơn vị đề-xi-mét vuông; thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong trường hợp đơn giản, thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với các số đo diện tích đề-xi-mét vuông, xăng-ti-mét vuông.
· Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến đơn vị đo diện tích.
· HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học và các phẩm chất trung thực, trách nhiệm.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, giải bài tập, phân tích và hoàn thành yêu cầu các bài toán. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia thảo luận nhóm phát biểu trước lớp. 
3. Phẩm chất.
Đoàn kết, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SHS, VBT, SGV.
– Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác; tranh ảnh SHS phóng to.
· GV: Giấy kẻ ô vuông, mỗi cạnh 10 ô vuông dùng cho nội dung Cùng học và bài Thử thách, bảng cho bài Thực hành (nếu cần).
· HS: Giấy kẻ ô vuông, cạnh mỗi ô vuông dài 1 dm dùng cho mục Giới thiệu đề-xi-mét vuông (GV chuẩn bị).
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 2 

	1. Khởi động.
- Mục tiêu: 
     + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Ôn tập lại kiến thức về đề-xi-mét vuông đã học ở tiết 1. 
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “Truyền mic”
- GV mở nhạc và cho truyền mic. Nhạc dừng bất kì GV yêu cầu HS nhận được mic trả lời câu hỏi:
+ 1m2 = ......?dm2
+ 1dm2 = .......?cm2
+ 500cm2 = .....?dm2
+ 6m2 = .......?dm2
	- HS tham gia trò chơi. 



+ 1m2 = 100 dm2
+ 1dm2 = 100 cm2
+ 500cm2 = 5 dm2
+ 6m2 = 600 dm2

	2. Hoạt động Khám phá và luyện tập.
- Mục tiêu: 
- HS chuyển đổi các số đo diện tích có liên quan đến đề-xi-mét vuông.
- HS giải quyết được vấn đề thực tiễn sử dụng đơn vị đo diện tích đã học. 
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Bài tập 1. 
– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết:
• Yêu cầu của bài: Chuyển đổi các số đo diện tích.
• Tìm thế nào? 


- Hỏi nhanh đáp gọn ôn lại cách chuyển đổi đơn vị 
• Một đề-xi-mét vuông bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông? 
· Năm đề-xi-mét vuông bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông? 
· Mười bảy đề-xi-mét vuông bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông? (mười bảy trăm xăng-ti-mét vuông) → Viết? (1700 cm3)
• Tám trăm xăng-ti-mét vuông bằng bao nhiêu đề-xi-mét vuông?
· Một nghìn năm trăm xăng-ti-mét vuông bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông? 
– HS thực hiện cá nhân.
– Sửa bài, GV cũng có thể cho HS chơi tiếp sức (hoặc truyền điện) để sửa bài (tạo điều kiện cho nhiều HS điền / nói).
GV sửa cặn kẽ câu c).
[image: ]Ví dụ:




2.2. Hoạt động 2: Bài tập 2. 
- GV (hoặc một HS) đọc từng câu. Sau đó GV cho HS chọn đáp án cả lớp bằng đông hoa đúng sai hoặc bảng con. GV gọi 1 – 2 học sinh giải thích đáp án. 







· GV nhận xét, tuyên dương HS. 

2.2. Hoạt động 3: Bài tập 3. 

	

- HS trả lời lần lượt các câu hỏi dẫn dắt của GV. 
+ chuyển đổi đơn vị đo
+ coi trăm là đơn vị đếm


+ một trăm xăng-ti-mét vuông


+ năm trăm xăng-ti-mét vuông

+ mười bảy trăm xăng-ti-mét


+ tám để-xi-mét vuông
+ mười lăm trăm xăng-ti-mét vuông tức là mười lăm đề-xi-mét vuông
- HS làm bài vào phiếu bài tập cá nhân. 
- HS tham gia trò chơi truyền điện để sửa bài, nêu đáp án. 
- HS lắng nghe, sửa bài sai. 






· Cả lớp suy nghĩ, chọn thẻ Đ/S (hoặc viết Đ/S vào bảng con) rồi giơ lên theo hiệu lệnh của GV. 
Ví dụ: a) D.
b) S (vì chu vi hình A là 4 dm và chu vi hình B là 50 cm).
c) S (vì diện tích hình A bằng diện tích hình B và cùng bằng 1 dm → tổng diện tích hai hình là 2 dm3).
· HS nhận xét bạn, lắng nghe giáo viên. 

· 

	3. Hoạt động vận dụng trải nghiệm
- Mục tiêu:
+ Khai thác cảm nhận của học sinh về nội dung bài đọc. 
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Cách tiến hành:

	Bài tập 3
– HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân.
– Sửa bài, GV khuyến khích HS có thể giải thích tại sao chọn đáp án đó.







· GV mời HS nhận xét.
· GV nhận xét, chốt đáp án. 
Thử thách
· GV yêu cầu HS đọc đề bài và quan sát hình ảnh để hiểu yêu cầu đề. 
· GV mời HS lên bảng xác định chu vi, diện tích của hình M bằng cách lấy bút lông đánh dấu. 

· GV tổ chức hoạt động nhóm đôi.
· GV mời HS đại hiện một số nhóm phát biểu nêu cách làm bài. 






















· GV nhận xét, sửa bài cho HS. 
· GV nhận xét, tuyên dương HS
	
·  HS làm bài vào vở. 

· 1 HS lên bảng trình bày cách làm.

Ví dụ: S = a x b (có cùng đơn vị đo)
120 cm = 12 dm
4 × 12 = 48 → chọn đáp án D: 48 dm.
· HS nhận xét bài.
HS làm sai sửa lại bài. 

– HS quan sát hình ảnh, nhận biết yêu cầu của bài.

· HS lên bảng đánh dấu chu vi hình M là viền bao quanh. Diện tích là phần các ô nhỏ bên trong. 
· HS thảo luận nhóm đôi. 
· HS trả lời và nhận xét câu trả lời của bạn. 
+ Dựa vào hình ảnh, tìm kiếm độ dài các cạnh. (Có bốn cạnh có độ dài 1 dm và bốn cạnh có độ dài 5 cm)
– Tìm cách thực hiện: tính chu vi và diện tích hình M.
• Chu vi: 1 dm = 10 cm
10 cm x 4 + 5 cm x 4 = 40 cm + 20 cm
= 60 cm
Diện tích hình M. 
Hình M gồm 2 lưới ô vuông 1dm xếp chồng lên nhau.
Lấy diện tích 2 lưới ô vuông trừ đi phần diện tích chồng lên nhau. 
1dm = 10 cm
10cm x 10cm = 100 cm2 
S = 100cm2 – 5cm x 5cm = 100cm2 – 25cm2 = 75cm2
Hoặc HS có thể tính diện tích bằng cách đếm số ô vuông nhỏ. 1 ô vuông tương ứng với 1cm2.
· HS lắng nghe, sửa bài. 

	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................









Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 9
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 2,3
BÀI 21: MÉT VUÔNG
TIẾT 1 - 2
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù.
- HS nhận biết độ lớn 1 m2 (diện tích hình vuông có cạnh dài 1 m); nhận biết tên gọi, kí hiệu, quan hệ giữa mét vuông và đề-xi-mét vuông; giữa mét vuông và xăng-ti-mét vuông; đọc, viết các số đo theo đơn vị mét vuông; thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong trường hợp đơn giản, thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với các số đo diện tích mét vuông, đề-xi-mét vuông, xăng-ti-mét vuông.
- Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến đơn vị đo diện tích.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán và các phẩm chất trung thực, trách nhiệm.
- 2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, giải bài tập, phân tích và hoàn thành yêu cầu các bài toán. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia thảo luận nhóm phát biểu trước lớp. 
3. Phẩm chất.
Đoàn kết, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SHS, VBT, SGV.
– Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác; tranh ảnh SHS phóng to.
· GV: Kẻ trên bảng lớp hoặc dùng một miếng bìa hình vuông cạnh 1 m, chia ô giống hình vẽ trong phần Cùng học (SGK) và hình vẽ bài Luyện tập (nếu cần).




III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1 

	1. Khởi động.
- Mục tiêu: 
     + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Khơi gợi hiểu biết của học sinh về kiến thức của bài học.
+ Dẫn dắt để giới thiệu bài mới. 
- Cách tiến hành:

	· GV có thể cho HS chơi: “Ai tinh mắt thế?”
· GV đọc (hoặc trình chiếu) từng câu cho HS nêu nhận xét Đ/S về đơn vị đo diện tích, nếu sai thì sửa lại cho đúng. 
Ví dụ:
· Con tem có diện tích khoảng 4 cm2.
· Viên gạch lát nền nhà có diện tích khoảng 9 cm2.
· Khăn mặt có diện tích khoảng 15 dm2.
· Bảng lớp có diện tích khoảng 12 dm2.
· Muốn đo diện tích sân trường thì sao? 
· GV kết luận và giới thiệu bài: Khi đó ta phải dùng đơn vị diện tích lớn hơn. Đơn vị đó chính là “Mét vuông”. GV giới thiệu vào bài. 

	· HS tham gia trò chơi. 
· HS giơ hoa đúng sai theo hình thức cả lớp. 




· HS trả lời tùy theo suy nghĩ của mình.

	2. Hoạt động Khám phá
- Mục tiêu: 
- HS nhận biết độ lớn 1 m2 (diện tích hình vuông có cạnh dài 1 m); nhận biết tên gọi, kí hiệu, quan hệ giữa mét vuông và đề-xi-mét vuông; giữa mét vuông và xăng-ti-mét vuông; đọc, viết các số đo theo đơn vị mét vuông; thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong trường hợp đơn giản, thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với các số đo diện tích mét vuông, đề-xi-mét vuông, xăng-ti-mét vuông.
- Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến đơn vị đo diện tích.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Giới thiệu mét vuông
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi. 




- GV đặt các câu hỏi dẫn dắt:

+ Hình vuông có cạnh dài bao nhiêu? 

+ Diện tích hình vuông này là một mét vuông. Mét vuông là đơn vị đo đại lượng nào?
+ GV viết bảng: Mét vuông là đơn vị đo diện tích.
· GV giới thiệu cách viết tắt của mét vuông. 
+ GV viết cm
+ GV viết cm2
 

+ GV viết dm 
+ GV viết dm2

+ GV viết m 

+ GV viết m2 

→ GV viết bảng: Mét vuông viết tắt là m2.
+ 1 m2 là diện tích của hình vuông có cạnh dài bao nhiêu? 
→ GV viết bảng: 1 m2 là diện tích hình vuông có cạch dài 1 m.
– Nhận biết độ lớn của m2, thực hành đọc, viết mét vuông.
• Viết theo mẫu rồi đọc GV đọc, HS viết rồi đọc: 695 m2, 1 070 m2, 90 084 m2, …
GV lưu ý HS: số và kí hiệu cách nhau một chút (khoảng nửa thân con chữ o).
• Những vật nào có diện tích khoảng 1m2? 


2.2. Hoạt động 2: Quan hệ giữa mét vuông và đề-xi-mét vuông
- HS (nhóm bốn) thảo luận, nhận biết quan hệ giữa mét vuông với đề-xi-mét vuông.





· GV yêu cầu HS thảo luận nhóm và một vài nhóm trình bày cách làm. 






· GV chỉ tay trên lưới ô vuông. 








· GV viết bảng : 100 dm2  = 1 m2     

	
– HS (nhóm đôi) quan sát và tìm hiểu hình ảnh được vẽ trên bảng lớp (hoặc GV gắn bìa hình vuông cạnh 1 m có kẻ sẵn ô như SGK lên bảng lớp).

· HS trả lời: (1 m).

· HS trả lời: Mét vuông là đơn vị đo diện tích. 


· HS đọc: xăng-ti-mét.
· HS đọc: xăng-ti-mét vuông.
· HS đọc: đề-xi-mét 
· HS đọc: đề-xi-mét vuông.
· HS đọc: mét 
· HS đọc: mét vuông.


· HS trả lời: (1 m).

- HS lắng nghe cách đọc.


· HS làm theo vào bảng con:  3 m2; 805 m2.

- HS trả lời: mặt bàn học, bảng phụ, mặt va li loại lớn, …



· HS quan sát hình ảnh ở trên bảng lớp, nhận biết:
• Hình vuông nhỏ có cạnh 1 dm nên diện tích là 1 dm2.
• Hình vuông lớn có diện tích 1 m2.
· HS thảo luận tìm cách làm.
• Mỗi ô vuông nhỏ có diện tích 1 dm2.
• Tìm xem hình vuông lớn gồm bao nhiêu ô vuông nhỏ.
→ Đếm hoặc tính (theo hàng, theo cột).
– Một vài nhóm trình bày.
– Cả lớp đếm theo tay chỉ của GV.
• Hàng đầu đếm theo ô 1 dm2: 1 dm2, 2 dm2, 3 dm2, …, 10 dm2.
• Đếm các hàng theo 10 dm2:   10 dm2, 20 dm2, 30 dm2, …, 100 dm2.
→ 1 m2 = 100 dm2                                   

· HS lặp lại nhiều lần: 100 dm2  = 1 m2      


	3. Hoạt động thực hành. 
- Mục tiêu:
+ HS thực hành ước lượng được diện tích của một số mặt phẳng theo đơn vị mét vuông. 
+ HS chuyển đổi được đơn vị đo từ mét vuông sang đơn vị đề-xi-mét vuông, xăng-ti-mét vuông và ngược lại. 
+ HS phát triển năng lực tư duy toán học, giao tiếp toán học. 

- Cách tiến hành:

	3.1. Bài tập 1 
GV yêu cầu HS đọc đề bài.
a) Ước lượng diện tích theo đơn vị đo mét vuông.
b) Ước lượng khoảng mấy viên gạch thì có diện tích là 1 m2?






Lưu ý: HS có thể giải thích bằng nhiều cách, nếu phù hợp thì công nhận. Đo
• Bảng lớp có chiều dài gần bằng 4 m và chiều rộng hơn 1 m.
4 × 1 = 4
Diện tích bảng gần bằng 4 m2.
– GV giúp HS nhận xét:
• So sánh kết quả tính với kết quả ước lượng.
3.2. Bài tập 2
− GV yêu cầu HS hoạt động (nhóm bốn) nhận biết yêu cầu:
a) Đếm theo đề-xi-mét vuông.










b) số?
– GV hỏi nhanh đáp gọn ôn lại cách chuyển đổi đơn vị 

· Một mét vuông bằng bao nhiêu đề-xi-mét vuông? 
· Tám mét vuông? 
· Mười một mét vuông? 

– Sửa bài, GV cũng có thể cho HS chơi tiếp sức (hoặc truyền điện) để sửa bài (tạo điều kiện cho nhiều HS điền / nói).

3.3. Bài tập 3:
GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi.
Thực hiện tương tự như bài tập 2 
a) GV vấn đáp. 
· 1dm2 = ? cm2 

· Mỗi ô nhỏ có diện tích là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông? 

· GV chi tay cho học sinh đếm. 







 - GV viết bảng: 10 000 cm2 = 1 m2   
  
b)
– Hỏi nhanh đáp gọn ôn lại cách chuyển đổi đơn vị 


• Năm mét vuông bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông? 

Mười mét vuông bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông? 


– Sửa bài, GV cũng có thể cho HS chơi tiếp sức (hoặc truyền điện) để sửa bài (tạo điều kiện cho nhiều HS điền/ nói).


	
– HS đọc đề bài, nhận biết được vấn đề cần giải quyết:
– HS (nhóm bốn) thảo luận tìm cách làm.
– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.
– Sửa bài, HS (vài nhóm) nêu kết quả, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
Ví dụ:
a) Ước lượng
HS nêu kết quả, GV ghi nhận vào góc bảng.
→ Bảng lớp theo chiều rộng khoảng 1 hình vuông và chiều dài khoảng 4 hình vuông
→ Diện tích bảng lớp khoảng 4 m2.

· HS hoạt động nhóm
– Một vài nhóm trình bày.
– Cả lớp đếm theo tay chỉ của GV.
• Hàng đầu đếm theo ô 1 dm2: 1 dm2, 2 dm2, 3 dm2, …, 10 dm2.
• Đếm các hàng theo 10 dm2:    10 dm2, 20 dm2, 30 dm2, …, 100 dm2.
→ 1 m2 = 100 dm2                                     100 dm2  = 1 m2      (GV viết bảng, HS lặp lại nhiều lần.)

HS trả lời: coi trăm là đơn vị đếm.
+ một trăm đề-xi-mét vuông
+ tám trăm đề-xi-mét vuông
+mười một trăm đề-xi-mét vuông → Viết? (1100 dm2)

– HS thực hiện cá nhân.







· HS trả lời: 1dm2 = 100 cm2 
· Mỗi ô nhỏ có diện tích là 100cm2
– Cả lớp đếm theo tay chỉ của GV.
• Hàng đầu đếm theo ô 
100 cm2: 100 cm2, 200 cm2, 300 cm2, …, 1 000 cm2.
• Đếm các hàng theo 
1 000 cm2:  1 000 cm2, 2 000 cm2, 3 000 cm2,… 10 000cm2.
→ 1 m2 = 10 000 cm2                                 10 000 cm2 = 1 m2  
 
· HS lặp lại nhiều lần: 10 000 cm2 = 1 m2   

HS trả lời: coi mười nghìn là đơn vị đếm.
+ năm mươi nghìn xăng-ti-mét vuông
+mười mươi nghìn xăng-ti-mét vuông.→ Viết? (100 000 cm2)

– HS thực hiện cá nhân.


	



	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 2 

	1. Khởi động.
- Mục tiêu: 
     + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Ôn tập kiến thức của học sinh về đơn vị đo diện tích mét vuông.
- Cách tiến hành:

	· GV cho học sinh chơi trò chơi “Bắn tên”.
Luật chơi: Ai bị tên bắn trúng phải đổi đúng đơn vị người bắn tên đưa ra. Sau khi trả lời đúng, người bị bắn tên sẽ ra câu hỏi khác và bắn học sinh khác tùy thích. Lần lượt chơi (số lượng học sinh tùy ý hoặc đến khi hết lớp)
	· HS tham gia trò chơi. 
· HS trả lời lần lượt các câu hỏi và tham gia đúng luật chơi của trò chơi. 

	2. Hoạt động Luyện tập 
- Mục tiêu: 
- Thực hiện chuyển đổi đơn vị đo giữa các đơn vị đo diện tích đã học. 
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Bài tập 1 
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi. 
- GV đặt câu hỏi dẫn dắt: 
• Yêu cầu của bài: 

• Tìm thế nào? 


– Sửa bài, GV cũng có thể cho HS chơi tiếp sức (hoặc truyền điện) để sửa bài (tạo điều kiện cho nhiều HS điền/ nói cách làm).
Ví dụ: a) 6 m2 76 dm2 = … dm2
6 m2   = 600 dm2
600 dm2 + 76 dm2  = 676 dm2
6 m2 76 dm2 = 676 dm2

	
– HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết:
· HS trả lời: Điền số vào chỗ chấm. 
· HS trả lời: thực hiện chuyển đổi đơn vị đo.
 
·  HS thực hiện cá nhân.

	3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm. 
- Mục tiêu:
+ Giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến đơn vị đo. 
+ HS phát triển năng lực tư duy toán học, giao tiếp toán học. 
- Cách tiến hành:

	· GV trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ lên cho HS quan sát:
· GV vấn đáp giúp HS xác định kích thước từng phòng và yêu cầu của bài. 
· Ông ngoại của Huy xây nhà có mấy phòng?




· Các phòng có hình gì?
· [image: A picture containing text, screenshot, diagram, font  Description automatically generated]Muốn biết kích thước của mỗi phòng, ta làm thế nào?















· GV tổ chức cho HS sửa bài, khuyến khích HS thao tác trên hình vẽ để giải thích cách làm. 

	· HS đọc đề bài hai (hai HS đọc, cả lớp đọc thầm theo).

+ HS trả lời: 6 phòng (1 phòng khách, 1 phòng làm việc, 1 phòng sinh bếp hoạt chung, 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm.)
+ Hình chữ nhật
+ Xem trên bản vẽ, đếm ô vuông cạnh 1m.
· Cho biết kích thước của từng phòng, chẳng hạn: phòng khách có chiều dài 6m, chiều rộng 3m.
· HS thảo luận tìm cách làm. 
· HS trình bày cách làm. 
Ví dụ:
a) Quan sát hình vẽ, ta thấy:
Phòng bếp – Sinh hoạt chung có diện tích lớn nhất. Phòng tắm có diện tích bé nhất.
b) Diện tích mỗi phòng ngủ: 12 m2 (4 m × 3 m).
c) Các phòng của ngôi nhà nằm trong khuôn viên: nếu thêm 2 mảnh đất, mỗi mảnh 4 m2
thì vừa vặn một hình vuông cạnh 10 m.
Tổng diện tích các phòng là 92 m2 
(10 × 10 – 4 × 2).



	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................



Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 9
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 4,5
BÀI 22: EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ
TIẾT 1 – 2 - 3
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù.
– Ôn tập: đọc – viết các số trong phạm vi 100 000, viết số thành tổng các hàng, số chẵn, số lẻ; các phép tính trong phạm vi 100 000, tính giá trị biểu thức; các đơn vị đo diện tích: ước lượng với xăng-ti-mét vuông, đề-xi-mét vuông, mét vuông; biểu đồ cột.
– Vận dụng để giải quyết các vấn đề đơn giản có liên quan đến các đại lượng: tiền Việt Nam, diện tích, khối lượng, dung tích.
– HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
- 2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, giải bài tập, phân tích và hoàn thành yêu cầu các bài toán. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia thảo luận nhóm phát biểu trước lớp. 
3. Phẩm chất.
Đoàn kết, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SHS, VBT, SGV.
– Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác; tranh ảnh SHS phóng to.
· GV: Hình ảnh bài Luyện tập 3, 5 và 6 (nếu cần).

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1 – 2 – 3 

	1. Khởi động.
- Mục tiêu: 
     + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Ôn tập kiến thức bài cũ về đọc số, viết số trong phạm vi 100 000. 
- Cách tiến hành:

	GV tổ chức trò chơi: “Đố bạn?”
− GV đọc một số bất kì trong phạm vi 100 000.

	
− HS viết số vào bảng con và viết số thành tổng các hàng. Ví dụ:
GV: Tám mươi nghìn không trăm tám mươi.


	2. Hoạt động Thực hành, luyện tập. 
- Mục tiêu: 
– Ôn tập: đọc – viết các số trong phạm vi 100 000, viết số thành tổng các hàng, số chẵn, số lẻ; các phép tính trong phạm vi 100 000, tính giá trị biểu thức; các đơn vị đo diện tích: ước lượng với xăng-ti-mét vuông, đề-xi-mét vuông, mét vuông; biểu đồ cột.
– Vận dụng để giải quyết các vấn đề đơn giản có liên quan đến các đại lượng: tiền Việt Nam, diện tích, khối lượng, dung tích.
– HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Bài tập 1
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.  
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm bốn tìm hiểu bài, tìm cách làm: đọc số – viết số – xác định số chẵn, số lẻ; viết số thành tổng (có thể chia mỗi HS / câu, sau đó chia sẻ cùng nhau).






– Sửa bài, GV cho HS trình bày theo nhóm (mỗi nhóm / câu), khuyến khích HS nói cách làm. 
...


Lưu ý: GV cũng có thể đọc từng câu cho HS thực hiện lần lượt vào bảng con.

2.2. Hoạt động 2: Bài tập 2 
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.  




– Sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách đặt tính và thứ tự tính.
(GV cũng có thể đọc lần lượt từng phép tính cho HS thực hiện vào bảng con.)

	
· HS đọc đề bài. 
· HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài, tìm cách làm: đọc số – viết số – xác định số chẵn, số lẻ; viết số thành tổng (có thể chia mỗi HS / câu, sau đó chia sẻ cùng nhau).
· HS làm cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.
· HS trình bày: 
Ví dụ: c) 20 687 có chữ số tận cùng (chữ số hàng đơn vị) là 7 → Số lẻ.




– HS đọc yêu cầu.
– HS xác định các việc cần làm: đặt tính rồi tính.
– HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.





	2.3. Hoạt động 3: Bài tập 3 
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.  


– Sửa bài, GV khuyến khích HS nói tại sao lại chọn đáp án A và đáp án D.









	
– HS đọc yêu cầu.
– HS tìm hiểu và làm bài cá nhân.
Ví dụ: Mua 6 cái bút và 6 quyển vở, có thể tính tiền từng loại rồi tính tổng (đáp án A)
cũng có thể tính tổng tiền của 1 cái bút và 1 quyển vở rồi nhân với 6 (đáp án D).
→ Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.


	2.4. Hoạt động 4: Bài tập 4 
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.  

– GV giúp HS xác định độ lớn của 1 cm2, 1 dm2  hay 1 m2.
· GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm bốn. 
















– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
Ví dụ: Diện tích một chiếc nhãn vở là 15 cm2, không thể bằng 15 m2 (lớn bằng nền một căn phòng); không thể bằng 15 dm2  (lớn hơn bìa quyển sách).

	· HS đọc yêu cầu đề bài. 

– HS nhóm bốn tìm hiểu bài, nhận biết cách ước lượng. Ví dụ:
Diện tích một chiếc nhãn vở: 15 .?.
Nếu 15 m2 tức là 1 500 dm2, HS nhìn lên bảng lớp hoặc nhìn xuống nền gạch để xác định
15 m2: lớn quá, không thể dán vào bìa tập để ghi tên – lớp ...
Nếu 15 cm2: bằng khoảng 3 ngón tay chụm lại, hợp lí. Chọn 15 cm2.
– HS thực hiện.

Nếu 15 dm2: lớn hơn bìa quyển sách Toán 4, không hợp lí.


	2.5. Hoạt động 5: Bài tập 5
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.  
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm bốn tìm hiểu bài toán, giải bài toán. 




– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm. 


Ví dụ:
Cách 1: Tính số mảnh vải may 1 mặt của cái mền → Tính số mảnh vải may 1 cái mền (2 lớp)
→ Tính số mảnh vải may 3 cái mền.
Bài giải
1 mảnh vải hình vuông có diện tích là 1 dm2.
1 mặt của cái mền có diện tích là 1 m2 = 100 dm2.
100 : 1 = 100
Để may được 1 lớp của cái mền thì cần 100 mảnh vải.
100 × 2 = 200
Để may được 1 cái mền thì cần 200 mảnh vải.
200 × 3 = 600
Để may được 3 cái mền, cần 600 mảnh vải.
Cách 2: Tính số mảnh vải may 1 mặt và tính số mặt của 3 cái mền → Tính số mảnh vải may 3 cái mền.
Bài giải
1 mảnh vải hình vuông có diện tích là 1 dm2.
1 mặt của cái mền có diện tích là 1 m2 = 100 dm2.
100 : 1 = 100
Để may được 1 mặt của cái mền thì cần 100 mảnh vải.
2 × 3 = 6
3 cái mền có 6 mặt.
100 × 6 = 600
Để may được 3 cái mền, cần 600 mảnh vải.
...

	
– HS đọc yêu cầu.
– HS thảo luận (nhóm bốn) tìm hiểu bài toán, giải bài toán.

– HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn trong nhóm. 
· HS lên bảng trình bày cách làm. HS có thể làm nhiều cách. 


	2.6. Hoạt động 6: Bài tập 6 
– GV giới thiệu: Tìm hiểu về tình hình thực phẩm dư thừa ở bốn ngày cuối tuần, người ta thu thập, phân loại, kiểm đếm và thể hiện qua biểu đồ cột trong SGK trang 53.
· GV yêu cầu HS đọc đề bài.
· GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi. 




– Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích vì sao trả lời như vậy.
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· Sau khi sửa bài, GV giáo dục HS tinh thần trách nhiệm, sống tiết kiệm,…

	



– HS đọc yêu cầu.
– HS thảo luận (nhóm đôi) tìm hiểu số liệu trên biểu đồ cột.
· HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn. 
· HS trình bày bài làm trước lớp và nhận xét bài làm của bạn. 
Ví dụ: 
Dự vào biểu đồ:
a) Từ thứ Năm đến Chủ nhật, lượng thực phẩm dư thừa tăng (HS vừa nói vừa chỉ vào các số liệu trên biểu đồ)
b) 26kg ; 30kg; 50kg; 70kg.
c) (26 + 30 + 50 + 70) : 4 = 44
Trong bốn ngày cuối tuần, trung bình mỗi ngày khách đã lãng phí 44kg thực phẩm.


	3. Hoạt động vận dụng trải nghiệm 
- Mục tiêu:
– Vận dụng để giải quyết các vấn đề đơn giản có liên quan đến các đại lượng: tiền Việt Nam, diện tích, khối lượng, dung tích.
– HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
- HS được rèn ý thức sử dụng tiết kiệm. 
- Cách tiến hành:

	· GV yêu cầu HS đọc đề bài và khai thác thông tin bài toán. 




· GV mời HS lên bảng trình bày. 

– Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách làm, có thể gọi các HS trình bày những cách làm khác nhau.
Ví dụ: HS có thể tìm số lít nước 1 người tiết kiệm được trong 1 ngày → Tìm số lít nước
1 người tiết kiệm được trong 7 ngày → Tìm số lít nước gia đình tiết kiệm được trong 7 ngày.        53
Bài giải
120 – 105 = 15
Trong 1 ngày, 1 người tiết kiệm được 15 l nước.
15 × 7 = 105
Trong 7 ngày, 1 người tiết kiệm được 105 l nước.
105 × 5 = 525
Trong 7 ngày, gia đình đó đã tiết kiệm được 525 l nước.

Hoặc: Tìm số lít nước 1 người tiết kiệm được trong 1 ngày → Tìm số lít nước cả nhà tiết kiệm được trong 1 ngày → Tìm số lít nước gia đình tiết kiệm được trong 7 ngày.
Bài giải
120 – 105 = 15
Trong 1 ngày, 1 người tiết kiệm được 15 l nước.
15 × 5 = 75
Trong 1 ngày, gia đình đó đã tiết kiệm được 75 l nước.
75 × 7 = 525


	– HS (cá nhân) đọc kĩ đề bài, nhận biết cái đã cho, cái phải tìm và thực hiện.

– HS thực hiện cá nhân, rồi chia sẻ với bạn.
· HS trình bày cách làm trên bảng lớp và nhận xét bài bạn. 



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
................................................................................................................................
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	Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 10
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 1
BÀI 22: EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
 - Ôn tập: đọc – viết các số trong phạm vi 100 000, viết số thành tổng các số, số chẵn, số lẻ, các phép tính trong phạm vi 100 000, tính giá trị biểu thức, các đơn vị đo diện tích; ước lượng với xăng – ti – mét vuông, đề - xi mét vuông, mét vuông; biểu đồ cột.
 - Vận dụng để giải quyết các vấn đề đơn giản có liên quan đến các đại lượng; tiền Việt Nam, diện tích, khối lượng, dung tích.
2. Năng lực chung.
 - Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
 - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Năng lực riêng:
 - HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
4. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
- Phẩm chất trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
 1. Giáo viên: Hình ảnh bài Luyện tập 3, 5 ,6.
2.  Học sinh: SGK, vở, nháp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: 
* Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
* Phương pháp, hình thức: vấn đáp, thực hành.
* Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS hát
- GV cho HS chơi trò chơi: “ Đố bạn”.
- Gọi HS đọc bất kì một số trong phạm vi 100 000.
- GV yêu cầu HS viết các số vào bảng con và viết thành tổng các hàng.
- GV viết: Chín mươi chín nghìn không trăm mười lăm.
- GV gọi HS nhận xét và nêu cách làm.
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV giới thiệu bài, ghi tựa bài.
	- HS múa hát bài “ Trống cơm”

- HS lắng nghe.

- HS viết vào bảng con:

- 90000 + 9000 + 10 + 5

- HS nhận xét và nêu cách thực hiện
- HS lắng nghe

	2. Hoạt động Kiến tạo tri thức mới

	2.1. Hoạt động 1: Luyện tập. 
* Mục tiêu: Củng cố ôn tập về biểu đồ cột.
* Phương pháp, hình thức: Vấn đáp, đàm thoại, thực hành, nhóm.
* Cách tiến hành:

	Bài 6: Người quản lí của một cửa hàng ăn đã thống kê lượng thực phẩm (thịt, hải sản) dư thừa do khách để lại vào một số ngày trong tuần.
Quan sát biểu đồ sau.
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/22-6_0.png?itok=VMF4dv44]
a. Từ thứ Năm đến Chủ nhật, lượng thực phẩm dư thừa tăng hay giảm?
b. Viết dãy số liệu về khối lượng thực phẩm dư thừa ở từng ngày theo thứ tự từ ít đến nhiều.
c. Trong bốn ngày cuối tuần, trung bình mỗi ngày khách đã lãng phí bao nhiêu ki-lô-gam thực phẩm? 
- GV cho HS đọc yêu cầu bài.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, tìm hiểu số liệu trên biểu đồ.
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân và chia sẻ với bạn.
- GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày trước lớp.










- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, sửa sai.
* GV giáo dục HS: có tinh thần trách nhiệm, sống tiết kiệm,…..
	- HS theo dõi.




















- HS đọc và xác định yêu cầu bài.
- HS quan sát thảo luận nhóm đôi.

- HS làm cá nhân và chia sẻ với bạn.

- Đại diện nhóm trình bày trước lớp.
a. Từ thứ Năm đến Chủ nhật, lượng thực phẩm dư thừa tăng
b. Dãy số liệu về khối lượng thực phẩm dư thừa ở từng ngày theo thứ tự từ ít đến nhiều:
 Thứ Năm: 26 kg < Thứ Sáu: 30 kg < Thứ Bảy: 50 kg < Chủ Nhật: 70 kg
c. Trong bốn ngày cuối tuần, trung bình mỗi ngày khách đã lãng phí số ki-lô-gam thực phẩm là:
(26 + 30 + 50 + 70) : 4 = 44 (kg)
- HS nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe.


	2.2 Hoạt động 2: Vận dụng, trải nghiệm. 
* Mục tiêu: Vận dụng giải quyết vấn đề về chi tiêu tiết kiệm.
* Phương pháp, hình thức: vấn đáp, trực quan, đàm thoại, nhóm, cá  nhân.
* Cách tiến hành.

	Bài 7: Số?
Một gia đình có 5 người, trung bình mỗi người sử dụng 120 l nước/ngày.
Gia đình đó đã áp dụng một số biện pháp tiết kiệm nên trung bình mỗi người sử dụng 105 l nước/ngày.
Như vậy, trong 7 ngày, gia đình đó đã tiết kiệm được .?. l nước.
- GV cho HS đọc yêu cầu bài.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi.
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân và chia sẻ với bạn.
- GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày trước lớp.













- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, sửa sai.
- GV khuyến khích HS nói cách làm và trình bày cách làm khác nhau.
* GV mở rộng GDHS: Tiết kiệm nước -> là để nhiều người có nước dùng. Tiết kiệm nước -> là tiết kiệm tiền.
	







- HS đọc và xác định yêu cầu bài.
- HS thảo luận nhóm đôi.
- HS làm cá nhân và chia sẻ với bạn.

- Đại diện nhóm trình bày trước lớp.
Bài giải
Gia đình sử dụng số lít nước trước khi áp dụng là:
120 × 5 = 600 (lít)
Gia đình sử dụng số lít nước sau khi áp dụng là:
105 × 5 = 525 (lít)
Trong một ngày gia đình tiết kiệm được số lít nước là:
600 - 525 = 75 (lít)
Trong 7 ngày gia đình tiết kiệm được số lít nước là:
75 × 5 = 375 (lít)
Đáp số: 375 lít nước
- HS nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe.


	3. Hoạt động nối tiếp: (5 phút)
* Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
* Phương pháp, hình thức: cả lớp, hỏi đáp, cá nhân, nhóm.
* Cách tiến hành.

	- GV cho HS nêu nội dung bài học.
- GV cho HS trao đổi với người thân: Những chi tiêu nào hằng ngày ở gia đình em có thể tiết kiệm được? => sống tiết kiệm, không phung phí.
- GV liên hệ thực tế và nói về cách sống tiết kiệm phù hợp với lứa tuổi của các em như: nuôi heo đất, sử dụng các đồ dùng học tập và SGK cũ, hạn chế ăn quà vặt,…
- GV nhận xét tiết học.
- GV dặn dò về chuẩn bị bài tiếp theo.
	- HS nêu.
- HS về trao đổi với người thân.







- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
	













    Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 10
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 2
BÀI 23 : THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
  - HS ôn tập: đo độ dài, tính diện tích hình chữ nhật, làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm.
  - Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản của cuộc sống thực tế liên quan đến đo độ dài và tính diện tích mặt bài học, sàn bàn học.
2. Năng lực chung.
 - Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
 - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Năng lực riêng:
 - HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
4. Phẩm chất.
 - Phẩm chất chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
- Phẩm chất trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
1. Giáo viên: Sách GV, thước mét, thước dây, thước thẳng,….
2. Học sinh: - Sách học sinh, vở bài tập, thước mét, thước dây, thước thẳng,….
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
* Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
* Phương pháp, hình thức: vấn đáp, nhóm đôi
* Cách tiến hành:

	- GV cho HS hát
- GV cho HS chơi trò chơi: “Tôi bảo” để kiểm tra dụng cụ học tập của các em.
- GV gọi HS nhận xét và nêu cách làm.
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV giới thiệu bài, ghi tựa bài.
	- HS hát.
- HS tham gia trò chơi 


- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động Thực hành, Luyện tập (30 phút)

	Hoạt động: Thực hành (12 phút) 
* Mục tiêu: - HS ôn tập về đo độ dài, làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm.
* Phương pháp, hình thức: Đàm thoại, trực quan, vấn đáp, thảo luận nhóm.
* Cách tiến hành:

	- GV vấn đáp: Ôn lại cách đo chiều dài một vật bằng thước.
- GV yêu cầu HS đo bìa sách Toán 4, ghế ngồi,…
- GV cho HS nhắc lại cách làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm.
- GV đọc số: 277
- GV yêu cầu HS làm tròn số đến hàng chục
- GV nhận xét, sửa sai.
	

- HS dùng thước đo và ghi ra vở.

- HS nhắc lại cách làm tròn số.

- HS làm bảng + bảng con.
+ 280
- HS lắng nghe, nhận xét.

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm.
Hoạt động 2: Tính diện tích mặt bàn của em theo đơn vị đề - xi -mét vuông(17phút)
* Mục tiêu: HS ôn lại cách đo chiều dài một vật bằng thước.
* Phương pháp, hình thức: Đàm thoại, trực quan, vấn đáp, thảo luận nhóm.
* Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu thảo luận
- GV chia nhóm - HDHS thảo luận nhóm.


1. a. Thảo luận
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm về các nội dung:
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày.
+ Mặt bàn học có dạng hình gì?
+ Để tính diện tích mặt bàn cần biết các số đo nào?
+ Để tính diện tích mặt bàn em làm như thế nào?
+ Phân công nhiệm vụ: 
- Đo các cạnh dài và cạnh ngắn của mặt bàn theo đơn vị xăng – ti – mét. Nếu số đo không phải là số tròn chục, các em làm tròn số đến hàng chục.
Ví dụ: 53 cm; 45 cm
* Làm tròn số đo 53 cm đến hàng chục thì được 50 cm.
* Làm tròn số đo 45 cm đến hàng chục thì được 50 cm.
- Tính toán: 
* Chuyển đổi số đo (đã làm tròn thành số tròn chục) từ đơn vị xăng – ti – mét sang đơn vị mét.
* Tính diện tích mặt bàn theo đơn vị đề - xi – mét vuông.
- Chuẩn bị các nội dung sẽ trình bày trước lớp.
b. Thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
- GV tổ chức cho HS thực hành đo, ghi chép
+ GV theo dõi, hỗ trợ nhóm chậm.
c. GV tổ chức cho các nhóm trình bày kết quả thực hiện đo và tính diện tích mặt bàn học.
- Hỏi: Kết quả của các nhóm có giống nhau không? Vì sao?
- GV nhận xét, tuyên dương.
* GV mở rộng: Giáo dục học sinh giữ vệ sinh lớp học, vệ sinh sân trường,…
	- HS đọc
- Thảo luận nhóm: 
+ Nhóm 1, 2 câu 1
+ Nhóm 3, 4 câu 2.

- HS thảo luận nhóm.

- Đại diện nhóm trình bày:
+ Mặt bàn học có dạng hình chữ nhật.
+ Để tính diện tích mặt bàn cần biết: chiều dài, chiều rộng mặt bàn.
+ Để tính diện tích mặt bàn em lấy chiều dài nhân chiều rộng.
+ Nhóm tự phân.





+ 50 cm

+ 50 cm










+ HS thực hành đo, ghi chép.

- HS báo cáo trước lớp.


- HS trả lời.

- HS nhận xét.



	3. Hoạt động nối tiếp: ( 5 phút)
* Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
* Phương pháp, hình thức: ôn tập. cả lớp
* Cách tiến hành:

	- GV cho HS nhắc lại cách đo, tính diện tích hình vuông , hình chữ nhật, hình tam giác)
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- GV dặn HS về chuẩn bị dụng cụ đo sử dụng trong tiết 2 theo nhóm đã thống nhất.
	– HS nhắc lại nêu cách  đo, tính diện tích (hình vuông, hình chữ nhật)


- HS lắng nghe – thực hiện.

	IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (Rút kinh nghiệm).
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................









     Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 10
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 3
BÀI 23 : THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
  - HS ôn tập: đo độ dài, tính diện tích hình chữ nhật, làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm.
  - Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản của cuộc sống thực tế liên quan đến đo độ dài và tính diện tích mặt bài học, sàn bàn học.
2. Năng lực chung.
 - Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
 - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Năng lực riêng:
 - HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
4. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
- Phẩm chất trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
1. Giáo viên: Sách GV, thước mét, thước dây, thước thẳng,….
2. Học sinh: - Sách học sinh, vở bài tập, thước mét, thước dây, thước thẳng,….
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
* Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
* Phương pháp, hình thức: vấn đáp, nhóm đôi
* Cách tiến hành:

	- GV hướng dẫn HS cách ước lượng.
- GV hỏi: Khi ước lượng một độ dài nào đó em làm bằng cách nào?
* GVKL: Khi muốn ước lượng độ dài chúng ta có thể ước lượng bằng bước chân, đếm số viên gạch,…
	- HS thực hiện theo nhóm đôi 
- Ước lượng bằng bước chân, đếm viên gạch
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động Vận dung, trải nghiệm (30 phút)

	Hoạt động 1: Tính diện tích sàn phòng học của em theo đơn vị mét vuông 
* Mục tiêu: - HS ôn tập về tính diện tích hình chữ nhật, làm tròn số.
* Phương pháp, hình thức: Đàm thoại, trực quan, vấn đáp, thảo luận nhóm.
* Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu thảo luận
- GV chia nhóm - HDHS thảo luận nhóm.


2. a. Thảo luận
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm về các nội dung:
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày.
+ Sàn phòng học có dạng hình gì?
+ Để tính diện tích sàn phòng học cần biết các số đo nào?
+ Để tính diện tích sàn phòng học em làm như thế nào?
+ Phân công nhiệm vụ: 
- Đo các cạnh dài và cạnh ngắn của sàn phòng học theo đơn vị xăng – ti – mét. Nếu số đo không phải là số tròn chục, các em làm tròn số đến hàng chục.
Ví dụ: 5 m; 38 cm
- Làm tròn số đo trên theo đơn vị mét.
* Chuyển đổi đơn vị đo theo xăng – ti – mét.
* Làm tròn số đo theo đơn vị xăng – ti – mét đến hàng trăm.
* Làm tròn số đo 538 cm đến hàng trăm thì được 500 cm hay 5 m.
- Kết luận: Làm tròn số đo 5 m 38 cm theo đơn vị mét thì được 5 m.
- Tính toán: 
+ Tính diện tích sàn phòng học. 
- Chuẩn bị các nội dung sẽ trình bày trước lớp.
b. Thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
- GV tổ chức cho HS thực hành đo, ghi chép
+ GV theo dõi, hỗ trợ nhóm chậm.
c. GV tổ chức cho các nhóm trình bày kết quả thực hiện đo và tính diện tích sàn phòng  học.
- Hỏi: Kết quả của các nhóm có giống nhau không? Vì sao?
- GV nhận xét, tuyên dương.
* GV mở rộng: Giáo dục học sinh giữ vệ sinh lớp học, vệ sinh sân trường,…
	- HS đọc
- Thảo luận nhóm: 
+ Nhóm 1, 2 câu 1
+ Nhóm 3, 4 câu 2.

- HS thảo luận nhóm.

- Đại diện nhóm trình bày:
+ Sàn phòng học có dạng hình chữ nhật.
+ Để tính diện tích sàn phòng học cần biết: chiều dài, chiều rộng mặt bàn.
+ Để tính diện tích sàn phòng học em lấy chiều dài nhân chiều rộng.
+ Nhóm tự phân.






+ 5m 38 cm = 538 cm


+ Làm tròn số đo 538 cm đến hàng trăm thì được 500 cm







+ HS thực hành đo, ghi chép.

- HS báo cáo trước lớp.


- HS trả lời.

- HS nhận xét.



	3. Hoạt động nối tiếp: ( 5 phút)
* Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
* Phương pháp, hình thức: ôn tập. cả lớp
* Cách tiến hành:

	- GV cho HS nhắc lại cách đo, tính diện tích hình vuông , hình chữ nhật, hình tam giác)
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- GV dặn HS về chuẩn bị dụng cụ đo sử dụng trong tiết 2 theo nhóm đã thống nhất.
	– HS nhắc lại nêu cách  đo, tính diện tích (hình vuông, hình chữ nhật)


- HS lắng nghe – thực hiện.

	IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (Rút kinh nghiệm).
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



     
















      Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 10
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 4
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
A. Khoanh vào chữ cái trước chữ cái trước ý trả lời đúng.
Bài 1: Số 74 408 đọc là:
a. Bảy mươi nghìn, bốn nghìn, bốn trăm không chục và 8 đơn vị.
b. Bảy bốn nghìn bốn mươi tám.
c. Bảy bốn nghìn bốn mươi tám.
d. Bảy mươi bốn nghìn bốn trăm linh tám.
Bài 2: Chữ số 7 trong số 74 408 là:
a. 7 chục nghìn                 b. 7 nghìn                c.  7 trăm              d.   7 chục
Bài 3: Số liền trước của số 74 408 là:
a. 74 406                 b. 74 407                  c.  74 409                d. 74410
Bài 4: Các số thuộc dãy số: 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; ….là:
a. 45 và 54         b. 247 và 3570           c.  54 và 3570           d.  45 và 247
Bài 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S
a. 1 m = 100 cm                                  c. 1 m2 = 100 cm2
b. 1 kg 2 g = 1200 g                            d. 7 giờ 45 phút còn đọc là 8 giờ kém 15 phút
Bài 6: Tính.
a. 1500 + 2300 + 1700 + 4500                     b. 7 × 140 + 7 × 860
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 7: Dì Tư mua 3 kg ổi hết 51 000 đồng. Mẹ nhờ Vinh mua 2 kg ổi cùng giá tiền như dì Tư đã mua. Vinh đưa cho cô bán hàng một tờ 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải đưa lại Vinh bao nhiêu tiền?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 8: Tìm số trung bình cộng của ba số: số lẻ bé nhất có một chữ số, số chẵn bé nhất có hai chữ số và số chẵn bé nhất có ba chữ số.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 9: a. Mỗi lần quay Mai có thể quay được màu gì?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
b. Có thể chắc chắn hay không thể? Mai ………quay được màu tím.
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                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 5
BÀI 24: CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ. HÀNG VÀ LỚP ( TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết các hàng trong lớp đơn vị và lớp nghìn: đọc, viết số, cấu tạo thập phân của các số có sáu chữ số; giới thiệu các số tròn trăm nghìn trong phạm vi 1 000 000.
- Vận dụng việc đếm thêm để đếm tiền hoàn thiện tia số.
2. Năng lực chung.
 - Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
 - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Năng lực riêng:
 - HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
4. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: giúp các em tự hào, thêm yêu sản phẩm mình làm ra.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
- Phẩm chất trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
1. Giáo viên: Bộ đồ dùng học số, thẻ từ, bảng cho nội dung cùng học bài thực hành 3, hình ảnh hoặc tiền thật cho bài thực hành 4, tia số cho bài Luyện tập 5 và hình ảnh mục Đất nước em.
2. Học sinh: Bộ đồ dùng học số.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
* Mục tiêu:  Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
* Phương pháp, hình thức: Trò chơi, cả lớp
* Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS hái.
- GV cho Trò chơi: “Tiếp sức”
- GV yêu cầu HS nêu và đếm.






- GV vừa nói vừa viết: “ Đây là dân số của thành phố Trà Vinh năm 2019” => viết 112 738 người.
+ Hỏi: Số này có mấy chữ số? 
+         Gồm những hàng nào?


- GV yêu cầu HS nêu tên các hàng từ bé đến lớn.
- GV nói và viết bảng: Cứ ba hàng lại tạo thành một lớp. Khi viết và đọc số, ta viết và đọc theo các lớp
- GV nhận xét, tuyên dương
- Kết nối kiến thức. 
- Giới thiệu bài – Ghi đầu bài lên bảng. 
	- HS hát.
- Học sinh tham gia chơi.
- HS nêu miệng.
+ Đếm từ 1 đến 10.
+ Đếm theo chục từ 10 đến 100.
+ Đếm theo trăm từ 100 đến 1 000.
+ Đếm theo nghìn từ 1 000 đến 10 000.
+ Đếm theo chục nghìn từ 10 000 đến 100 000
+ Đếm theo trăm nghìn từ 100000 đến 900 000

- HS lắng nghe.

+ Số 112 738 có sáu chữ số.
+ Gồm hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn.
- 3 HS nêu.

- HS lắng nghe và nêu lại.

- HS nhận xét.

- HS ghi vở.

	2. Hoạt động Kiến tạo tri thức mới:

	2.1 Hoạt động 1: Khám phá (12 phút)
* Mục tiêu:  Nhận biết các hàng trong lớp đơn vị và lớp nghìn: đọc, viết số, cấu tạo thập phân của các số có sáu chữ số; giới thiệu các số tròn trăm nghìn trong phạm vi 1000 000
* Phương pháp, hình thức: pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải quyết vấn đề, cá nhân
* Cách tiến hành:

	1. Giới thiệu số có sáu chữ số 
a. Lập số.
- GV lần lượt gắn thẻ số lên bảng lớp vừa gắn vừa nói: cách lập số, viết số và đọc số.
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi.
- GV cho HS quan sát, đếm và thông báo.
- GV hỏi – HS trả lời 
– GV nói và viết bảng. 
+ Có mấy trăm nghìn, mấy chục nghìn, mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị?
+ Có 1 trăm nghìn, ta viết số 1 ở hàng nào?

+ Có 1 chục nghìn, ta viết số 1 ở hàng nào?

+ Có 2 nghìn, ta viết số 2 ở hàng nào?
+ Có 7 trăm, ta viết số 7 ở hàng nào?
+ Có 3 chục, ta viết số 3 ở hàng nào?
+ Có 8 đơn vị, ta viết số 8 ở hàng nào?
* GV hướng dẫn cách đọc và viết số:
- GV nói: có 1 trăm nghìn, 1 chục nghìn, 2 nghìn, 7 trăm, 3 chục, 8 đơn vị.
- Số một trăm mười hai nghìn bảy trăm ba mươi tám.
- GV đọc, viết số. 112 738
- GV viết trên bảng lớp 
	Số
	Trăm nghìn
	Chục nghìn
	Nghìn
	Trăm
	Chục
	Đơn vị

	112 738
	1
	1
	2
	7
	3
	8


* GV lưu ý cách viết số: Khi viết các số có sáu chữ số nên viết khoảng cách giữa chữ số hàng trăm nghìn và hàng chục nghìn rộng hơn một chút so với các khoảng cách khác. 
b. Nhận biết cấu tạo thập phân của số.
- GV yêu cầu HS nêu giá trị mỗi chữ số:
- GV nêu câu hỏi trong số 112 738:
+ Chữ số 1 có giá trị là bao nhiêu?
+ Chữ số 1 có giá trị là bao nhiêu?
+ Chữ số 2 có giá trị là bao nhiêu?
+ Chữ số 7 có giá trị là bao nhiêu?
+ Chữ số 3 có giá trị là bao nhiêu?
+ Chữ số 8 có giá trị là bao nhiêu?
- GV nhận xét.
- GV hướng dẫn viết số thành tổng:
 => Vậy số  112 738 viết thành tổng là:
112738 = 100000 + 10000 +2000 +700 +30 + 8
2. Hệ thống các hàng đã học, giới thiệu lớp đơn vị và lớp nghìn.
- GV giới thiệu vừa nói, viết tên lớp lên bảng.
- GV giới thiệu: Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm được xếp vào lớp đơn vị". 
+ Lớp đơn vị gồm có mấy hàng? Đó là những hàng nào? 
+ Các em đoán xem ba hàng tiếp theo là hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn được xếp vào lớp nào? 
* GV kết luận: Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn được xếp vào lớp nghìn.
+ Lớp nghìn gồm có mấy hàng? Đó là những hàng nào? 
	Số
	Lớp nghìn
	Lớp đơn vị

	
	Trăm nghìn
	Chục nghìn
	Nghìn
	Trăm
	Chục
	Đơn vị

	112 738
	1
	1
	2
	7
	3
	8


- GV yêu cầu HS đọc lại các hàng, các lớp 
- GV ghi bảng.
- GV cho HS đọc, viết  số: 112 738
- GV nhận xét.
	

- HS lắng nghe.

- HS thảo luận nhóm đôi.
- HS quan sát đếm số.
- HS trả lời.

+ Có 1 trăm nghìn, 1 chục nghìn, 2 nghìn, 7 trăm, 3 chục và 8 đơn vị.
+ Có 1 trăm nghìn, ta viết số 1 ở hàng trăm nghìn.
+ Có 1 chục nghìn, ta viết số 1 ở hàng chục nghìn.
+ Có 2 nghìn, ta viết số 2 ở hàng nghìn
+ Có 7 trăm, ta viết số 7 ở hàng trăm.
+ Có 3 chục, ta viết số 3 ở hàng chục.
+ Có 8 chục, ta viết số 8 ở hàng đơn vị
- HS lắng nghe.
- HS đọc



- HS lắng nghe
- HS viết bảng con. 112 738








- HS trả lời
+ Chữ số 1 có giá trị 1 trăm nghìn.
+ Chữ số 1 có giá trị 1 chục nghìn.
+ Chữ số 2 có giá trị 2 nghìn.
+ Chữ số 7 có giá trị 7 trăm.
+ Chữ số 3 có giá trị 3 chục.
+ Chữ số 8 có giá trị 8 đơn vị.

- HS quan sát – lắng nghe.




- HS lắng nghe.


+ Lớp đơn vị gồm có ba hàng: hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm. 
+ Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn được xếp vào lớp nghìn. 

- HS lắng nghe.

+ Lớp nghìn gồm có ba hàng: hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn.


- 3 – 4 HS nhắc lại.

- HS đọc, viết số.
- HS lắng nghe.

	2.2 Hoạt động Thực hành luyện tập.  (17 phút): 
a. Mục tiêu:  
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:
* Mục tiêu:  Đếm, lập số, đọc, viết số, cấu tạo thập phân của số. Nhận biết số tròn nghìn, tròn chục nghìn, tròn trăm nghìn trong phạm vi 1 000 000.
* Phương pháp, hình thức: vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm, trò chơi học tập.
* Cách tiến hành:

	Bài 1: Dùng 100 000, 10 000, 1 000, 100, 10, 1 thể hiện số.
a. 500 000           b. 273 000            c. 361 862
- GV cho HS đọc yêu cầu bài.
+ Bài tập yêu cầu gì?

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi.
- GV khuyến khích HS giải thích cách làm.
Ví dụ:  a. 1 HS đọc số, 1 HS phân tích cấu tạo số và lấy thẻ tương ứng.
+ Đọc số: "Năm trăm nghìn".
+ Phân tích cấu tạo thập phân của số: 
                  Số 500 000 gồm 5 trăm nghìn.
- Kiểm tra đồ dùng học tập theo số ban đầu: 500 000.
- GV yêu cầu HS trình bày trước lớp.





- GV lắng nghe, nhận xét sửa sai.
Bài 2: Viết và đọc các số tròn trăm nghìn từ 100 000 đến 900 000.
- GV cho HS đọc yêu cầu bài.
+ Bài tập yêu cầu gì?
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi.
- GV mời đại diện nhóm trình bày trước lớp.









- GV nhận xét, sửa bài.
Bài 3: Thực hiện theo mẫu.
[image: ]
- GV cho HS đọc yêu cầu bài.
- GV giới thiệu bảng các số. 
- GV hướng dẫn HS thực hiện mẫu. 
+ Hàng thứ nhất: 
- GV đọc số " Ba trăm tám mươi mốt nghìn hai trăm chín mươi lăm". 
- GV vừa nói vừa chỉ: lớp nghìn có 3 trăm nghìn, 8 chục nghìn, 1 nghìn, lớp đơn vị có 2 trăm, 9 chục và 5 đơn vị.
- GV yêu cầu HS làm các số còn lại.
- GV khuyến khích HS giải thích giá trị của các chữ số.


- GV nhận xét, sửa sai.
	


- HS đọc và xác định yêu cầu bài.
+ Từ các chữ số ở mỗi hàng -> Lấy các thẻ số phù hợp.
- HS làm bài nhóm đôi.
- HS giải thích cách làm.



- HS vừa nói vừa lấy thẻ: 5 thẻ trăm nghìn.


- HS trình bày trước lớp.
a. 500 000 = 500 000
b. 273 000 = 200 000 + 70 000 + 3 000
c. 361 862 = 300000 + 60000 + 1000 + 800 + 60 + 2
- HS lắng nghe, nhận xét.


- HS đọc và xác định yêu cầu bài.
+ Viết và đọc các số tròn trăm nghìn...
- HS thảo luận nhóm đôi.
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp.
+ 100 000 : Một trăm nghìn
+ 200 000 : Hai trăm nghìn
+ 300 000 : Ba trăm nghìn
+ 400 000 : Bốn trăm nghìn
+ 500 000 : Năm trăm nghìn
+ 600 000 : Sáu trăm nghìn
+ 700 000 : Bảy trăm nghìn
+ 800 000 : Tám trăm nghìn
+ 900 000 : Chín trăm nghìn
- HS lắng nghe, nhận xét, bổ sung.









- HS đọc và xác định yêu cầu bài.



- HS viết số vào bảng con. 381 295.

- HS lên chỉ và nêu giá trị từng chữ số.


- HS thực hiện các hàng còn lại.
[image: ]
- HS lắng nghe, nhận xét, sửa sai.

	3. Hoạt động nối tiếp: ( 5 phút)
* Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
* Phương pháp, hình thức: vấn đáp. cả lớp
* Cách tiến hành:

	- GV cho HS nêu nội dung bài học
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- GV dặn HS chuẩn bị bài học tiết sau
	– HS nêu.


- HS lắng nghe – thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
	Ngày   tháng   năm 2023
                              P Hiệu Trưởng


                       .....................
	GVCN



.....................
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BÀI 24: CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ - HÀNG VÀ LỚP 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
  - HS nhận biết các hàng trong lớp đơn vị và lớp nghìn; đọc, viết số, cấu tạo thập phân của các số có sáu chữ số; giới thiệu các số tròn trăm nghìn trong phạm vi 1000000.
  - Vận dụng việc đếm thêm để đếm tiền, hoàn thiện tia số.
  - HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất yêu nước, trung thực, trách nhiệm.
2. Năng lực chung.
- Năng lực chú trọng : Tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
GV và HS: Bộ đồ dùng học số.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I. Hoạt động Khởi động: 
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi.

	- Đếm theo trăm nghìn từ 100.000 đến 900000.
- GV (vừa nói, vừa viết lên bảng lớp):
+ “Đây là dân số của thành phố Bảo Lộc” 
+ Viết: 170 920 người, rồi hỏi: “Số này có mấy chữ số? Gồm những hàng nào?”
→ GV: Cứ ba hàng lại tạo thành một lớp. Khi viết và đọc số, ta viết và đọc theo các lớp.
- GV giới thiệu bài.
	- HS thực hiện 
- HS nêu tên các hàng từ bé đến lớn (hàng đơn vị, hàng chục, ..., hàng trăm nghìn).



- Lắng nghe 
- Ghi tên bài vào vở

	II. Hoạt động Thực hành, luyện tập :

	1. Hoạt động 1 (15 phút): :Luyện tập 
a. Mục tiêu: 
      - Vận dụng việc đếm thêm để đếm tiền, hoàn thiện tia số.
   - HS có cơ hội để phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất yêu nước, trung thực, trách nhiệm.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp

	Bài 1: Tìm các số còn thiếu rồi đọc các số:
a) 699 991; 699 992; 699 993; .?.; .?.; 699 996.

b) 700 007; 700 008; 700 009; .?.; .?.; 700 012


- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 
- GV yêu cầu HS trình bày kết quả 
- GV nhắc lại cách đọc các số đặc biệt (các số có chữ số 0; các số tận cùng là 1;4;5)

Bài 2: Viết số, biết số đó gồm: 
a. 7 trăm nghìn, 5 nghìn và 3 đơn vị 
b. 5 trăm nghin, 6 trăm và 2 đơn vị.
c. 3 chục nghìn, 4 nghìn và 6 chục 
d. 2 trăm nghìn và 5 đơn vị 
- GV yêu cầu HS đọc đề, xác định các việc cần làm 
- GV sửa bài, khuyến khích nhiều HS đọc 

Bài 3: Số?
     Mẫu: Lớp nghìn của số 401950 gồm các chữ số 4; 0; 1.
a. Lớp nghìn của số 786 400 gồm các chữ số: .?.; .?.; .?.
b. Lớp nghìn của số 45 830 gồm các chữ số: .?.; .?.; .?.
c. Lớp nghìn của số 64 109 gồm các chữ số: .?.; .?.; .?.
d. Lớp nghìn của số 8 173 gồm các chữ số: .?.; .?.; .?.
- GV hướng dẫn HS thực hiện mẫu :
  + Viết số 401 950 ra bảng con 
  + Phân tích số: Số gồm 4 trăm nghìn, 1 nghìn, 9 trăm và 5 chục
 → Lớp nghìn của số 401 950 gồm các chữ số: 4; 0; 1. 
- GV nhận xét, sửa sai, khuyến khích nhiều HS nói 

Bài 4: Viết số thành tổng theo các hàng
a. 871634

b. 2409074

c. 505050
- GV yêu cầu thảo luận nhóm đôi 
- Gợi ý các bước HS có thể thực hiện:
  + Viết số vào bảng con
  + Phân tích cấu tạo số → Viết số thành tổng 
- GV sửa bài, khuyến khích nhiều HS nói 

	
a) 699 991; 699 992; 699 993; 699 994; 699 995; 699 996.
b) 700 007; 700 008; 700 009; 700 010; 700 011; 700 012.

- HS đọc yêu cầu, nhận biết nhiệm vụ rồi đọc số
- HS trình bày theo yêu cầu của GV
- Nối tiếp đọc kết quả 


a. 750 003
b. 500 602
c. 34 060
d. 200 005.
- HS đọc yêu cầu
- HS xác định các việc cần làm: viết số theo cấu tạo số cho sẵn
- HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn



a) Lớp nghìn của số 786 400 gồm các chữ số: 4; 0; 0.
a) Lớp đơn vị của số 45 830 gồm các chữ số: 8; 3; 0.
a) Lớp nghìn của số 64 019 gồm các chữ số: 0; 1; 9.
a) Lớp đơn vị của số 8 173 gồm các chữ số: 1; 7; 3.






- HS làm bài theo nhóm đôi 
- HS làm vào bảng con → Đọc số


a. 871 634 = 800 000 + 70 000 + 1 000 + 600 + 30 + 4
b. 240 907 = 200 000 + 40 000 + 900 + 7
c. 505 050 = 500 000 + 5 000 + 50
- HS thực hành tìm hiều bài, nhận biết yêu cầu của bài 
- HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn 


	3. Hoạt động vận dụng: 
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân – Bảng con

	- GV yêu cầu HS đọc viết các số có 6 chữ số bất kỳ. 
- Yêu cầu HS thực hiện cá nhân 
	- HS đọc và viết số theo yêu cầu 

	4. Hoạt động nối tiếp:
- Về nhà tìm các bài tập tương tự để làm thêm.
- Chuẩn bị bài sau.
	
- Lắng nghe, thực hiện





TIẾT 3

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi.

	-T/C Ai nhanh Ai đúng
+TBHT điều hành
+ Lớp theo dõi nhận xét, đánh giá.


	-HS tham gia chơi 
- 2 HS lên bảng tính ai làm nhanh và đúng trước sẽ thắng.
-Nhận xét, đánh giá, tuyên dương bạn làm đúng.


	2. Hoạt động Vận dụng trải nghiệm 

	Bài 5: Số? 
[image: ]
- GV yêu cầu HS đọc
- Thảo luận nhóm 4 
- Yêu cầu HS trình bày kết quả 
- GV nhận xét đánh giá 

Bài 6: Câu nào đúng, câu nào sai? 
a. Số ba trăm năm mươi hai nghìn ba trăm tám mươi bốn là: 352 384
b. 800 000 + 600 + 9 = 869 000
c. Các số 127 601; 230 197; 555 000; 333 333 để là số lẻ 
d. 333 000; 336 000; 339 000; 342 000 là các số tròn nghìn. 
- Yêu cầu HS đọc đề, xác định yêu cầu.
- GV khuyến khích HS giải thích đúng vì sao đúng và sai vì sao sai. 
- GV nhận xét đánh giá 
	Các số được điền theo thứ tự:
a) 148 226; 148 228; 148 230.

b) 323 405; 323 407; 323 411.

c) 570 000; 580 000; 590 000.

d) 600 000; 700 000; 900 000.
- HS thảo luận và thực hành 
- Các nhóm chia sẻ kết quả trước lớp 




a) Đúng

b) Sai
c) Sai

d) Đúng

- HS xác định yêu cầu và thực hiện cá nhân 
- HS trình bày theo quan điểm của mình 
- Lớp nhận xét

	Đất nước em 
- Yêu cầu HS đọc bài, sử dụng bảng con. 
- GV khuyến khích HS nêu cách làm 
- GV giải thích nói thêm về những mặt hàng xuất khẩu 
	
- HS đọc và chia sẻ những hiểu biết về dừa sáp 
- Viết đáp án vào bảng con và giơ bảng theo hiệu lệnh 

	3. Hoạt động nối tiếp:
- Về nhà tìm các bài tập tương tự để làm thêm.
- Chuẩn bị bài sau.
	
- Lắng nghe, thực hiện
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                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 3,4
Bài 25: TRIỆU – LỚP TRIỆU (2 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết các hàng trong lớp triệu; đọc, viết số, cấu tạo thập phân của các số có nhiều chữ số; giới thiệu các số tròn triệu, chòn chục triệu, tròn trăm trong phạm vi các số có 9 chữ số.
- Vận dụng để đọc các thông tin trong bảng thống kê số liệu 
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất yêu nước, trung thực, trách nhiệm. 
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
· GV: đồ dùng hoc số; bảng cho nội dung Cùng học; hình ảnh mục Thử thách (nếu cần). 
· HS: Bộ đồ dùng học số
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: 
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi.

	Đếm từ 1 đến 10.
Đếm theo chục từ 10 đến 100.
Đếm theo trăm từ 100 đến 1000.
Đếm theo nghìn từ 1000 đến 10000.
Đếm theo chục nghìn từ 10000 đến 100000. 
Đếm theo trăm nghìn từ 100000 đến 1000000.
Đếm theo triệu từ 1000000 đến 10000000
Đếm theo chục triệu từ 10000000 đến 100000000
Đếm theo trăm triệu từ 100000000 đến 900000000
- GV đưa thẻ từ có số “4 656 700” và nói: “Đây là sản lượng nuôi trồng thủy sản trong thàng 8 năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long”
- GV yêu cầu học sinh đọc số
- GV có thể ghi nhận một vài cách đọc của HS vào góc bảng 
- GV giới thiệu bài 

	-HS thực hiện 






-Nhận xét, đánh giá, tuyên dương bạn nắm vững kiến thức cũ





- HS tự đọc 
- Lắng nghe 
- Ghi bài vào vở

	2. Hoạt động Khám phá, hình thành kiến thức mới:
                       Triệu và lớp Triệu 
a. Mục tiêu: HS nhận biết các hàng trong lớp triệu; đọc, viết số, cấu tạo thập phân của các số có nhiều chữ số; giới thiệu các số tròn triệu, chòn chục triệu, tròn trăm trong phạm vi các số có 9 chữ số.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Hoạt động nhóm đôi

	2.1 Hoạt động 1: Hệ thống các hàng đã học, giới thiệu hàng triệu, chục triệu, trăm triệu và lớp triệu

	- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm bốn và thực hiện các yêu cầu: 
+ đếm thêm trăm nghìn → triệu
+ đếm thêm triệu → chục triệu 
+ đếm thêm chục triệu → trăm triệu 
- GV trình chiếu ( hoặc treo ) khung (giống SGK), GV vấn đáp và hoàn thiện bảng. 
[image: ]
· Lớp đơn vị gồm những hàng nào?

· Lớp nghìn gồm những hàng nào? 
- Đếm theo trăm nghìn
+ Đếm thêm trăm nghìn: từ 10000 đến 1000000
+ GV viết bảng lớp: 10 trăm nghìn = 1 triệu 
- Đếm theo triệu
+ Đếm thêm triệu: từ 1000000 đến 10000000
+ GV viết bảng lớp: 10 triệu = 1 chục triệu
- Đếm theo chục triệu:
+ Đếm thêm chục triệu: từ 10000000 đến 100000000
+ GV viết bảng lớp: 10 chục triệu = 1 trăm triệu 
· Em hãy đoán thửu xem các hàng triệu, chục triệu và trăm triệu sẽ thuộc lớp nào.
+ GV kết luận và viết “Lớp triệu” vào bảng
[image: ]

	- HS làm việc theo nhóm, thực hiện các yêu cầu của GV.



- HS quan sát và trả lời câu hỏi




· Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm
· Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn 









· HS trả lời tùy ý 





- HS nói nhiều lần 
+ 10 trăm nghìn = 1 triệu, 1 triệu = 10 trăm nghìn.
+ 10 triệu = 1 chục triệu, 1 chục triệu = 10 triệu.
+ 10 chục triệu = 1 trăm triệu, 1 trăm triệu = 10 chục triệu. 

	2.2 Hoạt động Đọc, viết các số có nhiều chữ số

	- Yêu cầu HS hoạt động nhóm và điền số vào bảng theo các đơn vị hàng rồi đọc số.
[image: ]
· GV nói: 
+ Có 4 triệu, 6 trăm nghìn, 5 chục nghìn, 6 nghìn và 7 trăm. 
+ Ta có số: Bốn triệu sáu trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm. 
- Đọc số, viết số
· GV viết trên bảng lớp: 4 656 700 
[image: ]
- Viết số thành tổng theo các hàng
· GV viết lên bảng lớp :
4 656 700 = 4 000 000 + 600 000 + 50 000 + 6000 + 700 
=> So sánh với các cách đọc lúc khởi động
	- HS hoạt động theo nhóm: điền số vào bảng theo các đơn vị hàng rồi đọc số.








- HS viết trên bảng con: 4 656 700
và đọc: Bốn triệu sáu trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm. 



- HS viết lên bảng con: 
4 656 700 = 4 000 000 + 600 000 + 50 000 + 6000 + 700 


	3. Hoạt động Thực hành, luyện tập 

	Thực hành 
Bài 1: Viết và đọc số 
a. Các số tròn triệu từ 1 000 000 đến 9 000 000









b. Các số tròn chục triệu từ 10 000 000 đến 90 000 000








c. Các số tròn trăm triệu từ 1000 000 000 đến 900 000 000









- GV yêu cầu HS tìm hiểu bài 




- Sửa bài , GV khuyến khích nhiều HS đọc các dãy số 
- GV đọc mỗi câu một số trong các số trên, yêu cầu HS viết vào bảng con.
- GV lưu ý HS số các chữ số 0 khi viết các số tròn triệu, tròn chục triệu, tròn trăm triệu có nhiều chữ số (số tròn triệu có tận cùng là số sáu chữ số 0; số tròn chục triệu có tận cùng là bảy chữ số 0, số tròn trăm triệu có tận cùng là tám chữ số 0)
Bài 2: Đọc và viết các số:
a. Đọc các số: 512075243; 68000742; 4203090








b. Viết các số sau: 
· Sáu triệu hai trăm bảy mươi tám nghìn bốn trăm

· Năm mươi triệu không nghìn một trăm linh hai

· Bốn trăm ba mươi triệu không trăm linh tám nghìn 

- GV hướng dẫn HS thực hiện theo mẫu
+ Đọc số: GV viết bảng 307000262, cho HS quan sát, xác định các hàng và lớp GV đọc số
+ Viết số: GV trình chiếu ( hoặc treo ) cách đọc số cho HS đọc  GV viết lên bảng lớp 
- GV sửa bài, có thể yêu cầu HS 
+ Đọc số
+ Viết số
+ Nói giá trị các chữ số cụ thể, với câu b khuyến khích HS giải thích tại sao viết số đó
	

a.
- 1 000 000: Một triệu
- 2 000 000: Hai triệu
- 3 000 000: Ba triệu
- 4 000 000: Bốn triệu
- 5 000 000: Năm triệu
- 6 000 000: Sáu triệu
- 7 000 000: Bảy triệu
- 8 000 000: Tám triệu
- 9 000 000: Chín triệu
b.
- 10 000 000: Mười triệu
- 20 000 000: Hai mươi triệu
- 30 000 000: Ba mươi triệu
- 40 000 000: Bốn mươi triệu
- 50 000 000: Năm mươi triệu
- 60 000 000: Sáu mươi triệu
- 70 000 000: Bảy mươi triệu
- 80 000 000: Tám mươi triệu
- 90 000 000: Chín mươi triệu
c.
- 100 000 000: Một trăm triệu
- 200 000 000: Hai trăm triệu
- 300 000 000: Ba trăm triệu
- 400 000 000: Bốn trăm triệu
- 500 000 000: Năm trăm triệu
- 600 000 000: Sáu trăm triệu
- 700 000 000: Bảy trăm triệu
- 800 000 000: Tám trăm triệu
- 900 000 000: Chín trăm triệu

- HS nhận biết yêu cầu: viết và đọc các số tròn triệu, tròn chục triệu, tròn trăm triệu.
- HS thực hiện theo nhóm đôi: viết và đọc số cho nhau nghe 
- HS viết vào bảng con 









a) Đọc các số:
512 075 243 : Năm trăm mười hai triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn hai trăm bốn mươi ba
68 000 742 : Sáu mươi tám triệu không nghìn bảy trăm bốn mươi hai.
4 203 090 : Bốn triệu hai trăm linh ba nghìn không trăm chín mươi
b) Viết các số:
· Sáu triệu hai trăm bảy mươi tám nghìn bốn trăm : 6 278 400
· Năm mươi triệu không nghìn một trăm linh hai : 50 000 102
· Bốn mươi ba mươi triệu không trăm linh tám nghìn : 43 008 000

- HS đọc yêu cầu, xác định các việc cần làm: đọc, viết số (theo mẫu)

+ HS lặp lại 
Ba trăm linh bảy triệu không nghìn hai trăm sáu mươi hai
+ HS thực hiện, quan sát và nhận xét. 
- HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn


	4. Hoạt động vận dụng: 
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân – Bảng con

	- GV đọc số	
- Yêu cầu HS viết và phân tích 
	- HS viết theo và phân tích .


	5. Hoạt động nối tiếp:
- Về nhà tìm các bài tập tương tự để làm thêm.
- Chuẩn bị bài sau.
	
- Lắng nghe, thực hiện




			TIẾT 2

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: 
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi.

	-T/C Ai nhanh Ai đúng
+TBHT điều hành
 

- Lớp theo dõi nhận xét, đánh giá.


	- HS tham gia chơi 
- 2HS lên bảng điền vào bảng, phân tích ai làm nhanh và đúng trước sẽ thắng.
- Nhận xét, đánh giá, tuyên dương bạn làm đúng.


	2. Hoạt động Luyện tập  

	a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức làm bài tập 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	 Luyện tập
Bài 1: Đọc các số sau:
a. 5 000 000
b. 30 018 165

c. 102 801 602 


- Yêu cầu HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài: đọc số 
 - Sửa bài, khuyến khích HS nói vị trí các chữ số theo lớp 
Ví dụ: Mỗi nhóm/ số
a. 1 HS đọc số - 1 HS nói vị trí các chữ số theo lớp 
+ Đọc số: “Năm triệu”
+ Nói vị trí các chữ số theo lớp:
Số 5 000 000 có lớp triệu là chữ số 5; lớp nghìn là ba chữ số 0; lớp đơn vị là ba chữ số 0.
 Bài 2: Viết các số sau:
a. Năm mươi tám triệu bốn trăm nghìn 

b. Một trăm triệu không trăm linh năm nghìn một trăm
c. Ba triệu không nghìn không trăm mười ba
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài


- GV sửa bài, khuyến khích nhiều HS nói cấu tạo số 
Ví dụ: 
a. Số 58 400 000 gồm 5 chục triệu, 8 triệu và 4 trăm nghìn 
Bài 3: Viết số thành tổng theo các hàng 
a. 6 841 603

b. 28 176 901 


c. 101 010 101


- GV yêu cầu HS tìm hiểu bài
- GV có thể gợi ý các bước cho HS thực hiện theo mẫu: 
· Viết số ra bảng con 
· Phân tích cấu tạo số  viết thành tổng 
- GV sửa bài, khuyến khích HS nói nhiều
	 

a. 5 000 000 : Năm triệu
b. 30 018 165 : Ba mươi triệu không trăm mười tám nghìn một trăm sáu mươi lăm
c. 102 801 602 : Một trăm linh hai triệu tám trăm linh một nghìn sáu trăm linh hai
- HS tìm hiểu bài và làm bài theo nhóm đôi 
- HS lắng nghe và thực hiện 








a) Năm mươi tám triệu bốn trăm nghìn : 58 400 000
b) Một trăm triệu không trăm linh năm nghìn một trăm : 100 005 100
c) Ba triệu không nghìn không trăm mười ba : 3 000 013


- HS xác định việc cần làm: viết số
- HS  làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn 



a) 6 841 603 = 6 000 000 + 800 000 + 40 000 + 1 000 + 600 + 3
b) 28 176 901 = 20 000 000 + 8 000 000 + 100 000 + 70 000 + 6 000 + 900 + 1
c) 101 010 101 = 100 000 000 + 1 000 000 + 10 000 + 100 + 1

- HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài 
- HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn 

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm 

	Bài 4: Bảng dưới đây cho biết số liệu về sản lượng cá diêu hồng và cá tra xuất khẩu của tỉnh Vĩnh Long trong 8 tháng đầu năm 2021 (đơn vị tính: kg)
Dựa vào bảng trên, em hãy đọc số liệu chỉ sản lượng cá đã xuất khẩu của:
a) Cá diên  hồng
b) Cá tra
- Yêu cầu HS tìm hiểu bài 
Lưu ý: Đọc số gắn với tên đơn vị đo khối lượng là ki-lô-gam
Thử thách
- Yêu cầu HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu bài học. 





- GV có thể nói thêm về tỉnh Vĩnh Long 
	





a) Cá diên hồng: 13 325 000 kg
b) Cá tra: 47 765 700 kg
 HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài,
 HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn 

- HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài:  đọc số đo diện tích và viết số đo khối lượng ( theo thông tin thu thập được) 
- HS đọc và chia sẻ những hiểu biết về ngành thủy sản ở tỉnh Vĩnh Long  HS viết vào bảng con 

	4. Hoạt động nối tiếp:(1 phút)
- Về nhà xem lại bài tập để nắm kĩ kiến thức.
- Chuẩn bị bài sau.
	
- Lắng nghe, thực hiện



Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 11
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 5
BÀI 26: ĐỌC, VIẾT CÁC SỐ TỰ NHIÊN TRONG HỆ THẬP PHÂN
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS sử dụng mười chữ số để viết số tự nhiên trong hệ thâp phân; đọc, viết số, cấu tạo thập phân của các số tự nhiên trong hệ thập phân; phân biết được giá trị của mỗi chữ số theo vị trí của nó trong mỗi số.
- Vận dụng để đọc các thông tin trong đời sống thực tế
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất trung thực, trách nhiệm. 
2. Năng lực chung.
- Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học; mô hình hóa toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
GV và HS: Bộ đồ dùng học số.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi.

	- Trò chơi “Tôi bảo”
- GV gọi vài em đọc số → GV viết số lên bảng ( chú ý sao cho các số viết trên bảng có sử dụng đầy đủ mười chữ từ 0 đến 9)
- GV đưa thẻ từ có số “96208984” và nói: “Đây là dân số Việt Nam năm 2019”
- GV yêu cầu HS đọc số 
	- HS tham gia chơi 
- Thực hiện theo yêu cầu của GV 



	2. Hoạt động Khám phá, hình thành kiến thức mới
   Đọc, viết các số tự nhiên trong hệ thập phân 
a. Mục tiêu: HS sử dụng mười chữ số để viết số tự nhiên trong hệ thâp phân; đọc, viết số, cấu tạo thập phân của các số tự nhiên trong hệ thập phân; phân biết được giá trị của mỗi chữ số theo vị trí của nó trong mỗi số.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Hoạt động cả lớp

	2.1 Hoạt động 1: Giới thiệu số tự nhiên trong hệ thập phân

	- GV yêu cầu HS thực hiện:
… đơn vị = 1 chục     … chục = 1 trăm   
… trăm = 1 nghìn      … nghìn = 1 chục nghìn
…                               … chục triệu = 1 trăm triệu 
- GV sửa bài, khuyến khích nhiều nhóm trình bày ( mỗi nhóm/ yêu cầu )
- GV kết luận 
+ Các số được viết trên bảng là các số tự nhiên 
   GV viết: 0;1;2;3;4;5;…;100;…;1000;… là các số tự nhiên
+ Cứ 10 đơn vị ở một hàng lại hợp thành 1 đơn vị ở hàng trên liên tiếp nó 
   10 đơn vị = 1 chục
   10 chục = 1 trăm 
   … 
   Giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đó. 

	- HS làm việc theo nhóm bốn, thực hiện các yêu cầu của GV 


- HS trình bày 

- HS lắng nghe











	2.2. Hoạt động 2: Đọc, viết các số tự nhiên trong hệ thập phân

	- GV đặt câu hỏi và yêu cầu HS thực hiện 
+ Mỗi số ở trên bảng có mấy chữ số? Đó là những chữ số nào? Mỗi hàng viết mấy chữ số? Giá trị từng chữ số? 
+ Đọc số ở trên bảng. Đọc theo thứ tự nào?
- GV sửa bài, khuyến khích nhiều nhóm trình bày ( mỗi nhóm/ yêu cầu) → GV có thể ghi tóm tắt lên bảng  
+ Viết số: Dùng mười chữ số từ 0 đến 9 để viết các số tự nhiên, mỗi hàng viết một chữ số.
+ Đọc số: theo thứ tự các lớp, các hàng từ trái sang phải 
- GV đọc số 


  + Ví dụ: GV: “chín mươi sáu triệu hai trăm linh tám nghìn chín trăm tám mươi tư” 
	
- HS thực hiện, trả lời câu hỏi của GV 


- HS trình bày theo yêu cầu






- HS viết số, nói số chữ số, tên các chữ số thuộc hàng – lớp, giá trị các chữ số theo hàng
+ HS: 96 208 984 
→ có 8 chữ số
→ lớp triệu gồm các chữ số 9 và 6; lớp nghìn gồm các chủ số 2; 0 và 8; lớp đơn vị gồm các chủ số 9; 8 và 4
→ chủ số 9 ở hàng chục triệu có giá trị là 90000000; chữ số 6 ở hàng triệu có giá trị là 6000000; chữ số 2 ở hàng trăm nghìn có giá trị là 200.000, chữ số 0 ở hàng chục nghìn có giá trị là 0; chữ số 8 ở hàng nghìn có giá trị là 8000; chữ số 9 ở hàng trăm có giá trị là 900; chữ số 8 ở hàng chục có giá trị là 80; chữ số 4 ở hàng đơn vị có giá trị là 4.

	3. Hoạt động Thực hành, luyện tập 
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân – Bảng con

	Thực hành
Bài 1: Đọc các số sau:
a. 430      b. 27403   c. 151038000     d. 3000009
- GV yêu cầu HS tìm hiểu bài.


- GV sửa bài, khuyến khích HS nói vị trí và giá trị các chữ số theo hàng - lớp. Ví dụ: Mỗi nhóm/ số.
→ Đọc các số theo thứ tự nào? (từ trái sang phải)





Bài 2: Viết các số sau:
a. Bốn trăm linh sáu nghìn hai trăm mười
b. Ba triệu bảy trăm bốn mươi nghìn chín trăm tám mươi mốt
c. Sáu trăm hai mươi lăm triệu không trăm linh ba nghìn ba trăm hai mươi. 
- GV xác định yêu cầu bài 
- GV sửa bài, khuyến khích nhiều HS nói cấu tạo số.
Lưu ý: GV cũng có thể đọc từng số cho HS viết vào bảng con rồi gọi HS nói cấu tạo số hoặc giá trị của từng chữ số theo đơn vị hàng.
Bài 3: Viết giá trị của mỗi chữ số màu đỏ trong các số sau:
a. 7365    b. 482    c. 6108952   d. 354073614
- GV có thể gợi ý các bước cho HS thực hiện mẫu:
• Viết số ra bảng con.
• Xác định vị trí chữ số màu đỏ (hàng - lớp) →Viết giá trị của chữ số màu đỏ.
– GV sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS nói.
Lưu ý: GV cũng có thể viết từng số lên bảng lớp, nêu chữ số cho HS viết giá trị của chữ số đó vào bảng con rồi cho vải HS giải thích tại sao lại viết giá trị đó.
	


- Tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài: đọc số
- HS làm bài theo nhóm đôi
- HS thực hiện 
a) 1 HS đọc số – 1 HS nói.
• Đọc số: “Bốn trăm ba mươi”.
• Nói vị trí các chữ số theo lớp:
Số 430 có lớp đơn vị là các chủ số 4; 3 vào 0. Chữ số 4 ở hàng trăm có giá trị là 400, chữ số 3 ở hàng chục có giá trị là 30; chữ số 0 ở hàng đơn vị có giá trị là 0.




- HS đọc yêu cầu.
- HS xác định các việc cần làm: viết số
- HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

Ví dụ: 1 HS viết số – 1 HS nói cấu tạo số.
a) Số 406 210 gồm 4 trăm nghìn, 6 nghìn, 2 trăm và 1 chục.

- Nhóm đôi tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài viết giá trị của chữ số màu đỏ.
– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
Ví dụ: a) Số 7365 có chữ số 7 ở hàng nghìn, lớp nghìn → 7000.

	4. Hoạt động nối tiếp: 
- Về nhà xem lại bài.
- Chuẩn bị bài sau.
	
- Lắng nghe, thực hiện



	Ngày   tháng   năm 2023
                              P Hiệu Trưởng


                       .....................
	GVCN



.....................
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BÀI 26:ĐỌC, VIẾT CÁC SỐ TỰ NHIÊN TRONG HỆ THẬP PHÂN(Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 1. Năng lực đặc thù:
  - sử dụng mười chữ số để viết số tự nhiên trong hệ thập phân; đọc, viết số, cấu tạo thập phân của các số tự nhiên trong hệ thập phân; nhận biết được giá trị của mỗi chữ số theo vị trí của nó trong mỗi số.
 2. Năng lực chung.
  -Vận dụng để đọc các thông tin trong đời sống thực tế.
 3. Phẩm chất.
  - HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoátoán học, giải quyết vẩn để toán học và các phẩm chất trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Hình vẽ bài Luyện tập 3 và đổ dùng để chơi bài Thử thách (nếu cần).
     - HS: Đồ dùng để chơi bài Thử thách (nếu cần).
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cả lớp

	- GV có thể cho HS chơi: “Tôi bảo”.
GV: Tôi bảo, tối bảo.				
GV: Tối bảo cả lớp điểm số từ 1 đến hết	
-> GV ghi bảng lớp: 1; 2; 3; 4; 5;...

GV: Tôi bảo, tôi bảo.				
G V: Tôi bảo mỗi em viết một số bất kì vào bảng con.	
GV: Tôi bảo, tôi bảo.				
GV: Tôi bảo các em giơ bảng lên.
		
GV: Tôi bảo, tồi bảo.				
GV: Tôi bảo các em hạ bảng xuống.	
	
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]-> GV gọi vài em đọc số -> GV viết số lên bảng. (Chú ý sao cho các số viết trên bảng có sử dụng đẩy đủ mười chữ số tù 0 đến 9.)
- GV đưa thẻ từ có số “96208984” và nói: “Đây là dân số Việt Nam năm 2019.”
G V yêu cẩu HS đọc số	Trả lời câu hỏi của GV 
	-Tham gia chơi
HS: Bảo gì? Bảo gì?
HS: Điểm số.


HS: Bảo gì? Bảo gì?
HS: Viết số.

HS: Bảo gì? Bảo gì?
HS: Giơ bảng lên.

HS: Bảo gì? Bảo gì?
HS: Hạ bảng.








	2. Hoạt động Kiến tạo tri thức mới  (24 phút)

	2.1 Hoạt động 2 : Thực hành
a. Mục tiêu: Biết nhận biết số và đọc số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Thảo luận, nhóm, cá nhân

	Bài 1:
1. Nhóm đôi tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài.
2. GV có thể gợi ý các bước thực hiện:
· Viết số ra bảng con.
· Phân tích cấu tạo số Viết số thành tổng.
3. HS làm bài cá nhân rổi chia sẻ với bạn.
4. Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS nói.
Bài 2:
1.HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cẩu của bài: tìm số phù hợp với yêu cầu.
2.HS làm bài cá nhân rổi chia sẻ với bạn.
3.Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS nói tại sao lại chọn số đó.
Ví dụ: a) Số 123 có lớp đơn vị gồm các chữ số 1; 2 và 3.
	
-Thực hiện



-Làm bài



-Tìm hiểu

-Làm bài





	3.Vận dụng, trải nghiệm, khám phá: (8 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:thảo luận, nhóm, cá nhân

	Bài 3:
-HS (nhóm đôi) đọc yêu cẩu, nhận biết nhiệm vụ rổi thảo luận.
-HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
-Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS nói tại sao lại chọn số đó.
Ví dụ: Từ trái sang phải, Bích đứng ở vị trí thứ 18 —> Bên trái Bích có 17 bạn. Từ phải sang trái, Bích đứng ở vị trí thứ 18 —> Bên phải Bích có 17 bạn. Lớp Bích là lớp 4C có 35 học sinh (vì 17 X 2 + 1 = 35).
Lưu ý: HS có thể giải thích bằng nhũng cách khác nhau, nếu hợp lí thì chấp nhận.
Thử thách
GV nói luật chơi.
Chơi thử: GV nêu yêu cẩu cho HS viết số vào bảng con.
Ví dụ: Viết số có bảy chữ số, Vong đó các chữ số cuối cùng của mỗi lớp đểu là 5, các chư số còn lại là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số -> 5 885 885
Chơi: GV nói đặc điểm của số —> HS viết số vào bảng con, giơ lên —> GV xác nhận nhũng em viết đúng được đặt quân cờ (cúc áo, hột me, hòn sỏi,...) vào cánh hoa.
G V: trong cuộc sống, ta gặp các số có nhiểu hơn 9 chữ số.
GV giới thiệu: một nghìn triệu gọi là một tỉ. GV viết: 1 000 000 000.
G V có thể đọc và viết vài số lên bảng lớp cho HS đọc lại.
Ví dụ: 6 000 000 000	sáu tỉ
10 000 000 000 -> mười tỉ
mười lăm tỉ bốn trăm triệu —> 15 400 000 000;...
HS nhóm bốn thực hiện.
Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm đọc số (mỗi nhóm / câu).
	
-Đọc

-Thực hiện









-Nghe
- Chơi thử








-Nghe

-Đọc



-Thực hiện




	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
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Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 12
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 2
BÀI 27: SO SÁNH VÀ XẾP THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN(Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
       -HS nhận biết được cách so sánh hai số trong phạm vi lớp triệu; khái quát hoá cách so sánh các số tự nhiên; thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự trong một nhóm có không quá bốn số; làm tròn số đến hàng trăm nghìn.
2. Năng lực chung.
       -Giải quyết vấn để đơn giản liên quan việc so sánh số.
3. Phẩm chất.
      -HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn để toán học và các phẩm chất trung thực, trách nhiệm, yêu nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
     - GV: : Bảng số liệu cho nội dung Khởi động, hình ảnh bài Luyện tập 3 và Đất nước em (nếu cẩn).
- HS: SHS
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:trò chơi, lớp, cá nhân.

	Trò chơi: “Đổ bạn”.
GV cho HS so sánh các số có sáu chữ số.
GV đọc số, HS viết số vào bảng con rồi điển dấu so sánh.
Ví dụ: GV: tám trăm nghìn hai trăm; sáu trăm nghìn chín trăm bảy mươi bảy.
HS: viết bảng con lẩn lượt từng số, rồi điển dấu so sánh.
GV giúp HS ôn lại cách so sánh hai số có sáu chữ
 số.
GV treo (hoặc trình chiếu) bàng số liệu trong phần Khởi động cho HS đọc.
Giới thiệu bài.
	

-Viết số







	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới: (27 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (27 phút): 
a. Mục tiêu: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Thảo luận, nhóm, cá nhân

	So sánh hai sô' tự nhiên
a) So sánh 54767200 và 4720700
-HS so sánh sản lượng cam của hai huyện Cao Phong và Lương Sơn
-> So sánh hai số 54 767 200 và 4 720700.
—> 54767200 > 4720700 hay 4720700 < 54767200
—> HS giải thích: Số 54767 200 có tám chư số, số 4720700 có bảy chư số
-> Huyện Cao Phong có sản lượng cam nhiều hơn huyện Lương Sơn.
-GV khái quát: Số có nhiểu chữ sô' hơn thì lớn hơn.
Sô' có ít chữ sô' hơn thì bé hơn.

b) So sánh 4 720 700 và 4 109 500
-HS so sánh sản lượng cam hai huyện Lương Sơn và Tân Lạc
-> 4720700 >4109 500 hay 4 1 09 500 < 4720700.
-> HS giải thích: Hai số cùng có 4 triệu, 7 trăm nghìn lớn hơn 1 trăm nghìn
Huyện Lương Sơn có sản lượng cam nhiều hơn huyện Tân Lạc.
G V khái quát: Khi so sánh hai số có số chữ số bằng nhau, ta thực hiện như sau (GV vừa nói vừa tô màu các chư số):
+ So sánh từng cặp chữ sổ ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải. (4 = 4)
[image: Text  Description automatically generated with low confidence]+ Cặp chữ sô' đẩu tiên khác nhau:
Số có chữ sô' lớn hơn thì lớn hơn. 
(7 > 1 —> 4 720 700 > 4 109 500)

- Trong bảng thống kê vể sản lượng cam của ba huyện ở phần Khởi động, các huyện được liệt kê theo thứ tự nào? (Sản lượng cam tù’ nhiều đến ít.)
c) Quan hệ giữa hai số tự nhiên
GV nêu tình huống: Tí và Tèo, mỗi bạn có một túi bi, đoán xem ai có nhiều bi hơn? (HS dự đoán ba khả năng: nhiêu hơn, ít hơn hoặc bằng nhau.)
Muốn biết cụ thề ta làm thế nào? (Đếm số bi của từng bạn rồi so sánh các số đó.)
G V kết luận: Ta luôn so sánh ấược hai sô' tự nhiên, nghĩa lả xác định được số'này ỉớn hơn, bé hơn hoặc bằng số kia.
2. Sắp xếp các số tự nhiên
HS hoạt động theo nhóm bốn.
G V vừa đọc, vừa viết lẩn lượt từng số lên bảng lớp, HS viết bảng con (mỗi HS trong nhóm viết một số): 512 785; 1 060 785; 514 303; 9 827.
GV có thể chia lớp thành hai đội tổ chức cho HS sắp xếp các số theo thứ tự:
[image: Chart, bar chart  Description automatically generated]Đội 1: sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé.
Đội 2: sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

-HS thảo luận, tìm cách làm.
-Với nhũng HS còn hạn chế, GV có thể hướng dẫn các em viết theo cột dọc để so sánh thuận lợi.
Khi sửa bài, HS mang bảng con gắn lên bảng lớp theo thứ tự (khuyến khích HS nói cách làm).
Đội 1: (từ lớn đến bé) 1060785;514303;512785;9 827 
Đội 2: (từ bé đến lớn) 9 827; 512 785; 514 303; 1 060 785
G V có thể khái quát trên ví dụ cụ thể, chẳng hạn:
Sắp xép các số theo thứ tự từ lớn đến bé
—> xác định số lớn nhất (1 060 785: só có nhiều chữ số nhất), viết số ở bén trái
—> xác định số bé nhất (9 827: só có ít chữ số nhất), viết số ở bên phải (chừa khoảng trống để viết hai số còn lại)
-> xác định số lớn hơn trong hai số còn lại (514 303: có 4 > 2), viết vào khoảng trống bén trái
-> số bé hơn (512 785: có 2 < 4) viết vào khoảng trống bên phải.
	

-So sánh






-Nghe



-So sánh






-Nghe






-Nghe



-Nghe




-Lắng nghe


-Thảo luận nhóm


-Thực hiện 



-Thảo luận

-HS thực hiện.






-Nghe











	* Hoạt động nối tiếp: (5 phút)
-HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
- NX tiết học



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 12
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 3
BÀI 27: SO SÁNH VÀ XẾP THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN(Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
       -HS nhận biết được cách so sánh hai số trong phạm vi lớp triệu; khái quát hoá cách so sánh các số tự nhiên; thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự trong một nhóm có không quá bốn số; làm tròn số đến hàng trăm nghìn.
2. Năng lực chung.
       -Giải quyết vấn để đơn giản liên quan việc so sánh số.
3. Phẩm chất.
      -HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn để toán học và các phẩm chất trung thực, trách nhiệm, yêu nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
     - GV: : Bảng số liệu cho nội dung Khởi động, hình ảnh bài Luyện tập 3 và Đất nước em (nếu cẩn).
- HS: SHS
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:trò chơi, lớp, cá nhân.

	Trò chơi: “Đổ bạn”.
GV cho HS so sánh các số có sáu chữ số.
GV đọc số, HS viết số vào bảng con rồi điển dấu so sánh.
Ví dụ: GV: bốn trăm nghìn ba trăm; sáu trăm nghìn chín trăm bảy mươi bảy.
HS: viết bảng con lẩn lượt từng số, rồi điển dấu so sánh.
GV giúp HS ôn lại cách so sánh hai số có sáu chữ
 số.
GV treo (hoặc trình chiếu) bàng số liệu trong phần Khởi động cho HS đọc.
Giới thiệu bài.
	

-Viết số







	2. Thực hành, luyện tập: (25phút)

	2.1 Hoạt động 1 :Thực hành (13 phút): 
a. Mục tiêu: Viết số theo cột
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Thảo luận, nhóm, cá nhân

	Bài 1:
HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm bốn.
Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm. Ví dụ:
· 488 và 488 000
Số có ít chũ số hơn thì bé hơn —> 488 < 488 000.
· 212785 và 221 785
2 = 2, 1 < 2	212785 < 221785
…
Bài 2:
HS (nhóm đôi) đọc các yêu cẩu, nhận biết nhiệm vụ rồi thảo luận.
HS thực hiện cá nhân rổi chia sẻ.
■ •
· HS đọc để sửa bài, GV viết len bảng:
381 164; 318 164; 164 318; 146 318
GV viết các sổ theo cột dọc đế giải thích [image: A picture containing text, clock  Description automatically generated]
Ví dụ: Các sổ đẽu có sáu chứ số —> So sánh từng cặp chữ sõ ở cùng hàng
-> Tìm số lớn nhất: 381 164 Tìm sõ bé nhất: 318 164
—> Trong hai số còn lại tìm số lớn hơn: 318 164.
-GV vẽ tia số dưới các số đà xếp ở câu a) để HS nối vào vị trí trên tia sổ. (Có thể cho HS chơi tiếp sức.)
[image: Diagram  Description automatically generated]

	
-Thực hiện







-Thảo luận nhóm đôi



-Đọc

-Viết




-Nghe












	2.2 Hoạt động : Luyện tập (12 phút): 
a. Mục tiêu: Thay ? bằng chữ số thích hợp
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Thảo luận, nhóm, cá nhân

	Bài 1:
HS (nhóm bốn) thảo luận, tìm hiểu bài, nhận biết:
· Thay ? bằng chữ số thích hợp.
· Thay bằng cách nào? (So sánh từng cặp chữ số.)
Khi sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách làm.
Ví dụ: 417 184 213 > 4?7 184 213
-> Ta thay dấu ? bằng chữ số 0 vì 0 < 1
-> 417 184 213 > 407 184 213
Bài 2:
- HS thảo luận (nhóm đôi), thực hiện và trình bày, giải thích.
Ví dụ:
a) Làm tròn số 647 951 đến hàng trăm nghìn thì được số 600000.
Vì chữ số hàng chục nghìn là 4, nên chữ số hàng trăm nghìn giũ nguyên, các chữ số hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị thay bằng các chữ số 0.
b) Làm tròn số 1253 840 đến hàng trăm nghìn thì được số 1300 000.
VI chữ số hàng chục nghìn là 5, nên thêm 1 vào chữ số hàng trăm nghìn, các chữ số hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị thay bằng các chữ số 0.

	
-Thảo luận, trình bày







-Thảo luận, trình bày

	* Hoạt động vận dụng, trải nhiệm: (7 phút)
■ Bài 3:
GV giói thiệu: Người ta thu thập, phân loại, kiểm đếm và thể hiện qua biểu đổ cột trong SGK trang 65.
Biểu đồ này nói vể điểu gì ? (HS đọc tên biểu đổ: Dân số bốn tỉnh khu vực Tầy Bắc tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019.)
Đọc và mô tả các số liệu.
Hàng ngang bên dưới cho biết gì? 
(Tên các tỉnh)
Cột số bên trái chỉ gì? 
(Số người)
Mỗi cột thể hiện điểu gì? 
(Số dân của một tỉnh)
HS (nhóm đôi) xem biểu đổ và trả lời 
các câu hỏi.
Sửa bài, GV khuyến khích HS 
trình bày kết hợp chỉ vào biểu đổ.[image: Chart, bar chart  Description automatically generated]
A. Nêu dân số của mỗi tính: Điện Biên - 598856 người; Lai Châu - 460196 người;
Sơn La - 1248 415 người; Hoà Bình - 854 131 người.
B. 1248415; 854 131; 598856; 460196.
C. 900000.
Đất nước em
· HS đọc và chia sẻ những hiểu biết vê' cam Cao Phong (tỉnh Hoà Bình).
· GV có thể giải tlúch: “trên 50 triệu ki-lô-gam là nhiễu hơn 50 triệu ki-lô-gam”.
· HS (nhóm bốn) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài: chọn ý trả lời đúng.
· HS làm bài cá nhân rổi chia sẻ với bạn.
· Khi sửa bài, GV cho HS đọc lại nội dung thông tin, rổi chọn đáp án: B.
(G V giải thích: “trên 50 tr iệu ki-lô-gam là nhiếu hơn 50 triệu ki-lồ-gam”.)
· GV có thể nói thêm vể nhũng mặt hàng xuất khấu khác của tình Hoà Bình
Chẳng hạn:
Ngày 7/11/2021, chuyến mía đầu tiên của tinh Hoà Bình xuất sang thị trường Đức có tổng khối lượng là 10 000 kg. Đây là tín hiệu vui của ngành nông nghiệp và bà con nông dân trổng mía trên địa bàn tỉnh Hoà Bình,...



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
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Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 12
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 4
BÀI 28: DÃY SỐ TỰ NHIÊN (1 T)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
-HS làm quen với dãy số tự nhiên; nhận biết được đặc điểm của dãy số tự nhiên.
-Vận dụng giải quyết được vấn để đơn giản liên quan đến dãy số tự nhiên.
-HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đê' toán học và các phẩm chất trung thực, trách nhiệm.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: Các thẻ số dùng cho Khởi động, Tia số trong nội dung Cùng học (nếu cẩn).
-HS: SHS
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:trò chơi, lớp, cá nhân.

	-GV có thể cho HS chơi: “Ai nhanh hơn?”
G V gắn các thẻ số lên bảng -> HS (hai đội chơi) nhặt thẻ số gắn theo thứ tự từ 0 đến 12
Đội gắn xong trước và đúng thì thắng cuộc.
Ví dụ:
[image: Calendar  Description automatically generated]
HS gắn thẻ theo thứ tự từ bé đến lớn:
[image: ]
-> G V gọi vài em đọc dãy số và hỏi: Các số này có tên gọi là gì? (số tự nhiên)
Còn các số tự nhién khác nữa không? (rất nhiêu)
GV giới thiệu: “Các số tự nhiên được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn tạo thành dày số tự nhiên”
—> Giới thiệu bài.

	-Tham gia chơi













-Nghe

	2. Khám phá, hình thành kiến thức mới: (25 phút)

	2.1 Hoạt động 1 :Dãy số tự nhiên (13 phút): 
a. Mục tiêu: HS biết dãy số tự nhiên
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Thảo luận, quan sát, nhóm, cá nhân

	GV viết bảng: 0; 1;2;3;4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;...
HS làm việc theo nhóm bốn, thực hiện các yêu cầu của GV:
♦ Quan sát dãy số tự nhiên (trên bảng) và trả lời câu hỏi:
Số bé nhất là số mấy? Số lớn nhất là số mấy? Hai số hển nhau hơn kém nhau mấy đơn vị? Muốn tìm số hển sau của một số, ta làm thế nào? Muốn tìm -> số hển trước của một số, ta làm thể nào?

Khi sửa bài, khuyến khích nhiều nhóm trình bày (mồi nhóm / cầu).
GV kết luận (vừa vấn đáp, vừa chỉ vào dãy số tự nhién, cho ví dụ, đặt câu hỏi cho HS tham gia cùng GV chốt kiến thức).
· Số bé nhất là số nào? (0)
· Số lớn nhất là số nào? (không có)
Vì sao? (Vì thêm 1 vào một số tự nhiên bất kì ta tìm được số hển sau nó.)
Ví dụ: Thêm 1 vào số 4 ta tìm được số hển sau nó là số nào? (5); thêm 1 vào số 12 ta tìm được số hển sau nó là số nào? (13);...
-> Dãy số tự nhiên có thể kéo dài mãi -> Nên các em thấy cuối dãy số tự nhiên có dấu ->
Bớt 1 ở một số tự nhiên khác 0, ta tìm được số hển ưước. Tại sao lại phải là số tự nhiên khác 0? Bớt 1 ở số 0 được không? (Không được, vì số 0 là số bé nhất, không có số tự nhiên bé hơn 0.)
Hai số tự nhiên hên tiếp nhau thì hơn kém nhau mấy đơn vị? (1)
	
-Thực hiện

-Quan sát

-Trả lời




-Nghe




-Trả lời


-Thảo luận nhóm đôi



-Trả lời



	2.2 Hoạt động 2: Biểu diễn dãy số tự nhiên trên tia số(12 phút)
a. Mục tiêu: Biết biểu diễn dãy số tự nhiên trên tia số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Thảo luận, nhóm, cá nhân

	GV gắn (hoặc vẽ) tia số lên bảng -> HS điển số vào tia số.

[image: ]
HS (nhóm bổn) quan sát tia số, trả lời câu hỏi.
· Mỗi điểm trên tia số ứng với mấy số tự nhiên? (1)
· GV chỉ tay và hỏi: Điểm gốc của tia số là số mấy? (0)
· Với hai số tự nhiên trên tia số, số ở vị trí nào bé hơn, số ở vị trí nào lớn hơn? (Số bên trái bé hơn số bên phải; số bên phải lớn hơn số bên trái.)
GV (vừa nói vừa chỉ vào tia số):
· Có thể biểu diễn dãy số tự nhiên trên tia số.
· Mỗi số tự nhiên ứng với một điểm trên tia số.
· Số 0 ứng với điểm gốc của tia số.
· Với hai số tự nhiên trên tia số, số gần gốc 0 hơn là số bé hơn, số xa gốc 0 hơn là số lớn hơn.
· Tia số có thể kéo dài mãi, vì không có số lớn nhất.

	
-Thực hiện





-Trả lời


-Trả lời



-Quan sát, nghe

	2.3 Hoạt động : Thực hành, luyện tập(12 phút)
a. Mục tiêu: Biết viết các số tự nhiên liên tiếp
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Thảo luận, nhóm, cá nhân

	1. Thực hành
Bài 1:
HS làm theo nhóm ba.
Tìm hiểu bài, nhận biết yêu cẩu của bài: Viết ba số tự nhiên hên tiếp.
HS làm bài: một HS viết một sổ tự nhiên bẩt kì (không quá 8 chữ số) - một HS viết số liển trước - một HS viết số liền sau.
Khi sửa bài, khuyến khích nhiều nhóm HS trình bày (các em cẩm bảng lên đứng trước lớp theo thứ tự từ bé đến lớn) -> Cả lớp nhận xét Đọc các số theo thứ tự.
2. Luyện tập
Bài 1:
Nhóm đôi tìm hiểu bài, nhận biễt yêu cầu của bài:
· Tìm số liển sau.
· Tìm số liền trước.Tìm số gần gốc o nhất (bé nhất), số xa gốc o nhất (lớn nhất) trong bốn số đã cho ở câu a và cầu b.
HS làm bài cá nhân rổi chia sẻ với bạn.
Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS nói.
Sửa bài: GV có thể tổ chức cho HS chơi tiếp súc để ghi kết quả vào bảng phụ, khuyến kh ích nhiều HS nói cách làm.
Ví dụ:
a) Số liển sau của 100 là 101.
Thêm 1 vào 100 được số hển sau là 101.
• *«
Bài 2:
GV cho HS đọc yêu cầu.
-HS thảo luận (nhóm bốn) tìm cách làm: Thêm 1 (câu a), thêm 2 (câu b và c), thêm 5 (câu d).
HS làm cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.

Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS nói tại sao lại chọn số đó.
Ví dụ:
· Dãy số đếm thêm 1:
994; 995 = 994 + 1; 996 = 995 + 1; 997 = 996 + 1; 998 = 997 + 1;
998 + 1 = 999; 999 + 1 = 1000; 1 000 + 1 = 1001;...
· Dãy số chân (thém 2): 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14;...
· Dãy số lẻ (thém 2): 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15;...
Dãy số đếm thêm 5:
3; 8 = 3 + 5; 13 = 8 + 5; 18 = 13 + 5; 23 = 18 + 5;
23 + 5 = 28; 28 + 5 - 33; 33 + 5 = 38;...
	

-Thực hiện nhóm









-Thực hiện nhóm đôi



	
-Tìm


-Làm bài







-Đọc
-Thảo luận
-Làm bài
-Chia sẻ



	* Hoạt động vận dụng: (3 phút)
 GV cho HS đọc yêu cầu.
HS thảo luận (nhóm bốn) tìm cách làm: Tìm quy luật của dãy số. G V có thể gợi ý: Từ số thứ ba, số bằng tổng hai số liển trước nó.
HS làm cá nhân rổi chia sẻ trong nhóm.
Khi sửa bài, GV khuyến khích nhiễu HS nói tại sao lại chọn số đó. Ví dụ: 1; 1; 2 = 1 + 1; 3 = 1 + 2; 5 = 2 + 3; 8 = 3 + 5; 13 = 5 + 8;
8 + 13 = 21; 13 + 21 = 34; 21 + 34 = 55.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:


Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 12
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 5
	BÀI 29: EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (T1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-HS ôn tập: đọc - viết, so sánh các số tự nhiên, giá trị chữ số theo vị trí hàng; viết số thành tổng theo các hàng; làm tròn số đến hàng trăm nghìn; dãy số và đặc điểm của dãy số tự nhiên; ôn tập các khả năng xảy ra của một sự kiện và sử dụng các tù có thể, không thể, chắc chắn để diễn tả vể khả năng xảy ra của một sự kiện.
-Vận dụng để giải quyết vấn để đơn giản liên quan đến tiễn Việt Nam.
-HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn để toán học và các phấm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
II.ĐỔ DÙNG DẠY HỌC:
G V: Hình ảnh bài Luyện tập 5 và thẻ chấm tròn cho bài Luyện tập 8 (nếu cần).
HS: Thẻ chấm tròn cho bài Luyện tập 8.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:cá nhân

	Trò chơi: “Đố bạn”.
· GV đọc một số tự nhiên bất kì.
· HS viết số vào bảng con và nói giá trị chữ số theo vị ưí hàng.
Ví dụ:
G V: Tám triệu khống trăm bảy mươi nghìn khống trăm tám mươi;
nói giá trị của các chữ số 8.
HS: 8 070 080 H> Chữ số 8 ở hàng triệu, lớp triệu có giá trị là 8 000 000;
Chư số 8 ở hàng chục, lớp đơn vị có giá trị là 80.
A a •
(Có thể cho HS luân phiên làm quản trò hoặc chơi theo nhóm.)
	
-Theo dõi
-Viết










	2. Hoạt động: Thực hành, luyện tập  (23 phút)

	a. Mục tiêu: Biết đọc, viết số
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:Thảo luận, nhóm, cá nhân

	Bài 1:
GV (hoặc một HS) đọc từng câu.
Cả lớp suy nghĩ, chọn đáp án (xoay bông hoa hoặc viết chữ A/B/C/D vào bảng con) rổi giơ lên theo hiệu lệnh của GV (khuyến khích HS giải thích tại sao lại chọn đáp án đó).
Ví dụ a) c (số 380 105 690 đọc làbatrăm tám mươi triệu một trăm linh năm nghìn sáu trăm chín mươi).
· c (chữ số 8 trong số 380 105 ở hàng chục nghìn, lớp nghìn, có giá trị là 80 000).
B (làm tròn số 380 690 đến hàng trăm nghìn thì được số 400 000, vì chữ số hàng chục nghìn là chữ số 8, nên thêm 1 vào chữ số hàng trăm nghìn và chuyển các chư số hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị thành chư số 0).

Bài 2:
HS đọc yêu cẩu: Viết số thành tổng theo các hàng.
HS thảo luận (nhóm đôi) tìm hiểu bài, tìm cách làm (có thể chia mỗi HS / câu, sau đó chia sẻ cùng nhau).
G V có thể gợi ý HS nói cấu tạo số rổi viết sổ thành tổng.
HS làm cá nhân rổi chia sẻ trong nhóm.
Sửabài, G V cho HS trình bày theo nhóm (mỗi nhóm / số), khuyến khích HS nói cáchlàm.
Ví dụ: 1 HS nói: “Số 7 180 gồm 7 nghìn, 1 trăm và 8 chục”.
1 HS viết: 7180 = 7000 + 100 + 80.
Bài 3:
HS đọc yêu cầu.
HS xác định các việc cần làm: Tìm đặc điểm của dãy số, rồi ghép số vào dãy số.
HS làm cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
Sửa bài, GV khuyến khích HS nói cách thực hiện.
Ví dụ:
Dãy số thứ nhất: dãy số đếm thêm 1, nên cả ba số đểu thuộc dãy số này.
Dãy số thứ hai là dãy số chẵn (hay dãy số chia hết cho 2), nên chỉ có hai số 5 084 và 1724 610 thuộc dãy số này (vì hai số này có chữ số tận cùng là 4 và 0, đểu là số chẵn; số 325 có chữ số tận cùng là 5, là số lẻ, không thuộc dãy số này).
Dãy số thứ ba là dãy số đếm thêm 5 (hay dãy số gổm các số có tận cùng là 0 hoặc 5), nên chỉ có hai số 325 và 1724 610 thuộc dãy số này (vì hai số này có chữ số tận cùng là 5 và 0).
Bài 4:
HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài.
HS làm bài cá nhàn, rổi chia sẻ với các bạn trong nhóm.
Sửa bài, GV hệ thóng lại cách sắp xếp các số theo thú tự từ lớn đến bé.
Số đẩu tiên bên trái: số lớn nhất: 2 007 659 (số có nhiêu chữ số nhất).
Số đầu tiên bên phải: số bé nhất: 985 (số có ít chữ số nhất).
2007659;	;	; 985.
Hai sổ còn lại viết vào giữa, số lớn hơn viết ở bên trái.
2 007659; 7660; 7659; 985 (số 7660 là số hển sau của số 7 659).

Bài 5:
HS (nhóm bốn) tìm hiểu bài, một vài nhóm trình bày trước lớp xem cẩn thực hiện nhũng việc gì. G V giúp đỡ các em nhận biết yêu cầu của bài: Tìm số lớn nhất, tìm số bé nhất.
HS làm bài cá nhân, rổi chia sẻ với các bạn trong nhóm.
Sủa bài, GV hệ thống lại cách so sánh các số tiển Việt Nam. Xác định giá cao nhất (số tiên lớn nhất): 17 490000 đổng. Xác định giá thấp nhất (số tiển bé nhất): 895000 đổng.
	
-Đọc













-Đọc

-Thảo luận

-Thực hiện

-Làm bài
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-Làm bài













-Thảo luận

-Làm bài












-Thảo luận


-Làm bài




	* Hoạt động vận dụng, trải nghiệm: (9 phút)

	Bài 6:
HS xác định bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
HS thực hiện cá nhân.
Sửa bài, G V khuyến khích HS nói các bước thực hiện.
Ví dụ:
· Bước 1: Tìm giá tiền của 1 kg cam.
· Bước 2: Tìm số tiền của 2 kg cam.
· Bước 3: Tìm số tiền mẹ mua cam và quýt.
Bài 7:
HS (nhóm đôi) tìm hiểu bài, nhận biết: Có mấy khả năng xảy ra?
HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích tại sao điển từ như vậy, chẳng hạn:
· chắc chắn (vì tất cả các thẻ số đểu là số tự nhiên).
· có thể (vì có một thẻ số lẻ: 492735).
· không thể (vì không có số lớn hơn 4 000 000, thẻ mang số lớn nhất là 3 600152).
Bài 8:
- Tìm hiểu mẫu, nhận biết:
• Có ba thẻ chấm tròn [image: ] ở trong hộp.
• Không nhìn vào hộp, HS lấy một thẻ, đếm số chẩm tròn rổi đặt lại vào hộp.
- HS (nhóm ba) làm cá nhân rồi nói cho bạn nghe, ghi nhận lại.
Ví dụ: Sau 5 lần lấy thẻ, lấy được thẻ có một chấm tròn mấy lấn?
[image: ]
- Khi sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích: “Khi lấy một thẻ ra, xảy ra một trong ba khả năng: thẻ lấy ra có thể có 1 hoặc 2 hoặc 3 chấm tròn” -> HS (lần lượt từng nhóm) trình bày số lẩn lấy được thẻ có một chấm tròn.
Ví dụ Sau 5 lẩn chơi, Minh Anh lấy được thẻ có một chấm tròn 2 lẩn.
Ngọc Hoa lấy được thẻ có một chấm tròn 1 lần.
Thế Phong lấy được thẻ có một chấm tròn 3 lần.
Ngọc Phương lấy được thẻ có một chẩm tròn 0 lần.
-> GV kẻ khung ghi nhận lại
[image: A picture containing table  Description automatically generated]
Tổng kết: Có ... HS lấy được thẻ có một chẫm tròn 4 hoặc 5 lần.
	
-Xác định
-Thực hiện






-Thảo luận nhóm

-Thực hiện

	





-Tìm hiểu





· Nhóm

























-Quan sát







IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
	Ngày   tháng   năm 2023
                              P Hiệu Trưởng
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Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 13
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 1
BÀI 29 : EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS ôn tập: đọc – viết, so sánh các số tự nhiên, giá trị chữ số theo vị trí hàng (năng lực tư duy và lập luận toán học)
- HS ôn tập viết số thành tổng theo các hàng. (năng lực giao tiếp toán học)
- HS ôn tập làm tròn số đến hàng trăm nghìn (năng lực mô hình hoá toán học)
- HS ôn tập dãy số và đặc điểm của dãy số tự nhiên. (năng lực tư duy và lập luận toán học)
- HS ôn tập các khả năng xảy ra của một sự kiện và sử dụng các từ có thể, không thể, chắc chắn để diễn tả về khả năng xảy ra của một sự kiện. (năng lực giải quyết vấn đề toán học)
- Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến tiền Việt Nam. (năng lực giải quyết vấn đề toán học)
2. Năng lực chung.
- HS ôn luyện được về số tự nhiên và những gì liên quan đến số tự nhiên (năng lực tự chủ, tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực giao tiếp và hợp tác)
3. Phẩm chất.
- Giáo dục HS phẩm  chất chăm chỉ học tập (phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV:  Hình ảnh bài Luyện tập 5 và thẻ chấm tròn cho bài Luyện tập 8 (nếu cần).
- HS: Thẻ chấm tròn cho bài Luyện tập 8

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi

	- GV cho HS chơi trò chơi ‘ Gió thổi”
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia chơi

	2. Hoạt động: Luyện tập thực hành
a. Mục tiêu: Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến tiền Việt Nam
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Thảo luận nhóm

	Bài tập 5:
- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài
- Gv tổ chức cho HS tìm hiểu đề theo nhóm 4:

+ Em cần thực hiện những việc gì?
- GV giúp đỡ HS nhận biết yêu cầu của đề bài : Tìm số lớn nhất, tìm số bé nhất
- GV cho HS thực hiện bài  cá nhân

- GV cho 1,2 HS trình bày bài




- GV nhận xét
- GV hệ thống lại cách so sánh các số tiền Việt Nam.
	
- HS đọc yêu cầu đề bài
- HS thảo luận nhóm 4 để tìm hiểu đề bài
+ So sánh, tiền Việt Nam
- HS theo dõi

- HS làm bài cá nhân, sau đó chia sẻ trong nhóm
- HS theo dõi, nhận xét, sửa bài
+ Mặt hàng có giá cao nhất là Tủ lạnh giá 17 490 000 đồng
+ Mặt hàng có giá thấp nhất là Quạt máy giá 895 000 đồng

	3. Hoạt động : Vận dụng – trải nghiệm
a. Mục tiêu: 
+ Vận dụng để giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến tiền Việt Nam
+ Ôn tập các khả năng xảy ra của một sự kiện và sử dụng các từ có thể, không thể, chắc chắn để diễn tả về khả năng xảy ra của một sự kiện.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	Bài 6:
- GV gọi HS đọc yêu cầu của bài
- Gv cho HS phân tích bài toán:
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?


- GV cho HS nêu các bước tính






- GV cho HS thực hiện cá nhân
- GV chấm, chữa bài










- GV nhận xét
Bài 7:
- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài
- Gv tổ chức cho HS tìm hiểu bài theo nhóm đôi

- HV cho HS làm bài cá nhân, sau đó chia sẻ trong nhóm
- GV cho 1,2 bạn sửa bài trước lớp







- GV nhận xét
Bài 8:
- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài
- GV cho HS tìm hiểu mẫu, nhận biết :
+ Có ba thẻ chấm tròn ở trong hộp
+ Không nhìn vào hộp, HS lấy một thẻ, đếm số chấm tròn rồi đặt lại vào hộp
- GV tổ chức cho HS thực hiện nhóm 3, mỗi bạn thực hiện 5 lần như yêu cầu bài.
- GV cho các nhóm trình bày kết quả, khuyến khích HS giải thích



- GV kẻ khung ghi nhận lại
- GV cho HS tổng kết


- GV nhận xét
	
- HS đọc yêu cầu đề bài
- HS phân tích yêu cầu đề bài
+ Chị Hai mua 3kg cam hết 75 000 đồng
+ Hỏi mẹ mua 2kg cam cùng loại và 1kg quýt giá 45 000 đồng thì hết bao nhiêu tiền? 
- HS nêu các bước tính
+ Bước 1: Tìm giá tiền của 1kg cam
+ Bước 2: Tìm số tiền của 2kg cam
+ Bước 3: Tìm số tiền mẹ mua cam và quýt.
- HS làm bài tập cá nhân
- 1,2 HS trình bày bài
Bài giải
1kg cam có giá tiền là:
75 000 : 3 = 25 000 (đồng)
2kg cam có giá tiền là;
25 000 x 2 = 50 000 (đồng)
Mẹ mua 2kg cam và 1 kg quýt hết số tiền là:
50 000 + 45 000 = 95 000 (đồng)
Đáp số: 95 000 đồng
- HS nhận xét, bổ sung

- HS đọc yêu cầu đề bài
- HS tìm hiểu bài, nhận biết: Có mấy khả năng xảy ra?
- HS làm bài

- 1,2 bạn trình bày bài trước lớp
+ Chắc chắn ( vì tất cả các thẻ số đều là số tự nhiên)
+ Có thể ( vì có một thẻ số lẻ: 492 735)
+ Không thể ( vì không có số nào lớn hơn 4 000 000)
- HS nhận xét, bổ sung

- HS đọc yêu cầu đề 
- HS lắng nghe




- HS thực hiện

- HS trình bày và giải thích
Khi lấy một thẻ ra, xảy ra một trong ba khả năng; thẻ lấy ra có thể có 1 hoặc 2 hoặc 3 chấm tròn.
- HS quan sát
- HS tổng kết
Có …. HS lấy được thẻ có một chấm tròn 4 hoặc 5 lần
- HS nhận xét, bổ sung

	* Hoạt động nối tiếp: 
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.

	- Dặn dò HS
- Nhận xét tiết học
	



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
	
Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 13
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 2
BÀI 30 : ĐO GÓC – GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
– HS nhận biết đơn vị đo góc là độ, kí hiệu là ° và đo được các góc 60; 90°; 120; 180.( năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán)
– HS nhận biết góc nhọn, góc tù và góc bẹt. (năng lực tư duy và lập luận toán học)
– Vận dụng giải quyết được vấn đề đơn giản liên quan đến góc. (năng lực giải quyết vấn đề toán học)
2. Năng lực chung
- HS nắm được góc và các đặc điểm của góc (năng lực tự chủ, tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực giao tiếp và hợp tác)
3. Phẩm chất.
- Giáo dục HS phẩm  chất chăm chỉ học tập (phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Thước thẳng, ê-ke, thước đo góc, hình ảnh phần Khởi động và Khám phá, hình vẽ các góc cho nội dung bài học, bài Thực hành 1, 3 và bài Luyện tập 1 (nếu cần).
- HS:  Thước thẳng, ê-ke, thước đo góc.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	Tổ chức cho HS chơi “Tôi bảo”.
- GV: Tôi bảo! Tôi bảo!
– GV: Tôi bảo các bạn đưa hai tay tạo thành hình ảnh góc vuông.
(Nếu GV nói: “Các bạn đưa hai tay tạo thành hình ảnh góc vuông” thiếu “Tôi bảo” mà HS thực hiện tức là HS phạm luật.)
– Tương tự GV ra các lệnh để HS tạo thành hình ảnh góc không vuông.
- GV: Vừa rồi các em đã dùng tay để tạo ra các góc vuông và góc không vuông.
- GV giới thiệu hai nạn ngoài cùng / của mỗi chiếc quạt này cũng tạo thành hình ảnh góc vuông, góc không vuông.
+ Vậy các góc không vuông đó có tên gọi là gì và có độ lớn khác nhau như thế nào?\
- GV giới thiệu bài mới
	
– HS: Bảo gì? Bảo gì?
– HS làm theo







- HS xem hình ảnh (GV chuẩn bị sẵn trên bảng phụ),

	2. Hoạt động Khám phá 

	2.1 Hoạt động 1: Giới thiệu đơn vị đo góc
a. Mục tiêu: HS biết được đơn vị đo góc
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Quan sát

	[image: Graphical user interface, application  Description automatically generated with medium confidence]- GV gỡ quạt ở hình vẽ, viết kí hiệu tên góc
- GV dung ê-kê đặt vào từng góc










- GV giới thiệu: “ Mỗi góc sẽ có độ lớn khác nhau. Để đo góc ta thường dùng đơn vị độ”
- GV giới thiệu cách ghi độ ()
- GV vừa đọc, vừa viết : 60, 90

- GV đọc; Tám mươi độ, một trăm độ
	- HS quan sát





- HS đọc tên góc và xác định đó là góc vuông hay góc không vuông.
Góc đỉnh E, Cạnh ED, EV là góc vuông
Góc đỉnh C, Cạnh CM, CN là góc không vuông
Góc đỉnh O, Cạnh OA, OB là góc không vuông
Góc đỉnh S, Cạnh SL, SK là góc không vuông
- HS lắng nghe

- HS quan sát
- HS đọc: Sáu mươi độ, chín mươi độ.
- HS viết vào bảng con; 80, 100

	2.2 Hoạt động 2 : Giới thiệu cách đo góc
a. Mục tiêu: HS biết được dụng cụ đo góc và cách đo góc
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Quan sát, thực hành

	- GV giới thiệu dụng cụ đo: thước đo góc. Trên cây thước đo giới thiệu: tâm của thước đo; các vạch chỉ số đo của thước.
- GV đặt thước trên bảng lớp



-  Tìm các vạch 0, với mỗi trường hợp đọc 0%, 10, 20, ..., 180° theo vòng đó.
[image: Chart  Description automatically generated]– GV giới thiệu cách đo, GV thực hiện từng bước đo góc trên bảng lớp.
Để đo góc bằng thước đo, phải thực hiện các bước sau:
+ Bước 1: Đặt tâm của thước trùng với đỉnh của góc.
+ Bước 2: Vạch 0° của thước trùng với một cạnh của góc.
+ Bước 3: Đọc số đo của góc tại vạch của thước trùng với cạnh còn lại của góc.
	- HS quan sát


- HS (làm theo) đặt thước đo góc trên một tờ giấy trắng (lưu ý các chữ số trên thước phải thuận chiều để đọc được).
- HS thực hiện


- HS quan sát










- HS nhắc lại các bước đo góc

	2.3 Hoạt động 3 : Giới thiệu góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt
a. Mục tiêu: HS nhận biết và phân biệt được góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Quan sát

	GV giới thiệu
• Góc vuông có số đo bằng 90. 
• Góc nhọn có số đo bé hơn 90.
• Góc tù có số đo lớn hơn 90.
• Góc bẹt có số đo bằng 180.







- GV chốt kiến thức
	-  HS dùng ê-ke để xác định các góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt trong SGK trang 69.
Góc đỉnh O có số đo lớn hơn 90°, góc đỉnh O là góc tù
Góc đỉnh C có số đo bé hơn 90°, góc đỉnh C là góc nhọn
Góc đỉnh E có số đo bằng 90°, góc đỉnh E là góc vuông
Góc đỉnh S có số đo bằng 180°, góc đỉnh S là góc bẹt
- HS nhận xét
- HS nhắc lại

	3. Hoạt động Thực hành, Luyện tập

	

	Bài 1:
- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài
- GV cho HS xác định yêu cầu đề bài

- GV cho 1,2 HS đọc theo mẫu
- GV cho HS làm bài sau đó chia sẻ theo nhóm đôi






- GV cho HS trình bày bài trước lớp


- GV nhận xét, chốt kiến thức
	
- HS đọc yêu cầu đề bài
- HS xác định yêu cầu: Nói theo mẫu
- HS nêu mẫu
- HS làm bài cá nhân rồi nói cho bạn nghe:
+ Góc vuông đỉnh I, cạnh IH, IK có số đo bằng 90°
+ Góc tù đỉnh O, cạnh OP, OQ có số đo lớn hơn 90°
+ Góc bẹt đỉnh T, cạnh TS, TU có số đo bằng 180°
- HS trình bày trước lớp, có thể vừa nói, vừa dung ê kê thao tác trên hình vẽ
- HS nhận xét, bổ sung

	* Hoạt động nối tiếp: (... phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	- Dặn dò HS
- Nhận xét tiết học
	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................








Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 13
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 3
BÀI 30 : ĐO GÓC – GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
– HS nhận biết đơn vị đo góc là độ, kí hiệu là ° và đo được các góc 60; 90°; 120; 180.( năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán)
– HS nhận biết góc nhọn, góc tù và góc bẹt. (năng lực tư duy và lập luận toán học)
– Vận dụng giải quyết được vấn đề đơn giản liên quan đến góc. (năng lực giải quyết vấn đề toán học)
2. Năng lực chung
- HS nắm được góc và các đặc điểm của góc (năng lực tự chủ, tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực giao tiếp và hợp tác)
3. Phẩm chất.
- Giáo dục HS phẩm  chất chăm chỉ học tập (phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Thước thẳng, ê-ke, thước đo góc, hình ảnh phần Khởi động và Khám phá, hình vẽ các góc cho nội dung bài học, bài Thực hành 1, 3 và bài Luyện tập 1 (nếu cần).
- HS:  Thước thẳng, ê-ke, thước đo góc.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	- GV cho HS hát múa
- GV dẫn dắt vào bài
	- HS hát múa


	2. Hoạt động Thực hành, Luyện tập
2.1. Hoạt động 1; Thực hành 

	Bài 2
- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài
- GV cho HS thảo luận nhóm 4


- GV cho HS chơi trò chơi “ Tôi là góc gì?”
Một vài HS sẽ lên bảng, dùng hai tay để tạo thành các góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt. HS ở dưới đoán xem bạn mình làm thành góc gì? Cho biết dấu hiệu nhận biết của góc đó
- GV nhận xét, đánh giá, khen thưởng
Bài 3
- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài



- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi

- GV hỏi lại các bước thực hiện khi dung thước đo góc để đo góc
- GV cho HS làm bài, quan sát giúp đỡ HS gặp khó khăn

- GV cho HS trình bày cách làm trước lớp

- GV nhận xét
- GV chốt lại kiến thức
	
- HS xác định yêu cầu đề bài
- HS nhóm 4 thảo luận, thực hiện lần lượt động tác tạo hình các góc
- HS tham gia chơi



- HS nhận xét
- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu đề bài
a) Đo góc – viết số đo
b) Xác định góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt
- HS thảo luận nhóm đôi tìm hiểu bài, tìm cách làm
- HS trả lời, nhận xét

- HS thực hiện cá nhân sau đó chia sẻ kết quả với bạn cùng bàn
- HS trình bày cách làm, nhận xét.

	2.2 Hoạt động 2 : Luyện tập

	Bài 1:
- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài
- GV cho HS tìm hiểu bài theo nhóm 4

- GV quan sát, giúp đỡ bạn gặp khó khăn

- Sửa bài, GV có thể trình chiếu (hoặc vẽ) từng góc, cho HS viết đáp án vào bảng con rồi đưa lên theo hiệu lệnh của GV, khuyến khích nhiều nhóm nói cách làm (kết hợp thao tác dùng ê-ke hoặc dùng thước đo góc đặt vào hình để xác định góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt).

- GV nhận xét
	

- Nhóm bốn tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu của bài.
– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.
- HS trình bày
+ Góc vuông: góc đỉnh A, góc đỉnh D
+ Góc nhọn: góc đỉnh B, góc đỉnh C
+ Góc tù: góc đỉnh E.
+ Góc bẹt: góc đỉnh H
- HS nhận xét

	3. Hoạt động Vận dụng – Trải nghiệm


	- GV giới thiệu hình ảnh minh hoạ tư thế của mỗi con chim sếu. Yêu cầu HS chỉ ra hình ảnh góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt ở mỗi chân của chim sếu.
- GV nhận xét
	- HS lên bảng thực hiện



- HS nhận xét

	Hoạt động nối tiếp:
- Dặn dò HS 
- Nhận  xét tiết học



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 4
BÀI 31 : HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết được hai đường thẳng vuông góc. (năng lực tư duy và lập luận toán học)
- HS vẽ được hai đường thẳng vuông góc bằng thước thẳng và ê-ke. (năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học)
- Vận dụng giải quyết được vấn đề đơn giản liên quan đến vẽ hai đường thẳng vuông góc. (mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học)
2. Năng lực chung
- HS biết hai đường thẳng vuông góc (năng lực tự chủ, tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực giao tiếp và hợp tác)
3. Phẩm chất.
- Giáo dục HS phẩm  chất chăm chỉ học tập (phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Thước thẳng, ê-ke, thước đo góc, hình ảnh.
- HS:  Thước thẳng, ê-ke.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi
– GV treo (hoặc trình chiếu) hình ảnh, một HS lên bảng lớp, các HS còn lại sử dụng SGK.
+ Đi thẳng rồi rẽ phải

+ Đường vuông góc với đường vừa đi

- GV giới thiệu bài
	
- HS dùng tay chỉ đường đi theo lệnh của GV.
+ Rẽ phải sẽ gặp hai đường, rẽ theo đường nào?
+ Vuông góc với đường vừa đi là sao?

	2. Hoạt động Khám phá 

	2.1 Hoạt động 1: Giới thiệu hai đường thẳng vuông góc
a. Mục tiêu: HS biết được hai đường thẳng vuông góc
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Quan sát

	- GV vẽ hình chữ nhật ABCD lên bảng
+ Nêu các góc vuông có trong hình chữ nhật ABCD


- Gv cho 1 HS lên bảng dùng thước kéo dài hai cạnh BC và DC
- GV giới thiệu: BC và DC là hai đường thẳng vuông góc với nhau
+ Vậy kéo dài hai cạnh BC và DC của hình chữ nhật ABCD ta được gì?


- GV cho HS nhắc lại
- GV chốt kiến thức
	- HS quan sát
+ Góc vuông đỉnh A
+ Góc vuông đỉnh B
+ Góc vuông đỉnh C
+ Góc vuông đỉnh D
- HS lên bảng thực hiện



+ Kéo dài hai cạnh BC và DC của hình chữ nhật ABCD ta được hai đường thẳng vuông góc với nhau.
- HS nhắc lại


	2.2 Hoạt động 2 : Cách nhận biết hai đường thẳng vuông góc
a. Mục tiêu: HS biết được êke, cách dùng êke để nhận biết hai đường thẳng vuông góc
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Quan sát, thực hành

	– Trong thực tế, không phải lúc nào cũng có sẵn hình chữ nhật để tìm hai đường thẳng vuông góc. Vậy làm thế nào để biết được hai đường thẳng có vuông góc với nhau không?
- GV giới thiệu ê-ke là dụng cụ để xác định hai đường thẳng vuông góc.
[image: A picture containing text, antenna  Description automatically generated]– GV dùng hình vẽ và giới thiệu: Chỉ cần kiểm tra một trong bốn góc tạo thành bởi hai đường thẳng, chẳng hạn góc đỉnh O, cạnh OM, ON, ta thấy góc này vuông nên kết luận:
Hai đường thẳng OM và ON vuông góc với nhau.


+ Có mấy góc đỉnh O là góc vuông?

+ Dụng cụ nào để xác định hai đường thẳng vuông góc?
- GV nhận xét
- GV chốt
	- HS lắng nghe



- HS quan sát
- HS quan sát







- HS nhắc lại: Hai đường thẳng OM và ON vuông góc với nhau.
Đường thẳng OM vuông góc với đường thẳng ON.
- HS dùng êke để kiểm tra 
+ 4 góc
+ Êke, thước đo góc

- HS nhận xét
- HS lắng nghe

	3. Hoạt động Thực hành, Luyện tập

	Bài 1:
- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài
- GV cho HS xác định yêu cầu đề bài




 
+ Tại sao ta biết hai cạnh này vuông góc với nhau?

- GV cho HS làm bài sau đó chia sẻ theo nhóm đôi









- GV cho HS trình bày bài trước lớp


- GV nhận xét, chốt kiến thức
	
- HS đọc yêu cầu đề bài
- HS xác định yêu cầu: 
+ Nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau
+ Tập nói theo mẫu: AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau
+ Vì góc đỉnh B là góc vuông
+ Dùng Êke đo góc đỉnh B vuông
- HS làm bài cá nhân rồi nói cho bạn nghe:
+ AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau
+ BC và CD là một cặp cạnh vuông góc với nhau
+ CD và DA là một cặp cạnh vuông góc với nhau
+ DA và AB là một cặp cạnh vuông góc với nhau
- HS trình bày trước lớp, có thể vừa nói, vừa dung ê kê thao tác trên hình vẽ
- HS nhận xét, bổ sung

	* Hoạt động nối tiếp: 
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	- Dặn dò HS
- Nhận xét tiết học
	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 5
BÀI 32: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết được hai đường thẳng song song; vẽ được hai đường thẳng song song bằng thước thẳng và ê ke.
– Vận dụng giải quyết được vấn đề đơn giản của thực tiễn liên quan đến hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.
– HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ và phương tiện học toán, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
2. Năng lực chung.
– HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy, giao tiếp, giải quyết vấn đề, tự chủ, sáng tạo. 
 3. Phẩm chất.
Trung thực, trách nhiệm, yêu thích môn học, chia sẻ, đoàn kết với bạn bè. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
GV: Thước thẳng, ê-ke, các hình trong bài (nếu cần), bài giảng điện tử minh họa, sách điện tử, ... 
HS: Thước thẳng, ê ke.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	- GV treo (hoặc trình chiếu) hình ảnh cho 




- GV giới thiệu bài.
	HS quan sát và đặt vấn đề:
Các thanh gỗ được xếp rất đều đặn và ngay ngắn
Các thanh gỗ này được xếp song song với nhau.
- HS nêu tên bài

	2. Hoạt động Kiến tạo tri thức mới  (30 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (15 phút): Khám phá
a. Mục tiêu: Nhận biết hai đường thẳng song song 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	– GV vẽ hình chữ nhật ABCD lên bảng.
A
B
D
C




– Yêu cầu HS nêu tên các cặp cạnh đối diện của hình chữ nhật ABCD. 

- GV mời  HS lên bảng kéo dài các cặp cạnh đối diện của hình chữ nhật ABCD.






- GV vẽ và viết lên bảng:A
B
D
C





Kết luận: AB và DC là hai đường thẳng song song với nhau.
GV: Hình dung xem nếu hai đường thẳng song song được kéo dài mãi về hai phía, chúng có gặp nhau không?
	- HS quan sát




- HS nêu tên các cặp cạnh đối diện:AB và DC, ADvà BC

→ Một HS dùng thước thẳng vẽ để kéo dài một cặp cạnh đối diện của hình chữ nhật ABCD, chẳng hạn AB và DC
A
B
D
C





→ HS đọc tên hai đường thẳng này (đường thẳng AB và đường thẳng DC)
HS nói: AB và DC là hai đường thẳng song song với nhau ( Đường thẳng AB song song với đường thẳng DC.)
Tương tự với hai đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.
HS trả lời, nhận xét, bổ sung. 
Hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau.

	2.2 Hoạt động 2 (15 phút): Thực hành
a. Mục tiêu: HS nhận biết được hai đường thẳng song song; vẽ được hai đường thẳng song song bằng thước thẳng và ê ke.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	Bài 1: Gv cho HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau.

– Sửa bài, GV khuyến khích HS nói hai cặp cạnh song song với nhau.
 Lưu ý: HS nhận biết qua trực giác, không nên hỏi tại sao song song.

Bài 2: GV cho HS đọc yêu cầu: Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm M và song song với đường thẳng AB theo hướng dẫn.
- GV vừa hướng dẫn, vừa làm mẫu trên bảng:  Vẽ một đường thẳng AB, vẽ một điểm M nằm ngoài đường thẳng AB.
• Đặt một cạnh góc vuông của ê-ke đi qua M, cạnh góc vuông còn lại áp sát đường thẳng AB.
• Kẻ theo cạnh góc vuông của ê-ke, ta được đường thẳng MN (viết N vào hình).M  .
A
B

• Đặt một cạnh góc vuông ê-ke áp sát đường thẳng MN, đỉnh góc vuông ê-ke trùng với điểm M, vẽ đường thẳng CD (viết C, D vào hình).
• Nhận xét: Đường thẳng CD đi qua điểm M như thế nào với đường thẳng AB.
• GV giúp HS nhận biết: Hai đường thẳng AB và CD cùng có mối quan hệ gì với đường thẳng MN.
	Bài 1: HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau.
AB và DC là một cặp cạnh song song với nhau 
(hoặc Cạnh AB song song với cạnh DC.)
– HS làm bài cá nhân, rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.
Bài 2: HS đọc yêu cầu: Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm M và song song với đường thẳng AB theo hướng dẫn.
– HS sử dụng thước thẳng và ê-ke, thực hiện (cá nhân) theo hướng dẫn của GV.M  .
A
B
M  .
A
B




M  .
A
B
C
D



N

N





• Ta có: Đường thẳng CD đi qua điểm M và song song với đường thẳng AB.
GV giúp HS nhận biết: Hai đường thẳng AB và CD cùng vuông góc với đường thẳng MN. 

	* Hoạt động nối tiếp: (5 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	GV yêu cầu Hs tìm một số đồ vật có hai đường thẳng song song có trong lớp học. 


Gv theo dõi, khuyến khích, động viên học sinh. 
	Hs thi tìm nhanh một số đồ vật có hai đường thẳng song song có trong lớp học và kể nhanh trong 2 phút. Ai tìm được nhiều hơn là người chiến thắng.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
	
	Ngày   tháng   năm 2023
                              P Hiệu Trưởng


                       .....................
	GVCN



.....................
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                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 1
BÀI 32: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG (Tiết 2)
1. Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết được hai đường thẳng song song; vẽ được hai đường thẳng song song bằng thước thẳng và ê ke.
– Vận dụng giải quyết được vấn đề đơn giản của thực tiễn liên quan đến hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.
– HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ và phương tiện học toán, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
2. Năng lực chung.
– HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy, giao tiếp, giải quyết vấn đề, tự chủ, sáng tạo. 
 3. Phẩm chất.
Trung thực, trách nhiệm, yêu thích môn học, chia sẻ, đoàn kết với bạn bè. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
GV: Thước thẳng, ê-ke, các hình trong bài (nếu cần), bài giảng điện tử minh họa, sách điện tử, ... 
HS: Thước thẳng, ê ke.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	GV cho học sinh xem hình ảnh cái thang và cho biết cấu tạo và cách tạo nên cái thang. 
Gv giới thiệu ứng dụng của hai đường thẳng song song trong việc tạo ra các đồ vật trong cuộc sống. 
- Gv giới thiệu bài.
	Hs xem hình ảnh và nhận xét 
[image: Thang Nhôm Chữ A Chính Hãng: Giá & Khuyến Mãi]

	2. Hoạt động Luyện tập (30 phút)

	a. Mục tiêu:  HS nhận biết được hai đường thẳng song song; vẽ được hai đường thẳng song song bằng thước thẳng và ê ke.
– Vận dụng giải quyết được vấn đề đơn giản của thực tiễn liên quan đến hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	Bài 1: GV cho Hs đọc yêu cầu bài.
- Gv chia nhóm, giao nhiệm vụ
– Sửa bài, HS nêu các cặp cạnh song song.




Lưu ý: HS nhận biết qua trực giác, không yêu cầu HS giải thích.















Bài 2: GV chia nhóm, giao nhiệm vụ. 
Quan sát hình ảnh các con đường dưới đây. Nêu tên hai con đường vuông góc với nhau. Nêu tên hai con đường song song với nhau.
– Khi sửa bài, GV có thể trình chiếu (hoặc treo) hình vẽ lên cho HS vừa nói vừa chỉ tay vào hình.
	Bài 1:  HS đọc và nhận biết yêu cầu của bài: Tìm các cặp cạnh song song trong mỗi hình.
– HS làm bài cá nhân, rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.
[image: C:\Users\Admin\Desktop\toán lớp 4 nam 23.24\tuần 14 từ bài 32\hh.png]
Cạnh KL song song với cạnh NM; cạnh KN song song với cạnh LM. 
[image: C:\Users\Admin\Desktop\toán lớp 4 nam 23.24\tuần 14 từ bài 32\hh.png]
Cạnh VS song song với cạnh TU; cạnh VU song song với cạnh TS. 
Bài 2:  HS (nhóm bốn) đọc yêu cầu, nhận biết nhiệm vụ rồi thảo luận.
Quan sát hình minh họa SGK trang 73 và thảo luận:
* Đường Hoa Mai vuông góc với đường Hoa Hồng; đường Hoa Hồng vuông góc với đường Hoa Huệ; đường Hoa Hồng vuông góc với đường Hoa Đào
* Đường Hoa Đào song song với đường Hoa Mai và đường Hoa Huệ; đường Hoa Huệ song song với đường Hoa Mai, … 

	3. Hoạt động Thực tế

	a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết được vấn đề đơn giản của thực tiễn liên quan đến hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	– GV yêu cầu học sinh tìm hình ảnh hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song ở các hình trong SGK trang 73.

– Tìm xung quanh lớp hình ảnh hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song. – Tìm quanh nơi em ở hình ảnh hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.
	- HS tìm hình ảnh hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song ở các hình trong SGK trang 73.
– Tìm xung quanh lớp hình ảnh hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.
– Tìm quanh nơi em ở hình ảnh hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.

	3. Hoạt động nối tiếp

	a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	– Yêu cầu HS nêu đặc điểm của hai đường thảng song song.
	HS nêu đặc điểm của hai đường thảng song song.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 14
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 2
Bài 33. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS xác định các loại góc (góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt), hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song qua các trường hợp cụ thể.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán. 
2. Năng lực chung.
– HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy, giao tiếp, giải quyết vấn đề, tự chủ, sáng tạo. 
 3. Phẩm chất.
Trung thực, trách nhiệm, yêu thích môn học, chia sẻ, đoàn kết với bạn bè, các phẩm chất chăm chỉ, yêu nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
GV: Thước thẳng, thước đo góc, ê-ke, mô hình mặt đồng hồ có kim phút và kim giờ, các hình ảnh trong bài (nếu cần).
HS: Thước thẳng, thước đo góc, ê-ke, mô hình mặt đồng hồ có kim phút và kim giờ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	Tổ chức cho HS chơi: Tạo hình

- GV giới thiệu bài.
	Học sinh làm các động tác tay để tạo thành các góc theo động lệnh của GV.
- HS nêu tên bài

	2. Hoạt động Kiến tạo tri thức mới  ( 30phút)

	2.1 Hoạt động 1 (15 phút): Khám phá
a. Mục tiêu: HS xác định các loại góc (góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt) qua các trường hợp cụ thể.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	Bài 1:
- GV gắn hình ảnh ba đồng hồ trên bảng. – Cho HS đọc yêu cầu
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• Xác định góc cần thực hành ở mỗi hình.
– HS làm theo mẫu của GV: Dùng đầu ngón tay kéo từ cạnh này sang cạnh kia → Dự đoán số đo mỗi góc.
– Sửa bài, HS dùng thước đo góc thực hiện các thao tác đo với hình ảnh trên bảng.
Bài 2: GV cho  HS đọc yêu cầu.
– HS nhận biết việc cần làm: Xác định câu đúng – câu sai.
– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.
– Sửa bài, GV giúp HS giải thích
Chẳng hạn:
a) Đ (góc vuông có số đo bằng 90°). b) Đ (góc nhọn có số đo bé hơn 90°).
c) Đ (góc tù có số đo lớn hơn 90 nhưng bé hơn 180°).
d) S (góc bẹt có số đo bằng 180°, góc vuông có số đo bằng 90).
→Dự đoán, nếu phân vân thì dùng thước đo độ để kiểm tra.
– Sửa bài, HS trình bày.
	Bài 1: HS đọc yêu cầu
- HS thực hành đo góc bằng thước đo góc để kiểm tra kết quả dự đoán.
- GV giúp HS nhắc lại cách sử dụng thước đo góc.
+ Bước 1: Đặt tâm của thước trùng với đỉnh của góc.
+ Bước 2: Vạch 0° của thước nằm trên một cạnh của góc.
+ Bước 3: Đọc số đo của góc tại vạch của thước nằm trên cạnh còn lại của góc. 
– HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm đôi rồi trình bày trước lớp.






Bài 2:  HS đọc yêu cầu.
– HS nhận biết việc cần làm: Xác định câu đúng – câu sai.
– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.
– Sửa bài, GV giúp HS giải thích
Chẳng hạn:
a) Đ (góc vuông có số đo bằng 90°). b) Đ (góc nhọn có số đo bé hơn 90°).
c) Đ (góc tù có số đo lớn hơn 90 nhưng bé hơn 180°).
d) S (góc bẹt có số đo bằng 180°, góc vuông có số đo bằng 90).


	2.2 Hoạt động 2 (15 phút): Thực hành
a. Mục tiêu: HS xác định hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song qua các trường hợp cụ thể.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	Bài 3: Gv cho HS đọc yêu cầu.
– HS nhận biết việc cần làm:
- Yêu cầu Xác định hai kim của đồng hồ tạo thành góc nhọn, góc vuông, góc tù hay góc bẹt?
→ HS nhóm đôi dùng mô hình đồng hồ đặt các giờ theo yêu cầu của bài cho.
→Xác định góc cần thực hành.
Kim giờ, kim phút của đồng hồ trong mỗi câu sau tạo thành góc nhọn, góc vuông, góc tù hay góc bẹt?
a) Đồng hồ chỉ 9 giờ.
b) Đồng hồ chỉ 18 giờ.
c) Đồng hồ chỉ 5 giờ kém 15 phút. 
d) Đồng hồ chỉ 11 giờ 5 phút.
– Sửa bài, HS trình bày.
Bài 4: Gv cho HS đọc và nhận biết yêu cầu của bài.A
B
C
D

Yêu cầu HS: Tìm các cặp cạnh vuông góc, các cặp cạnh song song trong mỗi hình.
– Sửa bài, HS lần lượt nêu các cặp cạnh vuông góc, các cặp cạnh song song.
Lưu ý: HS nhận biết qua trực giác, không yêu cầu HS giải thích.
	Bài 3: HS đọc yêu cầu.
– HS nhận biết việc cần làm:
Xác định hai kim của đồng hồ tạo thành góc nhọn, góc vuông, góc tù hay góc bẹt?
→ HS nhóm đôi dùng mô hình đồng hồ đặt các giờ theo yêu cầu của bài cho.
→Xác định góc cần thực hành.
→Dự đoán, nếu phân vân thì dùng thước đo độ để kiểm tra.
– HS trình bày.





Bài 4: HS đọc và nhận biết yêu cầu của bài. M
N
P
Q






– HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.
– HS lần lượt nêu các cặp cạnh vuông góc, các cặp cạnh song song.

	* Hoạt động nối tiếp: (5 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	– Tìm hình ảnh các loại góc, hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song các hình trong SGK trang 74.
- Trong thực tế, hãy tìm hình ảnh các loại góc đã học và hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song có trong lớp.

Nhận xét, tuyên dương
	Hs thi tìm nhanh một số đồ vật có hai đường thẳng song song trong SGK trang 74 và kể nhanh trong 2 phút. Ai tìm được nhiều hơn là người chiến thắng.
Thi tìm hình ảnh các loại góc đã học và hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song có trong lớp trong 2 phút. Ai tìm được nhiều hơn là người chiến thắng.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 14
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 3
Bài 33. EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
– Vận dụng vẽ các đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song trên giấy kẻ ô vuông để tạo hình trang trí.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
2. Năng lực chung.
– HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy, giao tiếp, giải quyết vấn đề, tự chủ, sáng tạo. 
 3. Phẩm chất.
Trung thực, trách nhiệm, yêu thích môn học, chia sẻ, đoàn kết với bạn bè, các phẩm chất chăm chỉ, yêu nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
GV: Thước thẳng, thước đo góc, ê-ke, mô hình mặt đồng hồ có kim phút và kim giờ, các hình ảnh trong bài (nếu cần).
HS: Thước thẳng, thước đo góc, ê-ke, mô hình mặt đồng hồ có kim phút và kim giờ, giấy kẻ ô vuông sử dụng ở Bài 5.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	GV giới thiệu hình ảnh cái bàn học. Yêu cầu Hs thi tìm nhanh các đường thẳng vuông góc, các đường thẳng song song
[image: BHS1514-324 - Bàn học sinh BHS-15-14 - Nội Thất Xuân Hòa]
GV kết nối giới thiệu vào bài. 
	Hs thi tìm nhanh các đường thẳng vuông góc, các đường thẳng song song
Hs lên chỉ hai đường thẳng song song hoặc hai đưởng thẳng vuông góc có trong vật trên hình. 

- Hs nên tên bài và ghi vào vở. 

	2. Hoạt động Luyện tập (25 phút)

	2.1 Hoạt động quan sát khám phá (10 phút): 
a. Mục tiêu: Nhận biết các đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song trên giấy kẻ ô vuông để tạo hình trang trí.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	Bài 5: Gv cho HS đọc yêu cầu.
- GV đưa hình đã được trang trí lên bảng 
- GV đặt câu hỏi cho HS trình bày.

- Em hãy nêu nhận xét về các đường có trong hình? 
- HS làm bài cá nhân:
- Có bao nhiêu đường thẳng song song với nhau?
- Nhìn hình các em thấy có những cặp đường thẳng nào song song? 
Những cặp đường thẳng nào vuông góc?
Hãy nhìn vào hình trang trí của mình để xác định những cặp đường thẳng song song, những cặp đường thẳng vuông góc.
	Bài 5: HS đọc yêu cầu.
HS quan sát hình đã được trang trí trên bảng 
- Hs trả lời câu hỏi.
Nhận xét: Các đường thẳng đều đi qua hai đỉnh đối diện của ô vuông.
- Là các đường thẳng song song với nhau. 
Có năm đường thẳng song song
- Hs lên chỉ và nói về các đường thẳng song song, các đường thẳng vuông góc 

	 2.2 Hoạt động (15 phút): Thực hành vẽ hình
a. Mục tiêu:  Vận dụng vẽ các đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song trên giấy kẻ ô vuông để tạo hình trang trí.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	– Gv nêu việc cần làm: Vẽ trang trí trên giấy ô vuông.
Gv yêu cầu HS vẽ năm đường thẳng song song lần 1 sau đó vẽ lần 2. 
→ Vẽ tiếp năm đường thẳng song song Xuất hiện các đường thẳng vuông góc 

→Xuất hiện các hình vuông
→ Tô màu.

	– HS nhận biết việc cần làm: Vẽ trang trí trên giấy ô vuông.
- HS làm bài cá nhân:
Vẽ năm đường thẳng song song
→ Vẽ tiếp năm đường thẳng song song Xuất hiện các đường thẳng vuông góc 
→Xuất hiện các hình vuông
→ Tô màu.
- GV đưa hình đã được trang trí lên bảng 
- GV đặt câu hỏi cho HS trình bày

	3. Hoạt động Đất nước em (5phút)

	a. Mục tiêu: HS xác định các góc tạo bởi hai cánh quạt và dự đoán số đo các góc.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	- GV cho HS đọc thông tin
- Yêu cầu HS quan sát hình các trụ điện gió. →Xác định các góc tạo bởi hai cánh quạt.
→ Dự đoán số đo các góc.
→Yêu cầu HS mở SGK dùng thước đo góc để kiểm tra (60°).
	Hs đọc thông trong sách giáo khoa trang 75. 
-  HS quan sát hình các trụ điện gió. 
→Xác định các góc tạo bởi hai cánh quạt. Dự đoán số đo các góc.
→Mở SGK dùng thước đo góc để kiểm tra (60°).

	4. Hoạt động nối tiếp (5phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	Gv giới thiệu mặt đồng hổ 12 số vòng tròn chưa có kim, yêu cầu Hs vẽ thêm kim giờ và kim phút để đồng hồ chỉ 9 giờ. Hãy cho biết hai kim đó tạo thành góc bao nhiêu độ? 
[image: Chi tiết với hơn 100 hình ảnh đồng hồ không kim mới nhất - thtantai2.edu.vn]
- Yêu cầu Hs chuẩn bị mặt đồng hồ có ba kim.
	Hs quan sát và nhận nhiệm vụ vẽ thêm kim giờ và kim phút để đồng hồ chỉ 9 giờ. Hãy cho biết hai kim đó tạo thành góc bao nhiêu độ?





Hs chuẩn bị mặt đồng hồ có ba kim.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 14
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 4
BÀI 34: GIÂY (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
– HS nhận biết được giây là đơn vị đo thời gian và quan hệ giữa phút và giây; thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với các số đo thời gian: giờ, phút, giây.
- Vận dụng thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản.
– HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học
2. Năng lực chung.
– HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận; giao tiếp; giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất.
- HS có các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Đồng hồ có ba kim: giờ, phút, giây; Bài giảng điện tử, tranh minh họa
- HS: Đồng hồ, bảng con, sách, vở, ...  
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức.

	– Yêu cầu HS lắng nghe âm thanh phát ra từ đồng hồ.
- Tiếng tích – tắc phát ra khi kim nào di chuyển
– GV: Tiếng tích – tắc phát ra khi kim nào di chuyển
→ Giới thiệu bải.
	Tớ nghe thấy tiếng tích – tắc.

- Kim giây

	2. Hoạt động Kiến tạo tri thức mới  (30 phút)

	2.1 Hoạt động  Khám phá (15 phút)
a. Mục tiêu: HS nhận biết được giây là đơn vị đo thời gian và quan hệ giữa phút và giây
– HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giải quyết vấn đề toán học
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	* Giới thiệu về giây
– Gv nêu vấn đề: Trên đồng hồ có hai kim gì mà các em đã học?
– Nếu trên đồng hồ có thêm một kim nữa thì đó là kim gì?
→ GV giới thiệu kim giây.
- Để đo một số khoảng thời gian bé hơn một phút (ví dụ: thời gian học sinh chạy 100 m), người ta dùng đơn vị giây.
→ Giây là một đơn vị đo thời gian (GV viết bảng).
* Giới thiệu độ lớn của giây
- Khoảng thời gian khi kim giây di chuyển từ vạch nhỏ này sang vạch nhỏ liền kể là 1 giây 


→ Mỗi tiếng tích – tắc của đồng hổ trong khoảng thời gian bao lâu? 
– Những hành động nào của chúng ta diễn ra trong khoảng 1 giây? 

* Mối quan hệ giữa giây và phút
- GV giới thiệu: Giây là một đơn vị đo thời gian.
– Yêu cầu HS quan sát kim giây trên đồng hồ.
+ Kim giày di chuyển từ vạch số 12 đến vạch số 1 trong bao nhiêu giây ? (HS đếm và cho kết quả là 5 giây.) Đêm thêm 5 để biết kim giây mỗi đồng hồ sau chỉ bao nhiêu giây. Tương tự, GV cho HS quan sát và đếm tiếp như hình vẽ.
Ở hình cuối cùng, GV giới thiệu: Khi kim giây quay được 1 vòng, kim phút sẽ nhích
một vạch (1 phút), vậy: 1 phút = ?, giây,
1 phút = 60 giây
60 iây = 1 phút (GV viết bảng)
	- Hs trả lời: Kim giờ và kim phút
– Nếu trên đồng hồ có thêm một kim nữa thì đó là kim giây. 







- Hs chỉ khoảng thời gian khi kim giây di chuyển từ vạch nhỏ này sang vạch nhỏ liền kể là 1 giây
→ Mỗi tiếng tích – tắc của đồng hổ trong khoảng thời gian 1 giây.
– Những hành động của chúng ta diễn ra trong khoảng 1 giây là một cái chớp mắt, một tiếng vỗ tay, ...
[image: C:\Users\Admin\Desktop\toán lớp 4 nam 23.24\tuần 14 từ bài 32\mn.png]
[image: C:\Users\Admin\Desktop\toán lớp 4 nam 23.24\tuần 14 từ bài 32\mn.png]
Hs nêu 1 phút = 60 giây; 
60 giây = 1 phút

	2.2 Hoạt động Thực hành (15 phút)
a. Mục tiêu: Vận dụng thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản.
– HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học
b. Phương pháp, hình thức tổ chức

	Bài 1: Gv cho Hs đọc và xác định yêu cầu: Vỗ tay theo sự di chuyển của kim giây trên đồng hồ
Yêu cầu HS nhận biết khoảng thời gian: Kim giây nhích một vạch, các em vỗ tay một cái để cảm nhận khoảng thời gian 1 giây,
→ Nhận biết khoảng thời gian 1 giây (độ lớn của đơn vị giây).
Cho HS cùng vỗ tay và đếm chung cả lớp.
Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động. 
Bài 2: GV yêu cầu HS đọc đề, xác định nhiệm vụ 
– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.
GV báo kết quả để xác định HS nào đúng, HS nào sai và rút kinh nghiệm.
	Bài 1: Hs đọc và xác định yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Vỗ tay theo sự di chuyển của kim giây trên đồng hồ
- HS làm cá nhân, Hs làm cùng theo nhóm.



HS cùng vỗ tay và đếm chung cả lớp.
Bài 2: HS nhận biết việc cần làm: Đoán xem các bạn hát trong bao nhiêu giây (HS không nhìn đồng hồ).


	* Hoạt động nối tiếp: (5phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	Giáo viên yêu cầu học sinh kể những hoạt động diễn ra có thể đo bằng giây
Em đã tham gia hoạt động nào mà thời gian tính bằng giây? 
	Hs thi kể: chạy ngắn 100m, trả lời nhanh trong các trò chơi 
- Hs chia sẻ:  thi bơi 25m, thi chạy 60m, thi trả lời nhanh, ... 



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
	


Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 14
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 5
BÀI 34: GIÂY (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
– HS nhận biết được giây là đơn vị đo thời gian và quan hệ giữa phút và giây; thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với các số đo thời gian: giờ, phút, giây.
- Vận dụng thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản.
– HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán 
2. Năng lực chung
– HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận; giao tiếp; giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất.
- HS có các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Đồng hồ có 3 kim: giờ, phút, giây. Bài giảng điện tử minh họa.
- HS: Đồng hồ có 3 kim: giờ, phút, giây. SHS, vở ghi, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức

	Gv cho học sinh hát Bài hát Tiếng hát mùa sang (Âm nhạc lớp 4) 
Yêu cầu HS đoán thời gian hát bài hát là bao nhiêu? 
	Cả lớp hát Bài hát Tiếng hát mùa sang (Âm nhạc lớp 4) 
HS đoán thời gian hát bài hát là bao nhiêu?

	2. Hoạt động Luyện tập (15 phút)

	a. Mục tiêu: HS nhận biết được quan hệ giữa phút và giây; thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với các số đo thời gian: giờ, phút, giây. Vận dụng thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	Bài 1: GV yêu cầu HS đọc đề bài, nhận biết việc cần làm: chuyển đổi đơn vị đo. Giờ → Phút
Phút → Giây
- Yêu cầu Hs nêu mối quan hệ giữa các đơn vị: giờ, phút, giây.

- Yêu cầu Hslàm việc cá nhân sau đó chia sẻ với bạn cùng bàn.
GV khuyến khích các em nói cách chuyển đổi đơn vị. Chẳng hạn: b) 2 giờ 30 phút = .. phút
2 giờ = 120 phút cộng thêm 30 phút bằng 150 phút
Hoặc 2 giờ = 2 × 60 phút = 120 phút
120 phút + 30 phút = 150 phút.
Bài 2. Gv cho  HS đọc yêu cầu, nêu việc cần làm: Xác định câu đúng, câu sai. 
– Gv đưa ra từng ý, Hs lựa chọn đáp án Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào bảng con.
-  Sửa bài, yêu cầu HS giải thích cách làm.
→ GV lưu ý HS quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian không giống như quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, khối lượng.





Bài 3: Cho Hs xác định yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Xác định đúng đơn vị: giờ, phút hay giây.
– Gv đưa ra từng ý, Hs lựa chọn đáp án ghi Giờ, phút hoặc giây vào chỗ trống. Cho HS ghi kết quả từng tình huống vào bảng con. 
-  Sửa bài, yêu cầu HS giải thích cách làm.
- Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích bằng nhiều cách. Chẳng hạn.
a) Làm ở văn phòng, thường từ sáng đến chiều
→ Buổi sáng vài giờ, buổi chiều vài giờ →Chọn 8 giờ.
b) Đèn báo giao thông: Đếm ngược, nhảy số trong “tích – tắc”→Khoảng thời gian xuất hiện giữa hai số liển nhau là 1 giây. → Đèn báo trong hình chỉ số 10 → Chở 10 giây nữa.
c) Một tập phim thiếu nhi: Không thể kéo dài trong 15 giờ (từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau mới có 12 giờ!). Không thể kéo dài trong 15 giây (đếm từ 1 đến 15 là hết phim!).→ Chọn 15 phút.
Bài 4: Gv cho HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Xác định trong 1 phút có bao nhiêu nhịp.  1 phút = 60 giây;  1 giây đếm được 3 nhịp;  60 giây đếm được 180 nhịp (60 × 3 = 180) → 1 phút đếm được 180 nhịp.
- Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.




	– HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm.

- Hs liên tưởng tới mối quan hệ giữa các đơn vị này: 
1giờ = 60phút; 1phút = 60giây
– HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ nhóm đổi.
- Sửa bài, GV khuyến khích các em nói cách chuyển đổi đơn vị. 





- HS đọc yêu cầu,  nhận biết việc cần làm: Xác định câu đúng, câu sai. 
– HS thực hiện cá nhân vào bảng con và giải thích cách làm.
a) S
6 phút = 6 × 60 giây = 360 giây
360 giây + 12 giây = 372 giây
→ 6 phút 12 giây = 612 giây là sai
b) Đ
3 phút = 3 × 60 giây = 180 giây
- HS đọc yêu cầu,  nhận biết việc cần làm: Xác định đúng đơn vị: giờ, phút hay giây.
– HS thực hiện cá nhân vào bảng con và giải thích cách làm.
a) 8 giờ
b) 10 giây
c) 15 phút











– HS nhận biết việc cần làm: Tập xác định trong 1 phút có bao nhiêu nhịp.
1 phút = 60 giây;
Trong vòng1 giây Hs nhẩm đếm số nhịp là 3 nhịp.
60 giây đếm được 180 nhịp (60 × 3 = 180) → Vậy 1 phút đếm được 180 nhịp.
– HS thực hiện cá nhân.
- Sửa bài, GV khuyến khích HS giải thích cách làm.

	3. Hoạt động vận dụng ( 10 phút)
 3.1. Hoạt động Thử thách
a. Mục tiêu:  HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận, giao tiếp, giải quyết vấn đề.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	Gv chia nhóm, giao nhiệm vụ
Với mỗi câu dưới đây, em có 5 giây để tìm câu trả lời.
Hãy nêu tên 3 con vật nuôi.
Hãy nêu tên 3 loại cây được trồng ở trường em. 
Hãy nêu tên 3 nghề trong xã hội.
	Hoạt động nhóm bốn.
a) Một HS đếm với tốc độ bình thường từ 1 đến 5 → Mỗi bạn trong ba bạn còn lại nêu tên 3 con vật nuôi. b) và c) Đổi vai bạn đếm, thực hiện tương tự câu a). GV theo dõi để kịp thời hỗ trợ các nhóm.

	3.2. Hoạt động Khám phá
a. Mục tiêu: Giúp HS phát triển những kỹ năng nhận thức xã hội, khả năng tìm tòi, quan sát, phán đoán và giải quyết vấn đề,
b. Phương pháp, hình thức tổ chức

	– GV yêu cầu HS đọc kĩ đoạn văn, nhận biết thông tin cần thiết để làm bài: Thay ... bằng một trong các đơn vị: giờ, phút hay giây.

	– HS đọc đoạn văn, nhận biết thông tin cần thiết để làm bài: Thay ... bằng một trong các đơn vị: giờ, phút hay giây.
53 .. tức là chưa tới 1 phút.
60 giây = 1 phút
→ 53 giây tức là chưa tới 1 phút.

	3.3 Hoạt động Thực tế
a. Mục tiêu: Tạo cơ hội để học sinh được trải nghiệm, vận dụng toán học vào thực tiễn.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	Em tập làm bác sĩ.
GV ra hiệu lệnh để HS đếm nhịp tim đập của bạn bên cạnh trong 1 phút. Nếu 60 nhịp/ phút thì 1 nhịp vừa đúng 1 giây.
Nhịp tim HS từ 6 đến 10 tuổi vào khoảng từ 70 đến 110 nhịp/phút →Xác định thời gian mỗi nhịp đập của tim chưa đến 1 giây
→Người ta thưởng nói thời gian mỗi nhịp đập của tim khoảng 1 giây.
	Hs hoạt động nhóm 2, nhóm tình bạn theo sở thích. 

	4. Hoạt động nối tiếp: (5 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	Gv tổ chức cho Hs chơi trò chơi Ai nhanh hơn
1 phút = …. giây;       3 giờ = …. phút
1 ngày = …. giờ  ;       1 năm = …. ngày ? 
Tuyên dương HS nhanh nhất 
	Hs lám bảng con 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
	Ngày   tháng   năm 2023
                              P Hiệu Trưởng


                       .....................
	GVCN



.....................



Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 15
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 1
Bài 35: THẾ KỈ (Tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- Học sinh nhận biết được thế kỉ là đơn vị đo thời gian và quan hệ giữa thế kỉ và năm; nhận biết được năm kết thúc một thế kỉ cụ thể; xác định được một năm cụ thể  thuộc thế kỉ nào; thể hiện được mối quan hệ giữa các đơn vị qua việc hệ thống hóa các đơn vị đo thời gian đã học; phân biệt được các năm nhuận và năm không nhuận.
- Học sinh có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện toán học, mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất trung thực, trách nhiệm.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng xem lịch tháng để giải quyết vấn đề 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Kế hoach dạy học, bài giảng Powerpoint, tivi. Lịch
- HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: ( 5’)
a. Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cả lớp
- Tổ chức cho HS quan sát và nêu những hiểu biết của em về hồ Hoàn Kiếm.
GV giới thiệu: Tên gọi hồ Hoàn Kiếm xuất hiện vào đầu thế kỉ XV. Vậy thế kỉ là gì?
- GV dẫn dắt vào bài mới
2.  Khám phá, hình thành kiến thức mới: 12’
a. Mục tiêu: - Học sinh nhận biết được thế kỉ là đơn vị đo thời gian và quan hệ giữa thế kỉ và năm; nhận biết được năm kết thúc một thế kỉ cụ thể; xác định được một năm cụ thể thuộc thế kỉ nào; 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân – nhóm – cả lớp 
HĐ1: Giới thiệu thế kỉ 
- GV viết bảng: Thế kỉ là đơn vị đo thời gian
- Cho HS quan sát quyển lịch: Nếu mỗi ngày ta bóc 1 tờ lịch, bóc hết quyển lịch này là 1 năm.
Từ khi em mới sinh đến giờ cha mẹ các em bóc tới quyển lịch thứ bao nhiêu?
- Khi ta bóc hết 100 quyển lịch ta được 1 thế kỉ. Vậy 1 thế kỉ bằng bao nhiêu năm?
GV viết bảng: 1 thế kỉ = 100 năm
HĐ2: Giới thiệu các thế kỉ
- 1 thế kỉ = 100 năm
- Vậy thế kỉ I bắt đầu từ năm nào?
- Năm 1 đến năm 100 là thế kỉ I ta viết thế kỉ I (viết bằng số La Mã)
- Vậy thế kỉ II bắt đầu từ năm nào?
- Năm 101 đến năm 200 là thế kỉ II ta viết thế kỉ II
….
GV nx, chốt.
3. Thực hành: 13’
Mục tiêu: xác định được một năm cụ thể  thuộc thế kỉ nào; thể hiện được mối quan hệ giữa các đơn vị qua việc hệ thống hóa các đơn vị đo thời gian đã học; phân biệt được các năm nhuận và năm không nhuận.
Bài 1: 
- Gọi 1 HS đọc bài tập
-GV hướng dẫn HS cách xác định 1 năm thuộc thế kỉ nào?
- Yêu cầu HS thảo luận làm việc nhóm.
- Đại diện nóm trình bày
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS làm bài vào vở
- Gv theo dõi, hỗ trợ HS làm bài
- Tổ chức cho HS trình bày trước lớp





- Nhận xét – sửa sai
Bài 3: 
- Gọi 1 HS đọc bài tập
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi làm bài
- Gv theo dõi, hỗ trợ HS làm bài
- Tổ chức cho HS trình bày trước lớp
- Nhận xét – sửa sai


4. Hoạt động tiếp nối (3’)
- Gv nêu 1 năm bất kì Yêu cầu Hs suy nghĩ trả lời: năm đó thuộc thế kỉ nào?
- Nhận xét tiết học
- Dặn Hs xem lại bài, chuẩn bị bài: thế kỉ (tiết 2)
	





- HS quan sát và nêu


 



- HS theo dõi và ghi tên bài vào vở













- HS trả lời:

Quyển lịch thứ 10

100 năm

- HS nhắc lại.

- HS nêu trả lời
Năm 1 đến năm 100


-Năm 101 đến năm 200
- HS làm bài vào vở
a) Bác Hồ sinh năm 1890, Bác Hồ sinh vào thế kỉ XIX
b) Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911, thuộc thế kỉ XX. Năm 2011 thuộc thế kỉ XXI

- HS đọc bài tập
- HS nêu yêu cầu bài
- Học sinh hoạt động nhóm làm bài
1 HS viết một năm, các bạn còn lại trong nhóm xác định năm đó thuộc thế kỉ nào?
VD; năm 36 thuộc thế kỉ I
Năm 721 thuộc thế kỉ VIII.




- HS đọc yêu cầu

- 1 thế kỉ = 100 năm
1 năm =12 tháng
1 tháng = 30 ngày, 31 ngày, 28 ngày hay 29 ngày
1 tuần = 7 ngày
1 ngày = 24 giờ
1giờ = 60 phút
1 phút = 60 giây

- HS đọc yêu cầu
- HS lắng nghe
- HS hoạt động nhóm đôi thực hiện:
a) các tháng có 31 ngày: tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12
30 ngày: tháng 4, 6, 9, 11
28 hay 29 ngày: tháng 2
b) năm nhuận có 366 ngày
năm không nhuận có 365 ngày.
- HS trả lời



IV. Điều chỉnh sau tiết dạy
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 15
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 2
Bài 35: THẾ KỈ (Tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- Học sinh nhận biết được thế kỉ là đơn vị đo thời gian và quan hệ giữa thế kỉ và năm; nhận biết được năm kết thúc một thế kỉ cụ thể; xác định được một năm cụ thể  thuộc thế kỉ nào; thể hiện được mối quan hệ giữa các đơn vị qua việc hệ thống hóa các đơn vị đo thời gian đã học; phân biệt được các năm nhuận và năm không nhuận.
- Vận dụng xem lịch tháng để giải quyết vấn đề.
- Học sinh có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện toán học, mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất trung thực, trách nhiệm.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng xem lịch tháng để giải quyết vấn đề 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Kế hoach dạy học, bài giảng Powerpoint, tivi. 
- HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: ( 5’)
a. Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cả lớp
- Tổ chức cho HS làm bài tập sau vào bảng con:
+ 1 thế kỉ = ... năm
+  1 năm = .... tháng
+ 1 tuần = ..... ngày
+ 1 giờ = ..... phút
- Nhận xét tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới
2.  Luyện tập: 5’
a. Mục tiêu: - Học sinh nhận biết được thế kỉ là đơn vị đo thời gian và quan hệ giữa thế kỉ và năm; nhận biết được năm kết thúc một thế kỉ cụ thể; xác định được một năm cụ thể  thuộc thế kỉ nào; thể hiện được mối quan hệ giữa các đơn vị qua việc hệ thống hóa các đơn vị đo thời gian đã học; phân biệt được các năm nhuận và năm không nhuận.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân – nhóm – cả lớp 
Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Tổ chức cho HS hoạt động cá nhân làm bài vào phiếu bài tập
- Gọi  HS trình bày


- Nhận xét tuyên dương.
3. Vận dụng – trải nghiệm: 22’
Mục tiêu: - Vận dụng xem lịch tháng để giải quyết vấn đề.
Bài 2: 
- Gọi 1 HS đọc bài tập
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS làm bài vào vở
- Gv theo dõi, hỗ trợ HS làm bài
- Tổ chức cho HS trình bày trước lớp


- Nhận xét – sửa sai
Bài 3: 
- Gọi 1 HS đọc bài tập
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi làm bài
- Gv theo dõi, hỗ trợ HS làm bài
- Tổ chức cho HS trình bày trước lớp
- Nhận xét – sửa sai
* Thử thách:
- Gọi 1 HS đọc phần thử thách
- Tổ chức cho HS hoạt động nhóm 4 làm bài.
- Tổ chức cho HS trình bày
- Nhận xét – sửa sai
* Khám phá
- Gọi 1 HS đọc phần khám phá
- Yêu cầu HS đọc kĩ đoạn văn, nhận biết thông tin cần thiết để làm bài
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi làm bài 
- Tổ chức cho HS trình bày
- Nhận xét – sửa sai
4. Hoạt động tiếp nối (3’)
- Yêu cầu Hs suy nghĩ trả lời: Sau bài học em học được những gì?
- Nhận xét tiết học
- Dặn Hs xem lại bài, chuẩn bị bài: Yến, tạ, tấn (tiết 1)
	





- HS làm bài vào bảng con






- HS theo dõi và ghi tên bài vào vở













- HS đọc bài tập
- HS làm bài vào phiếu
a) Thế kỉ V: từ năm 401 đến năm 500
b) Thế kỉ VI: từ năm 501 đến năm 600
c) Thế kỉ X: từ năm 901 đến năm 1000
d) Thế kỉ XX: từ năm 1901 đến năm 2000




- HS đọc bài tập
- HS nêu yêu cầu
- HS làm bài vào vở
a) Bác Hồ sinh năm 1890, Bác Hồ sinh vào thế kỉ XIX
b) Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911, thuộc thế kỉ XX. Năm 2011 thuộc thế kỉ XXI

- HS đọc bài tập
- HS nêu yêu cầu bài
- Học sinh hoạt động cặp đôi làm bài
a) năm 2024 là nă nhuận vì tháng 2 có 29 ngày. Năm 2024 có 366 ngày
b) Hôm nay là ngày 27 tháng 1 năm 2024 thì 5 tuần sau là ngày 2 tháng 3 năm 2024
- HS đọc phần thử thách
- Thời điểm phát thanh viên thông báo là lúc 23 giờ 55 phút, ngày 31 tháng 12 năm 2000.


- HS đọc phần khám phá
- HS lắng nghe

- HS hoạt động nhóm đôi thực hiện:
20 năm đầu của thế kỉ 21 là từ năm 2001 đến năm 2020.


- HS trả lời



IV. Điều chỉnh sau tiết dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….










Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 15
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 3
Bài 36: YẾN, TẠ, TẤN (Tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- Học sinh nhận biết được các đơn vị đo khối lượng: yến, tạ, tấn và quan hệ giữa các đơn vị đó với ki – lô – gam, nhận biết được một số loại cần sử dụng trong cuộc sống để đo khối lượng các vật nặng, thực hiện được việc chuyển đổi tính toán và so sánh các số đó khối lượng (kg, yến, tạ, tấn); thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản.
- Vận dụng giải quyết vấn đề đơn giản trong thực tiễn liên quan đến khối lượng.
- Học sinh có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học, mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất trung thực, trách nhiệm.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:  Vận dụng giải quyết vấn đề đơn giản trong thực tiễn liên quan đến khối lượng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Kế hoach dạy học, bài giảng Powerpoint, tivi. 
- HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: ( 5’)
a. Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cả lớp
- Yêu cầu HS đọc thông tin trong hai bóng nói ở SGK
- Thông thường người ta dùng đơn vị 
ki – lô – gam để đo khối lượng của gạo. Hôm nay bà dặn mua 1 yến gạo! Vậy 1 yến gạo là bao nhiêu ki – lô – gam. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài học hôm nay
- GV dẫn dắt vào bài mới
2.  Khám phá, hình thành kiến thức mới  10’
a. Mục tiêu: Học sinh nhận biết được các đơn vị đo khối lượng: yến, tạ, tấn và quan hệ giữa các đơn vị đó với ki – lô – gam, nhận biết được một số loại cần sử dụng trong cuộc sống để đo khối lượng các vật nặng, thực hiện được việc chuyển đổi tính toán và so sánh các số đó khối lượng (kg, yến, tạ, tấn)
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân – nhóm – cả lớp 
- GV giới thiệu: Để đo khối lượng các vật nặng như con bò, con voi, xe ô tô, .. ngoài đơn vị ki – lô – gam, người ta còn dùng các đơn vị yến, tạ, tấn.
- GV viết bảng
1 yến = 10kg, 1 tạ = 10 yến, 1 tấn = 10 tạ
- Gọi 2 – 3 học sinh nhắc lại
- Vậy bạn đó phải mua bao nhiêu kg gạo? 
3. Thực hành: 17’
Mục tiêu: thực hiện được việc chuyển đổi tính toán và so sánh các số đó khối lượng (kg, yến, tạ, tấn); thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm
Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu
- GV làm mẫu câu a
- GV lần lượt đếm 1kg, 2 kg, 3kg,... 10 kg. Vậy 1 yến bằng bao nhiêu kg
- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân vào
 vở bài tập
- Gọi  HS trình bày
- Nhận xét tuyên dương.
Bài 2: 
- Gọi 1 HS đọc bài tập
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS làm bài vào vở
- Gv theo dõi, hỗ trợ HS làm bài
- Tổ chức cho HS trình bày trước lớp
- Nhận xét – sửa sai






Bài 3: 
- Gọi 1 HS đọc bài tập
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi làm bài
- Gv theo dõi, hỗ trợ HS làm bài
- Tổ chức cho HS trình bày trước lớp
- Nhận xét – sửa sai

4. Hoạt động tiếp nối (3’)
- Yêu cầu Hs suy nghĩ trả lời: Sau bài học em học được những gì?
- Nhận xét tiết học
- Dặn Hs xem lại bài, chuẩn bị bài: Yến, tạ, tấn (tiết 2)
	





- HS đọc thông tin ở phần bóng nói ở SGK




HS lắng nghe














- HS theo dõi






- HS nhắc lại
- HS trả lời: 10kg












- HS đọc đề bài
- HS làm bài vào VBT

- HS trả lời: 1 yến = 10kg
- HS trình bày trước lớp: 
b)   1tạ = 100kg
c) 1 tấn  = 1000kg


- HS đọc bài tập
- HS nêu
a) 5 yến = 50 kg
    40kg = 4 yến
  2 yến 7kg = 27kg
b) 3 tạ = 300 kg
 800kg = 8 tạ
6 tạ 20kg = 620 kg
c) 2 tấn = 2 000 kg
7 000 kg = 7 tấn
5 tấn 500kg = 5500kg


- HS đọc bài
- HS nêu yêu cầu
- HS hoạt động cặp đôi làm bài
a) 5 bào xi măng nặng hơn con lợn
b) 7 bao xi măng nhẹ hơn con bò



- HS trả lời


- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
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Bài 36: YẾN, TẠ, TẤN (Tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- Học sinh nhận biết được các đơn vị đo khối lượng: yến, tạ, tấn và quan hệ giữa các đơn vị đó với ki – lô – gam, nhận biết được một số loại cần sử dụng trong cuộc sống để đo khối lượng các vật nặng, thực hiện được việc chuyển đổi tính toán và so sánh các số đó khối lượng (kg, yến, tạ, tấn); thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản.
- Vận dụng giải quyết vấn đề đơn giản trong thực tiễn liên quan đến khối lượng.
- Học sinh có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học, mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất trung thực, trách nhiệm.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Kế hoach dạy học, bài giảng Powerpoint, tivi. 
- HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: (5’)
a. Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cả lớp
- Tổ chức HS chơi trò chơi truyền điện TLCH: 
a. 2 yến = … kg
b. 5 tạ = …. Yến
c. 6 tấn = … tạ
d. 90 tạ = … tấn
- Nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Luyện tập
Mục tiêu: thực hiện được việc chuyển đổi tính toán và so sánh các số đó khối lượng (kg, yến, tạ, tấn); thực hiện được việc sắp xếp thứ tự các khối lượng. Vận dụng giải quyết vấn đề đơn giản trong thực tiễn liên quan đến khối lượng.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm
Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân vào VBT sau đó chia sẻ trong nhóm đôi



- Gọi HS trình bày
- Nhận xét tuyên dương.
Bài 2: 
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài tập
- Tổ chức HS thảo luận nhóm đôi làm bài 
- Gv theo dõi, hỗ trợ HS làm bài (Hướng dẫn HS chuyển đổi về cùng một đơn vị đo rồi so sánh, sắp xếp)










- Tổ chức HS trình bày
- Nhận xét – sửa sai
Bài 3: 
- Gọi 1 HS đọc bài tập
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Hướng dẫn, gợi ý HS làm bài
+ Biết khối lượng xe và hàng hóa, biết khối lượng xe khi không có hàng hóa => Tìm được khối lượng hàng xe đang chở
+ Biết khối lượng hàng hóa được chở nặng nhất => Tìm được khối lượng hàng hóa chở quá mức quy định. 
- Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi làm bài
- Gv theo dõi, hỗ trợ HS làm bài 
- Tổ chức cho HS trình bày trước lớp
- Nhận xét – sửa sai
Khám phá
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Gợi ý, hướng dẫn HS làm bài vào VBT
- Tổ chức HS trả lời



- Nhận xét, tuyên dương
3. Hoạt động vận dụng (5’)
- Tổ chức HS thi đua nêu tên và cân cân nặng của các đồ vật, con vật xung quanh. 
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài: Em làm được những gì?
	





- HS tham gia trò chơi
a. 2 yến = 20 kg
b. 5 tạ = 50 Yến
c. 6 tấn = 60 tạ
d. 90 tạ = 9 tấn

- HS lắng nghe











- HS đọc bài tập
- HS làm VBT và chia sẻ trong nhóm đôi
a) A. 2kg
b) C. 3 tạ
c) D. 5 tấn
- HS sửa bài
- Lắng nghe

- HS nêu yêu cầu
- HS hoạt động cặp đôi làm bài
a) 3 640 kg; 5 tấn; 3 tấn 5 tạ; 370 yến
-> 3 640 kg; 5 000 kg; 3 500 kg; 3 700 kg
-> 5 000 kg; 3 700 kg; 3 640kg; 3 500 kg
-> Xe B; Xe D; Xe A; Xe C
b) (5 000 + 3 700 + 3 640 + 3 500) : 4 = 3 960 
=> Trung bình mỗi xe chở 3 960 kg hàng. 
Làm tròn 3 690 kg đến hàng nghìn ta được 4 000 kg
=> Trung bình mỗi xe chở khoảng 4 tấn hàng. 
- Đại diện các nhóm trình bày
- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu
- HS nêu 
- HS theo dõi
Khối lượng hàng xe đang chở: 2 945 kg – 2 021 kg = 924 kg
Khối lượng hàng hóa chở quá mức quy định: 924 kg – 824 kg = 100 kg
-> Số cần điền vào chỗ chấm: 100 kg

- HS thảo luận cặp đôi

- HS trả lời
- Lắng nghe

- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài vào VBT
- HS trả lời
9 người nặng 540 kg
=> Trung bình mỗi người nặng 60 kg (vì 540 : 9 = 60)
- Lắng nghe

- HS thi đua nêu


- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
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Bài 37: Em làm được những gì (Tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thực hiện được một số yêu cầu đối với số tự nhiên như: đọc số, viết số, tính chất dãy số tự nhiên, làm tròn số, …; xác định được số đo của góc, xác định được các cặp cạnh vuông góc, các cặp cạnh song song của một hình tứ giác trên giấy kẻ ô vuông. 
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến các đơn vị thời gian đã học. 
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; sử dụng cộng cụ, phương tiện toán học; giải quyết vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, trách nhiệm, yêu nước. 
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng  các kiến thức về số tự nhiên để giải quyết vấn đề 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
- Phẩm chất yêu nước: Ghi nhớ các ngày lễ lớn của đất nước. 
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Kế hoach dạy học, bài giảng Powerpoint, tivi. 
- HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: (5’)
a. Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cả lớp
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi hái hoa dân chủ, TLCH
a. 5 yến = … kg
b. 7 tạ = …. Yến
c. 4 tấn = … tạ
d. 70 tạ = … tấn
- Nhận xét tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới
2.  Luyện tập  30’
a. Mục tiêu: HS thực hiện được một số yêu cầu đối với số tự nhiên như: đọc số, viết số, tính chất dãy số tự nhiên, làm tròn số, …; xác định được số đo của góc, xác định được các cặp cạnh vuông góc, các cặp cạnh song song của một hình tứ giác trên giấy kẻ ô vuông. 
Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Tổ chức cho HS viết số vào bảng con sau đó đọc số, 1 HS viết bảng lớp


- Nhận xét tuyên dương.
Bài 2: 
- Gọi 1 HS đọc bài tập
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS làm cá nhân trong VBT sau đó chia sẻ trong nhóm đôi
- Gv theo dõi, hỗ trợ HS làm bài

- Tổ chức cho HS trình bày trước lớp
- Nhận xét – sửa sai
Bài 3: 
- Gọi 1 HS đọc bài tập
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi làm bài vào PBT
- Gv theo dõi, hỗ trợ HS làm bài


- Tổ chức cho HS trình bày trước lớp
- Nhận xét – sửa sai
Bài 4: 
- Gọi 1 HS đọc bài tập
- Hướng dẫn HS cách xác định thế kỉ từ các năm của thế kỉ đó. 
- Tổ chức HS làm bài cá nhân vào vở

- Gọi HS chia sẻ kết quả
- Nhận xét
4. Hoạt động tiếp nối (5’)
- Tổ chức cho HS chọn đáp án đúng
+ Câu 1: Số bé nhất trong số có 7 chữ số là: 
a. 1 000 000 
b. 9 999 999
c. 1 111 000
+ Câu 2: Năm 2023 thuộc thế kỉ thứ: 
a. XX
b. XXI
c. 21
- Nhận xét, chốt đáp án đúng
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài: Em làm được những gì (tiết 2)
	





- HS tham gia trò chơi TLCH
a. 5 yến =  50 kg
b. 7 tạ = 70 Yến
c. 4 tấn = 40 tạ
d. 70 tạ = 7 tấn

- HS lắng nghe











- HS đọc đề bài
- HS thực hiện yêu cầu
Viết số: 4 205 031
Đọc số: Bốn triệu hai trăm linh năm nghìn không trăm ba mươi mốt. 
- Lắng nghe

- HS đọc bài tập
- HS nêu
- HS làm bài vào VBT và chia sẻ trong nhóm đôi
a. S
b. S
c. Đ
d. Đ
- HS chia sẻ trước lớp
- Lắng nghe

- HS đọc bài
- HS nêu yêu cầu
- HS hoạt động cặp đôi làm bài
a) Góc đỉnh A: 900
    Góc đỉnh B: 1200
 Góc đỉnh C: 600
 Góc đỉnh D: 900
b) Cạnh AB vuông góc với cạnh AD
   Cạnh AD vuông góc với cạnh DC
c) Cạnh AD song song với cạnh DC
- Đại diện HS trình bày
- Lắng nghe

- HS đọc bài
- Lắng nghe

- HS làm vở
Năm 938 -> Có 9 trăm -> Thế kỉ X
Năm 981 -> Có 9 trăm -> Thế kỉ X
Năm 1288 -> Có 12 trăm -> Thế kỉ XIII
- HS chia sẻ 
- HS lắng nghe

- HS chọn đáp án đúng
+ Câu 1: a
+ Câu 2: b




- HS lắng nghe và thực hiện


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy

	Ngày   tháng   năm 2023
                              P Hiệu Trưởng


                       .....................
	GVCN



.....................
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	Bài 37: EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
(TIẾT 2)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thực hiện được một số yêu cầu đối với số tự nhiên như: đọc số, viết số, tính chất dãy số tự nhiên, làm tròn số,...; xác định được số đo của các góc; xác định được cặp cạnh vuông góc, các cặp cạnh song song của một hình tứ giác trên giấy kẻ ô vuông.
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến các đơn vị thời gian đã học.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện toán học; giải quyết các vấn đề toán học và các phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm, yêu nước. 
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Kế hoach dạy học, bài giảng Powerpoint, tivi, thước đo góc.
- HS: SGK, thước đo góc.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: (5’)
a. Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cả lớp
- Tổ chức HS chơi trò chơi Tiếp sức:
Đúng điền (Đ), Sai điền (S).
a. Số lớn nhất có bảy chữ số là: 1 000 000
b. 1 là số tự nhiên bé nhất
c. Trong dãy số tự nhiên, các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn
d. làm tròn số 109 633 đến hàng nghìn thì được số 110 000
- Nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Luyện tập
Mục tiêu: 
- HS thực hiện được một số yêu cầu đối với số tự nhiên như: đọc số, viết số, tính chất dãy số tự nhiên, làm tròn số,….; Xác định được số đo của các góc; xác định được cặp cạnh vuông góc, các cặp cạnh song song của một hình tứ giác trên giấy kẻ ô vuông. Thực hiện được các dạng bài tập. 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm
Bài 5: 
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân 
- Tổ chức cho HS chia sẻ với bạn

- Nhận xét tuyên dương.
Bài 6: 
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài tập
- Tổ chức HS thảo luận nhóm 4 làm bài 
- Gv theo dõi, hỗ trợ HS làm bài 




- Đại diện các nhóm trình bày
- Nhận xét – tuyên dương
Bài 7: 
- Gọi 1 HS đọc bài tập
- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi làm bài
- Gv theo dõi, hỗ trợ HS làm bài 


- Tổ chức cho HS trình bày trước lớp
- Nhận xét – tuyên dương
3. Hoạt động vận dụng (5’)
- Tổ chức HS chọn đáp án đúng
Câu 1: Năm 2023 thuộc thế kỉ nào?
A. XX      B. XXI      C. XXII
Câu 2: Số tự nhiên bé nhất là:
A. 1          B. 10         C. 0
- Nhận xét, chốt đáp án đúng
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài: Ôn tập các phép tính (tiết 1)
	





- HS tham gia trò chơi

a. S
b. S
c. Đ

d. Đ


- HS lắng nghe















- HS đọc bài tập
- HS làm bài
7 giờ 30 phút
3 phút 30 giây
210 giây
 
- HS nêu yêu cầu bài tập
- HS thảo luận nhóm 4 làm bài
a) 1 phút: bán 1 triệu chai nhựa.
    1 giờ hay 60 phút: bán 60 triệu chai nhựa.
b) 1 phút: thải 2 tấn rác
     1 giờ hay 60 phút: thải 120 tấn rác
 - Đại diện trình bày:


- HS nêu yêu cầu bài 
- HS thảo luận cặp đôi làm bài
a) 64 nghìn tấn + 38 nghìn tấn = 102 nghìn tấn hay 102 000 tấn
b) 102 nghìn tấn – 45 nghìn tấn = 57 nghìn tấn hay 57 000 tấn
- HS trình bày, giải thích:


- HS chọn đáp án đúng
+ Câu 1: B
+ Câu 2: C



- HS lắng nghe và thực hiện. 


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

-----------------------------------------------------









Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 16
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 2
		Bài 38: ÔN TẬP HỌC KÌ I 
    ÔN TẬP SỐ TỰ NHIÊN (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thực hiện được việc tái hiện các kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học của ba mạch kiến thức, nhận biết tính hệ thống của một số kiến thức đã học. 
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản của thực tế cuộc sống liên quan đến các nội dung thuộc ba mạch kiến thức.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện toán học; giải quyết các vấn đề toán học, mô hình hóa toán học và các phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm, yêu nước. 
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Kế hoach dạy học, bài giảng Powerpoint, tivi. 
- HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: (5’)
a. Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cả lớp
- Tổ chức HS chơi trò chơi: Ô chữ may mắn
a. Một số có hàng cao nhất là chục triệu, số đó có bao nhiêu chữ số?
b. Một số có hàng cao nhất là trăm nghìn số đó có bao nhiêu chữ số?
c. Nêu tên các hàng và lớp đã được học?




- Nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Luyện tập
Mục tiêu: HS thực hiện được việc tái hiện các kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học của ba mạch kiến thức, nhận biết tính hệ thống của một số kiến thức đã học. Thực hiện được các dạng bài tập. 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm
Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu
a)  Tổ chức cho HS chơi trò chơi Truyền điện để đọc số
- Nhận xét – tuyên dương
b, c) Tổ chức cho nhóm 4 thi đua viết tiếp sức.





- Nhận xét – tuyên dương 
Bài 2: 
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài tập
- Tổ chức HS thảo luận nhóm đôi làm bài 
- Gv theo dõi, hỗ trợ HS làm bài 

- Tổ chức HS trình bày, giải thích cách làm. 
- Nhận xét – sửa sai
Bài 3: 
- Gọi 1 HS đọc bài tập
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 làm bài
- Gv theo dõi, hỗ trợ HS làm bài 















- Tổ chức cho HS trình bày trước lớp
- Nhận xét – tuyên dương
3. Hoạt động vận dụng (5’)
- Tổ chức HS chọn đáp án đúng
Câu 1: Trong số 43 489 087, chữ số 3 có giá trị là:
A. 3 000 000      B. 300 000     C. 30 000
Câu 2: Ba trăm triệu không nghìn ba trăm ba mươi ba viết là:
A. 3 000 333   
B. 3 000 003     
C. 3 333 000 
- Nhận xét, chốt đáp án đúng
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài: Ôn tập số tự nhiên (tiết 2)
	





- HS tham gia trò chơi

a. Số gồm 8 chữ số.

b. Số gồm 6 chữ số.

c. Các hàng và lớp đã được học:
+ Hàng: đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu, chục triệu, trăm triệu.
+ Lớp: đơn vị, nghìn, triệu.
- HS lắng nghe











- HS đọc bài tập
- HS Truyền điện đọc số


- HS thi đua viết tiếp sức:
170 602, 210 000 335, 
40 800 000, 5 603 007.
439 160 = 400 000 + 30 000 + 9 000 + 100 + 60
3 045 601 = 3 000 000 + 40 000 + 5 000
+ 600 + 1

- HS nêu yêu cầu
- HS thảo luận nhóm đôi làm bài
a) S 
b) Đ 
c) S
d) Đ
- Đại diện các nhóm trình bày, giải thích. 
- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu
- HS thảo luận nhóm 4
a) 28, 29, 30,…
+ Dãy số tự nhiên liên tiếp: 28, 29, 30, 31, 32,…
+ Số thứ năm là số chẵn
b) 1, 6, 11,…
+ Số sau hơn số ngay trước nó nó 5 đơn vị: 1, 6, 11, 16, 21,…
+ Số thứ năm là số lẻ.
c) 65, 68 71,…
+ Số sau hơn số ngay trước nó nó 3 đơn vị: 65, 68, 71, 74, 77,…
+ Số thứ năm là số lẻ.
d) 34, 44, 54,...
+ Số sau hơn số ngay trước nó nó 10 đơn vị: 34, 44, 54, 64, 74,…
+ Số thứ năm là số chẵn
- HS trình bày
- Lắng nghe

- HS chọn đáp án đúng
Câu 1: A
Câu 2: A








- HS lắng nghe và thực hiện. 


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 16
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 3
		Bài 38: ÔN TẬP HỌC KÌ I 
ÔN TẬP SỐ TỰ NHIÊN (TIẾT 2)
    
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thực hiện được việc tái hiện các kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học của ba mạch kiến thức, nhận biết tính hệ thống của một số kiến thức đã học. 
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản của thực tế cuộc sống liên quan đến các nội dung thuộc ba mạch kiến thức.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện toán học; giải quyết các vấn đề toán học, mô hình hóa toán học và các phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm, yêu nước. 
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Kế hoach dạy học, bài giảng Powerpoint, tivi. 
- HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: (5’)
a. Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cả lớp
- Tổ chức HS lần lượt kể tên các hàng, lớp đã học
- Yêu cầu HS đọc số sau và xác định giá trị của chữ số 5 thuộc hàng nào, lớp nào: 35 879 800, 467 265 120
- Nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Thực hành – luyện tập
Mục tiêu: HS thực hiện được việc tái hiện các kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học của ba mạch kiến thức, nhận biết tính hệ thống của một số kiến thức đã học. Thực hiện được các dạng bài tập. 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm
Bài 3: 
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm 4 làm bài tập
- Gv theo dõi, hỗ trợ các nhóm
- Tổ chức cho các nhóm trình bày và giải thích cách làm



- Tổ chức cho HS nhận xét
- Tổ chức nhận xét, sửa bài
- Nhận xét tuyên dương.
Bài 4:
- Gọi 1 HS đọc bài tập
- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở
- Gv theo dõi, hỗ trợ HS làm bài 










- Tổ chức cho HS trình bày trước lớp
- Nhận xét – sửa sai
3. Tiếp nối (5’)
- Tổ chức cho HS làm bài tập trắc nghiệm sau:
Câu 1: trong dãy số sau, số nào là số lớn nhất: 65 879; 5 678; 65 856 123; 45 678
a. 65 879
b. 65 856 123
c. 45 678
Câu 2: Số thứ năm trong dãy số tự nhiên sau là:
5; 10; 15; ... ; ...;.... 
a. 20
b. 25
c. 30
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài: Ôn tập số tự nhiên (tiết 3)
	





- HS lần lượt thực hiện các yêu cầu của GV




- HS lắng nghe









- HS đọc bài tập
- HS hoạt động nhóm 4 làm bài
a) 28; 29; 30; 31; 32; ...
 Số thứ năm là số chẵn
b) 1; 6; 11; 16; 21; ...
 Số thứ năm là số lẻ
c) 65; 68; 71; 74; 77; ...
 Số thứ năm là số lẻ
d) 34; 44; 54; 64; 74; ...
 Số thứ năm là số chẵn
- HS nhận xét
- HS sửa bài
- Lắng nghe

- HS nêu yêu cầu
- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở
a. 
288 100 < 390 799
1 000 000 > 99 999
5 681 000 > 5 650 199
36 129 313 < 36 229 000
895 100 = 800 000 + 90 000 + 5 000 + 100
48 140 095  < 40 000 000 + 9 000 000 
b. 514 167; 451 167; 76 514; 76 154
c. 
Số bé nhất: 456 789
Số lớn nhất: 12 345 678
- Các nhóm lần lượt trình bày trước lớp
- Nhận xét

- HS làm bài tập trắc nghiệm


Câu 1: b



Câu 2: c


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….





Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 16
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 4
	Bài 38: ÔN TẬP HỌC KÌ I 
ÔN TẬP SỐ TỰ NHIÊN (TIẾT 3)

    
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thực hiện được việc tái hiện các kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học của ba mạch kiến thức, nhận biết tính hệ thống của một số kiến thức đã học. 
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản của thực tế cuộc sống liên quan đến các nội dung thuộc ba mạch kiến thức.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện toán học; giải quyết các vấn đề toán học, mô hình hóa toán học và các phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm, yêu nước. 
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Kế hoach dạy học, bài giảng Powerpoint, tivi. 
- HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: (5’)
a. Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cả lớp
- Tổ chức HS lần lượt đọc các số sau:
21 675 200; 345 670 678; 67 868
- Nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Vận dụng – trải nghiệm 29’
Mục tiêu:  Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản của thực tế cuộc sống liên quan đến các nội dung thuộc ba mạch kiến thức.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm
Bài 5: 
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu học sinh làm bài cá nhân và chia sẻ với bạn






- Tổ chức cho HS nhận xét
- Tổ chức nhận xét, sửa bài
- Nhận xét tuyên dương.
Thử thách:
- Gọi 1 HS đọc bài tập
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài
- Gv theo dõi, hỗ trợ HS làm bài 


















- Tổ chức cho HS trình bày trước lớp
- Nhận xét – sửa sai


 Đất nước em: 
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS làm vào bảng con
- Yêu cầu HS giải thích



3. Tiếp nối (1’)
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài: Ôn tập các phép tính (tiết 1)
	





- HS lần lượt đọc các số 




- HS lắng nghe








- HS đọc bài tập
- HS làm bài cá nhân:
Có 3 nhóm các tờ tiền 100 000 đồng
Đếm theo trăm nghìn nhóm thứ nhất: 1 trăm nghìn đồng, 2 trăm nghìn đồng, 3 trăm nghìn đồng, ..., 1 triệu đồng. Môi nhóm khoảng 1 triệu đồng. Đếm theo các nhóm: 1 triệu đồng, 2 triệu đồng, 3 triệu đồng. Có khoảng 3 triệu đồng.

- HS sửa bài
- Lắng nghe

- HS nêu yêu cầu
a. Đọc dân số các châu lục
Châu Á: Bốn nghìn sáu trăm năm mươi mốt triệu người
Châu Âu: Bảy trăm bốn mươi bốn triệu người
Châu Đại Dương: Bốn mươi ba triệu người
Châu Mỹ: Một nghìn không trăm hai mươi bảy triệu người
Châu Phi: Một nghìn ba trăm bảy mươi ba triệu người.
b. A, B, C sống ở châu Á, châu Mỹ, châu Phi.
Sắp xếp dân số ba châu lục theo thứ tự từ lớn đến bé:
4 651 000 000; 1 373 000 000;               1 027 000 000.
Sắp xếp các châu lục theo thứ tự nhiều dân đến ít dân: châu Á, châu Phi, châu Mỹ.
Bạn A sống ở châu Á, bạn B sống ở châu Phi, bạn C sống ở châu Mỹ
Bạn D sống ở Châu Đại Dương
Bạn E sống ở châu Âu

- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài vào bảng con
300 000 ( vì là số tròn trăm nghìn có 6 chữ số và chữ số hàng trăm nghìn là chữ số lẻ thứ hai trong dãy số tự nhiên)
- HS lắng nghe


- HS lắng nghe và thực hiện. 


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….


------------------------------------------------------

Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 16
                                   MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 5
	Bài 38: ÔN TẬP HỌC KÌ I (TIẾT 4)
    ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thực hiện được việc tái hiện các kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học của ba mạch kiến thức, nhận biết tính hệ thống của một số kiến thức đã học. 
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản của thực tế cuộc sống liên quan đến các nội dung thuộc ba mạch kiến thức.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện toán học; giải quyết các vấn đề toán học, mô hình hóa toán học và các phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm, yêu nước. 
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Kế hoach dạy học, bài giảng Powerpoint, tivi. 
- HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: (5’)
a. Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: cả lớp
- Tổ chức HS chơi trò chơi Gọi đò TLCH
a. Thứ tự thực hiện cách đặt tính phép chia?
b. 45 000 :  … = 5
c. 25 000 + ….. = 50 000
- Nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Luyện tập
Mục tiêu: HS thực hiện được việc tái hiện các kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học của ba mạch kiến thức, nhận biết tính hệ thống của một số kiến thức đã học. Thực hiện được các dạng bài tập. 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm
Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Tổ chức cho HS làm bài vào bảng con, bảng lớp. 










- Tổ chức nhận xét, sửa bài
- Yêu cầu HS nêu cách thực hiện
- Nhận xét tuyên dương.
Bài 2: 
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài tập
- Tổ chức HS thảo luận nhóm 4 làm bài (Gợi ý HS lựa chọn cách làm)
+ Cách 1: Tính giá trị các biểu thức sau đó chọn các biểu thức có giá trị bằng nhau
+ Cách 2: Vận dụng các tính chất của phép tính sau đó chọn các biểu thức có giá trị bằng nhau. 
- Gv theo dõi, hỗ trợ HS làm bài 
- Tổ chức HS trình bày, giải thích cách làm. 
- Nhận xét – sửa sai
Bài 3: 
- Gọi 1 HS đọc bài tập
- Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi làm bài
- Gv theo dõi, hỗ trợ HS làm bài 
- Tổ chức cho HS trình bày trước lớp
- Nhận xét – sửa sai
Bài 4: 
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS làm vở, 1HS làm bảng phụ
- Tổ chức HS trình bày




- Nhận xét, tuyên dương
3. Hoạt động vận dụng (5’)
- Tổ chức HS chọn đáp án đúng
+ Câu 1: Trung bình cộng của 100 và 80 là?
A. 90      B. 180      C. 100
+ Câu 2: (40 + 12) x 7 = 40 x 7 + ?  x 7
A. 47      B. 12     C. 37 
- Nhận xét, chốt đáp án đúng
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài: Ôn tập các phép tính (tiết 2)
	





- HS tham gia trò chơi
a. Thứ tự thực hiện cách đặt tính phép chia (Chia –nhân-trừ-hạ)
b. 45 000 :  9 000 = 5 
c. 25 000 + 25 000 = 50 000


- HS lắng nghe











- HS đọc bài tập
- HS làm bảng con, bảng lớp




  a)   b)   c) 


d)    

- HS sửa bài
- HS nêu
- Lắng nghe

- HS nêu yêu cầu
- HS hoạt động nhóm 4 làm bài
A. 700 + 800 + 300 = L. (700 + 300) + 800 
B. (2 000  x 7) x 5 = H. (2 000 x 5) x 7
C. (4 000 + 6 000) x 5 = K. 4 000 x 5 + 6 000 x 5 



- Đại diện các nhóm trình bày, giải thích. 
- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu
- HS thảo luận cặp đôi
Đáp án: C. 66 và 74
- HS trình bày
- Lắng nghe

- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài vào vở, 1HS làm bảng phụ

- HS trình bày
a. 40 700 + 22 800 = 63 500
b. 37 081 – 33 565 = 3 516
c. 1 716 x 7 = 12 012
d. 9 664 : 8 = 1 208
- Lắng nghe

- HS chọn đáp án đúng
+ Câu 1: A
+ Câu 2: B



- HS lắng nghe và thực hiện. 


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy
	Ngày   tháng   năm 2023
                              P Hiệu Trưởng


                       .....................
	GVCN



.....................




	Ngày dạy:                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY                           TUẦN 17
                                          MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 1
                                 Bài 38. ÔN TẬP HỌC KÌ I (Tiết 5)

ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH ( tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thực hiện được việc tái hiện các kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học của ba mạch kiến thức; nhận biết tính hệ thống của một số kiến thức đã học.
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản của thực tế cuộc sống liên quan đến các nội dung thuộc ba mạch kiến thức.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học; mô hình hoá toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, tự giác học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng giải quyết các vấn đề liên quan trong học tập và thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: trao đổi, nhận xét bài với bạn, trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Nhân ái, trung thực, trách nhiệm, yêu nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Bảng phụ
- HS: Thước thẳng, SHS, vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	- GV tổ chức trò chơi: “Chuyền hoa” 
+ Cách chơi: HS vừa chuyền bông hoa vừa hát 1 đoạn bài hát. Khi quản trò bảo dừng lại, bông hoa chuyền đến tay HS nào, HS đó thực hiện yêu cầu ghi sau bông hoa ( Các yêu cầu lần lượt là nêu cách tìm thành phần chưa biết của phép tính: số hạng, thừa số, số trừ, số bị chia). Thực hiện như vậy trong 4 lượt.
+ Luật chơi: mỗi lần trả lời đúng, HS nhận được tràng pháo tay của các bạn.
- Gv nhận xét.
- Gv dẫn dắt giới thiệu bài, ghi tựa bài.
	- HS tham gia trò chơi.











- HS theo dõi, ghi tựa bài.

	2. Hoạt động Luyện tập - Thực hành (25phút)

	2.1 Hoạt động 1 (10phút): Tìm thành phần chưa biết của phép tính
a. Mục tiêu:
- HS thực hiện được việc tái hiện các kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học của mạch kiến thức: Số học; nhận biết tính hệ thống của một số kiến thức đã học.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hoá toán học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	Bài 4: Số?
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Tìm thành phần chưa biết trong phép tính.
-  Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở,  rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.
- Gọi  HS trình bày cách làm.




- Gv nhận xét
- GV khuyến khích nhiều cách làm. Chẳng hạn:
+ Áp dụng các quy tắc tìm thành phần chưa biết của phép tính
+ Các bài đơn giản có thể nhấm.
+ Dùng sơ đồ tách – góp số cho các bài cộng, trừ.
Dùng quan hệ giữa phép cộng và phép trừ; giữa phép nhân và phép chia. 
+ Dùng phép suy luận tương tự.
Ví dụ: 37 081-. ?.. =3516
→ Viết một phép tính đơn giản, chẳng hạn: 5 – 3 = 2 → Lấy ngón tay che số 3
→3 = 5-2
→  Áp dụng tương tự vào 37 081 – .?..= 3516
→..?..=  37 081-3516

	
- HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm.

- HS làm bài cá nhân, rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.
–  HS trình bày cách làm.
a)..?..= 65200 - 22800 = 42400
b)..?..= 37081 - 3516 = 33565
c)..?..= 12012 :7 = 1716
d)..?..= 1208 × 8 = 9664


	2.2 Hoạt động 2 (5phút): Điền số thích hợp vào hỗ chấm
a. Mục tiêu:
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản của thực tế cuộc sống liên quan đến các nội dung thuộc mạch kiến thức: Số học.
- Phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; giải quyết vấn đề toán học; 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	Bài 5: Số?
- HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Tìm số tiền bác Bình phải trả cho cửa hàng
- Yêu vầu HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.
- Sửa bài: Gọi HS nêu số thay vào dấu .?. và nói cách làm.






- GV nhận xét
	
- HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm.
- HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.
-  HS nếu số thay vào dấu ..? và nói cách làm.
(Do mỗi mặt hàng được giảm giá 1 triệu đồng nên giả tủ lạnh là 14 triệu đồng, máy giặt là 15 triệu đồng → Số tiền bác Bình phải trả cho cửa hàng là 29 triệu đồng)
- HS cũng có thể làm theo cách khác


	2.3. Hoạt động 3 (10 phút): Giải bài toán
a. Mục tiêu:
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản của thực tế cuộc sống liên quan đến các nội dung thuộc  mạch kiến thức: giải toán có lời văn.
- Phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; giải quyết vấn đề toán học; 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	Bài 6: Bài toán
- HS đọc yêu cầu, HS nhận biết việc cần làm: Tìm tổng số tiến Nghĩa đã mua vở. 
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.
- GV kiểm tra một số vở, nhận xét.
- Sửa bài:  Gọi HS giải bài toán trên bảng, giải thích cách làm.
	
- HS đọc yêu cầu, HS nhận biết việc cần làm: Tìm tổng số tiến Nghĩa đã mua vở. 
- HS làm bài cá nhân vào vở rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.
- 
- HS giải bài toán trên bảng, giải thích cách làm.

	Cách 1
Bài giải
Mua 7 quyển vở loại 4000 đồng mỗi quyền thì phải trả số tiền là:
4000× 7= 28 000 (đồng)
Mua 7 quyển vở loại 6000 đồng mỗi quyền thì phải trả số tiền là:
6000 × 7 = 42 000 (đồng)
Nghĩa mua tất cả vở hết số tiền là: 
28 000 + 42 000 = 70 000(đồng)
                    Đáp số: 70 000 đồng
Cách 2
Bài giải
Mua 1 quyển vở loại  4000đón mỗi quyển và 1 quyển vở loại ở 6000 đồng mỗi quyển thì phải trả 10 000 đồng.
4 000 + 6 000 = 10 000 (đồng)
Nghĩa mua tất cả vở hết số tiền là: 
10 000 × 7 = 70 000 (đồng)
                      Đáp số: 70 000 đồng

	  * Hoạt động nối tiếp: (5 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	- GV hỏi HS: Qua tiết học này em hiểu biết thêm được điều gì?
- Yêu cầu HS nhắc lại cách tìm thành phần chưa biết của phép tính (số hạng, số trừ, số chia, thừa sô và các bước giải bài toán dạng rút về đơn vị.

	- 1-2 HS trả lời.

- HS lần lượt nhắc lại



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

\	
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                                          MÔN: TOÁN - LỚP 4                      TIẾT 2
Bài 38. ÔN TẬP HỌC KÌ I (Tiết 6)

ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH ( Tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thực hiện được việc tái hiện các kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học của ba mạch kiến thức; nhận biết tính hệ thống của một số kiến thức đã học.
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản của thực tế cuộc sống liên quan đến các nội dung thuộc ba mạch kiến thức.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học; mô hình hoá toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, tự giác học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng giải quyết các vấn đề liên quan trong học tập và thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: trao đổi, nhận xét bài với bạn, trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Nhân ái, trung thực, trách nhiệm, yêu nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Bảng phụ
- HS: Thước thẳng, SHS, vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	- Gv tổ chức trò chơi: “ nhanh tay, lẹ mắt”: chia lớp thành 2 đội, thi đua tiếp sức sắp xếp các thẻ từ cho sẵn để tạo thành thứ tự đúng các bước giải bài toán dạng rút về đơn vị.
- Gv nhận xét, tuyên dương.
- Gv dẫn dắt giới thiệu bài, ghi tựa bài.
	- 2 đội cử đại diện tham gia trò chơi.

	2. Hoạt động Luyện tập (17 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (8 phút): giải bài toán
a. Mục tiêu:  - HS thực hiện được việc tái hiện các kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học của mạch kiến thức: giải toán có lời văn;  nhận biết tính hệ thống của một số kiến thức đã học.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; giải quyết vấn đề toán học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	 Bài 7:
- Yẻu cầu HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Giải bài toán theo tóm tắt.
Lưu ý: Giúp HS suy luận từ câu hỏi của bài toán. 
– Bài toán hỏi gì?

- Muốn vậy cần biết gì? 
– Yêu cầu HS làm bài cá nhân.







– Sửa bài trên bảng phụ và yêu cầu HS giải thích cách làm
-  Gv nhận xét, chốt lại cách giải bài toán dạng rút về đơn vị.
	
- HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Giải bài toán theo tóm tắt.


 - Mua 4 hộp bút phải trả bao nhiêu tiền?
- 1 hộp bút giá bao nhiêu tiền?
- HS làm bài cá nhân vào vở, 1 HS làm vào bảng phụ.
Bài giải
Mua 1 hộp bút hết số tiền là:
64500 : 3 = 21500 (đồng)
Mua 4 hộp bút hết số tiền là:
21500 × 4 = 86000 (đồng)
Đáp số: 86000 đồng
– HS trình bày bài làm và giải thích cách làm


	2.2 Hoạt động 2 (9phút): Giải toán
a. Mục tiêu: Giải được bài toán dạng rút về đơn vị
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	Bài 8:
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu, HS nhận biết việc cần làm: Tìm số túi xếp 60 quyển vở. 
- Bài toán dạng gì?
- Hãy nhắc lại các bước giải bài toán rút về đơn vị.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.


 




– Yêu cầu HS giải bài toán trên bảng, giải thích cách làm.
- Gv nhận xét.
	
- HS đọc yêu cầu, HS nhận biết việc cần làm.
- Dạng rút về đơn vị.
- Bước 1: Rút về đơn vị (tìm 1 túi xếp bao nhiều quyển vở).
– Bước 2: Tìm kết quả bài toán (tìm 50 quyển vở xếp được bao nhiều túi). 
- HS làm bài cá nhân vào vở, 1 HS làm vào bảng phụ.
Bài giải
Số quyển vở trong 1 túi có là:
45 : 9 = 5 ( quyển vở)
Số túi mà 50 quyển vở xếp vào được là:
60 : 5 = 12 (túi)
Đáp số:12 túi
– HS trình bày bài làm và giải thích cách làm

	3. Hoạt động vận dụng 10 phút)

	3.1 Hoạt động 1 (5 phút): Thử thách
a. Mục tiêu: - Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản của thực tế cuộc sống liên quan đến các nội dung số học
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; giải quyết vấn đề toán học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	- Yêu cầu HS đọc đề bài, xác định yêu cầu
- Hướng dẫn HS tìm cách giải quyết: 
Cắm đều → Chia đều
→ Chia đều số cành hoa cho 2 bình, cho 3 bình hay 5 bình đều được.
 - Yêu cầu HS Thảo luận nhóm,  tìm đáp án, giải thích cách làm.


-Gọi đại diện 1-2 nhóm trình bày
- Gv nhận xét.
	- HS đọc, xác định yêu cầu.
- HS theo dõi.



- HS Thảo luận nhóm,  tìm đáp án, giải thích cách làm.
- Số cành hoa đồng thời chia hết cho 2, 3 và 5  → 30 cảnh  → Chọn B
- Đại 1-2 nhóm trình bày

	3.2. Hoạt động 2 (5 phút): Đất nước em
a. Mục tiêu: Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản của thực tế cuộc sống liên quan đến các nội dung số học và giải toán.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; giải quyết vấn đề toán học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	– Yêu cầu HS đọc kĩ văn bản, xác định thông tin cần thiết để làm bài: Tìm số, biết:
Số đó + 3000 được khoảng 100.000
- Yêu cầu HS thảo luận cặp, tìm số đó




- Gọi đại diện 1 - 2 cặp trình bày.
- GV nhận xét
	- HS đọc, xác định yêu cầu


- HS thảo luận cặp:
Số giỏ hoa và chậu hoa đó là:
100 000 - 3000 = 97 000 ( cái.)
→ Sứ giả hoa và chậu hoa đó khoảng 
97 000 cái.


	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	- Yêu cầu HS nêu lại các bước giải bài toán dạng rút về đơn vị 
- Dặn HS chuẩn bị: thước thẳng, thước đo độ cho tiết học sau
	- Cá nhân trả lời: cách giải bài toán dạng rút về đơn vị.
- HS lắng nghe.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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                          MÔN: TOÁN - LỚP 4                    TIẾT 3
Bài 38. ÔN TẬP HỌC KÌ I ( T. 7)
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐẠI LƯỢNG( Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thực hiện được việc tái hiện các kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học của ba mạch kiến thức; nhận biết tính hệ thống của một số kiến thức đã học.
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản của thực tế cuộc sống liên quan đến các nội dung thuộc ba mạch kiến thức.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học; mô hình hoá toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, tự giác học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng giải quyết các vấn đề liên quan trong học tập và thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: trao đổi, nhận xét bài với bạn, trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Nhân ái, trung thực, trách nhiệm, yêu nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Thước thẳng, ê-ke, thước đo góc, các hình ảnh trong bài. 
- HS: Thước thẳng, ê ke, thước đo góc.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	- Tổ chức trò chơi: “Ai nhanh hơn?”
- Gv cho HS xem lần lượt hình vẽ các góc ( góc nhọn, góc vuông, góc tù), yêu cầu HS ghi đó là góc gì vào bảng con.
- Gv nhận xét, tuyên dương.
- Gv dẫn dắt giới thiệu bài, ghi tựa bài.
	
- Quan sát hình, ghi vào bảng con.



- Ghi tựa bài

	2. Hoạt động Luyện tập (27 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (7 phút): Đo các góc bằng thước đo góc rồi nêu số đo mỗi góc
a. Mục tiêu: Đo được các góc bằng thước đo góc và nêu số đo góc.
- Phát triển các năng lực giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	Bài 1: Đo các góc bằng thước đo góc rồi nêu số đo mỗi góc
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS nhận biết việc cần làm: Xác định số đo góc (Nên dự đoán số đo góc rồi sử dụng thước đo góc để kiểm tra. )
- Giúp HS nhắc lại cách sử dụng thước đo góc.
+ Bước 1: Đặt tâm của thước trùng với đỉnh của góc.
+ Bước 2: Vạch 00 của thuốc nằm trên một cạnh của góc.
+ Buớc 3: Đọc số đo của góc tại vạch của thước nằm trên cạnh còn lại của góc.
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào nháp, rồi chia sẻ với bạn bên cạnh. 



- Gọi 1 HS trình bày bài làm của mình.

- GV nhận xét
	
- HS đọc yêu cầu
- HS nhận biết việc cần làm: Xác định số đo góc







-  HS làm bài cá nhân vào nháp, rồi chia sẻ với bạn bên cạnh. 
Góc đỉnh N; cạnh NM, NP: 900,
Góc đỉnh B; cạnh BA, BC:600,
Góc đỉnh E; cạnh ED, DK: 1200
- 1 HS trình bày, HS khác nhận xét

	2.2 Hoạt động 2 (10 phút): Nhận dạng góc, đường thẳng song song, vuông góc
a. Mục tiêu: Nhận dạng được góc vuông, góc nhọn, hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc trong một hình.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; 
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	Bài 2:Câu nào đúng, câu nào sai?
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm.
- Yêu cầu HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm lớn.




- Gọi vài HS trình bày,  khuyến khích các em giải thích. 
- GV nhận xét.
	
- HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Xác định câu đúng, cầu sai. 
- HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm lớn.
a) S (góc đỉnh C là góc tủ).
b) Đ (dựa vào nến kẻ ô vuông).
 c) Đ (dựa vào tên kẻ ô vuông), 
d) S (dựa vào nến kẻ ô vuông). 
- Vài HS trình bày, giải thích. 


	2.3. Hoạt động 3 (10 phút): Vẽ hình
a. Mục tiêu: Vẽ được hình theo mẫu
- HS có cơ hội phát triển các năng lực giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học; mô hình hoá toán học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	Bài 3: Vẽ hình (theo mẫu)
- Yêu cầu Hs đọc HS đọc yêu cầu. 
- GV vừa hướng dẫn, vừa làm mẫu trên bảng
- Yêu  cầu HS sử dụng thước thẳng và ê-ke, thực hiện (cá nhân) vào vở theo hướng dẫn của GV. ( 1 HS vẽ vào bảng phụ)






- Gv sửa bài trên bảng phụ.
	
- HS đọc yêu cầu: Vẽ hình theo mẫu.
- HS sử dụng thướcc thẳng và ê-ke, thực hiện (cá nhân) theo hướng dẫn của GV. ( 1 HS vẽ vào bảng phụ)
+ Vẽ một đường thẳng.
+ Về 3 đường thẳng vuông góc cách đều nhau.
+ Về 3 lá cờ.
+ Tô màu lá cờ


	* Hoạt động nối tiếp: (3phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	- Qua bài học hôm nay em được ôn tập những gì?


- Dặn HS : về nhà ôn lại đặc điểm các hình đã học và mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian, diện tích.
 
	- Cá nhân trả lời: đo góc, nhận dạng góc vuông, góc nhọn, hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc trong một hình.
- Lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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Bài 38. ÔN TẬP HỌC KÌ I (Tiết 8  )
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐẠI LƯỢNG( Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thực hiện được việc tái hiện các kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học của ba mạch kiến thức; nhận biết tính hệ thống của một số kiến thức đã học.
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản của thực tế cuộc sống liên quan đến các nội dung thuộc ba mạch kiến thức.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học; mô hình hoá toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, tự giác học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng giải quyết các vấn đề liên quan trong học tập và thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: trao đổi, nhận xét bài với bạn, trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Nhân ái, trung thực, trách nhiệm, yêu nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Thước thẳng, ê-ke, thước đo góc, bộ xếp hình, các hình ảnh trong bài (nếu cần). 
- HS: Thước thẳng, ê ke, thước đo góc, bộ xếp hình.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	- GV tổ chức trò chơi: “Đố bạn?”: HS nối tiếp đố nhau:
+ Quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian.
+ Quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích đã học (m2, dm2, cm2).
- Gv nhận xét, tuyên dương
- Gv dẫn dắt giới thiệu bài, ghi tựa bài.
	- Hs tham gia trò chơi:
VD: Đố bạn An: 1 giờ bằng bao nhiêu phút?



- Ghi tựa bài.

	2. Hoạt động Luyện tập (27 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (7 phút): Xếp hình
a. Mục tiêu: Hs sử dụng các hình đã học để xếp thành hình theo yêu cầu.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; mô hình hoá toán học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	Bài 4: Xếp hình
– Yêu cầu HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm. 
– GV lưu ý HS, nhận biết các loại hình tam giác ở những vị trí nào của chú rùa, các hình còn lại ở vị trí nào.Trong quá trình xếp luôn chú ý xem mỗi hình xoay theo hướng nào,
-Ví dụ: Góc vuông của tam giác xoay xuống dưới.
– Yêu cầu HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm bốn.
– Gọi đại diện nhóm lên thực hiện.
- GV nhận xét.
	
– HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cấu làm: Xếp hình một chú rùa






– HS thực hiện cá nhân, chia sẻ nhóm bốn.
– HS đại diện nhóm lên thực hiện.


	2.2 Hoạt động 2 (10 phút): Xác định số khối lập phương.
a. Mục tiêu:  - Xác định được số khối lập phương có trong một dãy hình.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	Bài 5: Quan sát các hình, cho biết hình thứ chín có bao nhiêu khối lập phương.
–Yêu cầu hS thảo luận nhóm:
* Bước 1: Tìm hiểu vấn đề
Nhận biết vấn đề cần giải quyết: Xác định số khối lập phương ở hình thứ chín.
* Bước 2: Lập kế hoạch
Nêu được cách thức GQVĐ:
Dựa vào các hình đã cho → Quy luật của dãy hình
→ Xác định số khỏi lập phương ở các hình tiếp theo
→ Xác định số khối lập phương ở hình thứ chín.
• Bước 3: Tiến hành kế hoạch
- Gọi đại diện các nhóm thực hiện và trình bày. 
GV giúp các em diễn đạt
• Bước 4: Kiểm tra lại
Xác định lại xem dãy số có dùng với số khối của dãy hình không?





- GV hệ thống lại việc làm của các nhóm
Dãy hình  → Quy luật → Dãy số → Ti số thứ chín.
	

- HS thảo luận nhóm theo hướng dẫn:
+ Quan sát hình ảnh các hình.
→ Số khối ở hình thứ nhất + 3 = Số khối  ở Hình thứ hai. Số khối ở hình thứ hai + 4 = Số khối ở Hình thứ ba
Số khối ở Hình thứ ba + 5 = Số khối ở Hình thứ tư
Số khối ở Hình thứ tư + 6 = Số khối ở Hình thứ năm
→ Quy luật của dãy hình:
Số khối hình sau = Số khối Hình ngay trước + số thứ tự của Hình sau + 1
→ Dãy số: 2; 5; 9; 14; 20;
→ Dựa vào quy luật của dãy hình
→ Quy luật của dãy số:
Số sau = Số ngay trước + (số thử tự của số sau + 1)
→ Vậy Hình thứ chín có 54 khối lập phương
( HS Cũng có thể giải thích
việc tìm quy luật dãy hình theo các cách khác).


	2.3 Hoạt động 3 (10 phút): So sánh các số đo
a. Mục tiêu: so sánh được các đơn vị đo thời gian, đo diện tích (m2, dm2, cm2).
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	Bài 6: Điền dấu >, < hoặc =
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: So sánh các số đo. 
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở
- Gọi HS nêu  kết quả và giải thích cách làm. 
- GV hệ thống hoá cách làm
a) Với các số do có hai đơn vị
→ Có thể chuyển đổi về số đo một đơn vị (cùng đơn vị với số đo cần so sánh). Như vậy, cần như lại mỗi quan hệ giữa các đơn vị đo
→ So sánh.
Ví dụ: 5 thế kỉ 48 năm ... 548 năm
5 thế kỉ = 500 năm 500 năm + 43 năm
(5 × 100 = 500)= 543 năm
5 thế ki 48 năm =  548 năm
b) Các số đo diện tích với một đơn vị đo
→ Quan hệ giữa các đơn vị do diện tích. Lưu ý: Số đo với đơn vị diện tích lớn hơn gấp 100 lần đơn vị diện tích bé hơn, liền sau nó.
	
- HS đọc yêu cầu, nhận biết việc cần làm: So sánh các số đo. 
- HS làm bài cá nhân vào vở
- HS nêu  kết quả và giải thích cách làm. 
a)1 giờ 3 phút < 130 phút
  5 thế kỉ 48 năm = 548 năm
8 phút 20 giây = 480 giây
b) 10 cm 2 < 1 dm 2
1 m2 = 100 dm2
36 m2 > 360 dm2

	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	- Qua bài học hôm nay em được ôn tập những gì?






- Dặn HS : về nhà ôn lại đặc điểm các hình đã học và mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian, diện tích.
	- Cá nhân trả lời:
+ Cách xác định số khối lập phương có trong một dãy hình
+ Quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian.
+ Quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích đã học (m2, dm2, cm2).
- Lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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Bài 38. ÔN TẬP HỌC KÌ I (Tiết 9)
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐẠI LƯỢNG( Tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thực hiện được việc tái hiện các kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học của ba mạch kiến thức; nhận biết tính hệ thống của một số kiến thức đã học.
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản của thực tế cuộc sống liên quan đến các nội dung thuộc ba mạch kiến thức.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học; mô hình hoá toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, tự giác học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng giải quyết các vấn đề liên quan trong học tập và thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: trao đổi, nhận xét bài với bạn, trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Nhân ái, trung thực, trách nhiệm, yêu nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Bảng phụ
- HS: Thước thẳng, vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động: (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với bài học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	- GV tổ chức trò chơi: “Đố bạn?”: HS nối tiếp đố nhau:  Quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích đã học (m2, dm2, cm2).
- Gv nhận xét, tuyên dương
-- Gv dẫn dắt giới thiệu bài, ghi tựa bài.
	- HS tham gia trò chơi.



- Ghi tựa bài.

	2. Hoạt động Luyện tập (27 phút)

	2.1 Hoạt động 1 (7 phút):  Tìm đơn vị đo diện tích.
a. Mục tiêu: Tìm được đơn vị đo diện tích thích hợp.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	Bài 7: Tìm đơn vị đo diện tích thích hợp.
- Yêu cầu HS xác định yêu cầu, nhận biết việc cần làm: Tìm đơn vị đo diện tích thích hợp.
- Yêu cầu  HS làm bài theo nhóm.















- Gọi đại diện các nhóm trình bày các đơn vị đo đã chọn, GV giúp các em giải thích. 
a) Cạnh của viên gạch dài 4 cm là hợp lí → GV vẽ hình vuông cạnh  4 dm lên bảng. GV giúp HS hình dung độ lớn của 16 m2 và 16 cm2)
b) GV giúp HS hình dung độ lớn của 28 cm2, 28 dm2 và 28 m2.) 
c) GV giúp HS hình dung độ lớn của 48 m2, 48 dm2 và 48 cm2) 
	
- HS xác định yêu cầu


- HS làm bài theo nhóm.
Thảo luận tìm cách làm: Các đơn vị đo diện tích đã học là gi? (m2, dm2, cm2).
- Những vật nào có diện tích 1 m2, 1 dm2, 1 cm2
• 1 m2 là diện tích của hình vuông có cạnh 1 m. →Nhìn xuống nền nhà xem khoảng bao nhiêu viên gạch? 
• 1 dm2 là diện tích của hình vuông có cạnh 1 dm. →  lòng bàn tay, không kể phần ngón tay, gần bằng 1 dm2. 
• 1 cm2 là diện tích của hình vuông có cạnh 1 cm. → Diện tích móng ngón trỏ khoảng 1 cm2.
*Từ đó tìm các đơn vị đo thích hợp.
- Đại diện các nhóm trình bày 
a) 16 dm2 
a) b) 28 cm2. 
c) 48 m2.


	2.2 Hoạt động 2 (10 phút): Tìm số 
a. Mục tiêu: - Tìm được số thích hợp điền vào chỗ chấm
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học;  giải quyết vấn đề toán học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:

	Bài 8:Số?
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm giải quyết vấn đề

































- Gọi đại diện các nhóm trình bày.
- GV nhận xét.
	
- HS thảo luận nhóm giải quyết vấn đề
• Bước 1: Tìm hiểu vấn đề
Nhận biết vấn đề cần giải quyết:
+ Chọn loại gạch thích hợp. 
+ Tính số viên gạch lát 1 hàng. 
+ Tính số hàng gạch.
+ Tính số viên gạch lát kín phòng.
* Bước 2: Lập kế hoạch nêu được cách thức giải quyết
 a) Để các viên gạch nguyên vẹn:
→ Chiều dài và chiều rộng cần phòng phải chia hết số đo cạnh viên gạch.
b) Số viên gạch lát 1 hàng = Chiều dài căn phòng: Số đo cạnh viên gạch 
Số hàng gạch = Chiều rộng căn phòng : Số đo cạnh viên gạch
Số viên gạch lát kín phòng = Số viên gạch lát 1 hàng × Số hàng gạch
• Bước 3: Tiến hành kế hoạch
Các nhóm thực hiện 
a) 9 m = 90 dm; 3m=30dn.
Do 90 và 30 chia hết cho 6 nền chọn loại gạch vuông cạnh 6 cm.
b) 90:6 = 15
Mỗi hàng gạch có 15 viên.
30:6 = 5
Khi lát kín nền căn phòng, sẽ có 5 hàng gạch.
15×5 = 75
Bác Ba phải dùng 75 viên gạch để lát kín nên căn phòng.
Khi thực hiện, HS chỉ cần viết số thích hợp thay vào .?.. nói để giải thích (nếu cần thì viết phép tính lên bảng).
• Bước 4: Kiểm tra lại
Việc lựa chọn các phép tính có đúng không? Việc thực hiện các phép tỉnh có đúng không?
- Đại diện các nhóm trình bày.

	3. Hoạt động vận dụng (10 phút): Khám phá
a. Mục tiêu: - Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản của thực tế cuộc sống liên quan đến các nội dung đại lượng và giải toán.
- HS có cơ hội phát triển các năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; giải quyết vấn đề toán học.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

	Khám phá
- Yêu cầu HS thực hiện nhóm đôi, thực hiện yêu cầu.









- Gọi đại diện 1 cặp trình bày
- GV nhận xét.
- Ở văn bản này, lưu ý HS:
+ Hình dung con rùa dài hơn 1 m.
+ Tử thế kỉ 19 đến thế kỉ 21 → Người ta nói: Sống qua 3 thế kỉ (thực ra chỉ hơn 100 năm)
	
- HS thực hiện nhóm đôi: 
- Đọc kĩ văn bản, xác định thông tin cần thiết để làm bài.
- Làm bài vào nháp 
* 1875 → Có 18 trăm → Thế kỉ 19,
2006 → Có 20 trăm → Thi kỉ 21,
Vậy con rùa này đến vườn bách thú vào thế kỉ 19, chết vào thế kỉ 21
* 180:5 = 36
36 con voi mới nặng bằng 1 con cá voi xanh
- Đại diện 1 cặp trình bày

	* Hoạt động nối tiếp: (3 phút)
a. Mục tiêu: HS ôn lại những kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức: …

	- GV hệ thống lại nội dung đã ôn tập.
	- Lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

	Ngày   tháng   năm 2023
                              P Hiệu Trưởng


                       .....................
	GVCN



.....................
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		                            CHỦ ĐỀ SỐ TỰ NHIÊN
Bài 38: ÔN TẬP HỌC KÌ 1 (Tiết 10)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thực hiện được việc tái hiện các kiến thức, kĩ năng đã học; nhận biết tính hệ thống của một số kiến thức đã học
- Vận dụng giải quyết các vấn đề đơn giản của thực tế cuộc sống liên quan đến nội dung thuộc ba mạch kiến thức
- HS có cơ hội phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết các vấn đề toán học; mô hình hóa toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tốt và sáng tạo trong trò chơi, hoạt động vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trung thực: Có thái độ trung thực trong học tập Toán.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đố bạn” để khởi động:
+ Chuẩn bị: viên kẹo
+ Tiến hành chơi: các bạn trong nhóm cùng nhau hát bài “Tập tầm vong”, một bạn đố, các bạn còn lại đoán xem viên kẹo nằm ở tay nào. Ai đoán đúng nhiều nhất thì thắng cuộc.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	



- HS tham gia chơi trò chơi



- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động Luyện tập
- Mục tiêu: Kiểm đếm được số lượng và ghi lại kết quả. Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ cột
- Cách tiến hành:

	Bài 1: 
- GV tổ chức trò chơi “Đố bạn que nào dài hơn”
+ Chuẩn bị: 2 que cùng loại; một que dài, một que ngắn
+ Tiến hành chơi: 
  * Một bạn cầm que, ba bạn còn  lại  dự  đoán  que dài  hơn  bằng  cách  chỉ  vào  que  mình  dự  đoán.
 * Sau khi bạn giữ que bật các ngón tay che que, bạn nào đoán đúng thì vẽ 1 vạch vào bảng con.
  * Đổi bạn, giữ que và tiến hành như trên
  * Cuộc chơi dừng lại khi mỗi bạn giữ que 3 lần
   * Kiểm đếm xem bạn nào đoán đúng nhiều nhất thì thắng cuộc
- GV nhận xét, tuyên dương
Bài 2: 
- HS đọc yêu cầu bài và nhận biết việc cần làm
- Yêu cầu HS thực hiện theo nhóm đôi
- Thảo luận: 
+ Biểu đồ nói về cái gì?

+ Có bao nhiêu bạn
+ Số giờ các bạn chơi nhìn vào đâu?










- GV nhận xét, tuyên dương
	




- HS tham gia trò chơi










- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu

- HS thực hiện

+ Số giờ chơi trò chơi điện tử của một nhóm bạn trong một tuần
+ 5 bạn
+ Cột số bên trái
- HS trình bày kết quả, giải thích cách trả lời:
+ a) Sơn: 4 giờ; Tú: 2 giờ; Tuấn: 5 giờ; Nga: 1 giờ; Nhã: 3 giờ
+ b) Thời gian chơi của Tuấn nhiều nhất, Nga ít nhất
c) (4+2+5+1+3):5=3, trung bình mỗi bạn chơi 3 giờ trong một tuần
d) Có 2 bạn chơi nhiều hơn 3 giờ trong một tuần
- HS lắng nghe

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- Yêu cầu HS đọc văn bản để nhận biết các thông tin
- GV hỏi  HS:
+ Năm nay em bao nhiêu tuổi?
+ Mỗi tuần em chỉ nên chơi trò chơi điện tử mấy giờ?
+ Điều đó mang lại lợi ích gì cho việc vận động và kết quả học tập?
+ Nếu chơi trò chơi điện tử nhiều hơn 2 giờ mỗi tuần thì tác hại là gì?
- Nhận xét, tuyên dương
- Về nhà, bàn bạc với người thân về việc đặt thời gian biểu cho các hoạt động giải trí
+ Liệt kê các hoạt động giải trí sẽ tham gia
+ Dự định khoảng thời gian cho mỗi hoạt động
+ Đặt thời gian biểu cụ thể theo các ngày trong tuần và thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc của mỗi hoạt động
	




HS trả lời




- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS lắng nghe và thực hiện
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Bài 39: THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM (3 Tiết )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
· HS ôn tập: hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc.
· Vận dụng vẽ cây nêu ngày Tết.
_ HS có cơ hội phát triển các năng lực giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; mô hình hoá toán học và phẩm chất yêu nước.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tốt và sáng tạo trong trò chơi, hoạt động vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trung thực: Có thái độ trung thực trong học tập Toán.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
- GV và HS: Giấy trắng không có dòng kẻ, thước thẳng, ê-ke, bút chì, bút màu.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV có thể cho HS chơi “Tôi bảo” để kiểm tra dụng cụ học tập của các em.
Câu 1: “Tôi bảo” “Tôi bảo”!!
Câu 2: Tôi bảo các em đưa thước lên
Câu 3: Tiếp tục trò chơi với các dụng cụ khác
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia chơi trò chơi

Đáp án câu 1: Bảo gì ? Bảo gì?

Đáp án câu 2: Các em cùng đưa thước: Thước đây! Thước đây!

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động Luyện tập
- Mục tiêu: Ôn lại cách dùng ê-ke để nhận biết hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.
- Cách tiến hành:

	- Cho HS làm việc theo tổ


- Một vài HS chia sẻ trước lớp
- Nhận xét, kết luận
	- Mỗi tổ họp lại chia sẻ cách dùng ê-ke để nhận biết hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.
- Một vài HS chia sẻ trước lớp
- Nhận xét, góp ý

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1. 
– HS cùng nhau tìm hiểu, nhận biết bốn yêu cầu của bài và hoạt động nhóm
Bước 1: Sử dụng thước thẳng vẽ 1 đường thẳng (a) phía cuối trang giấy.






Bước 2: Sử dụng ê-ke vẽ một đường thẳng (b) ở giữa trang giấy và vuông góc với đường thẳng (a).




Bước 3: Vẽ đường thẳng (c) song song với đường thẳng (b).b  c





a









Bước 4: Vẽ hai đường thẳng (d, e) vuông góc với đường thẳng (b) và đường thẳng (g) song song với đường thẳng (b)





Bước 5: Vẽ hai đường chéo (như hình vẽ), dùng gôm xoá hết các chữ và những nét vẽ thừa.




Bước 6: Vẽ thêm các chi tiết và tô màu.


















Hoạt động 2.
- GV tổ chức cho HS trưng bày tác phẩm của mình theo tổ (mỗi tổ/góc lớp)
- GV có thể vận dụng phương pháp góc tổ chức cho HS xem tranh vẽ của các bạn và bình chọn: bức tranh có nét vẽ thẳng, vẽ các đường thẳng vuông góc và song song đúng, tô màu đẹp, các chi tiết trang trí thêm đẹp giúp bức vẽ sinh động hơn.
- GV tổng kết.
- Nhận xét, tuyên dương
	
- Đọc yêu cầu
- HS hoạt động theo nhóm bốn
[image: ]
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g
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        Cây nêu ngày Tết

- HS trưng bày tác phẩm của mình theo tổ
- HS đi tham quan tác phẩm của các bạn
- Nhận xét và bình chọn sản phẩm đẹp nhất
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
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